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Diễn biến kinh tế vĩ mô Việt Nam

Tăng trưởng và lạm phát

Trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng của Việt 
Nam khá ổn định và có xu hướng tăng dần. Năm 2012 là 
năm mà Việt Nam có mức tăng trưởng ở mức thấp nhất 
trong giai đoạn 2001-2018, với mức tăng 5,25%. Sau đó, 
tăng trưởng kinh tế đã dần phục hồi và năm 2018 tốc độ tăng 
trưởng GDP đạt 7,08%, là mức tăng cao nhất trong khoảng 
10 năm trở lại đây. 

Chỉ số giá tiêu dùng trong giai đoạn hiện nay được đánh 
giá là khá ổn định và luôn duy trì ở mức thấp (CPI bình quân 
năm 2018 tăng 3,54, thấp hơn mục tiêu Quốc hội đề ra). 
Điểm đáng lưu ý nữa là, từ năm 2014 đến nay CPI luôn thấp 
hơn tốc độ tăng trưởng GDP, khác với diễn biến ở giai đoạn 
trước đó với mức tăng CPI luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng 
(hình 1). Điều này cho thấy các chính sách ổn định vĩ mô 
đã phát huy tác dụng, đặc biệt là các chính sách về tiền tệ, 
lãi suất, điều hành giá. Đây là một điều kiện thuận lợi cho 
sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong trung và dài hạn.

Mặt khác, chất lượng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam 
cũng đang dần được cải thiện, thể hiện qua tỷ lệ đóng góp 
của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng 
GDP đang tăng dần. Bảng 1 là tốc độ tăng trưởng và đóng 
góp của các nhân tố vào tăng trưởng.

Trước năm 2010, đóng góp của TFP vào tăng trưởng rất 
thấp, đặc biệt là giai đoạn 2006-2010 do khủng hoảng kinh 
tế toàn cầu tác động mạnh vào Việt Nam, đóng góp của TFP 
là -13,5%. Đến giai đoạn 2011-2015, đóng góp của TFP vào 
tăng trưởng GDP đã tăng lên, đạt tới gần 25,08% và giai 
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Abstract: 
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đoạn 2016-2018 vào khoảng 31,13%. Tỷ trọng này đang 
dần cao lên, cho thấy sự kết hợp hai yếu tố đầu vào là vốn 
và lao động được sử dụng hiệu quả hơn trong quá trình sản 
xuất. Đây là sự chuyển biến tích cực của nền kinh tế theo 
hướng hiệu quả, tập trung vào chất lượng tăng trưởng, như 
nâng cao chất lượng vốn, chất lượng lao động, áp dụng các 
tiến bộ kỹ thuật, công nghệ và tập trung nguồn lực vào các 
lĩnh vực có hiệu quả kinh tế cao hơn.

Cán cân thương mại

Trong một vài năm gần đây, cán cân thương mại hàng 
hóa của Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực. Năm 
2005, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam thâm hụt 
3,8 tỷ USD, tuy nhiên đến năm 2016 là năm đầu của kỳ kế 
hoạch 2016-2020, cán cân thương mại hàng hoá thặng dư 
1,6 tỷ USD, năm 2017 là 2,9 tỷ USD, và năm 2018 thặng dư 
thương mại hàng hóa đạt mức kỷ lục 7,2 tỷ USD. Nguyên 
nhân chính là do Việt Nam đã được hưởng lợi từ hoạt động 
sản xuất của những tập đoàn công nghệ hàng đầu, đặc biệt là 
Samsung. Xuất khẩu hàng điện tử và các sản phẩm liên quan 
tăng nhanh trong những năm gần đây, qua đó đẩy doanh thu 
xuất khẩu tăng mạnh. Bên cạnh đó, xuất khẩu nông nghiệp 
của Việt Nam cũng gặp nhiều thuận lợi với các mặt hàng 
chủ chốt như gạo, thủy sản và hoa quả. Trong khi đó, sản 
xuất trong nước đang dần thay thế hàng hóa nhập khẩu. 

Tuy nhiên, xét về cơ cấu, xuất nhập khẩu phụ thuộc lớn 
và ngày càng tăng vào khu vực FDI. Dễ dàng nhận thấy, 
kể từ năm 2010 đến nay, tỷ lệ hàng hoá xuất nhập khẩu từ 
khu vực FDI ngày càng tăng. Nếu như năm 2010, tỷ lệ này 
là 54,2% thì đến năm 2018 tỷ lên này đã tăng lên đến hơn 
70%, theo đó, đóng góp của khu vực trong nước trong xuất 
nhập khẩu giảm dần. Tính chung giai đoạn 2016-2018, xuất 
khẩu của khu vực kinh tế trong nước chỉ chiếm 28,69%, 
thấp hơn so với 35,06% giai đoạn 2011-2015 và 44,49% 
giai đoạn 2006-2010. Ở chiều nhập khẩu, tỷ lệ nhập khẩu 
trung bình giai đoạn 2016-2018 của khu vực kinh tế trong 
nước chiếm khoảng 40,62%, thấp hơn con số 46% giai đoạn 
2011-2015 và 62,66% giai đoạn 2006-2010.

Đầu tư

Trong giai đoạn 2016-2018, Chính phủ đã có nhiều 
chính sách quan trọng hỗ trợ gia tăng vốn đầu tư, góp phần 
thúc đẩy phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội. 
Theo đó, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đã tăng từ mức 1.485,1 
nghìn tỷ đồng năm 2016 lên khoảng 1.856,92 nghìn tỷ đồng 
năm 2018 với tốc độ tăng đạt trung bình 11,5%/năm - cao 
hơn nhiều so với mức tăng trong giai đoạn 2011-2013 (là 
giai đoạn chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu 
và yêu cầu cắt giảm đầu tư công, theo đó, tốc độ tăng vốn 
đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2011 giảm 7,2%; năm 
2012 chỉ tăng 5,5%; năm 2013 tăng 7,3%). Tỷ lệ vốn đầu 
tư so với GDP duy trì ở mức trung bình 33,6%, cao hơn so 
với giai đoạn 2011-2013 (tỷ lệ vốn đầu tư/GDP giai đoạn 
2011-2013 là 30,8%). 

Cơ cấu vốn đầu tư đã có sự chuyển dịch theo hướng tích 
cực. Tỷ trọng vốn đầu tư từ khu vực nhà nước trong tổng 
vốn đầu tư phát triển toàn xã hội về cơ bản đã giảm dần qua 

Tăng trưởng và lạm phát của Việt Nam (%, yoy)

Nguồn: số liệu của Tổng cục Thống kê.

Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng theo các nhóm hàng có tỷ trọng 
lớn (%, yoy)

Nguồn: số liệu của Tổng cục Thống kê.

Hình 1. Tốc độ tăng trưởng, lạm phát và diễn biến chỉ số giá 
tiêu dùng theo các nhóm hàng có tỷ trọng lớn [1].

Đơn vị 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2018

Tốc độ tăng trưởng

   GDP % 6,90 6,32 5,91 6,70

   Vốn % 11,49 13,12 8,27 8,80

   Lao động % 3,10 2,33 1,39 0,79

   TFP % 0,04 -0,80 1,52 2,09

Đóng góp của các nhân tố vào tăng trưởng

   Vốn % 74,81 92,71 61,12 62,68

   Lao động % 24,73 20,79 13,80 6,19

   TFP % 0,46 -13,50 25,08 31,13

Bảng 1. Tốc độ tăng trưởng và đóng góp của các nhân tố vào 
tăng trưởng.

Nguồn: tính toán của các tác giả dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê.
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từng giai đoạn1, trong khi tỷ lệ vốn đầu tư của khu vực tư 
nhân có xu hướng ngày càng tăng2. Trong các thời kỳ trước, 
vốn đầu tư từ khu vực nhà nước luôn chiếm tỷ lệ lớn nhất 
trong 3 khu vực kinh tế. Từ năm 2016, con số này giảm còn 
37,6%, đứng vị trí thứ 2 sau vốn đầu tư từ khu vực tư nhân 
và tiếp tục giảm còn khoảng 35,7% (năm 2018). Trong khi 
đó, năm 2017, tỷ trọng vốn của nguồn vốn từ khu vực ngoài 
nhà nước cán mốc 40% và năm 2018 tiếp tục duy trì ở mức 
tương đương. Nguồn vốn này tăng nhanh nguyên nhân là do 
“khởi nghiệp” tiếp tục được khuyến khích và tín dụng tăng 
trưởng cao... Tỷ trọng vốn đầu tư khu vực có vốn đầu tư 
nước ngoài tăng nhẹ qua các năm, năm 2018 khoảng 24% 
[2]. 

Tài chính, tiền tệ

Năm 2018 được đánh giá là năm thành công của Chính 
phủ và Ngân hàng nhà nước trong điều hành chính sách tài 
khoá - tiền tệ, theo đó khu vực tài chính, tiền tệ diễn biến 
tương đối tích cực. Cụ thể là:

 (1) Với sự đảm bảo của thanh khoản hệ thống và lạm 
phát, mặc dù tăng nhẹ trong nửa cuối năm song tính trung 
bình cả năm 2018 mặt bằng lãi suất được xem là khá ổn định 
và tiếp tục được duy trì ở mức thấp so với các năm trước đó, 
thậm chí đây là mức lãi suất thấp nhất kể từ năm 2011 đến 
nay3. Điều này góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, giảm chi phí 
vốn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khu vực doanh nghiệp 
tiếp cận với nguồn vốn tín dụng.

(2) Tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế năm 2018 đạt 
14% - giảm mạnh so với 2 năm trước đó (năm 2016 tăng 
trưởng tín dụng đạt 18,71%, năm 2017 là 18,2%). Việc kiểm 
soát tăng trưởng tín dụng thấp hơn so với năm 2016-2017 
được xem là hợp lý và khá tích cực. Bởi, khi bước vào giai 
đoạn 2016-2017, với mục tiêu đẩy nhanh quá trình phục 
hồi kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp 
cận các nguồn vốn tín dụng để phát triển kinh doanh, chính 
sách tiền tệ đã có phần nới lỏng hơn, và do đó tăng trưởng 
tín dụng ở mức cao (hình 2). Tuy nhiên, việc tăng nhanh tín 

dụng phục vụ mục tiêu tăng trưởng ẩn chứa nhiều rủi ro cho 
hệ thống tài chính và nền tảng kinh tế vĩ mô4. Vì vậy, năm 
2018, nền kinh tế ổn định hơn, tăng trưởng tốt hơn, là điều 
kiện thuận lợi để Ngân hàng nhà nước thực hiện kiểm soát 
tăng trưởng tín dụng [3]. 

Biến động tỷ giá thị trường tự do

Nguồn: www.bloomberg.com/quote/USDVND:CUR.

Dự trữ ngoại hối

Nguồn: số liệu từ các báo cáo hàng  năm của Ngân hàng nhà nước.

Hình 2. Biến động tỷ giá và dự trữ ngoại hối.

(3) Tỷ giá được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với diễn 
biến thị trường và diễn biến chung của nền kinh tế. Mặc dù 
trong ngắn hạn, từ cuối tháng 5/2018, áp lực tỷ giá gia tăng 
khi FED liên tục nâng lãi suất đồng USD lên mức 1,75% - 
mức lãi suất cao nhất kể từ năm 2008 làm cho USD Index 
tăng mạnh và ảnh hưởng của cuộc chiến tranh thương mại 
Mỹ - Trung… khiến tỷ giá USD/VND có đợt biến động 
mạnh nhất trong năm, nhưng Ngân hàng nhà nước đã có sự 
điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với tình hình trong nước và 
diễn biến chung trên thị trường tài chính thế giới. Nếu so 
sánh với các nước, tỷ giá USD/VND vẫn được xem là khá 
ổn định với mức tăng chưa quá 3% (trong đó tỷ giá trung 
tâm tăng khoảng 1,5%, tỷ giá ở ngân hàng thương mại tăng 

                                                                                                                                                                                                                      

1Thời kỳ 1996-2000, tỷ trọng vốn đầu tư từ khu vực nhà nước trong tổng vốn 
đầu tư phát triển toàn xã hội là 54,3%; giảm xuống còn 51,8% trong thời kỳ 
2001-2005, còn 38,7% trong thời kỳ 2006-2010, nhưng lại tăng lên 39,1% 
trong thời kỳ 2011-2015.
2Tỷ trọng vốn đầu tư từ khu vực ngoài nhà nước trong tổng vốn đầu tư phát 
triển toàn xã hội tăng từ 24,1% thời kỳ 1996-2000 lên 32,5% thời kỳ 2001-
2005, lên 36,1% thời kỳ 2006-2010, lên 38,3% thời kỳ 2011-2015, lên 39% 
năm 2016 - lớn nhất trong 3 khu vực.
3Mặt bằng lãi suất tương đối ổn định với lãi suất huy động bằng VND phổ 
biến ở mức 0,8-1% đối với tiền gửi không kỳ hạn và có thời hạn dưới 1 tháng; 
4,3-4,5%/năm đối với kỳ hạn từ 1-6 tháng; 5,3-6,5%/năm đối với kỳ hạn 6-12 
tháng; kỳ từ 12 tháng trở lên ở mức 6,4-7,2%/năm. So với năm 2015, lãi suất 
huy động giảm khoảng 0,5-1% ở các kỳ hạn. Lãi suất huy động thấp, kéo theo 
lãi suất cho vay cũng ở mức thấp, phổ biến ở mức khoảng 6,9-9%/năm đối với 
kỳ cho vay ngắn hạn và 9-11%/năm đối với trung và dài hạn.

                                                                                                                                                                                                                      

4Tín dụng tăng trưởng nhanh so với tăng trưởng GDP với tốc độ tăng tín dụng 
cao gấp 2-3 lần so với tốc độ tăng GDP, khiến tỷ lệ tín dụng/GDP gia tăng 
nhanh chóng, hệ số thâm dụng tín dụng ở mức khá cao (năm 2017, hệ số này 
là 1,8 lần - tức là để tăng 1% GDP cần tăng thêm 1,8% tăng trưởng tín dụng) - 
mức cao nhất trong các nước ASEAN.
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khoảng 2,8% và tỷ giá thị trường tự do tăng khoảng 3% so 
với đầu năm) - là mức tăng ít nhất so với các nước trong 
khu vực. Nguyên nhân là do thị trường ngoại hối đã được 
hỗ trợ rất mạnh bởi các yếu tố thuận lợi, như: thặng dư cán 
cân thương mại gia tăng, giải ngân FDI đạt khá, kiều hối hay 
đầu tư gián tiếp tiếp tục ở mức cao, dự trữ ngoại hối lớn… 
Ngoài ra, chênh lệch lãi suất VND và USD vẫn còn ở mức 
lớn (khoảng 6-7%) nghiêng về việc nắm giữ VND cũng là 
điều kiện thuận lợi làm giảm nhu cầu nắm giữ USD trong 
nền kinh tế. 

(4) Dự trữ ngoại hối ở mức cao và tăng khá nhanh 
trong những năm gần đây. Năm 2018, dự trữ ngoại hối vào 
khoảng 60 tỷ USD, có thời điểm lên đến 63,3 tỷ USD (tháng 
4/2018) - mức dự trữ cao nhất của Việt Nam, tương đương 
12-13 tuần nhập khẩu, tăng mạnh so với mức dự trữ 39-41 
tỷ USD năm 2016-2017. Đây là nền tảng cơ bản, điều kiện 
thuận lợi để Ngân hàng nhà nước chủ động ứng phó các 
biến động trên thị trường ngoại hối.

Triển vọng kinh tế Việt Nam

Xét trên tổng thể, có nhiều yếu tố được xem là thuận lợi 
cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2019-2020. Cụ thể là:

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2019-2020 có 
thể được hậu thuẫn từ các yếu tố tích cực của kinh tế thế 
giới, bao gồm: (i) Tăng trưởng kinh tế thế giới mặc dù được 
dự báo giảm, song vẫn ở mức khá cao; (ii) Xu hướng phát 
triển nhanh của cách mạng công nghiệp 4.0, kinh tế chia sẻ; 
(iii) Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế đang được đẩy nhanh 
với nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA) sẽ được ký kết, 
có hiệu lực trong thời gian tới, như: Hiệp định thương mại 
tự do giữa ASEAN và Hồng Kông; Hiệp định Đối tác toàn 
diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP; Hiệp định 
thương mại Việt Nam - EU (EVFTA)...

Kết quả tăng trưởng khả quan trong năm 2018 là điều 
kiện thuận lợi, tạo đà cho tăng trưởng các năm 2019-2020. 
Trong đó, động lực tăng trưởng cho giai đoạn tới được đánh 
giá là sẽ tiếp tục được duy trì bởi khu vực FDI (thông qua 
đóng góp trong xuất khẩu và công nghiệp chế biến, chế tạo) 
và có sự tăng cường hơn từ khu vực tư nhân khi các yếu tố 
hỗ trợ khu vực này đã và đang được triển khai (như: môi 
trường kinh doanh cải thiện theo hướng hỗ trợ sự phát triển 
của khu vực tư nhân, coi khu vực tư nhân là động lực mới 
cho tăng trưởng...). 

Giai đoạn 2019-2020 và xa hơn là giai đoạn 2021-2025, 
môi trường kinh doanh Việt Nam sẽ được cải thiện mạnh mẽ 
khi Việt Nam buộc phải thực hiện các cam kết trong Hiệp 
định CPTPP về cải thiện môi trường kinh doanh, đồng thời 
Chính phủ cũng đang nỗ lực “kiến tạo” để tạo môi trường 
kinh doanh thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp cùng với 
niềm tin đang được khơi dậy từ công cuộc chống tham 

nhũng của Đảng hiện nay sẽ có những tác động tích cực đến 
các hoạt động kinh tế của khu vực doanh nghiệp Việt Nam 
trong năm 2019-2020, theo đó khu vực tư nhân - động lực 
mới cho tăng trưởng, sẽ có cơ hội vươn lên mạnh mẽ.

Xuất nhập khẩu của Việt Nam giai đoạn 2019-2020 sẽ 
có nhiều thuận lợi hơn khi thị trường tiêu thụ có cơ hội mở 
rộng với việc tham gia của nhiều Hiệp định thương mại tự 
do, trong khi kinh tế thế giới tăng trưởng vẫn ở mức khá. 
Ở trong nước, khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo được 
kỳ vọng phát triển tốt hơn, giúp gia tăng nguồn cung cho 
xuất khẩu. Ngoài ra, chất lượng sản phẩm đang dần được 
nâng cao5. Nhiều ưu đãi đối với doanh nghiệp xuất khẩu, 
không chỉ về thuế mà nhiều thủ tục thông quan đối với hàng 
hóa xuất khẩu cũng đã được cắt bỏ và giảm bớt rất nhiều, 
tiết kiệm thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp xuất 
khẩu; nhiều tổ chức tín dụng như Vietinbank, Vietcombank, 
MB Bank… đều có các gói tín dụng ưu đãi cho các doanh 
nghiệp xuất khẩu với mức lãi suất chỉ 3%/năm, tạo điều kiện 
thuận lợi về vốn cho các doanh nghiệp này. 

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, kinh tế Việt Nam 
cũng sẽ đối diện với nhiều vấn đề thực sự khó khăn: xu 
hướng bảo hộ thương mại và hàng rào phi thuế quan ngày 
càng gia tăng, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung… sẽ có 
tác động không tốt tới thương mại và dòng đầu tư quốc tế, 
trong đó có đầu tư vào Việt Nam. Ở trong nước, cơ cấu xuất 
khẩu phụ thuộc lớn vào khu vực FDI (70% tổng kim ngạch 
xuất khẩu), do đó khi dòng vốn FDI bị ảnh hưởng, khu vực 
xuất khẩu hàng hóa sẽ chịu những tác động tiêu cực. Còn 
xét trong nội tại nền kinh tế Việt Nam, trong giai đoạn 2019-
2020, mô hình tăng trưởng mặc dù có sự cải thiện song 
chưa thực sự rõ nét, vì thế GDP chưa thể tăng trưởng bứt 
phá trong một vài năm tới. Công nghiệp chế biến, chế tạo là 
ngành đã có tăng trưởng ấn tượng trong thời gian qua nhưng 
đang có xu hướng tăng chậm lại; ngành khai khoáng tiếp tục 
gặp khó khăn với mức tăng trưởng thấp, thậm chí suy giảm, 
tạo ra gánh nặng cho tăng trưởng toàn nền kinh tế; sản xuất 
kinh doanh trong một số lĩnh vực có giá trị gia tăng thấp, 
năng suất lao động chưa cao, ứng dụng công nghệ, quản trị 
điều hành còn yếu; khả năng tham gia chuỗi giá trị khu vực 
và toàn cầu thấp; thị trường lao động đối mặt nhiều thách 
thức từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4... Bên cạnh 
đó, nền kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn,bất lợi trong 
việc huy động vốn từ nguồn vay quốc tế. Từ năm 2019, Việt 
Nam chính thức hết các ưu đãi về vay vốn từ ADB (trong 
khi các ưu đãi tương tự từ IMF cũng đã kết thúc từ trước 
đó), buộc phải huy động vốn quốc tế bằng các khoản vay 

                                                                                                                                                                                                                      

5Thực hiện Quyết định số 1137/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 
3/8/2017, Việt Nam đã xác định các mặt hàng ưu tiên xuất khẩu, từ đó tập 
trung nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng của các mặt hàng ưu tiên xuất 
khẩu như gạo, cà phê, cao su, hạt điều, dệt may, giày da…
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thương mại. Điều này không chỉ khiến chúng ta khó khăn 
hơn trong việc tiếp cận các nguồn vốn vay, mà còn buộc nền 
kinh tế phải có độ tín nhiệm cao hơn mới có thể vay được 
các khoản vay thương mại với lãi suất có thể “chịu được”. 
Các nhóm hàng y tế, giáo dục, điện, nước... đã được Chính 
phủ tạm dừng tăng giá trong năm 2018. Tuy nhiên, theo 
đúng lộ trình được nêu ra, việc tăng giá của các nhóm mặt 
hàng này nhiều khả năng sẽ xảy ra trong 2 năm tới, làm tăng 
chi phí sản xuất và tiêu dùng, từ đó làm giảm sức mua trong 
nước, đồng thời gây áp lực gia tăng lạm phát.

Trên cơ sở đánh giá tình hình kinh tế giai đoạn 2016-
2018 cũng như xem xét các nhân tố tác động đến tăng 
trưởng kinh tế giai đoạn 2019-2022, thông qua việc sử dụng 
mô hình kinh tế lượng được xây dựng dựa trên việc kết hợp 
mô hình bán cấu trúc và mô hình chuỗi thời gian6, dự báo 
kinh tế Việt Nam 2019-2020 được thể hiện ở bảng 2.
Bảng 2. Kịch bản tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2019-2020.

Nguồn: dự báo của tác giả7.

Kịch bản 1 (kịch bản cơ sở): tăng trưởng kinh tế thế 
giới mặc dù ở mức khá (so với giai đoạn 2011-2015), nhưng 
giảm so với dự kiến trước đó và giảm so với năm 2018 với 
các ảnh hưởng từ sự leo thang của cuộc chiến tranh thương 
mại Mỹ - Trung và sự giảm tốc của tăng trưởng kinh tế Mỹ 
và EU, GDP tại hàng loạt nền kinh tế mới nổi cũng tăng thấp 
hơn so với dự báo trước đây, lo ngại nhất là tình hình kinh tế 
tại Argentina, Brazil, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ...

Trong khi đó, ở trong nước, kinh tế vĩ mô khá ổn định, 
nhưng mặt bằng lãi suất tăng khoảng 1,5-2 điểm % do ảnh 
hưởng từ lãi suất của các khoản vay quốc tế khi Việt Nam 
buộc phải vay với lãi suất thương mại, cũng như áp lực khi 
thanh khoản hệ thống ngân hàng không còn dồi dào như 
năm vừa qua. Khả năng xuất khẩu của Việt Nam có thể bị 
ảnh hưởng bởi các biện pháp phi thuế quan, rào cản thương 
mại. Các yếu tố này, đặt trong điều kiện nền kinh tế tiếp tục 

đà phát triển của 3 năm đầu kế hoạch, tỷ lệ đầu tư/GDP dự 
kiến ở mức 32% trong 2019-2020. Chính phủ chủ động và 
linh hoạt trong điều hành tỷ giá, với biến động tỷ giá trung 
bình dưới 3% trong năm 2019 và khoảng 2% trong năm 
2020, nợ công duy trì ở mức 63%/năm, dư nợ tín dụng ở 
mức 16,5-17% trong 2019-2020. Và việc tận dụng các cơ 
hội mang lại từ quá trình hội nhập thông qua việc tham gia 
hàng loạt hiệp định thương mại (có hiệu từ năm 2019) ở 
mức vừa phải, theo đó xuất khẩu và đầu tư có những cải 
thiện nhất định. Khi đó tăng trưởng kinh tế Việt Nam được 
đự báo sẽ đạt khoảng 6,9%/năm trong 2019-2020, bình quân 
năm 2016-2020, tăng trưởng GDP đạt 6,8%/năm.

Kịch bản 2 (kịch bản khả quan): tăng trưởng của các 
nền kinh tế lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc mặc 
dù được dự báo thấp hơn năm 2018 nhưng vẫn ở mức khả 
quan, là động lực cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu. 

Ở trong nước, so với kịch bản 1, kinh tế Việt Nam được 
đánh giá là ít chịu ảnh hưởng hơn từ cuộc chiến thương mại 
Mỹ - Trung (khi đó, dòng vốn FDI có xu hướng chảy vào 
Việt Nam mạnh hơn xu hướng rút khỏi thị trường, bởi sự 
ổn định của kinh tế vĩ mô và sự cải thiện của môi trường 
kinh doanh trong 2019-2020). Đồng thời, việc các hiệp định 
thương mại có sự tham gia của Việt Nam bắt đầu có hiệu lực 
từ năm 2019 sẽ thúc đẩy sự gia tăng của xuất khẩu hàng hoá 
và đầu tư (với hiệu ứng “tăng nhanh khi bắt đầu”), hiệu ứng 
này lấn át khả năng suy giảm xuất khẩu do các biện pháp 
bảo hộ thương mại ở nước đối tác áp dụng đối với hàng hoá 
xuất khẩu của Việt Nam. Ở phía điều hành của Chính phủ, 
trên nền kinh tế vĩ mô ổn định được duy trì từ các năm đầu 
kế hoạch, Chính phủ tiếp tục điều hành linh hoạt và kiểm 
soát tốt biến động tỷ giá (ở khoảng 2-2,5% năm 2019, 2% 
trong năm 2020) và lãi suất (biến động chỉ từ 1-1,5% trong 
2019-2020), kiểm soát chặt chẽ nợ công ở mức 60-61,5% 
GDP, trong khi tỷ lệ vốn đầu tư/GDP tăng lên khoảng 33% 
do sự phát triển của khu vực FDI và khu vực tư nhân trong 
nước. Theo đó, tăng trưởng GDP đạt mức 7,1% và 7,3% 
tương ứng 2019-2020, và tăng trưởng bình quân giai đoạn 
2016-2020 được nâng lên mức 7%/năm.

Cảnh báo một số rủi ro kinh tế cho giai đoạn 2019-2020

Mặc dù dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ đạt và 
vượt kế hoạch đặt ra cho giai đoạn 2016-2020, song phía 
sau những kết quả đạt được, nền kinh tế đang ẩn chứa nhiều 
rủi ro. Nếu những rủi ro tiềm ẩn này không được lưu ý và 
kiểm soát tốt, chúng có thể khiến bất ổn vĩ mô gia tăng, tăng 
trưởng không đi kèm cải thiện chất lượng và nhiều hệ lụy 
khác sau đây.

Tăng trưởng kinh tế ngày càng phụ thuộc vào khu vực 
có vốn đầu tư nước ngoài 

Tỷ lệ vốn đầu tư FDI/tổng vốn đầu tư luôn ở mức 24% 

                                                                                                                                                                                                                      

6Là mô hình kinh tế lượng đang được nhóm tác giả sử dụng trong dự báo một 
số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, cùng với một số mô hình kinh tế lượng khác, tại Ban 
Dự báo Kinh tế Vĩ mô, NCIF.
7Kết quả dự báo từ mô hình kinh tế lượng được xây dựng dựa trên việc kết hợp 
mô hình bán cấu trúc và mô hình chuỗi thời gian

STT Chỉ tiêu
Kịch bản cơ sở Kịch bản khả quan

2019    2020    2019-2020 2019    2020   2019-2020

I Tăng trưởng

Tăng trưởng chung % 6,8       7,0       6,8 7,1        7,3     7,0  

Nông, lâm, thủy sản % 3,4       3,6       2,9 4,1        4,3     3,2

Công nghiệp và xây dựng % 7,9       8,3       8,0 8,3        8,4     8,1

Dịch vụ % 7,1       7,3       7,2 7,6        7,7     7,5

II CPI (yoy)  % 3,9       4,2       3,6 4,4        4,8     3,9



6

Khoa học Xã hội và Nhân văn

61(4) 4.2019

kể từ năm 2009 đến nay, và khoảng 70% kim ngạch xuất 
nhập khẩu là từ khu vực FDI. Điều đáng chú ý là từ năm 
2012 đến nay, trong khi khu vực nội địa luôn trong tình 
trạng nhập siêu thì khu vực FDI có xuất siêu, điều này chỉ ra 
rằng thặng dư của cán cân thương mại thời gian qua là nhờ 
khu vực FDI. Trong khi khu vực này lại ẩn chứa nhiều vấn 
đề, như: hoạt động sản xuất và đầu tư của các doanh nghiệp 
nước ngoài vẫn chủ yếu dựa trên lao động giá rẻ; các dự án 
FDI chủ yếu tập trung vào lắp ráp, gia công, giá trị tạo ra tại 
Việt Nam không cao; tỷ lệ nội địa hóa và lan tỏa thay đổi 
không đáng kể; đóng góp thấp vào việc chuyển giao công 
nghệ cũng như quá trình công nghiệp hóa tại Việt Nam; đầu 
tư vốn trên mỗi lao động của doanh nghiệp FDI rất thấp và 
thấp hơn cả doanh nghiệp tư nhân trong nước. Đáng chú ý, 
ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng nhanh và có đóng 
góp ngày càng lớn vào tăng trưởng chung của nền kinh tế 
trong những năm gần đây lại chủ yếu là từ các doanh nghiệp 
FDI (đặc biệt là Samsung và Formusa), cho thấy mức độ rủi 
ro lớn nếu các doanh nghiệp FDI này có biến động về sản 
xuất và chiến lược sản xuất. Ngoài ra, còn có nhiều hoạt 
động khó kiểm soát từ khu vực FDI, như: chuyển lợi nhuận 
về nước, chuyển giá, lách thuế, gian lận thương mại... Việc 
tăng trưởng phụ thuộc quá lớn vào khu vực FDI cũng sẽ tác 
động tiêu cực đến tính hiệu quả và sự phát triển bền vững 
của nền kinh tế. Mong muốn tăng trưởng cao, bền vững, 
trong khi chủ yếu dựa vào khối doanh nghiệp này cũng là 
điều rất đáng lo ngại.

Tăng trưởng tín dụng và cung tiền ở mức cao tiềm ẩn 
rủi ro mất ổn định kinh tế vĩ mô

Việc tăng mạnh tín dụng phục vụ mục tiêu tăng trưởng 
như thời gian vừa qua có thể gây ra rủi ro cho hệ thống tài 
chính, cũng như toàn bộ nền kinh tế. Tín dụng tăng nhanh và 
cao gấp 2-3 lần so với tốc độ tăng GDP khiến tỷ lệ tín dụng/
GDP tăng lên nhanh chóng. Với giả định tốc độ tăng M2 
(cung tiền) và tín dụng bình quân tiếp tục ở mức 16-17%/
năm trong giai đoạn 2019-2020, trên cơ sở dự báo GDP 
danh nghĩa tăng 11%, CPI tăng 4-5%, thì đến năm 2020, tỷ 
lệ M2/GDP đạt khoảng 187% và tín dụng/GDP đạt khoảng 
150%; tổng nợ trong nước ở mức 184% GDP - mức cao 
nhất trong các nước ASEAN. Điều này gây áp lực lớn đến 
ổn định kinh tế vĩ mô cũng như rủi ro nợ quốc gia, trong khi 
tỷ lệ nợ trong nước của Chính phủ và tư nhân đã ở mức khá 
cao so với các nước.

Mặt khác, tín dụng đang có xu hướng dịch chuyển đến 
các hoạt động cho vay rủi ro liên quan đến bất động sản, 
chứng khoán, có thể gây nên bất ổn cho nền kinh tế như 
giai đoạn trước. Bằng chứng là, tốc độ tăng trưởng tín dụng 
cho khu vực xây dựng ở mức rất cao - vượt trội so với mức 
chung của toàn nền kinh tế (năm 2016, tốc độ tăng tín dụng 
cho xây dựng là trên 11%; năm 2017, con số này lên đến 

25%). Điều đáng nói nữa nằm ở con số hơn 35% tín dụng 
cho “các hoạt động khác”, bởi có nhiều bằng chứng cho 
thấy, một lượng lớn tín dụng cho các hoạt động khác có thể 
đã được chuyển vào khu vực bất động sản, chứng khoán 
dưới hình thức cho vay tiêu dùng, và do đó, tỷ lệ tín dụng 
cho khu vực bất động sản, chứng khoán lớn hơn rất nhiều 
con số thông kê chính thức. Điều này gây quan ngại về sự 
tích luỹ âm ỉ “bong bóng” bất động sản và rủi ro khó kiểm 
soát nguồn đầu tư chứng khoán trong thời gian tới. Thống 
kê chính thức của Ngân hàng nhà nước cho thấy, tỷ trọng 
dư nợ cho vay bất động sản của ngành ngân hàng hiện đang 
chiếm 7,5% tổng dư nợ. Song thực chất ước tính con số này 
lên đến 20%8 (tại Mỹ, tín dụng bất động sản chỉ khoảng 
8-10% tổng dư nợ toàn nền kinh tế). Đây là hai lĩnh vực 
quan trọng tạo hiệu ứng đòn bẩy cho cả nền kinh tế. Do đó, 
sự phát triển ổn định và bền vững của hai lĩnh vực này đóng 
vai trò then chốt trong việc củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô 
và tăng trưởng dài hạn

Rủi ro do tỷ lệ nợ công cao 

Trong giai đoạn 2011-2015, bội chi ngân sách Việt 
Nam bình quân lên đến 5,6% GDP/năm. Chi tiêu công tăng 
nhanh, vay nợ nhiều hơn, trong khi thu ngân sách vẫn khó 
khăn và so với GDP lại sụt giảm (do giảm thu từ dầu thô, 
thuế xuất nhập khẩu, thu từ đất, ưu đãi thuế). Hệ quả là, nợ 
công tăng mạnh từ 58% GDP năm 2014 lên 62% năm 2015, 
và duy trì ở mức cao, khoảng 63% trong giai đoạn 2016-
2018 (năm 2016, tỷ lệ này là 63,6%, năm 2017 là 62,6, năm 
2018 khoảng 63%). Riêng đối với nợ nước ngoài của quốc 
gia hiện đã dự kiến ở mức 49,9% GDP, tiến sát giới hạn 
50% GDP. Tình hình này đòi hỏi chúng ta phải có những 
giải pháp kịp thời, nếu không nợ công sẽ vượt trần Quốc hội 
cho phép (vượt 65% GDP) trong những năm tới, đẩy Việt 
Nam trước nguy cơ đối mặt nhiều rủi ro về tăng trưởng và 
ổn định vĩ mô. 

Rủi ro do thị trường tài sản (chứng khoán) tăng trưởng 
nhanh nhưng không vững chắc, cơ cấu chưa bền vững

Sự tăng trưởng quá mức của thị trường chứng khoán các 
năm gần đây có thể gây ra bất ổn trong khu vực tài chính. Cụ 
thể, từ cuối năm 2016, chỉ số VN-index tăng rất nhanh. Kết 
thúc năm 2017, VN-index tăng 44% so với cuối năm 2016, 
trong khi lợi nhuận doanh nghiệp chỉ tăng 26%; và trong 
những tháng đầu năm 2018, VN-index có thời điểm đạt trên 
1.200 điểm - mức cao nhất kể từ khi thị trường chứng khoán 
hoạt động, sau đó lại giảm liên tục do những bất ổn từ thị 
trường quốc tế. Điều này đã cho thấy sự thiếu vững chắc 
của thị trường. 

Cần phải thừa nhận rằng quy mô của thị trường chứng 

                                                                                                                                                                                                                      

8Cảnh báo của Uỷ ban Giám sát tài chính quốc gia
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khoán Việt Nam đã phát triển khá nhanh khi giá trị vốn hóa 
thị trường tăng hơn 6 lần trong 11 năm (2006-2018) và hiện 
đạt trên 70% GDP. Tuy nhiên, giá trị vốn hóa thị trường cổ 
phiếu của Việt Nam hiện chỉ ở mức thấp (45,5% GDP) so với 
các nền kinh tế trong khu vực như Thái Lan (104% GDP), 
Hong Kong (136% GDP) và Singapore (227% GDP); và độ 
sâu của thị trường cũng ở mức thấp; thị trường phát triển 
thiếu tính ổn định, dễ bị tác động bởi những diễn biến tiêu 
cực trong và ngoài nước như giá dầu, tỷ giá, biến động trên 
thị trường tài chính  - tiền tệ quốc tế. Bên cạnh đó, khối nhà 
đầu tư nước ngoài có sự ảnh hưởng lớn tới thị trường chứng 
khoán Việt Nam khi hoạt động giao dịch (mua/bán ròng) và 
cơ cấu danh mục đầu tư của khối ngoại đều có thể dẫn dắt 
thị trường tăng/giảm điểm trong thời gian ngắn.

Thị trường trái phiếu mặc dù đang phát triển, song 
cũng thiếu tính bền vững, thể hiện: (i) Cơ cấu dư nợ thị 
trường chưa cân bằng. Trái phiếu chính phủ chiếm tỷ trọng 
lớn (khoảng 70% tổng dư nợ thị trường) so với các loại trái 
phiếu khác và đặc biệt thị trường trái phiếu doanh nghiệp 
vẫn trong giai đoạn khởi đầu; (ii) Cơ cấu kỳ hạn bất hợp lý. 
Trái phiếu chính phủ của Việt Nam chủ yếu tập trung ở kỳ 

hạn dưới 5 năm (trên 80%), trong khi các nước trong khu 
vực tập trung phát hành nhiều ở kỳ hạn 5-10 năm và trên 
10 năm (tỷ trọng của hai kỳ hạn này ở Singapore là 58%; 
Philippines 65%; Malaysia 48%; Indonesia 72%). Thực tiễn 
thế giới cho thấy, quốc gia nào có cơ cấu kỳ hạn trái phiếu 
càng dài thì tính triển vọng và đánh giá xếp hạng tín nhiệm 
càng cao, bởi các nhà đầu tư nhìn thấy tính ổn định và tiềm 
năng phát triển kinh tế trong tương lai của quốc gia đó. Tuy 
nhiên, ở Việt Nam, do đặc thù của thị trường trái phiếu là 
phụ thuộc chặt chẽ vào nguồn vốn từ ngân hàng, chủ yếu là 
nguồn huy động ngắn hạn từ dân cư và tổ chức, do đó cần 
phải giải quyết việc mất cân đối kỳ hạn để đảm bảo sự phát 
triển ổn định, bền vững của thị trường.

Tài liệu tham khảo
[1] Tổng cục Thống kê (2018), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 

2018.

[2] Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội quốc gia 
(2018), Tình hình kinh tế Việt Nam giai đoạn 2016-2018 và dự báo 
2019-2020.      

[3] Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (2018), Tổng quan thị 
trưởng tài chính năm 2018.
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Đặt vấn đề

Lập kế hoạch kinh doanh được hiểu là việc suy nghĩ 
và tổ chức các hoạt động được yêu cầu để đạt được một 
mục tiêu mong muốn. Đối với doanh nghiệp, việc lập kế 
hoạch kinh doanh là suy nghĩ và hành động về những gì 
phải làm trong tương lai để cải tiến doanh nghiệp [1]. Như 
vây, kế hoạch kinh doanh đóng vai trò rất quan trọng đối với 
doanh nghiệp. Kế hoạch kinh doanh giúp tập trung các hoạt 
động của doanh nghiệp vào việc thực hiện mục tiêu đã đề 
ra. Trên cơ sở phân tích môi trường, kế hoạch kinh doanh 
giúp doanh nghiệp thích nghi với những biến động của môi 
trường kinh doanh, cũng như có giải pháp huy động và phân 
bổ các nguồn lực một cách hợp lý. Đồng thời, kế hoạch kinh 
doanh là căn cứ quan trọng để triển khai có hiệu quả các 
hoạt động kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp [2].

Đóng vai trò quan trọng như vậy nên việc xây dựng kế 
hoạch kinh doanh được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng 
đầu trong hoạt động quản trị doanh nghiệp với mục tiêu 
giúp doanh nghiệp thích ứng với những biến động của môi 
trường kinh doanh. Để công tác kế hoạch được thực hiện 
một cách hiệu quả cần phải xây dựng quy trình chặt chẽ, đủ 
căn cứ khoa học, thực tiễn… và phải có mô hình kế hoạch 

kinh doanh làm cơ sở để triển khai xây dựng và liên kết các 
bộ phận trong hệ thống kế hoạch nhằm đạt được mục tiêu 
đề ra.

Qua quá trình khảo sát, tìm hiểu công tác kế hoạch của 
các doanh nghiệp khai thác than thuộc Vinacomin, tác giả 
nhận thấy rằng, tại các doanh nghiệp này, việc thực hiện 
công tác kế hoạch còn dựa nhiều vào kinh nghiệm, các bộ 
phận kế hoạch do nhiều phòng/ban khác nhau thực hiện, 
dẫn đến sự liên kết giữa các bộ phận còn lỏng lẻo, công tác 
kế hoạch còn nặng về hình thức và hiệu quả chưa cao. Vì 
thế, trên cơ sở tìm hiểu hoạt động kinh doanh của các doanh 
nghiệp khai thác than thuộc Vinacomin nói chung và công 
tác kế hoạch nói riêng, đồng thời ứng dụng một số mô hình 
lý thuyết, chúng tôi đề xuất mô hình kế hoạch kinh doanh 
phù hợp với các doanh nghiệp này.

Nội dung nghiên cứu

Một số mô hình lý thuyết ứng dụng trong xây dựng mô 
hình kế hoạch kinh doanh

Mô hình lý thuyết là những mô hình kinh điển được phát 
triển bởi các nhà khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu, và 
được ứng dụng rộng rãi. Các mô hình lý thuyết này sẽ cung 

Xây dựng mô hình kế hoạch kinh doanh 
cho các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn

Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin)
Lê Đình Chiều*

Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Ngày nhận bài 7/1/2019; ngày chuyển phản biện 15/1/2019; ngày nhận phản biện 21/3/2019; ngày chấp nhận đăng 29/3/2019

Tóm tắt:

Xây dựng kế hoạch kinh doanh là nội dung quan trọng hàng đầu, quyết định hiệu quả hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp đã hoạt động lâu năm. Nó được coi là một 
nhiệm vụ trọng tâm của doanh nghiệp. Mô hình kế hoạch thể hiện được các bộ phận cấu thành công tác kế hoạch 
và trình tự tiến hành thực hiện công tác này. Nó là căn cứ quan trọng để triển khai thực hiện công tác kế hoạch một 
cách bài bản và hiệu quả. Chính vì thế, cần thiết phải xây dựng được mô hình kế hoạch, làm cơ sở để triển khai 
thực hiện, cũng như liên kết các bộ phận tương đối độc lập trong hệ thống kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. 
Hơn nữa, việc xây dựng mô hình kế hoạch kinh doanh phụ thuộc rất nhiều vào đặc trưng hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp. Bài viết sử dụng tổng hợp một số phương pháp nghiên cứu như phương pháp nghiên cứu lý thuyết, 
phương pháp khảo sát thực tế… nhằm đề xuất mô hình kế hoạch kinh doanh phù hợp với các doanh nghiệp khai 
thác than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin).

Từ khóa: doanh nghiệp khai thác than, kế hoạch kinh doanh, mô hình, Vinacomin.

Chỉ số phân loại: 5.2

*Email: ledinhchieu@humg.edu.vn
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cấp các khuôn mẫu ban đầu, để trên cơ sở đó, kết hợp với 
phân tích đặc trưng về hoạt động kinh doanh cũng như công 
tác kế hoạch của các doanh nghiệp khai thác than thuộc 
Vinacomin, thiết kê mô hình kế hoạch phù hợp với các 
doanh nghiệp này.

Trong lĩnh vực nghiên cứu về công tác kế hoạch, bài viết 
sử dụng các mô hình lý thuyết sau:

Mô hình quản trị chiến lược của Fred R. David: chiến 
lược và kế hoạch là hai bộ phận của công tác kế hoạch hóa 
kinh doanh. Chúng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, trong 

đó chiến lược là căn cứ để triển khai xây dựng kế hoạch 
trong ngắn hạn, còn thực hiện kế hoạch góp phần quan trọng 
để hoàn thành mục tiêu chiến lược đã đề ra. Hai công tác này 
có nhiều nét tương đồng về quy trình xây dựng, như phân 
tích môi trường, hệ thống các bộ phận cấu thành (chẳng hạn 
có chiến lược marketing thì cũng có kế hoạch marketing…). 
Chúng chỉ khác nhau về thời gian thực hiện, phạm vi tác 
động và phương pháp xây dựng. Chính vì thế, có thể kế thừa 
một số nội dung trong mô hình chiến lược như quy trình 
xây dựng, các bộ phận cấu thành… để xây dựng mô hình kế 
hoạch của các doanh nghiệp. 

Mô hình quản trị chiến lược của Fred R. David (hình 1) 
cung cấp phương pháp tiếp cận trong việc thiết lập, thực thi 
và đánh giá chiến lược. Mô hình cũng thể hiện mối quan 
hệ giữa các bước công việc trong quá trình quản trị chiến 
lược [3]. Vì thế, từ mô hình quản trị chiến lược của  Fred 
R. David, có thể kế thừa về phương pháp tiếp cận, quy trình 
xây dựng, thực hiện và kiểm tra, đánh giá công tác kế hoạch 
của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp khai thác than 
thuộc Vinacomin nói riêng.

Hình 1. Mô hình quản trị chiến lược của Fred R. David.

Mô hình Business Model Canvas (BMC): BMC là cách 
thể hiện thông tin về các nhân tố đầu vào tạo nên chuỗi giá 
trị của một doanh nghiệp. Mô hình sử dụng 9 nhân tố trụ 
cột tạo nên tổ chức của một doanh nghiệp, bao gồm: đối tác 
chính, hoạt động kinh doanh chính, nguồn lực chính, giá trị 
thặng dư, quan hệ khách hàng, kênh thông tin và phân phối, 
phân khúc khách hàng, cơ cấu chi phí và dòng doanh thu 
(hình 2) [4]. Mô hình này được sử dụng rộng rãi trong hoạch 
định đối với một doanh nghiệp mới cũng như các doanh 
nghiệp đã hoạt động lâu năm. Nó là căn cứ quan trọng để 
triển khai xây dựng và phối hợp các bộ phận trong hệ thống 
kế hoạch của doanh nghiệp, cũng như triển khai và phối hợp 
các hoạt động cơ bản của một doanh nghiệp. Mô hình BMC 
là căn cứ quan trọng đề từ đó xác định được các bộ phận cấu 
thành nên hệ thống kế hoạch của doanh nghiệp và vị trí của 
chúng, do đó có thể được sử dụng làm căn cứ để xây dựng 
mô hình kế hoạch của doanh nghiệp.
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Abstract:
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that affects the business performance of both startups 
and established companies. It is considered as a key 
task of a company. The business plan model shows the 
parts composing business planning and the procedure 
to carry it out. It is also an important foundation to do 
business planning methodically and effectively. Thus, 
it is necessary to set up and implement a business plan 
model as well as to connect all relatively independent 
parts of the business planning system. Furthermore, 
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Đối tác

Hoạt động 
chính

Giá trị thặng 
dư

Quan hệ 
khách hàng

Phân khúc 
khách hàngNguồn lực 

chính

Kênh thông 
tin, kênh 
phân phối

Cơ cấu chi phí Doanh thu

Hình 2. Mô hình Business Model Canvas.

Đặc trưng kinh doanh, quản lý của các doanh nghiệp 
khai thác than ảnh hưởng đến việc xây dựng mô hình kế 
hoạch kinh doanh

Việc thực hiện công tác kế hoạch phụ thuộc nhiều vào 
đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp [5]. Chính 
vì vậy, để có căn cứ xây dựng mô hình kế hoạch kinh doanh 
của doanh nghiệp khai thác than thuộc Vinacomin, cần phải 
nghiên cứu các đặc điểm về sản xuất, kinh doanh và tổ chức 
quản lý của các doanh nghiệp này. Một số đặc trưng sản 
xuất, kinh doanh và quản lý của các doanh nghiệp khai thác 
than cần lưu ý:

- Xét về bản chất kinh doanh, các doanh nghiệp khai thác 
than thuộc Vinacomin thực chất là các doanh nghiệp cung 
cấp dịch vụ khai thác than. Mọi hoạt động từ sản lượng khai 
thác, sản lượng tiêu thụ, đầu mối tiêu thụ, nhà cung ứng các 
vật tư chủ yếu… đều thực hiện theo sự chỉ đạo thống nhất 
của Vinacomin.

- Xét về góc độ chiến lược, toàn bộ Vinacomin là một 
doanh nghiệp, còn mỗi doanh nghiệp thuộc Vinacomin, 
trong đó có các doanh nghiệp khai thác là những đơn vị kinh 
doanh chiến lược. Theo đó, việc xây dựng chiến lược được 
thực hiện thống nhất bởi Vinacomin. Các doanh nghiệp 
thuộc Vinacomin về cơ bản không thực hiện việc xây dựng 
chiến lược mà chỉ xây dựng các kế hoạch kinh doanh trên 
cơ sở chiến lược và kế hoạch chung của Vinacomin. Cụ thể, 
hàng năm trên cơ sở các nguồn lực có thể huy động của các 
doanh nghiệp khai thác than như tài nguyên, nhân lực, tài 
chính, thiết bị… các doanh nghiệp này xây dựng các chỉ 
tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu trình Tập đoàn phê duyệt. 
Khi được phê duyệt, hai bên (Tập đoàn và doanh nghiệp) sẽ 
ký kết hợp đồng phối hợp kinh doanh. Trên cơ sở hợp đồng 
phối hợp kinh doanh này, các doanh nghiệp sẽ thực hiện 
việc xây dựng các kế hoạch chức năng và triển khai thực 
hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm kế hoạch đã đề ra. Vinacomin 
sẽ quản lý các doanh nghiệp trực thuộc thông qua các chỉ 
tiêu trong hợp đồng phối hợp kinh doanh. Việc điều chỉnh 
các chỉ tiêu trong bản hợp đồng đó (khi có những biến động 
về tình hình sản xuất kinh doanh do các nguyên nhân khách 
quan) cũng chỉ được thực hiện khi có sự phê duyệt của 
Vinacomin.

- Các doanh nghiệp khai thác than thực hiện công tác 
kế hoạch tương đối bài bản. Hệ thống kế hoạch kinh doanh 
hàng năm được thực hiện dựa trên các căn cứ khoa học. Hệ 
thống kế hoạch này bao gồm kế hoạch kinh doanh (thực 
chất chính là các chỉ tiêu trong bản hợp đồng phối hợp kinh 
doanh) và các kế hoạch chức năng bao trùm tương đối đầy 
đủ các chức năng hoạt động của doanh nghiệp như nhân lực, 
tài chính, vật tư, huy động tài nguyên, huy động thiết bị, 
khấu hao, chi phí - giá thành…

Những đặc trưng này là những căn cứ quan trọng để xây 
dựng mô hình kế hoạch kinh doanh phù hợp với các doanh 
nghiệp khai thác than thuộc Vinacomin.

Kết quả và thảo luận

Trên cơ sở những phân tích ở trên, chúng tôi đề xuất mô 
hình kế hoạch kinh doanh phù hợp với các doanh nghiệp 
khai thác than của Vinacomin (hình 3). 

Mô hình kế thừa quy trình thực hiện chiến lược trong mô 
hình quản trị chiến lược của Fred R. David; kế thừa các bộ 
phận cấu thành hệ thống hoạch định trong mô hình quản trị 
chiến lược của Fred R. David và mô hình Business Model 
Canvas, trên cơ sở phản ánh những đặc trưng sản xuất kinh 
doanh và quản lý của doanh nghiệp khai thác than thuộc 
Vinacomin ảnh hưởng đến công tác kế hoạch của các doanh 
nghiệp này.

Theo mô hình trên, xuất phát từ chiến lược chung của 
Vinacomin, các doanh nghiệp khai thác than xây dựng các 
mục tiêu và kế hoạch dài hạn của mình. Trên cơ sở mục 
tiêu, kế hoạch dài hạn và kết quả phân tích môi trường 
(bao gồm môi trường bên trong và môi trường bên ngoài 
doanh nghiệp), doanh nghiệp hoạch định ra mục tiêu cho 
năm kế hoạch. Cùng với các căn cứ khác như hệ thống định 
mức, các nguồn lực (tài nguyên, con người…) có thể huy 
động được, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh 
(thông qua các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu) để trình 
Vinacomin duyệt. Khi đã được phê duyệt, doanh nghiệp tiến 
hành xây dựng các kế hoạch chức năng như kế hoạch huy 
động tài nguyên, kế hoạch huy động thiết bị, kế hoạch vật 
tư, kế hoạch nhân lực, kế hoạch tài chính, kế hoạch chi phí 
- giá thành…

Theo mô hình chung của công tác hoạch định (mô hình 
quản trị chiến lược của Fred R. David là một ví dụ), mô 
hình công tác kế hoạch của doanh nghiệp cũng cần được 
chia thành ba giai đoạn là giai đoạn xây dựng, giai đoạn tổ 
chức thực hiện và giai đoạn đánh giá, điều chỉnh để đảm 
bảo tính đồng bộ. Khi đã hoàn thành xây dựng hệ thống 
kế hoạch, đầu năm thực hiện, doanh nghiệp tiến hành phân 
bổ nguồn lực và triển khai thực hiện tổ chức sản xuất kinh 
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doanh theo kế hoạch đã đề ra. Thường kỳ (hàng tháng, quý), 
doanh nghiệp tiến hành việc thống kê đo lường kết quả hoạt 
động (sản lượng sản xuất, tiêu thụ; quỹ tiền lương; vật tư 
tiêu hao…). Kết quả thực hiện này sẽ được đối chiếu với số 
liệu kế hoạch để phát hiện các sai lệch. Hoạt động kế hoạch 
cần có sự liên kết chặt chẽ với việc phân tích hoạt động kinh 
doanh để tiến hành phân tích kết quả thực hiện, từ đó có giải 
pháp đồng bộ phát huy các điểm mạnh và khắc phục điểm 
yếu.

Mô hình kế hoạch được đề xuất trong hình 3 bám sát vào 
quy trình xây dựng và thực hiện kế hoạch của các doanh 
nghiệp khai thác than thuộc Vinacomin, có tính đến những 
đặc trưng, căn cứ xây dựng và những bộ phận cấu thành 
hệ thống kế hoạch. Thực hiện theo mô hình kế hoạch kinh 
doanh này, doanh nghiệp sẽ có cái nhìn toàn diện, có hệ 
thống về công tác kế hoạch của mình; có thể triển khai xây 
dựng, tổ chức thực hiện, kiểm tra, điều chỉnh cũng như liên 
kết các bộ phận trong hệ thống kế hoạch của doanh nghiệp, 
đảm bảo hiệu quả của công tác kế hoạch.

Kết luận

Nghiên cứu thực hiện việc tìm hiểu về công tác kế hoạch 
nói chung, ý nghĩa của công tác kế hoạch đối với doanh 
nghiệp cũng như sự cần thiết phải xây dựng mô hình kế 

hoạch trong công tác kế hoạch của doanh nghiệp. Trên cơ 
sở lựa chọn hai mô hình lý thuyết, phân tích để chỉ ra những 
nội dung có thể kế thừa được từ hai mô hình đó; phân tích 
những đặc trưng của hoạt động kinh doanh, quản lý của các 
doanh nghiệp khai thác than thuộc Vinacomin ảnh hưởng 
đến công tác kế hoạch của các doanh nghiệp này, bài viết 
đã đề xuất mô hình kế hoạch kinh doanh phù hợp với các 
doanh nghiệp khai thác than thuộc Vinacomin. Mô hình sẽ 
giúp thực hiện công tác kế hoạch của các doanh nghiệp này 
một cách hiệu quả hơn.
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Đặt vấn đề

Thời đại ngày nay, du lịch là “món ăn” không thể thiếu 
trong đời sống xã hội của con người. Việt Nam là quốc gia 
có rất nhiều tiềm năng và điều kiện thuận lợi cho phát triển 
du lịch. Trong những qua, Việt Nam đã tích cực đẩy mạnh 
phát triển du lịch toàn diện, từng bước đưa ngành du lịch trở 
thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp ngày càng cao cho 
nền kinh tế. Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể du lịch Việt 
Nam đang còn những hạn chế nhất định, phát triển chưa 
tương xứng với tiềm năng sẵn có, chưa tạo thành thương 
hiệu đặc trưng của Việt Nam, chưa thu hút mạnh mẽ, có hiệu 
quả khách du lịch quốc tế. Trong khi đó, các nước trong khu 
vực châu Á và lận cận Việt Nam như: Thái Lan, Nhật Bản, 
Trung Quốc, Singapore, Malaysia mặc dù điều kiện cơ bản 
giống Việt Nam nhưng họ rất thành công trong phát triển du 
lịch. Do vậy, bài viết nghiên cứu những kinh nghiệm phát 
triển du lịch của các quốc gia này, từ đó rút ra bài học cho 
Việt Nam tham khảo trong việc đẩy mạnh phát triển du lịch 
hiện nay.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

Bài viết nghiên cứu cụ thể những kinh nghiệm phát 
triển du lịch của các nước trong khu vực Đông Á và Đông 
Nam Á như: Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, 
Malaysia. Từ những kinh nghiệm thực hiện thành công của 
các nước, rút ra những bài học tham khảo cho Việt Nam 
trong phát triển du lịch.

Đây là một nghiên cứu định tính, được tiếp cận từ việc 
kế thừa, chọn lọc, phân tích, đánh giá những thông tin, dữ 
liệu thứ cấp (các đề tài khoa học, các báo cáo, sách tham 
khảo, các bài báo khoa học) và cùng với trải nghiệm của bản 
thân tác giả về lĩnh vực này.

Nội dung nghiên cứu

Kinh nghiệm của một số nước trong khu vực về phát 
triển du lịch

Các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, 
Malaysia có một bề dày trong phát triển du lịch, qua nghiên 
cứu, chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Chú trọng chính sách phát triển du lịch:

Thái Lan là nước rất coi trọng chính sách phát triển du 
lịch. Ngay từ rất sớm, Chính phủ Thái Lan nhận thức rằng, 
để đưa du lịch phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn 
thì phải đặt nó trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của 
quốc gia. Để phát triển du lịch phải thông qua một hệ thống 
cơ chế, chính sách đồng bộ, nhằm huy động sức mạnh tổng 
hợp cho sự phát triển. Thái Lan đã đưa ra hệ thống cơ chế, 
chính sách phù hợp với đặc trưng của ngành du lịch mang 
tính tổng hợp, liên ngành, liên vùng, mang tính toàn cầu 
hóa cao. Bên cạnh đó, cơ chế, chính sách phát triển du lịch 
của Thái Lan luôn thích ứng với điều kiện lịch sử, tận dụng 
được thời cơ, thế mạnh của đất nước. Đối với Thái Lan, điều 
không thể không nhắc đến đó là chính sách xuất nhập cảnh 
và chính sách thuế để thu hút khách du lịch quốc tế. Để thu 

Kinh nghiệm phát triển du lịch của một số nước trong khu vực 
và gợi ý cho Việt Nam

Lê Văn Phục*
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Trong những năm qua, du lịch ở Việt Nam đã có sự phát triển nhanh chóng và đạt được nhiều thành tựu, đóng góp 
đáng kể vào sự phát triển đất nước. Tuy nhiên, sự phát triển và đóng góp đó là chưa tương xứng với tiềm năng và thế 
mạnh của du lịch. Trong bài viết này, tác giả khái quát kinh nghiệm của một số nước trong khu vực về phát triển du 
lịch như, chú trọng chính sách phát triển du lịch, phát triển nguồn nhân lực du lịch, phát triển cơ sở hạ tầng phục 
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hút khách quốc tế, họ đã thực hiện chính sách “Bầu trời mở” 
để đơn giản hóa thủ tục visa cho khách quốc tế vào du lịch. 
Hiện nay, có khoảng 55 quốc gia và vùng lãnh thổ không 
cần visa vào Thái Lan với mục đích du lịch trong vòng 30 
ngày [1]. Thái Lan cũng rất chú trọng đến chính sách miễn 
giảm thuế trong việc mua bán các mặt hàng phục vụ du lịch. 
Du khách đến Thái Lan du lịch sẽ được hoàn lại 7% thuế 
giá trị gia tăng, các điểm bán hàng thủ công địa phương, các 
hãng lữ hành cũng được miễn thuế VAT [1].

Ở Trung Quốc, Chính phủ luôn đóng vai trò trụ cột 
trong dẫn dắt phát triển du lịch. Trong quá trình chuyển đổi 
cơ chế từ kế hoạch hóa quan liêu bao cấp sang cơ chế thị 
trường, nền kinh tế Trung Quốc nói chung và kinh tế du 
lịch nói riêng đều mang đậm dấu ấn của lãnh đạo nhà nước. 

Trung Quốc xây dựng mô hình phát triển du lịch từ thấp đến 
cao, từ thuần túy mang ý nghĩa phục vụ chính trị sang kinh 
doanh theo nhu cầu thị trường, từ đơn giản, thô ráp sang tinh 
tế và ngày càng chuyên nghiệp. Những bước tiến rõ rệt qua 
từng giai đoạn là kết quả của việc cải thiện môi trường chính 
sách, tháo bỏ rào cản, giải phóng sức sản xuất và trả lại tự 
do kinh doanh cho xã hội. Chính phủ Trung Quốc luôn tạo 
điều kiện tài chính cho đầu tư cơ sở vật chất - hạ tầng, cũng 
như cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ du lịch, nhằm hiện đại 
hóa ngành du lịch, đảm bảo được những điều kiện vật chất 
nhất định phục vụ tốt nhất cho du khách, giữ chân du khách 
lưu trú dài hơn.

Ngay từ những năm 1960, Nhật Bản đã trở thành điểm 
đến du lịch nổi tiếng và hấp dẫn trên thế giới. Nhiều năm 
gần đây, Nhật Bản liên tục đứng đầu châu Á về tăng trưởng 
du lịch bền vững [2]. Có được điều đó là nhờ Chính phủ 
Nhật Bản rất coi trọng chiến lược, kế hoạch và các chính 
sách thúc đẩy phát triển du lịch. Các nhà hoạch định chính 
sách của Nhật Bản đều nhận thức rằng, muốn phát triển du 
lịch trở thành một trong những ngành kinh tế hàng đầu thì 
phải đặt nó trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của 
quốc gia. Chính phủ Nhật Bản rất chú trọng đầu tư vốn để 
xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, đầu tư cho khoa học và 
công nghệ để phát triển du lịch. Chính phủ giúp ngành du 
lịch tháo gở những vướng mắc, những rào cản trong phát 
triển du lịch: quảng bá kém, chi phí đắt đỏ, bất đồng ngôn 
ngữ… Bên cạnh đó, Chính phủ Nhật Bản luôn có những 
chính sách ưu đãi cho phát triển du lịch, nhất là đối với 
khách quốc tế đến Nhật Bản.

Chú trọng phát triển nguồn nhân lực du lịch:

Các nước trong khu vực đều chú trọng phát triển nhân lực 
cho du lịch. Chính nguồn nhân lực du lịch chuyên nghiệp, 
chất lượng cao là một trong những yếu tố giúp nâng tầm vị 
thế và năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực du lịch. 

Thái Lan rất quan tâm đến việc đào tạo đội ngũ hướng 
dẫn viên du lịch về trình độ chuyên môn theo lĩnh vực, về 
kỹ năng nghề nghiệp, đặc biệt, họ chú trọng đến việc đào 
tạo ngoại ngữ một cách bài bản. Yêu cầu đối với hướng dẫn 
viên du lịch Thái Lan là phải biết 3 ngoại ngữ, phục vụ tốt 
du khách quốc tế đến từ các nước khác nhau về visa, vé 
máy bay, thuê xe, đăng ký khách sạn [1]. Thái Lan cũng 
chú trọng phát triển hướng dẫn viên du lịch ở địa phương để 
hướng dẫn du khách trồng trọt, chăn nuôi, giới thiệu cho du 
khách văn hóa bản địa.

Ở Singapore, để được trở thành hướng dẫn viên chuyên 
nghiệp, được cấp thẻ, đòi hỏi phải học rất vất vả và trải qua 
quá trình thi cử khó khăn [3]. Các trường đào tạo chuyên 
ngành du lịch tại đây thực hiện đào tạo cho học viên, sinh 
viên theo học các khóa nghiệp vụ từ thấp đến cao, chú trọng 
đào tạo các kỹ năng, đặc biệt đối với đội ngũ hướng dẫn 
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viên du lịch. Chính vì thế, cho đến nay quốc gia này đã có 
được đội ngũ hướng dẫn viên rất chuyên nghiệp. Hơn thế, 
đội ngũ này rất có kỹ năng trong thu hút du khách đến những 
nơi giải trí, những nơi bán hàng tại những cơ sở kinh doanh 
đi kèm với du lịch, góp phần làm giàu thêm cho đất nước 
mình. Ở Singapore, những người điều hành du lịch đều làm 
việc rất chăm chỉ, bất kể thời gian. Bất cứ khi nào có trường 
hợp cần giải quyết, bất cứ phát sinh nào xảy ra, ngay lập tức 
họ đến gặp đoàn khách và giải quyết nhanh chóng.

Trung Quốc cũng rất chú trọng đào tạo nguồn nhân lực 
chuyên nghiệp, quốc gia này đã thiết lập được mạng lưới 
các cơ sở đào tạo du lịch rộng khắp cả nước, chương trình 
đào tạo đa dạng, phương pháp giảng dạy hiện đại, kết hợp 
với nền tảng cơ sở hạ tầng chất lượng phù hợp với thực tế 
là minh chứng rõ nét nhất về vấn đề này. Nguồn nhân lực 
được đào tạo bài bản đã đóng vai trò chủ chốt trong thiết kế, 
thực hiện các chương trình xúc tiến du lịch hiệu quả [3]. Từ 
đó góp phần lớn cho kinh tế du lịch Trung Quốc chuyển đổi 
mang tính đột phá qua 4 giai đoạn và hiện đang tham gia 
vào quá trình hội nhập du lịch toàn cầu với sức bật mạnh 
mẽ.

Chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch:

Để góp phần phát triển du lịch, Thái Lan chú trọng phát 
triển đường giao thông hiện đại. Thái Lan từ lâu đã tìm cách 
khai thác lợi thế của mình như là cửa ngõ vào khu vực sông 
Mê Công để phát triển giao thông. Chính hệ thống giao 
thông tốt đã làm cho thời gian di chuyển giữa các điểm du 
lịch được rút ngắn, từ đó du khách có nhiều thời gian hơn 
để tham quan, mua sắm và tiêu tiền. Đường giao thông tốt, 
phương tiện giao thông tốt làm cho du khách không thấy 
mệt mỏi khi di chuyển, tạo điều kiện cho nhiều đối tượng 
đến Thái Lan tham quan, du lịch. Đặc biệt là giao thông 
đường hàng không, ngoài hệ thống hàng không ở thủ đô 
Bangkok, Thái Lan còn có 2 hệ thống trung tâm hàng không 
lớn ở Chiang Mai và Phuket. Các hệ thống giao thông hàng 
không này mức chi phí rất thấp, nên thu hút lượng lớn du 
khách.

Malaysia cũng rất chú trọng đến việc hoàn thiện cơ sở 
hạ tầng cho du lịch. Chính phủ đã hoàn thiện hệ thống giao 
thông, thông tin liên lạc, các trung tâm du lịch, siêu thị mua 
sắm… nhằm phục vụ tốt nhất cho du khách. Sự kết nối giữa 
các điểm du lịch ở Malaysia bằng phương tiện giao thông 
rất thuận lợi. Từ Kuala Lumpur có thể đi đến các địa điểm 
khác bằng phương tiên giao thông đường bộ một cách dễ 
dàng. 

Trung Quốc là một đất nước rộng lớn, nhưng nhờ chú 
trọng phát triển hệ thống giao thông mà việc đi lại của 
khách du lịch rất thuận lợi. Ở Trung Quốc có thể đi lại dễ 
dàng bằng các phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt, 
đường hàng không, tầu điện ngầm. Hiện nay, Trung Quốc 

đang có mạng lưới đường sắt cao tốc (HSR) dài nhất thế 
giới với 25.000 km (chiếm hơn 65% độ dài toàn hệ thống 
trên thế giới) [4], vừa phục vụ nhu cầu dân sinh vừa phục 
vụ nhu cầu khách du lịch. Còn Singapore nổi tiếng với các 
điểm du lịch hấp dẫn với cơ sở hạ tầng hiện đại. Thực ra, 
thiên nhiên không phải là điều kiện thuận lợi cho Singapore 
phát triển du lịch, mà các điểm du lịch nổi tiếng ở đây đều 
do con người sáng tạo xây dựng nên, như: Vịnh Marina, 
Vườn thú Singapore, Đường Orchard, River Safar…

Đẩy mạnh quảng bá du lịch:

Một trong những yếu tố làm cho ngành du lịch Singapore 
phát triển mạnh mẽ đó là nhờ chú trọng đến công tác quảng 
bá du lịch, quảng bá về hình ảnh đất nước. Tổng cục Du 
lịch thông qua các trung tâm xúc tiến du lịch đã hỗ trợ đắc 
lực cho các công ty quảng bá du lịch, xuất khẩu các sản 
phẩm du lịch đặc trưng của mình. Trong quảng bá du lịch, 
Singapore luôn có sự kết nối, đầu tư các hoạt động quảng 
bá gắn liền với các ngành khác, chẳng hạn như kết hợp với: 
dịch vụ vận chuyển hàng không, dịch vụ biểu diễn nghệ 
thuật, dịch vụ bán lẻ… tạo nên một chuỗi liên kết trong cung 
cấp dịch vụ du lịch. Bên cạnh đó, ngành du lịch Singapore 
còn chú trọng xây dựng các công trình kiến trúc đồ sộ, hiện 
đại, sang trọng nhằm tạo nên sự chú ý và thu hút khách du 
lịch ở mọi nơi.

Tổng cục Du lịch Thái Lan đặc biệt coi trọng hoạt động 
xúc tiến, quảng bá thông qua hàng loạt chiến dịch với nguồn 
kinh phí trung bình hàng năm từ 80 đến 150 triệu USD. 
Hiện nay, với 36 văn phòng đại diện trong nước và 21 văn 
phòng đại diện ở nước ngoài [3], Tổng cục Du lịch Thái Lan 
đã tích cực xúc tiến, quảng bá du lịch ở cả trong và ngoài 
nước. Một nét nổi bật trong chính sách du lịch của Thái Lan 
là Chính phủ trực tiếp “xắn tay áo” làm tiếp thị du lịch. Các 
quan chức Thái Lan luôn đặt mục tiêu tìm kiếm khách du 
lịch cho nước nhà. Các phái đoàn cấp cao của Chính phủ 
Thái Lan thường xuyên tiếp xúc với các công ty nước ngoài 
để thảo luận các cơ hội kinh doanh về du lịch. Đặc biệt, 
trong hoạt động quảng bá du lịch, Thái Lan chú trọng việc 
quảng bá ẩm thực Thái ra nước ngoài và xem đây là giải 
pháp có tầm quan trọng trong phát triển du lịch quốc tế. Thái 
Lan đã thực hiện hàng loạt chiến dịch quảng bá thương hiệu 
quốc gia như: Bangkok Fashion City, Health Hub of Asia… 
và một trong những chiến dịch này là tập trung quảng bá ẩm 
thực Thái Lan mang tên Thái Lan - Kitchen to the World. 
Nhờ coi trọng đầu tư cho chiến lược xúc tiến, quảng bá du 
lịch mà Thái Lan đã rất thành công trong việc thu hút khách 
quốc tế, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội ngày càng cao.

Malaysia cũng đặc biệt chú trọng công tác quảng bá du 
lịch đến nhiều quốc gia trên thế giới bằng cách quảng bá 
hình ảnh du lịch trên các đài truyền hình quốc tế lớn với 
câu: “Malaysia - Truly Asia”. Chính phủ tích cực phối hợp 
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với các doanh nghiệp xây dựng nhiều chương trình du lịch 
tạo thành thương hiệu mà khi nhắc đến hầu như mọi người 
đều biết như: “Viếng thăm Malaysia”, “Lễ kỷ niệm vàng”, 
“Lễ hội đại hạ giá”, “Lễ hội âm nhạc quốc tế”, “Lễ hội pháo 
hoa”.

Đa dạng hóa các sản phẩm du lịch:

Singapore chú trọng phát triển sản phẩm “du lịch xanh” 
và xây dựng thương hiệu với những yếu tố hấp dẫn khác 
biệt. Ấn tượng đầu tiên của du khách với đất nước Singapore 
là cảnh quan và môi trường rất sạch. Chính điều này đã làm 
nên một Singapore khác biệt với các quốc gia khác. Đặc 
trưng nhất của sản phẩm du lịch là chương trình du lịch, 
Singapore cung cấp cho thị trường quốc tế nhiều chương 
trình du lịch, trong đó có sản phẩm Casino (tại Marina Bay 
Sands) phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của nhiều du khách. Họ 
phân mảng thị trường khách du lịch quốc tế và đưa ra những 
chương trình phù hợp cho từng thị trường. Các chương trình 
cho du khách châu Âu khác chương trình cho du khách 
châu Á và châu Úc, châu Mỹ… Ngay cả trong cùng một thị 
trường thì cũng có các chương trình phục vụ riêng cho từng 
nước khác nhau, tùy theo nhu cầu và khả năng chi trả của 
du khách. Đặc biệt, ngành du lịch Singapore cho ra đời sản 
phẩm du lịch rất độc đáo, đó là thu hút du khách thông qua 
cung cấp công nghệ du lịch BTMICE (Business Traveller, 
Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions - du lịch 
thương mại, gặp gỡ, khen thưởng, hội nghị và triển lãm) [5]. 
Từ cơ sở hạ tầng đến các dịch vụ luôn có sự thay đổi để có 
thêm sự lựa chọn mới cho khách du lịch. 

Thái Lan cũng rất chú trọng phát triển đa dạng các sản 
phẩm du lịch. Hiện nay, Thái Lan phát triển các loại hình 
du lịch như: du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch chữa 
bệnh, du lịch nông nghiệp, du lịch mua sắm. Du lịch văn 
hóa là một trong những loại hình du lịch hấp dẫn, thu hút 
du khách đến Thái Lan. Khách đến Thái Lan để tham quan 
các đền, chùa, bảo tàng, các di tích lịch sử… Khách du lịch 
không chỉ được tận mắt chứng kiến nét độc đáo của công 
trình văn hóa đó mà còn được “đắm mình”, được thưởng 
thức và trải nghiệm. Với du lịch sinh thái, Thái Lan hiện 
nay có 79 vườn quốc gia cùng với nhiều khu bảo tồn thiên 
nhiên, trong các vườn quốc gia có đa dạng các loại động 
vật quý hiếm [1]. Thái Lan đã kết hợp du lịch sinh thái và 
du lịch mạo hiểm, tạo nên sản phẩm độc đáo phục vụ du 
khách. Về du lịch chữa bệnh, ở Đông Nam Á, Thái Lan 
cùng với Singapore là hai nước chiếm 90% thị trường du 
lịch chữa bệnh. Các dịch vụ chữa bệnh ở Thái Lan bao gồm 
phẫu thuật tim phức tạp, phẫu thuật thẩm mỹ, chăm sóc 
răng miệng, đông y, yoga... Về du lịch mua sắm, nhắc đến 
Thái Lan thì nghĩ ngay đến Bangkok - thiên đường mua 
sắm, là nơi nổi tiếng với nhiều hàng hóa đẹp, rẻ. Mua sắm ở 
Bangkok không giới hạn địa điểm mà hiện diện ở khắp mọi 
nơi trong thành phố, từ các trung tâm mua sắm hiện đại, đến 

các cửa hàng bách hóa thanh lịch, các chợ truyền thống… 
Du lịch nông nghiệp, bao gồm các hoạt động liên quan đến 
nông nghiệp mà khách du lịch có thể tham gia như: trồng 
lúa, trồng hoa, rau quả và chăn nuôi. Thái Lan thường kết 
hợp du lịch nông nghiệp với du lịch “homestay”. Khách du 
lịch sống với những người nông dân, quan sát và tham gia 
vào các công việc hàng ngày của họ. 

Trung Quốc cũng tạo sự khác biệt về sản phẩm du lịch 
trên nền tảng giá trị văn hóa, trên cơ sở khai thác các giá trị 
văn hóa - lịch sử để cung ứng ra thị trường nhiều sản phẩm 
du lịch độc đáo, khác biệt, ấn tượng. Du khách có thể đi đến 
nhiều nơi trên đất nước Trung Quốc để tìm hiểu các giá trị 
văn hóa lịch sử của đất nước được xem là cái nôi của văn 
minh châu Á, như Thủ đô Bắc Kinh, Vạn lý Trường thành, 
Tây An, Côn Minh, Hồ Động Đình, Núi Nhạc Lộc… Với 
sản phẩm du lịch này đã tạo cho du lịch Trung Quốc có nét 
độc đáo riêng so với các nước khác và cũng chính từ đây đã 
thu hút một lượng khách du lịch quốc tế khá đông đến Trung 
Quốc hàng năm.

Gợi ý cho Việt Nam trong phát triển du lịch hiện nay

Từ những kinh nghiệm của các nước trong khu vực về 
phát triển du lịch, có thể rút ra một số gợi mở cho phát triển 
du lịch ở Việt Nam hiện nay:

Một là, định hướng chính sách phát triển du lịch. Để 
phát triển du lịch Việt Nam, Chính phủ cần có sự hoạch 
định các chính sách, xây dựng các kế hoạch, đề án để phát 
triển du lịch cho từng gian đoạn, từng khu vực, từng vùng, 
từng lĩnh vực cụ thể, đặc biệt đối với những nơi có tiềm 
năng phát triển du lịch. Trong xây dựng chính sách cần chú 
ý hoạch định chính sách tổng thể, từ chính sách đầu tư xây 
dựng cơ sở hạ tầng, chính sách đào tạo nguồn nhân lực, 
chính sách phát triển sản phẩm du lịch, chính sách thu hút 
khách du lịch, chính sách về thuế nhập khẩu phương tiện 
vận chuyển, trang thiết bị cơ sở lưu trú… tất cả đó phải tạo 
nên những đặc trưng riêng biệt của Việt Nam. Một trong 
những điểm yếu hiện nay trong phát triển du lịch của Việt 
Nam là chưa tạo nên được sự liên kết bền chặt giữa các 
ngành, các lĩnh vực, giữa nhà nước với doanh nghiệp, chưa 
thu hút được sức mạnh cộng đồng tham gia vào phát triển 
du lịch. Do vậy, trong thời gian đến Việt Nam cần chú trọng 
xây dựng chính sách để tạo nên sự liên kết bền chặt giữa các 
chủ thể này, các nước trong khu vực rất thành công trong 
phát triển du lịch là nhờ chính sách này.

Hai là, đầu tư mạnh mẽ phát triển cơ sở hạ tầng phục 
vụ du lịch. Một trong những yếu tố mang đến thành công 
trong phát triển du lịch ở Thái Lan, Malaysia, Singapore là 
họ chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ cho du lịch. 
Việt Nam được đánh giá là nước có tiềm năng phát triển du 
lịch đa dạng, nhưng một trong những điểm yếu hiện nay của 
chúng ta là hệ thống cơ sở hạ tầng nói chung và hệ thống 
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cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển du lịch nói riêng còn 
nhiều yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển du 
lịch, nhu cầu của du khách. Trong 5 yếu tố tạo nên sự thành 
công của ngành du lịch (phương tiện giao thông; cơ sở tiện 
nghi; điểm thắng cảnh; các dịch vụ hổ trợ và điều hành của 
chính phủ), việc phát triển cơ sở hạ tầng đáp ứng được 3 
trong 5 yêu cầu trên. Do vậy, trong thời gian đến, Việt Nam 
cần chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ cho du lịch 
theo hướng hiện đại và chuyên nghiệp. Chính phủ cần có sự 
ưu tiên đầu tư vốn cho du lịch để phát triển hệ thống giao 
thông, các hệ thống vui chơi, giải trí, hệ thống nhà hàng, 
khách sạn hiện đại để thu hút và đáp ứng yêu cầu của du 
khách trong và ngoài nước. Chú trọng lồng ghép đầu tư hạ 
tầng phục vụ du lịch với các chương trình, đề án phát triển 
kinh tế - xã hội. Trong giai đoạn trước mắt, cần chú trọng 
đầu tư vào các khu, điểm du lịch quốc gia để tạo đà bứt phá 
cho du lịch Việt Nam.

Ba là, chú trọng phát triển nguồn nhân lực cho du lịch. 
Ở Việt Nam hiện nay, nguồn nhân lực phục vụ cho du lịch 
vừa thiếu, vừa yếu trên tất cả các lĩnh vực, từ quản lý du lịch 
đến nhân viên, hướng dẫn viên du lịch. Hiện nay, nhân lực 
có trình độ đại học trở lên chỉ chiếm 4%, nhân lực thông 
thạo ngoại ngữ chỉ chiếm 1/2, đội ngũ hướng dẫn viên thiếu 
hụt, hạn chế về năng lực ngoại ngữ [6]… Đây là rào cản lớn 
kìm hảm sự phát triển của du lịch Việt Nam. Do vậy, trong 
thời gian tới, Việt Nam cần chú trọng phát triển nguồn nhân 
lực du lịch. Chú trọng phát triển cơ cấu, số lượng hợp lý, 
đồng thời từng bước nâng cao chất lượng, phát triển nguồn 
nhân lực chất lượng cao cả về trình độ chuyên môn, nghiệp 
vụ và kỹ năng. Kinh nghiệm của một số nước chỉ ra rằng, để 
phát triển du lịch nhanh, mạnh và bền vững thì cần có đội 
ngũ nhân lực chất lượng cao, số lượng đủ, cơ cấu hợp lý. 

Bốn là, tăng cường công tác quảng bá du lịch. Hiện nay, 
hình ảnh du lịch của Việt Nam được du khách biết đến còn 
hạn chế, đây là lý do khiến nhiều khách quốc tế chưa tìm 
đến Việt Nam. Do vậy, trong thời gian đến Việt Nam cần 
tăng cường công tác quảng bá hình ảnh du lịch ra bên ngoài. 
Tổng cục Du lịch cần tăng cường hơn nữa công tác xúc tiến, 
quảng bá, cung cấp thông tin du lịch Việt Nam tới du khách 
quốc tế thường xuyên, mọi lúc, mọi nơi. Nhà nước và các 
doanh nghiệp cần kết hợp chặt chẽ trong việc quảng bá hình 
ảnh du lịch, chú trọng quảng bá du lịch thông qua nhiều hoạt 
động, hình thức khác nhau. Trong quá trình quảng bá, cần 
tìm hiểu nhu cầu thị trường bên ngoài, thị hiếu, nhu cầu về 
sản phẩm du lịch của khách du lịch từng nước để từ đó có 
cách quảng bá phù hợp với từng đối tượng cụ thể.

Năm là, đa dạng hóa các sản phẩm gắn liền với lợi thế, tiềm 
năng của Việt Nam. Nhiều người cho rằng, Việt Nam là đất 
nước trời phú cho điều kiện để phát triển du lịch, có thể phát 
triển đa dạng hóa các sản phẩm du lịch khác nhau, tuy nhiên 
hiện nay chúng ta chưa khai thác hết những thế mạnh và 

tiềm năng đó. Do vậy, trong thời gian tới, Việt Nam cần chú 
trọng đa dạng hóa các sản phẩm du lịch. Đã đến lúc chúng 
ta cần mạnh dạn đầu tư, thu hút đầu tư từ bên ngoài vào xây 
dựng các khu du lịch, vui chơi giải trí có danh tiếng. Việt 
Nam cần có những sản phẩm du lịch đặc trưng, độc đáo, 
mang dấu ấn riêng, tạo ấn tượng sâu sắc cho du khách với 
những giá trị vật chất và tinh thần trên nền tảng lợi thế và 
bản sắc vốn có của Việt Nam.

Kết luận

Trong thời đại ngày nay, du lịch ngày càng đóng vai 
trò quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế - xã 
hội đất nước. Các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, 
Singapore, Malaysia đã sớm chú trọng chính sách phát triển 
du lịch, chú trong phát triển nguồn nhân lực du lịch, chú 
trọng phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, đẩy mạnh 
quảng bá du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch. Với 
những cách làm hay, sáng tạo, triệt để khai thác tiềm năng, 
lợi thế vốn có của mình, đã tạo cho ngành du lịch phát triển 
mạnh mẽ, đạt được những thành tựu to lớn, đóng góp ngày 
càng nhiều cho sự phát triển đất nước. Trong những năm 
gần đây, mặc dù rất được chú trọng nhưng nhìn chung du 
lịch Việt Nam chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, 
còn nhiều hạn chế, bất cập vì thiếu kinh nghiệm trong phát 
triển. Do vậy, nghiên cứu những kinh nghiệm của các nước 
trong khu vực về phát triển du lịch, từ đó rút ra những bài 
học cho Việt Nam vận dụng để phát triển là rất cần thiết. 
Tuy nhiên, trong quá trình vận dụng, cần chú ý đến tính đặc 
thù của Việt Nam để đề ra những chủ trương, chính sách 
phát triển phù hợp nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.
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Đặt vấn đề

NNC có vai trò và ý nghĩa hết sức quan trọng trong các 
trường đại học. Việc hình thành các NNC trong các trường đại 
học cũng như là tác động của nó đến hoạt động nghiên cứu 
khoa học (NCKH), đào tạo; vai trò và mối quan hệ nghiên cứu 
- đào tạo (bao gồm cả việc giảng dạy của giảng viên và học tập 
của sinh viên) đã được không ít tác giả trong và ngoài nước 
quan tâm nghiên cứu.  

Để có cơ sở khoa học và thực tiễn trong việc ban hành các 
chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy hoạt động của các NNC, 
thông qua kết quả khảo sát hiện trạng của một số NNC, bài viết 
đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng và phát triển các NNC 
trong các trường đại học hiện nay. 

Cơ sở lý luận, tổng quan và phương pháp nghiên cứu

Một trong những khái niệm khá kinh điển về NNC được 
Adrews [1] định nghĩa từ năm 1979, là một nhóm gồm có tối 
thiểu 3 người cùng làm việc với nhau tối thiểu trong 6 tháng và 
có kỳ vọng làm việc với nhau tối thiếu trong vòng 1 năm. Cũng 
tác giả Adrews [2] đã khảo sát khoảng 10.000 nhà khoa học 
trong 1.200 đơn vị của 6 nước, với các NNC từ 4 đến 40 thành 
viên và đưa ra nhận xét là tiêu chí và hiệu quả của NNC được 
đánh giá thông qua các tham số chủ yếu như: các bài báo được 
công bố, số trích dẫn các công trình công bố, số sách được xuất 
bản, số kinh phí từ các đề tài/dự án mà NNC đấu thầu được cho 
hoạt động nghiên cứu, các phát minh sáng chế, các phần mềm 

tính toán, sản phẩm nghe nhìn... Trong đó, số lượng bài báo và 
số trích dẫn là những tham số được cho là cơ bản nhất. Những 
tiêu chí khác cũng được đề cập để đánh giá hiệu quả của NNC 
là danh tiếng của nhóm, sự đảm bảo được tài chính cho hoạt 
động của nhóm, khả năng ứng dụng của các thành tựu nghiên 
cứu vào thực tiễn cũng như nhuệ khí của các thành viên trong 
nhóm.

Tác giả Nobahar [3] nghiên cứu về mức độ liên kết giữa 
các giảng viên trong hoạt động NCKH của các trường đại học 
tại Kermanshah cho thấy, sự liên kết giữa các giảng viên trong 
NCKH vướng các rào cản bao gồm: tài chính, học thuật, con 
người, cơ sở, chuyên môn và quản lý. Để nâng cao hiệu quả 
hoạt động của các NNC, tác giả đề xuất những giải pháp bao 
gồm: tăng cường liên kết đào tạo về học thuật với các nước 
khác; gia tăng sự hợp tác giữa các giảng viên trong các trường 
đại học khác nhau; tăng cường sự thu hút với những sinh viên, 
nhà nghiên cứu tài năng; gia tăng kinh phí cho các nhà nghiên 
cứu; tăng cường trang thiết bị và phương tiện cần thiết tại các 
trường đại học; tăng cường thông tin liên lạc, kết nối giữa nhà 
trường và doanh nghiệp; giảm thủ tục hành chính.

Nghiên cứu về các rào cản trong việc hình thành và phát 
triển NNC trong trường đại học, tác giả Main [2] đưa ra bảng 
đánh giá những nhân tố khác tác động đến NNC như: thái độ 
tích cực, thành viên NNC là những giáo viên có nhiều kinh 
nghiệm nghiên cứu, việc tuyển chọn thành viên NNC, hoạt 
động đào tạo trong nhóm, công nhận lợi ích trong nhóm, kỹ 
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năng quản trị xung đột, sự hỗ trợ từ phía cơ quan quản lý, kỹ 
năng thiết lập mối quan hệ, hoạt động tự đánh giá và đánh giá 
trong nhóm. Trong đó, tác giả nhấn mạnh những thành viên 
của NNC cần hiểu được quá trình làm việc nhóm, bao gồm: 
quy tắc hoạt động, mục tiêu, vai trò của nhóm; thời gian lên kế 
hoạch chung; cách giao tiếp và nghi thức khi họp nhóm; sự ổn 
định của các thành viên. Những nhân tố thuộc nhà trường bao 
gồm: cơ sở vật chất, thói quen và truyền thống trong hợp tác 
NCKH, sự ủng hộ và hỗ trợ của các nhà quản lý; sự ổn định 
của các nhân viên. 

Qua các nghiên cứu khảo sát, Bland và Ruffin [4] đã chỉ 
ra khá đầy đủ, bao gồm 12 yếu tố tác động trực tiếp đến hiệu 
quả hoạt động của NNC là: mục tiêu rõ ràng (1); tập trung cho 

nghiên cứu (2); văn hóa của tổ chức (3); môi trường tích cực 
của NNC (4); sự tác động của các bộ phận hành chính (5); cách 
thức tổ chức nghiên cứu (6); sự trao đổi thường xuyên, trực tiếp 
với nhau trong nhóm (7); nguồn nhân lực (8); quy mô, độ tuổi 
và tính đa dạng của nhóm (9); các giải thưởng và sự khích lệ 
(10); khả năng tuyển và lựa chọn thành viên (11); sự lãnh đạo 
xuất sắc (12). 

Nghiên cứu của Beaver và Rosen [5] cũng đã chỉ ra tầm 
quan trọng của việc hình thành và phát triển cũng như sự cần 
thiết phải làm việc nhóm trong một NNC. Theo các tác giả, sự 
gia tăng các hoạt động liên ngành, tính phức tạp kèm theo chi 
phí cao trong khoa học hiện đại buộc các nhà khoa học phải 
hợp tác với nhau và chính sự hợp tác này sẽ hình thành mạng 
lưới khoa học rộng rãi, giúp chia sẻ kiến thức, chuyển giao 
công nghệ một cách nhanh chóng. 

Không chỉ dừng ở khuôn khổ một NNC, Bertolotti và các 
cộng sự [6] đã nghiên cứu về hiệu quả của MTM (Multiple 
team membership), khi thành viên NNC tham gia đồng thời 
vào nhiều nhóm khác nhau. Trong [6], các tác giả cũng đã chỉ 
ra hiệu quả của việc sử dụng công nghệ hiện đại để trao đổi hợp 
tác, giao tiếp công tác (nhắn tin, skype, email...) cũng như vai 
trò của môi trường xã hội nơi làm việc của các thành viên NNC 
và mối quan hệ giữa các tham số đó.

Kim và Bak [7] đã công bố kết quả nghiên cứu về ảnh 
hưởng của chính sách đến việc hợp tác giữa các thành viên của 
nhóm và thành tựu của NNC. Các tác giả nghiên cứu số liệu 
của các nhà khoa học trong lĩnh vưc nhân học và xã hội học của 
Hàn Quốc. Kết quả cho thấy, hoạt động nghiên cứu của nhóm 
cần được quan tâm song song cùng lúc với việc thúc đẩy sự 
nghiệp cũng như kiến thức của từng nhà khoa học; đồng thời 
các tổ chức phải đáp ứng, khuyến khích, khen thưởng kịp thời 
và xứng đáng các nhà khoa học để thúc đẩy họ có động lực 
nghiên cứu và cộng tác. 

Jeong và Choi [8] tập trung vào nghiên cứu mối quan hệ 
giữa các thành viên cộng tác. Mục đích của nghiên cứu này là 
diễn tả thực tiễn các yếu tố liên quan đến đặc điểm NNC, động 
lực và quá trình ảnh hưởng đến chỉ số ảnh hưởng (research 
impact) của các công bố của các thành viên trong NNC, từ 
đó đề xuất phải tổ chức và quản lý một NNC cộng tác thế nào 
cho làm tăng hiệu quả nghiên cứu (research impact). “Research 
impact” được đo bằng số lần mà một bài báo được trích dẫn 
bởi những bài báo sau và IF của tạp chí, nơi xuất bản bài báo. 
Những kết quả nghiên cứu khảo sát trong [8] cho thấy, cùng 
với những tác nhân định lượng và định tính, những tác nhân 
đầu vào như: động lực nhóm làm đề tài, việc tổ chức, lãnh đạo 
nhóm, sự gặp mặt và trao đổi thường xuyên, việc liên kết với 
cộng tác viên ngoài nhóm nhiều hơn, nhiều nguồn lực hơn, việc 
phân công đều hơn đều làm tăng hiệu quả của research impact. 

Như vậy có thể thấy, có nhiều tác giả nước ngoài đã công bố 
các kết quả nghiên cứu của mình liên quan đến NNC, đánh giá 
vai trò và tìm hiểu các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động 
của NNC. Những nghiên cứu này ảnh hưởng và tác động tích 
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cực tới định hướng phát triển của giáo dục đại học Việt Nam.

Tác giả Phan Kim Ngọc trong một bài viết của mình [9] đã 
chỉ ra rằng, “NNC khoa học là một tập thể các nhà khoa học và 
học thuật có năng lực chuyên môn tốt, có tâm huyết, đạo đức 
nghề nghiệp, sự chân thật trong công việc (honesty), có khát 
vọng định hướng cùng một mục đích, một lĩnh vực chuyên môn 
nhất định; thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và đào tạo tại một 
đơn vị hạt nhân (hay xoay quanh đơn vị hạt nhân đó); được dẫn 
dắt bởi một (hay một vài) nhà nghiên cứu có uy tín khoa học, 
đạo đức và đồng thời phải có khả năng tổ chức, giao tiếp, tập 
hợp…; có văn hóa nhóm riêng biệt. Nói một cách khái quát, 
mọi thành quả của nhóm phải xuất phát từ năng lực nội sinh”. 

Theo tác giả Trương Quang Học, “NNC - (Scientific 
Working Group - SWG)” là một tập thể nghiên cứu/hoạt động 
khoa học được thành lập một cách tự nguyện hay theo ý đồ phát 
triển của tổ chức (nhưng không phải là một đơn vị hành chính). 
Dẫn dắt NNC là người trưởng nhóm nhiệt tâm, chịu trách 
nhiệm chính về định hướng nghiên cứu, có năng lực chuyên 
môn, có khả năng tổ chức (bao gồm cả khả năng tạo dựng các 
mối quan hệ, tìm kiếm nguồn kinh phí hoạt động cho nhóm và 
được cả nhóm tín nhiệm). Các thành viên của NNC là các cán 
bộ khoa học có nhiệt huyết và khả năng, các nghiên cứu sinh, 
sinh viên… cùng theo đuổi một hướng khoa học nhất định. 
Nhóm có đủ các điều kiện cơ bản bao gồm nơi làm việc, trang 
thiết bị, thông tin, tư liệu và kinh phí… để đảm bảo cho các 
hoạt động nghiên cứu thành công một cách liên tục và thường 
là dài hạn” [10]. Định nghĩa này cũng được tác tác giả Phan Thị 
Thanh Trúc và các đồng nghiệp đồng thuận [11].

Theo tác giả Nguyễn Đình Đức [12], việc hình thành và 
phát triển các NNC trong trường đại học có tính tất yếu và mô 
hình NNC có dạng hình nón nhiều lớp: đỉnh chóp nón là trưởng 
NNC, tiếp đến là các thành viên là các GS, PGS, TS, rồi đến 
lớp các nghiên cứu sinh (NCS), lớp các học viên cao học và 
sinh viên. Từ thực tiễn xây dựng và phát triển NNC của mình, 
các tác giả [12, 13] cũng đưa ra 5 yếu tố quan trọng nhất của 
NNC là: vai trò tập hợp, dẫn dắt của người trưởng nhóm; sự 
quan tâm và chính sách, cơ sở vật chất của nhà trường hỗ trợ 
cho NNC; việc lựa chọn hướng nghiên cứu hiện đại, hội nhập 
với thế giới; chất lượng và năng lực nghiên cứu của các thành 
viên, đặc biệt có sự tham gia của các NCS; sự hợp tác trong và 
ngoài nước của NNC.Trên cơ sở khảo sát thực tiễn hoạt động 
của các NNC ở Đại học Quốc gia Hà Nội, tác giả Nguyễn Đình 
Đức cũng đưa ra nhận xét về vai trò cực kỳ quan trọng của 
người dẫn dắt NNC. Theo tác giả [12, 13], ở đâu có nhà khoa 
học đầu ngành, ở đó có NNC mạnh và từ những NNC mạnh sẽ 
đào tạo ra nhiều nhà khoa học giỏi, tiềm năng để kế tục và có 
thể xây dựng, phát triển các NNC mới. Đồng quan điểm này, 
tác giả Nguyễn Xuân Hùng [14] cho rằng, không chỉ là vai trò 
dẫn dắt và lãnh đạo, năng lực tổ chức cũng như tầm nhìn, tài 
năng và uy tín của người lãnh đạo có ý nghĩa quyết định tới sự 
thành công của NNC.

Thời gian gần đây còn xuất hiện khái niệm NNC mạnh. Tiêu 

chí NNC mạnh dường như đầu tiên được quy định trong Hướng 
dẫn số 1409/HD-ĐHQGHN ngày 08/5/2013 của Đại học Quốc 
gia Hà Nội [15], trong đó có các tiêu chí cứng với người trưởng 
NNC mạnh phải đáp ứng tiêu chí như trong 5 năm gần nhất: 
phải chủ trì đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, cấp bộ trở lên; 
là tác giả hoặc chủ biên của ít nhất 01 sách chuyên khảo; hoặc 
tác giả, đồng tác giả của ít nhất 05 công bố ISI; hoặc tác giả của 
ít nhất 01 phát minh, sáng chế; hoặc có các sản phẩm KH&CN 
được giải thưởng, có ứng dụng thực tiễn, có tác động xã hội 
lớn, có giá trị lý luận, làm cơ sở tư vấn cho hoạch định chính 
sách quốc gia hoặc tích hợp một số thành tích đã nêu; đã từng 
là báo cáo viên được mời (invited speaker) tại các hội nghị, hội 
thảo quốc gia, quốc tế; đã và đang hướng dẫn NCS; sử dụng 
thành thạo ít nhất 1 ngoại ngữ phổ biến (Anh, Nga, Pháp, Trung 
Quốc), trong đó giao tiếp được bằng tiếng Anh và đặc biệt phải 
có tầm nhìn, kế hoạch chiến lược dài hạn, có khả năng đánh 
giá tầm ảnh hưởng và xu hướng phát triển của lĩnh vực nghiên 
cứu, có quan điểm phát triển bền vững; đồng thời phải có cơ sở 
vật chất và các trang thiết bị cơ bản để triển khai hướng nghiên 
cứu và hàng năm gia tăng số lượng các sản phẩm KH&CN từ 
10-15%. Có thể thấy, tiêu chuẩn NNC mạnh của Đại học Quốc 
gia Hà Nội là khá cao so với tiêu chí chung về NNC. Kể từ khi 
ban hành quy định này đến nay (12/2018), Giám đốc Đại học 
Quốc gia Hà Nội đã xem xét và ký quyết định công nhận 29 
NNC mạnh cấp Đại học Quốc gia Hà Nội. Theo tác giả Nguyễn 
Hữu Đức, NNC vừa là phương thức, vừa là mục tiêu để phát 
triển đại học nghiên cứu [16].

Tháng 12/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã ban 
hành Thông tư 37/2014/TT-BKHCN quy định tiêu chí NNC 
mạnh. Theo đó, NNC mạnh phải đáp ứng các tiêu chí: trưởng 
nhóm có công bố trên tạp chí quốc tế ISI uy tín trong vòng 5 
năm trở lại đây, phải có khả năng tập hợp được nhiều nhà khoa 
học có trình độ chuyên môn cao tham gia thực hiện đề tài, duy 
trì được hợp tác nghiên cứu khoa học thường xuyên với các 
NNC quốc tế cùng ngành, liên ngành và có ít nhất hai thành 
viên chủ chốt khác của NNC cũng đáp ứng được yêu cầu là chủ 
nhiệm đề tài của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc 
gia (NAFOSTED).

Tại Quyết định 2395/QĐ-TTg ngày 25/12/2015 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo nhân lực KH&CN 
trong và nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước, một trong 
những mục tiêu là hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng 50 NNC (giai 
đoạn 2016-2020) và 80 NNC (giai đoạn 2021-2015) nhằm hình 
thành các NNC mạnh đủ sức giải quyết những vấn đề KH&CN 
lớn của đất nước.

Tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước cho thấy, có 
nhiều quan niệm khác nhau về NNC, với những lĩnh vực khoa 
học khác nhau, định hướng phát triển của các trường đại học 
khác nhau, hoặc yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước thì 
quy định tiêu chí về NNC cũng có những điểm khác biệt (ví dụ 
tiêu chí về sản phẩm KH&CN giữa các NNC về khoa học tự 
nhiên nhấn mạnh đến công bố quốc tế có uy tín, trong khi các 
NNC về ứng dụng lại rất coi trọng các sản phẩm và các sáng 
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chế), nhưng về cơ bản các nhà nghiên cứu và quản lý đều thống 
nhất để hình thành một NNC phải đáp ứng tối thiểu các tiêu 
chí sau: (1) Có sự hợp tác nghiên cứu của các thành viên theo 
những hướng nghiên cứu chung (ít nhất 3 người trở lên); (2) Có 
người trưởng nhóm tâm huyết, tài năng và uy tín lãnh đạo, dẫn 
dắt; (3) Có công bố chung, chia sẻ lợi ích (về tài chính hoặc uy 
tín) của các thành viên NNC. Các nghiên cứu và thực tiễn đều 
cho thấy, NNC có ý nghĩa và vai trò hết sức quan trọng trong 
việc nâng cao chất lượng NCKH, tiềm lực KH&CN cũng như 
chất lượng đào tạo trong trường đại học. 

Để triển khai nghiên cứu đánh giá thực trạng và vai trò của 
các NNC, chúng tôi đã sử dụng các báo cáo tổng hợp của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, số liệu thống kê trong các nguồn cơ sở dữ 
liệu, đồng thời sử dụng phương pháp xã hội học, khảo sát trên 
diện rộng, xây dựng 2 phiếu khảo sát về NNC với 16 câu hỏi 
với cán bộ, giảng viên và 15 câu hỏi với NCS. Với từng câu hỏi 
lại được chia thành nhiều nội dung để khảo sát và được chia 
thành 5 mức với cấp độ từ thấp đến cao. Các phiếu khảo sát 
được thực hiện online và gửi đi trong toàn quốc cũng như tới 
một số cán bộ khoa học và NCS Việt Nam đang học tập và công 
tác tại nước ngoài. Đồng thời, sử dụng phương pháp phỏng vấn 
sâu của ngành nhân học, xây dựng bộ 20 câu hỏi để tiến hành 
phỏng vấn sâu trực tiếp một số cán bộ giảng viên là thành viên 
hoặc trưởng các NNC.

Với phương pháp như trên, chúng tôi đã tiến hành điều tra 
khảo sát từ tháng 8 đến tháng 12/2018 và nhận được ý kiến 
phản hồi của 216 cán bộ và 264 NCS của 40 trường đại học 
trên phạm vi cả nước. Tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động 
của NNC như sau: (1) Số lượng và chất lượng của các công bố 
khoa học trên các tạp chí khoa học có uy tín; chỉ số trích dẫn 
(citations) và h-index của NNC; (2) Trình độ, uy tín, năng lực 
tổ chức của người trưởng nhóm; (3) Các đề tài/dự án, khả năng 
hợp tác với doanh nghiệp của NNC; (4) Vai trò, ảnh hưởng của 
NNC trong các hoạt động chuyên môn trong và ngoài nước 
(tham gia đầu mối tổ chức hội thảo quốc gia, quốc tế có uy tín; 
các thành viên của NNC được mời báo cáo tại các hội nghị 
khoa học quốc tế, quốc gia; tham gia hội đồng biên tập các tạp 
chí quốc gia, quốc tế...); (5) Các sản phẩm KH&CN, giải pháp 
hữu ích, sáng chế của NNC; hoặc các đề xuất, giải pháp của 
NNC được áp dụng trong thực tế; giải thưởng KH&CN quốc 
gia, quốc tế; (6) Sự tham gia của NNC tích hợp với hoạt động 
đào tạo, đặc biệt số NCS và postdoctoral được NNC đào tạo, 
số chương trình đào tạo do NNC làm đầu mối xây dựng; (7) 
Sách chuyên khảo, giáo trình của các thành viên NNC; (8) Hoạt 
động hợp tác quốc tế của NNC; (9) Hướng nghiên cứu hiện đại, 
hội nhập với quốc tế của NNC; (10) Số lượng và chất lượng các 
thành viên NNC.

Hoạt động của các NNC trong các trường đại học ở Việt Nam 
hiện nay

Nhận thức được tầm quan trọng của NNC, việc khuyến 
khích và tạo điều kiện để hình thành và phát triển NNC trong 
các trường đại học trong những năm gần đây được đặc biệt 

quan tâm. Theo kết quả khảo sát của chúng tôi đối với 216 
giảng viên (TS: 42,1%, TSKH: 2,3%, PGS: 9,7% và GS: 4,6%) 
ở 40 trường đại học, viện nghiên cứu trên địa bàn cả nước (69% 
là nam), kết quả cho thấy có 58,8% (127/216) khẳng định đang 
tham gia các NNC. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, tính đến năm học 2016-2017 đã có 491 nhóm giảng dạy - 
nghiên cứu được thành lập tại các cơ sở đào tạo: Trường Đại 
học Bách khoa Hà Nội (127 nhóm), Đại học Tây Nguyên (42 
nhóm), Đại học Đà Nẵng (36 nhóm), Trường Đại học Sư phạm 
Kỹ thuật Hưng Yên (30 nhóm), Đại học Quốc gia TP Hồ Chí 
Minh (24 nhóm), Đại học Quốc gia Hà Nội (29 NNC mạnh). 

Kết quả khảo sát của chúng tôi cho thấy, độ tuổi sung sức 
nhất, đông nhất của các thành viên trong NNC là ở lứa tuổi từ 
35-45, với tỷ lệ 59,2% (128/216), trong đó nữ chiếm 31%, TS 
chiếm 42%. Từ đó cho thấy lực lượng trẻ, các TS trẻ cần được 
đặc biệt chú trong khi phát triển các NNC trong các trường đại 
học. 

Các kết quả khảo sát cũng ghi nhận trong số ý kiến của 216 
giảng viên, có 29,1% là các trưởng NNC cho biết đã tham gia 
64 NNC mới được thành lập trong vòng 5 năm (từ 2013 trở lại 
đây). Kết quả khảo sát cho thấy, số NNC tăng mạnh trong năm 
2017 với 17/64 nhóm. Điều này có thể lý giải bởi áp lực công 
bố quốc tế của đội ngũ giảng viên và NCS. Quy chế đào tạo 
tiến sỹ năm 2017 mới ban hành yêu cầu giảng viên hướng dẫn 
và NCS đều phải có công bố quốc tế là nguyên nhân quan trọng 
thúc đẩy sự hình thành các NNC mới trong những năm gần đây.

Thông qua NNC, chất lượng đào tạo tiến sỹ và chất lượng 
đội ngũ đã tăng lên từng bước. Các kết quả khảo sát của chúng 
tôi cũng cho kết quả 77,78% các giảng viên tham gia các NNC 
đã có các công bố trên các tạp chí ISI/Scopus, trong khi con số 
này đối với các giảng viên không thuộc các NNC chỉ là 48,31; 
23,02% giảng viên tham gia NNC có các sản phẩm đạt giải 
thưởng KH&CN, 44,44% có sản phẩm KH&CN hoàn chỉnh, 
có thể chuyển giao công nghệ và thương mại hóa. Đây là tỷ lệ 
khá cao nếu so với các giảng viên không tham gia các NNC 
(13,48 và 30,34%) (hình 1).

Hình 1. Biểu đồ so sánh một số tiêu chí giữa các giảng viên tham 
gia/không tham gia NNC. 

Bên cạnh lợi ích từ việc gia tăng chất và lượng các công 
bố quốc tế khi tham gia vào các NNC (góp phần trực tiếp làm 
tăng các công bố quốc tế của Việt Nam [17]), các thành viên 
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của nhóm còn được hưởng rất nhiều lợi ích khác. Kết quả khảo 
sát cho thấy, hơn 90% giảng viên đồng ý với ý kiến cho rằng 
họ nhận được sự hỗ trợ từ NNC cho các hoạt động chuyên môn 
của bản thân, được tham gia các đề tài/dự án của nhóm, được 
tiếp cận các hướng nghiên cứu mới cũng như có cơ hội tham 
gia vào các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế (bảng 1).
Bảng 1. Những lợi ích khi tham gia NNC đối với giảng viên.

STT Những lợi ích khi tham gia NNC đối với giảng viên Tỷ lệ ủng hộ (%)

1 Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp và phát triển hoạt 
động chuyên môn 82,5

2 Được hỗ trợ từ NNC cho hoạt động chuyên môn của bản thân 92,1

3 Tham gia các đề tài/dự án nghiên cứu của nhóm 91,3

4 Có cơ hội tham gia vào hoạt động hợp tác trong nước và quốc 
tế thông qua NNC 92,1

5 Có cơ hội hướng dẫn NCS, học viên cao học 70,6

6 Tăng thu nhập 72,2

7 Phát triển chương trình đào tạo mới từ kết quả nghiên cứu 
của nhóm 77,8

8 Tiếp cận các hướng nghiên cứu mới 89,7

9 Được hỗ trợ triển khai kết quả nghiên cứu vào thực tiễn của 
bản thân 86,5

10 Được hỗ trợ trong hoạt động xuất bản sách chuyên khảo/giáo 
trình/bằng sáng chế 69,8

11 Tăng cường công bố các kết quả nghiên cứu trên các tạp chí 
quốc tế uy tín 88,9

Kết quả khảo sát ở Đại học Quốc gia Hà Nội cho thấy, 80% 
các NCS trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ của 
Trường nhờ trưởng thành trong các NNC nên khi bảo vệ luận 
án TS đều đã có công bố quốc tế ISI. 100% các NCS ở Đại học 
Quốc gia Hà Nội có công bố quốc tế đều tham gia trong các 
NNC. 

Trên 94% NCS cho rằng, khi tham gia NNC họ được học 
tập, trau dồi phương pháp, kỹ năng nghiên cứu, có cơ hội tiếp 
xúc và học hỏi từ những nhà khoa học có uy tín trong và ngoài 
nước (bảng 2). Điều này phần nào cho thấy hoạt động của các 
NNC đã phát huy được hiệu quả tích cực trong thực tế. 
Bảng 2. Lợi ích thu được từ việc tham gia vào các NNC đối với NCS.

STT Những lợi ích khi tham gia NNC đối với NCS
Tỷ lệ 

ủng hộ (%)

1 Được học tập, trau dồi phương pháp nghiên cứu để có chất 
lượng luận án tốt

96

2 Được nhóm nghiên cứu hỗ trợ cho hoạt động của bản thân 
trong thời gian làm NCS: rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, 
kỹ năng giải quyết công việc, hỗ trợ chuyên môn từ NNC

94

3 Hình thành/phát triển đề tài luận án từ các đề tài nghiên cứu 
của nhóm

91

4 Giao lưu, học hỏi kinh nghiệm của các thành viên trong 
nhóm

92

5 Có kết quả nghiên cứu có giá trị công bố trên các tạp chí 
khoa học uy tín trong nước và quốc tế

93

6 Tăng thu nhập, thêm hỗ trợ tài chính cho NCS 71

7 Tham gia các Seminar/hội thảo/hội nghị khoa học chuyên 
ngành

90

8 Tiếp cận các hướng nghiên mới 96

9 Tham gia các đề tài/dự án của NNC và áp dụng các phương 
pháp và kết quả nghiên cứu vào quá trình thực hiện luận án 
của NCS 

91

10 Có cơ hội tiếp xúc với các nhà khoa học có uy tín trong và 
ngoài nước

97

11 Tận dụng được nguồn tư liệu, trang thiết bị, cơ sở vật chất 
phục vụ nghiên cứu

86

12 Tạo cơ hội hoạt động chuyên môn lâu dài và bền vững (kể 
cả sau tiến sĩ) cho NCS

94

Cũng qua khảo sát, đánh giá tác động tích cực của NNC đến 
việc đào tạo NCS, nghiên cứu và phục vụ xã hội (bảng 3) kết 
quả cho thấy, cả 8/8 nội dung khảo sát đều được các nhà khoa 
học đánh giá ở mức rất cao, trong đó tập trung vào những nội 
dung như: nâng cao chất lượng đội ngũ (4,31/5); tăng cường số 
lượng và chất lượng công bố khoa học/phát minh/sáng chế của 
đơn vị (4,3/5); nâng cao chất lượng luận án tiến sĩ (4,27/5)...
Bảng 3. Đánh giá tác động của NNC đến việc đào tạo, nghiên cứu 
và phục vụ xã hội.

Nội dung khảo sát Điểm trung bình Độ lệch chuẩn

Nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ, đào tạo 
của đơn vị 4,17 0,67

Nâng cao chất lượng luận án tiến sĩ 4,27 0,62

Tăng cường số lượng và chất lượng công bố khoa học/phát minh/
sáng chế của đơn vị 4,30 0,64

Tăng cơ hội đạt được nguồn tài trợ từ các quỹ hỗ trợ nghiên cứu 
trong và ngoài nước cho hoạt động nghiên cứu và đào tạo của 
nhà trường

4,23 0,65

Nâng cao vị thế, uy tín và xếp hạng của đơn vị 4,25 0,73

Nâng cao chất lượng đội ngũ 4,31 0,60

Đảm bảo nghiên cứu chất lượng cao để củng cố và tăng cường 
chất lượng các chương trình đào tạo của trường đại học cũng như 
mở ngành mới

4,18 0,66

Đẩy mạnh sự gắn kết giữa nhà trường và xã hội và cộng đồng 
khoa học trong và ngoài nước thông qua hoạt  động đào tạo, 
nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

4,20 0,70

Như vậy có thể thấy, việc xây dựng các NNC trong các 
trường đại học ở Việt Nam đang được đẩy mạnh trong những 
năm gần đây. NNC chính là một trong những giải pháp quan 
trọng nhất để nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả của các 
hoạt động nghiên cứu, nâng cao chất lượng và số lượng đội 
ngũ nhân lực KH&CN cũng như nâng cao xếp hạng của trường 
đại học.

Chúng tôi cũng khảo sát thực trạng xây dựng các NNC theo 
lĩnh vực. Kết quả khảo sát cho thấy, lĩnh vực nghiên cứu của 
các NNC cũng không đồng đều và có sự chênh lệch khá lớn, tập 
trung nhiều nhất vào 3 lĩnh vực: khoa học tự nhiên, khoa học kỹ 
thuật và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn (hình 2).
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Hình 2. Biểu đồ phân bố lĩnh vực nghiên cứu của các NNC.

Quy mô, cơ cấu tổ chức của các NNC cũng có sự khác 
nhau. Phổ biến nhất là các NNC từ 5-10 thành viên (chiếm 
46,5%), tiếp đến là NNC trên 10 thành viên (chiếm 32,3%) và 
dưới 5 thành viên (chiếm 21,2%) (hình 3).

Hình 3. Tỷ lệ cơ cấu thành viên của các NNC trong các trường 
đại học ở Việt Nam.

Kết quả khảo sát của chúng tôi cũng cho thấy, việc sử dụng 
ngoại ngữ của các thành viên NNC chủ yếu là tiếng Anh (93,5%), 
tiếng Nga 13,9% và tiếng Pháp 8,8%. Đây cũng là một yếu tố 
thuận lợi đối với các NNC trong quá trình đẩy mạnh hợp tác với 
các đối tác quốc tế.   

Bên cạnh vai trò tăng cường tiềm lực KH&CN cho đơn vị, 
kết quả khảo sát còn cho thấy, 86,5% số thầy cô được hỏi đánh 
giá vai trò quan trọng của NNC để hội nhập quốc tế; 92,9% cho 
rằng NNC có vai trò quan trọng trong việc tập hợp lực lượng để 
mở các ngành/chuyên ngành đào tạo mới; 87,3% cho rằng NCS 
có vai trò rất quan trọng trong NNC và 86,5% cho rằng NNC là 
lực lượng nòng cốt  thu hút các đề tài/dự án, qua đó tăng thu nhập 
cho các thành viên. 

Bên cạnh đó, kết quả phỏng vấn sâu các thành viên NNC 
cũng cho thấy, bên cạnh mô hình phổ biến là các NNC hình chóp 
nhiều lớp: đỉnh chóp là người trưởng nhóm, xuống các lớp dưới 
lần lượt là các GS, PGS; kế đến là các TS, NCS, học viên cao học 
và sinh viên. Song song với các NNC hình chóp này được hình 
thành ở các khoa, các bộ môn, các phòng thí nghiệm và đóng vai 
trò như những tế bào của các đơn vị đào tạo, thì ngày càng có 
xu hướng thiết lập các NNC mềm (không có mô hình dạng hình 
chóp), có sự liên kết giữa các thành viên của các NNC khác nhau, 
cũng như một thành viên có thể tham gia nhiều NNC đang ngày 
càng phát triển. Sự phát triển của NNC hiện nay cũng không chỉ 
dừng ở trong phạm vi một đơn vị đào tạo, mà có sự kết nối và 
mở rộng quy mô, thu hút thêm các thành viên ở các đơn vị khác 
ở trong và ngoài nước tham gia.

Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng tôi nhận thấy còn 
một số tồn tại, hạn chế chủ yếu của các NNC ở Việt Nam hiện 
nay là:

Một là, còn thiếu cán bộ khoa học đầu ngành dẫn dắt NNC. 
Kết quả khảo sát cho thấy, chỉ có 75% các NNC là do các GS, 
PGS dẫn dắt. Bên cạnh đó, kết quả khảo sát cũng cho thấy, 
96% NNC cho rằng vai trò dẫn dắt của người trưởng nhóm rất 
quan trọng, 97,6% cho rằng bên cạnh người trưởng nhóm, chất 
lượng các thành viên tham gia NNC cũng đóng vai trò quan 
trọng trong việc duy trì và phát triển NNC.

Hai là, số lượng các công bố quốc tế của các NNC còn khá 
khiêm tốn. Có 37,5% số thầy cô được hỏi chưa có công bố quốc 
tế ISI/Scopus. Số các giảng viên có công bố quốc tế ISI/Scopus 
trên 5 bài chỉ có 34,2%.

Ba là, nguồn lực đầu tư cho các NNC còn hạn chế, có đến 
93,7% số người được hỏi cho rằng kinh phí để đầu tư cho NNC 
có vai trò hết sức quan trọng trong việc duy trì và phát triển 
NNC. Hiện nay, ở Đại học Quốc gia Hà Nội, các đơn vị thành 
viên như Trường Đại học Công nghệ mới hỗ trợ mỗi NNC 
mạnh 50 triệu/năm; Trường Đại học Khoa học Tự nhiên hỗ 
trợ mỗi NNC mạnh 30 triệu/năm, một số trường chưa có chính 
sách cụ thể...

Bốn là, về phía quản lý nhà nước và các trường đại học, còn 
thiếu các chính sách cụ thể và đủ mạnh để hỗ trợ và thúc đẩy sự 
hình thành và phát triển các NNC. 

Nguyên nhân chính của những hạn chế tồn tại nêu trên 
trước hết xuất phát từ chủ quan các cán bộ giảng viên còn chưa 
ý thức được đầy đủ việc gắn kết công tác đào tạo với nghiên 
cứu và chưa ý thức được tầm quan trọng của việc rèn luyện, 
nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn thông qua NNC. 
Kết quả khảo sát cho thấy, có 2,2% số giảng viên được hỏi 
trả lời không có nhu cầu tham gia NNC và 15,7% trả lời chưa 
rõ được lợi ích của việc tham gia các NNC. Thứ đến là chính 
sách hỗ trợ, khuyến khích của các trường đại học cho các NNC 
chưa có, chưa cụ thể, hoặc còn chưa đáng kể, hay nói cách 
khác là chính các trường đại học cũng chưa có những giải pháp 
quyết liệt để đầu tư cho các NNC. Đặc biệt, nguyên nhân quan 
trọng là sự hội nhập quốc tế trong các nghiên cứu của các nhà 
khoa học và mức độ quốc tế hóa trong các hoạt động của nhiều 
trường đại học Việt Nam còn chưa cao (có đến 16,7% các cán 
bộ giảng viên được hỏi trả lời chưa từng tham gia hội nghị quốc 
tế nào được tổ chức ở trong cũng như ngoài nước).

Thời đại hiện nay là kỷ nguyên của cách mạng công nghiệp 
4.0. Những nghiên cứu gần đây [18, 19] chỉ ra rằng, để có thể 
nắm bắt được những cơ hội của của cách mạng công nghiệp 
lần thứ 4, không chỉ cần nguồn nhân lực chất lượng cao mà cần 
có nhân tài. Lợi thế cạnh tranh sẽ thuộc về những cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp thu hút được nhân tài. Chính vì vậy, các 
NNC cũng không là ngoại lệ và vấn đề thu hút nhân tài cũng là 
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thách thức lớn đặt ra với các NNC trong các trường đại học ở 
Việt Nam hiện nay. Việc thu hút và trọng dụng tài năng trí thức 
(trong và ngoài nước) trong các trường đại học cần được thực 
hiện qua mô hình NNC, vì các NNC chính là môi trường để các 
nhà khoa học được thể hiện và phát huy năng lực chuyên môn 
trong đào tạo và nghiên cứu cũng như cầu nối giao lưu, liên kết 
giữa các nhà khoa học trong nước và quốc tế. 

Qua khảo sát thực tiễn hoạt động của các NNC, chúng tôi 
kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước và các trường đại học cần 
sớm ban hành những chính sách cụ thể, đồng bộ và đủ mạnh 
để hỗ trợ và thúc đẩy sự hình thành, phát triển các NNC. Các 
chính sách cần được xây dựng theo hướng quy định tiêu chí để 
phân loại các NNC, ví dụ như NNC phân thành 3 loại cơ bản: 
NNC cấp cơ sở giáo dục đại học, NNC cấp quốc gia và NNC 
quốc tế để có những cơ chế đầu tư và yêu cầu về chuẩn đầu ra 
phù hợp với từng loại. Các chính sách xây dựng cũng cần được 
lưu ý theo hướng ở các lĩnh vực khoa học khác nhau thì cần có 
các tiêu chí đánh giá và hỗ trợ đầu tư khác nhau (ví dụ các NNC 
về khoa học tự nhiên và công nghệ - kỹ thuật, bên cạnh nguồn 
lực về con người, tài liệu nghiên cứu, thì các trang thiết bị phục 
vụ nghiên cứu đóng vai trò rất quan trọng). Các NNC có quy 
mô, trình độ và thành tích đào tạo, nghiên cứu khác nhau..., do 
vậy khi ban hành các tiêu chí và xem xét mức đầu tư cho NNC 
cũng cần quy định phù hợp với từng đối tượng, cấp độ để đảm 
bảo đầu tư đem lại hiệu quả cao nhất. 
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Quản lý nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao trong bối 
cảnh CMCN 4.0 

Thế giới đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của 
CMCN 4.0 - dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp 
tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, 
phương thức sản xuất trên mọi lĩnh vực. Một hệ quả của quá 
trình này là sự ra đời của các phương thức tổ chức lao động 
và các mô hình tổ chức mới. Sự hình thành của các phương 
thức lao động, triết lý quản lý nguồn nhân lực KH&CN chất 
lượng cao trong thời đại 4.0 đã và đang dẫn đến những thách 
thức đối với các quốc gia. Việt Nam cũng không nằm ngoài 
bối cảnh “hội nhập 4.0” đang diễn ra mạnh mẽ này. Những 
thách thức cơ bản trong hoạt động quản lý nguồn nhân lực 
KH&CN chất lượng cao có thể bước đầu xác định như sau:

Thứ nhất, CMCN 4.0 đang tạo ra xu hướng mới: yếu 
tố quan trọng bậc nhất là nguồn nhân lực KH&CN chất 
lượng cao (chứ không phải là vốn) là cốt lõi của sản xuất. 
Những thế mạnh về nhân công rẻ, tài nguyên sẵn có sẽ dần 
mất đi, các quốc gia phát triển có xu hướng thu hút nhân 
lực KH&CN chất lượng cao nhằm thúc đẩy năng lực đổi 
mới quốc gia. Trước những tác động mạnh mẽ của CMCN 
4.0, nhân lực KH&CN chất lượng cao có thêm nhiều cơ hội 

DĐXH1, và di động trực tiếp hoặc gián tiếp qua các công 
cụ kỹ thuật số. Chính vì vậy, trong hoạt động quản lý nguồn 
nhân lực KH&CN chất lượng cao, triết lý chính sách “Quản 
lý lao động tại chỗ bằng thiết chế hành chính” [2] đang có 
xu hướng chuyển sang triết lý “Thúc đẩy DĐXH đảm bảo 
tuần hoàn chất xám” [3]. Điều này sẽ tạo ra những biến đổi 
sâu sắc không chỉ trong cộng đồng khoa học, mà còn góp 
phần tái cấu trúc các mô hình tổ chức KH&CN. Xu hướng 
di động của nguồn nhân lực KH&CN xảy ra trước tiên trong 
hệ thống quản lý công, nhằm mục tiêu tinh giản bộ máy 
hành chính công cồng kềnh đồ sộ, thay thế vào đó là các hệ 
thống tinh gọn và hiệu quả hơn. 

Thứ hai, CMCN 4.0 tác động mạnh mẽ tới sự ra đời 
của các phương thức lao động mới. Theo dự báo của các 
nhà khoa học, CMCN 4.0 sẽ tạo nên một sự gia tăng trong 
thị trường việc làm và ngày càng phân hóa theo hai nhóm: 
nhóm kỹ năng thấp/trả lương thấp và nhóm kỹ năng cao/trả 

Vận dụng lý thuyết di động xã hội trong quản lý 
nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao thích 

ứng với bối cảnh CMCN 4.0
Nguyễn Thị Quỳnh Anh1*, Đặng Kim Khánh Ly2, Đỗ Thị Lâm Thanh3

1Viện Chính sách và Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
2Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

3Học viện KH&CN, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Ngày nhận bài 1/3/2019; ngày chuyển phản biện 4/3/2019; ngày nhận phản biện 1/4/2019; ngày chấp nhận đăng 5/4/2019

Tóm tắt:

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) không chỉ mang đến những ứng dụng thông minh tạo ra những kiến 
tạo xã hội [1] làm thay đổi đời sống của con người, mà còn đang đặt ra những thách thức trong việc xem xét lại các 
hệ khái niệm, các lý thuyết trong hoạt động nghiên cứu về chính sách và quản lý hiện nay. Một trong những tác động 
mạnh mẽ của cuộc cách mạng này chính là sự ra đời của các phương thức tổ chức và quản lý các nguồn lực khoa 
học và công nghệ (KH&CN) dựa vào nền tảng kỹ thuật số - nguyên nhân tạo ra những thay đổi về bản chất các mối 
quan hệ xã hội trong cộng đồng khoa học. Từ việc vận dụng lý thuyết về di động xã hội (DĐXH) trong xã hội học, bài 
báo tập trung phân tích những thách thức trong quản lý nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao, cũng như phân 
tích hệ khái niệm này và các chính sách quản lý thích ứng với bối cảnh CMCN 4.0 hiện nay. 
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1DĐXH của nhân lực KH&CN có thể được hiểu là sự dịch chuyển về vị trí xã 
hội của cá nhân hay một nhóm nhân lực KH&CN; sự thay đổi đi lên hoặc đi 
xuống về vị thế xã hội giữa các cá nhân/nhóm nhân lực KH&CN khác nhau 
trong hệ thống phân tầng xã hội trong khoa học, sự chuyển dịch từ một địa vị 
này đến một địa vị khác trong cơ cấu của KH&CN.
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lương cao [4]. Đây cũng là căn cứ để dẫn tới sự hình thành 
và phát triển của một mô hình chuỗi cung ứng mới - cung 
ứng nhân lực KH&CN, thông qua blockchain2. Giải pháp 
kỹ thuật số với việc hình thành phương thức tổ chức lao 
động thông minh - UBER nhân lực R&D [5] có thể là một 
sự lựa chọn cho các nhà quản lý KH&CN trong thúc đẩy 
DĐXH nhân lực R&D và hơn hết là sự phát triển của hoạt 
động nghiên cứu. Theo Vũ Cao Đàm, lý thuyết kinh tế học 
chính trị kinh điển về “Quyền lực thuộc về kẻ sở hữu tư liệu 
sản xuất” cần được thay thế khi xuất hiện Uber và Grab, và 
có lẽ phải được hiệu chỉnh: quyền lực thuộc về kẻ sở hữu 
thông tin [6]. 

Thứ ba, CMCN 4.0 là nền tảng cho xu hướng khởi 
nghiệp và đổi mới sáng tạo, với tiêu chí chú trọng ý tưởng 
và năng lực điều hành của cá nhân và năng lực vận hành 
nhóm. Đây có thể là tiền đề dẫn đến sự phát triển của mô 
hình tổ chức ảo (virtual organizations) với nguồn lực linh 
động theo nhu cầu và tồn tại dưới dạng “mạng lưới hợp tác” 
của mọi người mà không phân biệt địa vị, địa điểm hay ai 
sở hữu [7]. Điều này dẫn đến xu hướng quản lý nguồn nhân 
lực trên các không gian ảo sẽ trở nên ngày càng phổ biến, và 
dẫn tới những thay đổi về bản chất các mối quan hệ xã hội 
trong cộng đồng khoa học. 

Những vấn đề trên đã và đang đặt ra những thách thức 
cho Việt Nam trong việc thay đổi để thích nghi với bối cảnh 
CMCN 4.0. Điều cốt lõi là, trong quan điểm nghiên cứu và 
hoạch định chính sách cần chấp nhận sự dịch chuyển của 
nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao. Quy luật tất yếu 
về DĐXH của nguồn nhân lực đặc biệt này sẽ tạo ra tuần 
hoàn chất xám và sự hình thành tất yếu của các phương 
thức tổ chức, quản lý lao động mới vượt khỏi biên giới hành 
chính. 

Vận dụng lý thuyết DĐXH trong nhận diện khái niệm nguồn 
nhân lực KH&CN chất lượng cao 

Các nghiên cứu của OECD đã sử dụng các thuật ngữ phổ 
biến như highly qualified personnel, highly skilled workers, 
qualified personnel trong phạm trù khái niệm “nguồn nhân 
lực KH&CN chất lượng cao”. Tại Việt Nam, các nhà nghiên 
cứu trong nước sử dụng các định nghĩa khác nhau để cùng 
nói đến một đối tượng lực lượng lao động đặc biệt: “nhân 
lực chất lượng cao”, “nhân lực tài năng”, “nhân tài” với 
nhiều quan điểm khác nhau, tiêu chí khác nhau và gắn với 
đặc thù của từng ngành, lĩnh vực khoa học. Trên thế giới 
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2Theo Don & Alex Tapscott, tác giả của Blockchain Revolution (2016): 
“Blockchain là một sổ sách kỹ thuật số không hư hỏng của các giao dịch kinh 
tế có thể được lập trình để ghi lại không chỉ các giao dịch tài chính mà hầu 
như tất cả mọi thứ có giá trị” (The blockchain is an incorruptible digital ledger 
of economic transactions that can be programmed to record not just financial 
transactions but virtually everything of value).
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hiện nay, các khái niệm phổ biến như mobility of highly 
qualified human resource hay talent mobility chỉ sự dịch 
chuyển từ vị trí này sang vị trí khác trong một tổ chức nhằm 
sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao như một 
cấu phần quan trọng của chiến lược quản lý của bất cứ tổ 
chức nào [8]. Điểm chung của các định nghĩa là sự nhấn 
mạnh vai trò của một nhóm nhân lực có đóng góp lớn cho sự 
phát triển của quốc gia (theo tiếp cận lịch sử), sự phát triển 
của ngành (tiếp cận ngành), và gần đây nhất là các nghiên 
cứu đã bắt đầu tiếp cận với các hướng nghiên cứu của thế 
giới đặt khái niệm này trong hoạt động đổi mới/sáng tạo, 
tiếp cận với chuẩn quốc tế về trình độ năng lực, kỹ năng bên 
cạnh các năng lực sẵn có. Trong các văn bản chính sách của 
Việt Nam, khái niệm “chất lượng cao” khi nói đến nguồn 
nhân lực còn khá chung chung. Theo những nghiên cứu gần 
đây của OECD, nguồn nhân lực KH&CN là những chủ thể 
chính trong KH&CN và đổi mới sáng tạo [9]. Nguồn nhân 
lực KH&CN bao gồm cả những người tiềm năng chứ không 
chỉ là những người đang tham gia hoạt động KH&CN, để 
khi cần thiết có thể huy động những đối tượng này tham gia 
trực tiếp vào hoạt động KH&CN. Tại Việt Nam, nổi bật là 
các nghiên cứu của Hồ Ngọc Luật về định nghĩa nhân lực 
chất lượng cao thông qua các nghiên cứu so sánh với các 
tiêu chí của quốc tế [10]. 

Từ tiếp cận lý thuyết DĐXH, nhóm tác giả nhận thấy 
hầu hết “chất lượng” của nguồn nhân lực đang được xem 
xét ở địa vị xã hội tại một mặt cắt tĩnh (đầu vào của quá 
trình tuyển dụng, xem xét đánh giá năng lực hàng năm…) 
mà hình thức thể hiện là “bằng cấp” trình độ của nhân lực. 
Hạn chế của cách tiếp cận này là không thể hiện được “chất 
lượng” của “sản phẩm đầu ra” và chất lượng công việc của 
nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao. Bên cạnh đó, thuật 
ngữ “chất lượng cao” dường như đang được sử dụng chung 
cho tất cả các loại hình nhóm nhân lực KH&CN (nhân 
lực R&D [5], nhân lực công nghệ, nhân lực thuộc nhóm 
hỗ trợ…) như trong các nghiên cứu của Bộ KH&CN, hay 
theo lực lượng nghề nghiệp (giảng dạy, nghiên cứu, quản lý) 
theo ngạch bậc của Bộ Nội vụ. Điều này dẫn đến các chồng 
chéo trong quá trình đánh giá chất lượng nguồn nhân lực 
hay trong quá trình quản lý nhân lực. Một thực tế cho thấy, 
không thể quản lý nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao 
bằng “tám tiếng vàng ngọc” khi khả năng di động và dịch 
chuyển của họ ngày càng thuận lợi với các thành tựu của 
CMCN 4.0. Vì vậy, nhóm tác giả nhận thấy lý thuyết DĐXH 
có thể đáp ứng phần nào cách hiểu về khái niệm nguồn nhân 
lực KH&CN chất lượng cao. Chất lượng của nguồn nhân 
lực thể hiện qua năng lực hành động (mà ở đây chính là khả 
năng DĐXH của nguồn nhân lực). Từ tiếp cận đổi mới và 
tiếp cận hệ thống, có thể hiểu khái niệm nhân lực KH&CN 
chất lượng cao như sau: (1) là một lực lượng lao động có 
năng lực đổi mới/sáng tạo; (2) là một lực lượng lao động 

đáp ứng tối đa các loại hình DĐXH nhằm tạo ra các năng 
lực phát triển hoạt động KH&CN. 

Khái niệm nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao trước 
hết là lực lượng lao động có các đặc điểm căn bản: có trình 
độ, kỹ năng nghề nghiệp, thể lực, văn hóa, đạo đức. Nguồn 
nhân lực này mới ở dạng tiềm lực/tài năng. Chất lượng của 
nguồn nhân lực này thể hiện qua hai năng lực cốt lõi sau: 

 Nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao có khả năng di 
động ngay trong môi trường tổ chức (di động dọc, di động 
thế hệ) để tạo ra các sản phẩm công nghệ và hình thành các 
năng lực khác liên quan (năng lực chuyển giao công nghệ, 
phát triển công nghệ, dịch vụ KH&CN).

Nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao có khả năng di 
động bên ngoài môi trường tổ chức (di động ngang, di động 
kèm di cư, di động ngành): (1) Để tái đầu tư chất xám cho hệ 
thống đổi mới quốc gia qua các hình thức: đầu tư kinh phí 
cho hoạt động KH&CN tại tổ chức/quốc gia nguồn; tư vấn 
cho hoạt động KH&CN, hoạch định chính sách KH&CN 
tại tổ chức/quốc gia nguồn; trực tiếp phát triển các hướng 
nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu mới; (2) Hợp tác quốc tế về 
KH&CN: liên kết các tổ chức KH&CN, các mạng lưới phát 
triển KH&CN (nhóm nghiên cứu mạnh, mạng lưới nghiên 
cứu…); kết nối đầu tư về tổ chức/quốc gia nguồn.

Việc siết chặt các biện pháp quản lý hay sử dụng các 
hình thức cấm đoán nhân lực KH&CN chất lượng cao trong 
thời gian công tác tại tổ chức không được tham gia cộng tác 
với các cơ quan khác, không được đảm nhận đa vị thế, đa 
vai trò không thể khiến các luồng di động chấm dứt, thậm 
chí còn khiến hiện tượng chảy chất xám trở nên nghiêm 
trọng hơn, hạn chế tính năng động, sáng tạo của người làm 
khoa học, không thể giải quyết được sự thiếu hụt nhân lực 
khoa học trong nội bộ một ngành, một tổ chức KH&CN, 
một địa phương và một quốc gia, không đáp ứng được nhu 
cầu của thị trường. Từ việc xem xét khái niệm nguồn nhân 
lực KH&CN chất lượng cao từ lý thuyết DĐXH [3], nhóm 
tác giả nhận thấy có thể mở ra những nền tảng để hình thành 
các khung hệ thống lý thuyết liên quan đến quản lý nguồn 
nhân lực KH&CN chất lượng cao của Việt Nam hiện nay 
trong bối cảnh CMCN 4.0 như đã phân tích ở trên. Điều 
này cũng phù hợp với các hướng tiếp cận nghiên cứu của 
thế giới về xu hướng “chủ động” tạo các luồng di động của 
nhân lực khoa học quốc tế trong việc “nuôi dưỡng” môi 
trường đổi mới thông qua các hoạt động nâng cao năng lực, 
mạng lưới tri thức và hợp tác khoa học của lực lượng lao 
động đặc biệt này [11].

Chính sách tạo luồng DĐXH của nguồn nhân lực KH&CN chất 
lượng cao thích ứng với CMCN 4.0	

Theo kết quả khảo sát của đề tài KX.01.01/16-20, tại Đại 
học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 
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Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học 
Xã hội Việt Nam, rào cản lớn nhất về DĐXH nguồn nhân 
lực KH&CN chất lượng cao tại Đại học Quốc gia TP Hồ 
Chí Minh là “khung khổ pháp lý của Nhà nước và các cơ 
quan hành chính” (65,1%). Trong khi đó, Đại học Quốc gia 
Hà Nội là đơn vị có tỷ lệ cán bộ đánh giá rào cản chủ yếu 
từ “thiết chế hành chính hóa hoạt động quản lý KH&CN”; 
và “quan điểm của người quản lý” là cao nhất (65,5%). Bên 
cạnh đó, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam là đơn 
vị có tỷ lệ cán bộ đánh giá rào cản “bản thân nhân lực” cao 
nhất so với các đơn vị khác (54,7%) (bảng 1). Đây là những 
số liệu cho thấy quan niệm về “DĐXH” của nguồn nhân lực 
KH&CN vẫn chưa thực sự được thừa nhận trong hoạt động 
quản lý cũng như trong quá trình hoạch định chính sách. 
Bản thân cá nhân nhân lực, các quy định tổ chức vẫn duy trì 
triết lý về quản lý lao động tại chỗ, giữ chân nhân lực hơn là 
“chủ động tạo luồng di động đi và đến, nhằm đảm bảo tuần 
hoàn chất xám” của tổ chức.
Bảng 1. Rào cản trong thúc đẩy DĐXH của nguồn nhân lực 
KH&CN chất lượng cao (%).

Nguồn: kết quả khảo sát của đề tài KX.01.01/16-20. ĐHQGTPHCM: 
Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh; ĐHQGHN: Đại học Quốc gia Hà 
Nội; HLKH&CNVN: Hàn lâm KH&CN Việt Nam; HLKHXHVN: Hàn lâm 
Khoa học Xã hội Việt Nam.

Tìm hiểu về giải pháp để có thể tăng cường nguồn nhân 
lực KH&CN chất lượng cao theo thang từ 0 đến 5 điểm 
(trong đó 0 là không cần thiết và 5 là then chốt), kết quả 
khảo sát cho thấy, giải pháp về “Điều chỉnh các chính sách 
về thu nhập cho nhân lực KH&CN” là giải pháp được đánh 
giá rất cấp thiết với 4,11 điểm, tiếp đó là giải pháp về “Thu 
hút các dự án KH&CN quốc tế nhằm đào tạo nhân lực 
thông qua hoạt động triển khai các dự án” với 3,94 điểm, 
giải pháp thứ ba là “Tạo lập môi trường thuận lợi cho các 
hoạt động KH&CN” với 3,91 điểm. Giải pháp có mức điểm 
thấp nhất là “Tăng cường hỗ trợ chính sách nhập cư cho 
thân nhân của nhân lực KH&CN nước ngoài vào Việt Nam” 
với 3,41 điểm (biểu đồ 1). 

Biểu đồ 1. Giải pháp tăng cường DĐXH của nguồn nhân lực 
KH&CN chất lượng cao (theo giá trị trung bình).
Nguồn: kết quả khảo sát của đề tài KX.01.01/16-20. 
Chú thích: 1. Đẩy mạnh hội nhập; 2. Định hướng, tạo “luồng” DĐXH 
thích hợp; 3. Tạo lập môi trường thuận lợi cho các hoạt động KH&CN; 4. 
Điều chỉnh các chính sách về thu nhập cho nhân lực khoa học; 5. Xây 
dựng chính sách hợp tác trường - viện - doanh nghiệp; 6. Xây dựng chính 
sách hỗ trợ nâng cao trình độ; 7. Xây dựng và hoàn thiện các chính sách 
khen thưởng, chính sách lương cho nhân lực khoa học; 8. Thu hút các 
dự án KH&CN quốc tế nhằm đào tạo nhân lực thông qua hoạt động triển 
khai các dự án; 9. Cải thiện hành chính hóa khoa học; 10. Tăng cường 
hỗ trợ chính sách nhập cư cho thân nhân của nhân lực KH&CN nước 
ngoài vào Việt Nam; 11. Thiết lập môi trường làm việc chuyên nghiệp sử 
dụng ngôn ngữ quốc tế.

Như vậy, mối quan tâm hàng đầu của nguồn nhân lực 
KH&CN chất lượng cao tại Việt Nam đại diện là 2 Đại học 
Quốc gia và 2 Viện Hàn lâm vẫn là 3 giải pháp về: thu nhập 
- năng lực hội nhập - môi trường làm việc. 

Để thực hiện được ba giải pháp cốt lõi trên, nhóm nghiên 
cứu đề xuất tính ưu tiên của chính sách tạo luồng DĐXH 
trong sử dụng và thu hút nguồn nhân lực KH&CN chất 
lượng cao. Từ những gợi mở trong nghiên cứu của Jenifer 
M. Brinkerhoff về vai trò của chính phủ trong việc tạo lập 
môi trường phù hợp cho sự đóng góp của người di cư với 
quê hương của họ [12], nhóm tác giả hình thành hai khung 
ma trận phân tích vai trò các bên liên quan trong chính sách 
tạo luồng DĐXH trong sử dụng và thu hút nguồn nhân lực 
KH&CN chất lượng cao, cụ thể như sau:

Chính sách tạo luồng di động đến gắn với chuyển giao 
tri thức bao gồm chuyển giao công nghệ (thu hút nguồn 
nhân lực KH&CN chất lượng cao kèm di cư3 và không 
kèm di cư4) [13]

ĐHQGTP 
HCM

ĐHQG
HN

Viện
HLKH&CNVN

Viện 
HLKHXHVN

Rào cản khung khổ pháp 
lý của Nhà nước và các cơ 
quan hành chính

65,1 62,1 59,9 52,6

Rào cản từ thiết chế hành 
chính hóa hoạt động quản 
lý KH&CN

62,5 65,5 58,0 62,5

Rào cản từ nguồn lực của 
tổ chức

48,0 55,6 41,4 52,3

Rào cản từ quan điểm của 
người quản lý

38,9 65,5 43,5 40,5

Rào cản từ bản thân nhân 
lực

46,9 42,9 52,5 54,7

6 
 

 
 
Biểu đồ 1. Giải pháp tăng cƣờng DĐXH của nguồn nhân lực KH&CN chất lƣợng 
cao (theo giá trị trung bình). 
Nguồn: kết quả khảo sát của đề tài KX.01.01/16-20.  
Chú thích: 1. Đẩy mạnh hội nhập; 2. Định hướng, tạo "luồng" DĐXH thích hợp; 3. Tạo lập môi trường 
thuận lợi cho các hoạt động KH&CN; 4. Điều chỉnh các chính sách về thu nhập cho nhân lực khoa học; 5. 
Xây dựng chính sách hợp tác trường - viện - doanh nghiệp; 6. Xây dựng chính sách hỗ trợ nâng cao trình 
độ; 7. Xây dựng và hoàn thiện các chính sách khen thưởng, chính sách lương cho nhân lực khoa học; 8. 
Thu hút các dự án KH&CN quốc tế nhằm đào tạo nhân lực thông qua hoạt động triển khai các dự án; 9. 
Cải thiện hành chính hóa khoa học; 10. Tăng cường hỗ trợ chính sách nhập cư cho thân nhân của nhân 
lực KH&CN nước ngoài vào Việt Nam; 11. Thiết lập môi trường làm việc chuyên nghiệp sử dụng ngôn 
ngữ quốc tế. 

 
Như vậy, mối quan tâm hàng đầu của nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao tại 

Việt Nam đại diện là 2 Đại học Quốc gia và 2 Viện Hàn lâm vẫn là 3 giải pháp về: thu 
nhập - năng lực hội nhập - môi trường làm việc.  

Để thực hiện được ba giải pháp cốt lõi trên, nhóm nghiên cứu đề xuất tính ưu tiên của 
chính sách tạo luồng DĐXH trong sử dụng và thu hút nguồn nhân lực KH&CN chất 
lượng cao. Từ những gợi mở từ nghiên cứu của Jenifer M. Brinkerhoff về vai trò của 
chính phủ trong việc tạo lập môi trường phù hợp cho sự đóng góp của người di cư với 
quê hương của họ [12], nhóm tác giả hình thành hai khung ma trận phân tích vai trò các 
bên liên quan trong chính sách tạo luồng DĐXH trong sử dụng và thu hút nguồn nhân 
lực KH&CN chất lượng cao, cụ thể như sau: 

Chính sách tạo luồng di động đến gắn với chuyển giao tri thức bao gồm chuyển 
giao công nghệ (thu hút nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao kèm di cư3 và 
không kèm di cư4) [13] 
                                                 
3Theo Đào Thanh Trường, di động kèm di cư thể hiện ở sự dịch chuyển nhân lực khoa học từ tổ chức khoa học 
này sang tổ chức khoa học khác, từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác, ngành khoa học này sang ngành khác… khi 
nhân lực KH&CN chuyển tới nơi có nguồn lực thuận lợi hơn về điều kiện lao động, hoạt động khoa học trên thị 
trường. Di động này liên quan tới chảy chất xám, chảy các luồng chất xám giữa các quốc gia, các vùng, lãnh thổ, 
các tổ chức khoa học và lĩnh vực khoa học.  
4Theo Đào Thanh Trường, di động xã hội không kèm di cư có thể coi là hiện tượng đa vai trò - vị thế việc làm, 
nghề nghiệp của cá nhân một nhà nghiên cứu, nghĩa là một nhà nghiên cứu có thể đảm nhận nhiều công việc (đa vị 
thế việc làm - nghề nghiệp) trong cùng một thời điểm (di động xã hội không kèm di cư - liên quan đến việc chảy 
chất xám tại chỗ).  
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3Theo Đào Thanh Trường, di động kèm di cư thể hiện ở sự dịch chuyển nhân 
lực khoa học từ tổ chức khoa học này sang tổ chức khoa học khác, từ lĩnh vực 
này sang lĩnh vực khác, ngành khoa học này sang ngành khác… khi nhân lực 
KH&CN chuyển tới nơi có nguồn lực thuận lợi hơn về điều kiện lao động, hoạt 
động khoa học trên thị trường. Di động này liên quan tới chảy chất xám, chảy 
các luồng chất xám giữa các quốc gia, các vùng, lãnh thổ, các tổ chức khoa học 
và lĩnh vực khoa học. 
4Theo Đào Thanh Trường, di động xã hội không kèm di cư có thể coi là hiện 
tượng đa vai trò - vị thế việc làm, nghề nghiệp của cá nhân một nhà nghiên cứu, 
nghĩa là một nhà nghiên cứu có thể đảm nhận nhiều công việc (đa vị thế việc 
làm - nghề nghiệp) trong cùng một thời điểm (DĐXH không kèm di cư - liên 
quan đến việc chảy chất xám tại chỗ). 
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Thu nhập - năng lực hội nhập và môi trường làm việc tuy 
là giải pháp thúc đẩy DĐXH song đây không phải những ưu 
thế của Việt Nam. Vì vậy, để tạo luồng di động đến gắn với 
chuyển giao tri thức (bao gồm chuyển giao công nghệ) cần 
quan tâm đến tính kết nối và tính bền vững của các hoạt động 
tạo luồng di động đến. Chính sách này gắn với giải pháp thu 
hút các dự án hợp tác với nước ngoài như đã đề cập ở trên, 
ngoài ra cần tạo điều kiện thực hiện giải pháp “điều kiện 
sống”, “môi trường làm việc” để các chuyên gia, nhà khoa 
học, nghiên cứu sinh đóng góp chất xám cho Việt Nam. Đối 
với các đối tượng chuyên gia, cần tối đa hóa sự tham gia “tái 
đầu tư chất xám”, kiều hối và những quan hệ hợp tác trong 
các hoạt động KH&CN tại Việt Nam. Từ phía chính phủ và 
các cơ quan quản lý, cần cung cấp các điều kiện như bảng 2 

và khai thác sự đầu tư chất xám, chuyển giao tri thức bao 
gồm chuyển giao công nghệ trên 3 khía cạnh: 1- Họ cung 
cấp các loại nguồn lực; 2- Họ phát triển hoạt động đối tác/
hợp tác; 3- Họ đóng góp vào cộng đồng khoa học di cư tại 
Việt Nam. Quản lý nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao 
không chỉ là quản lý cá nhân mà cần coi họ là một bộ phận 
của cộng đồng khoa học đóng góp cho sự phát triển của đất 
nước Việt Nam. Từ phía các tổ chức KH&CN, các cơ quan 
chủ quản tiếp nhận các đối tượng này thông qua di động ảo 
(sử dụng công cụ kỹ thuật số trong quản lý và kết nối các 
nguồn nhân lực không kèm di cư), cần quan tâm đến điều 
kiện thông tin và kỹ thuật số cũng như hình thành thói quen 
làm việc trên môi trường ảo tại chính môi trường tổ chức 
tiếp nhận.

Điều kiện từ Việt Nam 
Sự đóng góp với Việt Nam

Cung cấp nguồn lực Đối tác/hợp tác Đóng góp với cộng 
đồng khoa học di cư

THU HÚT 
CHUYÊN GIA, 
CÁC NHÀ 
KHOA HỌC 
NƯỚC NGOÀI

DI ĐỘNG KÈM DI CƯ
•	An toàn và các điều kiện đảm bảo cho họ và thân nhân
•	Sự hỗ trợ ngôn ngữ trong các hoạt động xã hội 
•	Sự minh bạch về các điều kiện, ưu tiên trong nhập cảnh và 
cư trú (thời gian lưu trú dài hơn dành cho các đối tượng sang 
nghiên cứu, dự án nghiên cứu)
•	Vai trò của các tổ chức hỗ trợ chuyên môn và liên quan 
khác
•	Được phát triển lĩnh vực nghiên cứu họ quan tâm và được 
đảm bảo quyền lợi trong nghiên cứu (sở hữu trí tuệ)

•	Đầu tư thông qua kiều hối kinh tế
•	Chuyển giao tri thức (bao gồm 
chuyển giao công nghệ) tại các 
thành tố của hệ thống đổi mới quốc 
gia (trường đại học, viện nghiên 
cứu, các doanh nghiệp)
•	Tư vấn kinh nghiệm phát triển

•	Kết nối với thương mại, công 
nghiệp và sự phát triển của quốc 
gia, khu vực 
•	Kết nối với các hoạt động xã hội, 
với nhà nước, chính phủ hoặc các 
vấn đề công cộng
•	Tuân theo các tiêu chuẩn về đạo 
đức nghiên cứu
•	Thu hút kiều hối từ nguồn các tổ 
chức nước ngoài vào Việt Nam

•	Kết nối với các hoạt 
động xã hội
•	Tuân theo các tiêu 
chuẩn về đạo đức
•	Hội nhập di cư với 
cộng đồng quốc gia 
của họ tại Việt Nam

DI ĐỘNG KHÔNG KÈM DI CƯ (DI ĐỘNG ẢO5)

•	Vai trò của các tổ chức hỗ trợ chuyên môn và liên quan 
khác trong việc xây dựng gói công việc (work pakage) và 
quy định làm việc trong không gian ảo (E-working thông qua 
các ứng dụng kỹ thuật số)
•	Sự hỗ trợ ngôn ngữ trong các hoạt động
•	Được đảm bảo quyền lợi trong nghiên cứu (sở hữu trí tuệ)
•	An ninh mạng và tính bảo mật

•	Chuyển giao tri thức (bao gồm 
chuyển giao công nghệ) tại các 
thành tố của hệ thống đổi mới quốc 
gia (trường đại học, viện nghiên 
cứu, các doanh nghiệp)
•	Tư vấn kinh nghiệm phát triển

•	Kết nối với một tổ chức, một dự 
án nghiên cứu cụ thể
•	Thu hút kiều hối từ nguồn các 
tổ chức nước ngoài vào Việt Nam 
thông qua hình thức dự án (với vai 
trò điều phối hoặc tham gia)

THU HÚT 
NGHIÊN CỨU 
SINH NƯỚC 
NGOÀI

DI ĐỘNG KÈM DI CƯ

Các điều kiện từ Việt Nam giống như với thu hút chuyên gia, 
nhà khoa học nước ngoài 

•	Phát triển các hướng nghiên cứu 
tại các thành tố của hệ thống đổi 
mới quốc gia (trường đại học, viện 
nghiên cứu, các doanh nghiệp)
•	Tham gia cộng đồng khoa học của 
Việt Nam và các nhóm nghiên cứu

•	Kết nối với các hoạt động xã hội, 
với nhà nước, chính phủ hoặc các 
vấn đề công cộng
•	Tuân theo các tiêu chuẩn về đạo 
đức nghiên cứu
•	Thu hút kiều hối từ nguồn các tổ 
chức nước ngoài vào Việt Nam

Các đóng góp giống 
như các chuyên gia, 
nhà khoa học nước 
ngoài

THU HÚT 
CHUYÊN GIA 
NGƯỜI VIỆT Ở 
NƯỚC NGOÀI

DI ĐỘNG KHÔNG KÈM DI CƯ (DI ĐỘNG ẢO)

•	Vai trò của chính phủ và các cơ quan quản lý, cơ quan 
nghiên cứu phát hiện và kết nối thường xuyên với các chuyên 
gia để thôi thúc tinh thần yêu quê hương và sự đóng góp
•	Vai trò của các tổ chức hỗ trợ chuyên môn và liên quan 
khác trong việc xây dựng gói công việc (work pakage) và 
quy định làm việc trong không gian ảo (E-working thông qua 
các ứng dụng kỹ thuật số)
•	Sự hỗ trợ ngôn ngữ trong các hoạt động
•	Được đảm bảo quyền lợi trong nghiên cứu (sở hữu trí tuệ)
•	An ninh mạng và tính bảo mật

•	Chuyển giao tri thức (bao gồm 
chuyển giao công nghệ) tại các 
thành tố của hệ thống đổi mới quốc 
gia (trường đại học, viện nghiên 
cứu, các doanh nghiệp)
•	Tư vấn kinh nghiệm áp dụng bài 
học của các quốc gia khác
•	Trực tiếp tham gia điều hành các 
nhóm nghiên cứu qua thành tựu kỹ 
thuật số tại Việt Nam
•	Đầu tư thông qua kiều hối kinh tế

•	Kết nối với các hoạt động xã hội, 
với nhà nước, chính phủ hoặc các 
vấn đề công cộng
•	Kết nối với thương mại, công 
nghiệp và sự phát triển của quốc 
gia, khu vực 
•	Kết nối với một tổ chức, một dự 
án nghiên cứu cụ thể
•	Thu hút kiều hối từ nguồn các 
tổ chức nước ngoài vào Việt Nam 
thông qua hình thức dự án (với vai 
trò điều phối hoặc tham gia)

•	Kết nối với các hoạt 
động xã hội
•	Hội nhập di cư với 
cộng đồng tại Việt 
Nam

 Bảng 2. Ma trận phân tích điều kiện và sự đóng góp của nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao đến Việt Nam làm việc.

Ghi chú: với chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài và với nghiên cứu sinh ở nước ngoài, thu hút bằng tạo luồng di động kèm di cư là rất khó do 
điều kiện và môi trường sống tại Việt Nam có sự chênh lệch với các quốc gia khác. Vì vậy, nhóm nghiên cứu chỉ nhấn mạnh di động ảo trong thu hút 
hai nhóm đối tượng này. 
5Di động ảo: cách gọi do nhóm tác giả tạm đặt, nhấn mạnh sự di động dựa trên các thành tựu kỹ thuật số và diễn ra trên không gian ảo (CPS).
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Chính sách tạo luồng di động đi gắn với mục tiêu tái 
đầu tư chất xám 

Theo kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu, trong các 
động cơ dẫn tới việc DĐXH, động cơ về nghề nghiệp chiếm 
tỷ lệ cao nhất với 83,7%, tiếp đến là nhóm động cơ liên quan 
đến công việc với tỷ lệ 83,2%, nhóm động cơ cá nhân với 
74,2%. Nhóm liên quan đến chính phủ/nhà nước có tỷ lệ 
thấp nhất với 73,4% (biểu đồ 2).

Biểu đồ 2. Các nhóm động cơ thúc đẩy sự di động của nguồn 
nhân lực KH&CN chất lượng cao (%).
Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài KX.01.01/16-20.

Bên cạnh đó, nghiên cứu đã chỉ ra những đối tượng nhân 
lực đã có học hàm, học vị (TS, PGS, GS) ít di động dọc và di 
động ngang hơn là đối tượng nhân lực có trình độ ThS. Từ 
tiếp cận DĐXH, nhóm nghiên cứu xây dựng ma trận khung 
chính sách thúc đẩy các luồng di động đi dành cho đối tượng 
nguồn nhân lực KH&CN có trình độ ThS, có năng lực tiếng 
Anh, có nhu cầu di động dọc (nâng cao học hàm, học vị) và 
nhu cầu di động ngang [13] (di động ngành). 

Theo khảo sát của nhóm nghiên cứu, một hạn chế rất lớn 
của việc tạo luồng di động đi là khi ở môi trường tốt hơn, 
nguồn nhân lực khó có thể cam kết “trở về” tổ chức. Vì vậy, 
thay vì hạn chế hoặc ràng buộc các cá nhân bằng các thiết 
chế hành chính, tổ chức, cần xác định nhiệm vụ đảm bảo 
tuần hoàn chất xám thông qua hai hình thức: 1) Bổ sung 
nguồn nhân lực thay thế; 2) Tạo các mô hình nhóm nghiên 
cứu trên không gian ảo để cá nhân tham gia thường xuyên 
các nhiệm vụ nghiên cứu của tổ chức nguồn. 

Bảng 3 phân tích vai trò của các bên liên quan trong 
chính sách tạo luồng di động đi gắn với mục tiêu tái đầu tư 
chất xám.

Vai trò của cá nhân di động Điều kiện từ nước 
tiếp nhận

Vai trò của Chính phủ và các cơ quan quản lý tại 
Việt Nam 

Vai trò của các tổ chức nguồn

Đóng góp với tổ 
chức nguồn (cam 
kết trở lại)

Phát triển hướng 
nghiên cứu (có thể 
trở về hoặc tái đầu 
tư chất xám không 
kèm di cư)

Tham gia 
cộng đồng di 
động tại nước 
tiếp nhận 

Điều kiện 
pháp lý

Đối tác/hợp 
tác

Kết nối cộng đồng 
di cư

Điều kiện tạo luồng 
di động

Đảm bảo tuần 
hoàn chất xám 
và sự tái đầu 
tư chất xám

•	 Các hoạt động 
của các nhóm 
nghiên cứu

•	 Các nhiệm vụ, 
dự án nghiên cứu

•	 Báo cáo các 
kinh nghiệm học 
tập nghiên cứu và 
đề xuất phát triển 
tổ chức 

•	 Xây dựng các 
nhiệm vụ nghiên 
cứu mới (được sự 
cho phép)

•	 Phát triển quan 
hệ hợp tác, đối tác 
với danh nghĩa là 
nhân lực của tổ 
chức (được sự cho 
phép)

•	 Phát triển các 
hướng nghiên cứu 
mới và đề xuất sự 
tham gia của tổ 
chức nguồn như là 
một đơn vị đối tác

•	 Phát triển mô 
hình nhóm nghiên 
cứu ảo

•	 Tham gia 
các hoạt động 
của cộng đồng 
di động tại 
nước tiếp nhận 
để phát triển 
các hoạt động 
nghiên cứu và 
xã hội khác

•	 An toàn và các 
điều kiện đảm bảo 
cho họ và thân 
nhân

•	 Sự hỗ trợ ngôn 
ngữ trong các hoạt 
động xã hội 

•	 Sự minh bạch 
về các điều kiện, 
ưu tiên trong nhập 
cảnh và cư trú 

•	 Vai trò của các 
tổ chức hỗ trợ 
chuyên môn và 
liên quan khác

•	 Được phát triển 
lĩnh vực nghiên 
cứu quan tâm và 
được đảm bảo 
quyền lợi trong 
nghiên cứu (sở hữu 
trí tuệ)

•	 Đầu tư kinh 
phí cho các hoạt 
động nghiên cứu 
(học bổng)

•	 Hỗ trợ thủ tục 
xuất nhập cảnh 
với đối tượng 
nghiên cứu học 
tập tại nước 
ngoài 

•	 Các điều kiện 
pháp lý về cam 
kết làm việc/
đóng góp kết quả 
nghiên cứu của 
cá nhân với tổ 
chức nguồn

•	 Kết nối với 
các hoạt động 
xã hội, nhà 
nước, chính 
phủ hoặc các 
vấn đề công 
cộng

•	 Kết nối vấn 
đề nghiên cứu 
với nhu cầu 
phát triển của 
doanh nghiệp 
hay nhu cầu 
tìm kiếm giải 
pháp chính 
sách phát triển 
của Việt Nam 

•	 Hội nhập di cư 
với cộng đồng 
quốc gia của nước 
tiếp nhận

•	 Đảm bảo nhu 
cầu an ninh và 
sự an toàn của cá 
nhân với sự bảo 
trợ của các tổ chức 
hỗ trợ người Việt 
Nam ở nước ngoài

 

•	 Tính cam kết và 
kế hoạch di động của 
nhân lực trong việc 
đóng góp kết quả 
nghiên cứu với sự 
phát triển của tổ chức 

•	 Chủ động tạo luồng 
di động đến thay thế 
(kèm di cư hoặc di 
động ảo) để chống 
chảy chất xám

•	  Kết nối 
với cá nhân 
di động về 
việc đảm bảo 
các điều kiện 
cam kết được 
duy trì 

•	 Mời cá nhân 
di động tham 
gia các hoạt 
động nghiên 
cứu của tổ 
chức 

•	 Tạo lập các 
hình thức tổ 
chức nghiên 
cứu sử dụng 
blockchain để 
vận hành các 
dự án với sự 
tham gia của 
các cá nhân 
đã và đang di 
động 

Bảng 3. Ma trận phân tích vai trò các bên liên quan trong chính sách tạo luồng di động đi gắn với mục tiêu tái đầu tư chất xám.
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Kết luận 

CMCN 4.0 đã và đang tạo nên những biến đổi mạnh 
mẽ trong đời sống của con người, đồng thời cũng đặt ra 
yêu cầu cần xem xét lại các lý thuyết nghiên cứu về chính 
sách và quản lý, trong đó có chính sách quản lý nguồn nhân 
lực KH&CN chất lượng cao. Từ việc vận dụng lý thuyết về 
DĐXH, nhóm tác giả đã xây dựng luận điểm về việc cần 
xem xét DĐXH như một quy luật tất yếu của nguồn nhân 
lực KH&CN chất lượng cao. Điều này mở ra những vấn đề 
nghiên cứu về triết lý quản lý và phương thức quản lý nguồn 
lao động đặc biệt này trong bối cảnh CMCN 4.0. Với những 
thách thức của quá trình “hội nhập 4.0”, Việt Nam cần xây 
dựng các khung chính sách thu hút và sử dụng hiệu quả 
nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao - nguồn lực quyết 
định sự phát triển của hệ thống đổi mới quốc gia hiện nay. 
Có nhiều chính sách tác động đến sự phát triển của nguồn 
nhân lực KH&CN chất lượng cao, tuy nhiên, nhóm nghiên 
cứu chỉ tập trung đề xuất chính sách tạo luồng di động trong 
thu hút và sử dụng nguồn lao động đặc biệt này. Bên cạnh 
các hình thức di động chủ yếu (di động dọc, di động ngang, 
di động kèm và không kèm di cư), nhóm cũng xác định hình 
thức “di động ảo” dựa trên nền tảng kỹ thuật số như một loại 
hình di động đặc trưng thích ứng với CMCN 4.0 hiện nay.

LỜI CẢM ƠN

Bài viết là kết quả nghiên cứu thuộc đề tài Chính sách 
quản lý DĐXH đối với nguồn nhân lực KH&CN chất lượng 
cao của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế (mã số 
KX.01.01/16-20) thuộc chương trình KH&CN trọng điểm 
cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020: “Nghiên cứu những vấn 
đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội” - mã số KX.01/16-20. Nhóm tác giả 
xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Đào Thanh Trường - Chủ 
nhiệm đề tài, cùng nhóm nghiên cứu của đề tài đã góp ý và 
hỗ trợ hoàn thành bài viết này. 
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Đặt vấn đề

“Tại nước ta, chế định Thừa phát lại cũng đã có dưới thời 
Pháp thuộc” [1]. Trải qua những giai đoạn phát triển khác 
nhau của lịch sử đất nước, chế định pháp luật về Thừa phát 
lại tiếp tục được duy trì cho đến trước khi miền Nam hoàn 
toàn giải phóng năm 1975. Vì vậy, về mặt lịch sử, chế định 
pháp luật về Thừa phát lại đã có một quá trình hình thành, 
tồn tại và phát triển tương đối lâu dài tại Việt Nam. Thời 
gian gần đây, với chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa thi hành 
án dân sự, chế định pháp luật về Thừa phát lại đã được Đảng 
và Nhà nước khôi phục. Trên thực tế, Thừa phát lại đã góp 
phần quan trọng trong việc giảm bớt án dân sự tồn đọng và 
số lượng công việc của các cơ quan thi hành án dân sự. Từ 
đó kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đương 
sự. Tuy nhiên, các quy định pháp luật hiện nay về Thừa phát 
lại vẫn đang tồn tại khá nhiều hạn chế, bất cập và điều này 
đã tác động, ảnh hưởng khá lớn đến các hoạt động của Thừa 
phát lại. Bởi vậy, nghiên cứu về sự phát triển của chế định 
pháp luật Thừa phát lại qua các giai đoạn lịch sử tại Việt 
Nam là rất cần thiết và quan trọng. Qua việc nghiên cứu, có 
thể đóng góp cho việc xây dựng, hoàn thiện các quy định 
pháp luật về Thừa phát lại tại Việt Nam.

Lịch sử chế định pháp luật về Thừa phát lại tại Việt Nam

Giai đoạn trước Cách mạng tháng Tám năm 1945

Xét về mặt lịch sử thì Thừa phát lại (Thừa hành viên) 
không xa lạ gì với người dân Việt Nam. Tại Việt Nam, Thừa 
phát lại đã từng tồn tại dưới nhiều tên gọi như: “Chưởng Tòa 

(miền Bắc); Mõ Tòa (miền Trung) và Thừa phát lại (miền 
Nam)” [2]. Trong đó, “Thừa phát lại” còn gọi lầm là Trưởng 
Tòa, tuy nhiên, đáng lẽ phải nói là Chưởng Tòa: chưởng là 
giữ, Huis là cửa, Huissier - người gác cửa, Chưởng Tòa - 
viên chức giữ cửa phòng xử” [3]. Chế định Thừa phát lại đã 
hình thành, tồn tại ở Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám 
năm 1945 cho đến năm 1950 và sau đó còn tiếp tục tồn tại 
dưới chế độ ngụy quyền Sài Gòn cho đến ngày miền Nam 
hoàn toàn giải phóng (năm 1975) [4]. Nghiên cứu lịch sử 
cho thấy, Thừa phát lại được du nhập vào Việt Nam ngay 
từ khi thực dân Pháp tiến hành xâm lược: “Thừa phát lại có 
lẽ xuất hiện ở Việt Nam song hành với việc vua Tự Đức ký 
Hòa ước ngày 5/6/1862 nhượng cho Pháp 6 tỉnh Nam Kỳ” 
[1]. Cụ thể, “ngày 5/6/1862, đại diện triều đình nhà Nguyễn 
đã ký kết với đại diện của Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất (Nam 
Kỳ lục tỉnh). Thực dân Pháp đã tiến hành phân chia lại địa 
giới hành chính, thiết lập chính quyền cai trị, hệ thống Tòa 
án và cùng với đó là việc áp dụng hệ thống luật của Pháp 
vào sáu tỉnh Nam Kỳ nước ta” [5]. Đây là giai đoạn đầu tiên 
đánh dấu sự xuất hiện của chế định pháp luật về Thừa phát 
lại tại Việt Nam.

Tuy nhiên, khi mới xuất hiện tại Việt Nam, chế định 
pháp luật về Thừa phát lại chỉ tồn tại ở Nam Kỳ. Phải đến 
khi triều đình nhà Nguyễn tiếp tục ký kết các Hòa ước và 
Hiệp ước song phương với Pháp thì hệ thống pháp luật của 
Pháp, trong đó có chế định Thừa phát lại mới được triển 
khai trên toàn bộ lãnh thổ của Việt Nam. Các quy định về 
Thừa phát lại trong giai đoạn này được quy định trong các 
văn bản pháp luật như: “Bộ dân sự tố tụng Nam Việt ban 
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hành kèm Nghị định ngày 16/3/1910 (ở Nam Kỳ); Bộ dân 
luật Trung năm 1936 ban hành kèm Bộ hộ sự, thương sự tố 
tụng Trung Việt (ở Trung Kỳ); Bộ dân luật Bắc năm 1931, 
kèm theo Bộ dân sự tố tụng Bắc (ở Bắc Kỳ)” [1]. Mặt khác, 
các quy định về Thừa phát lại tại Việt Nam trong thời kỳ 
này bị ảnh hưởng trên khuôn mẫu của các Bộ Dân luật Pháp 
năm 1804 và Bộ Dân sự tố tụng Pháp năm 1807. Hay có thể 
nói, thực dân “Pháp đã áp dụng nguyên mô hình Thừa phát 
lại của Cộng hòa Pháp ở nước ta và mô hình này đã tồn tại 
trong suốt thời kỳ Pháp thuộc” [2]. 

Một số quy định chung về Thừa phát lại trong giai đoạn 
này như: Thừa phát lại là công lại do Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp bổ nhiệm và quản lý; Thừa phát lại được hưởng thù 
lao do khách hàng trả dựa trên biểu giá được pháp luật quy 
định; tại phiên tòa, Thừa phát lại thực hiện các nhiệm vụ 
như thông báo tòa khai mạc, gọi các đương sự, nhân chứng, 
triệu tập đương sự, lập các văn bản theo quy định của pháp 
luật, tống đạt các loại giấy tờ... Ngoài ra, Thừa phát lại còn 
có một số quyền hạn như: “Tại phiên Tòa, họ là hiệu dịch 
viên, thừa tác viên làm công việc báo tin Tòa đăng đường, 
Tòa bế mạc hay trong lúc xét xử gọi các đương sự, chứng 
nhân, cùng thi hành mệnh lệnh giữ trật tự của Chánh thẩm 

cho không khí được uy nghiêm. Ngoài pháp đình, Thừa phát 
lại có bổn phận tống đạt và thi hành mọi giấy tờ về tư pháp. 
Tống đạt trát đòi hoặc triệu hoán trạng ra trước Tòa dân sự 
để dự phiên xử, tống đạt giấy đòi nợ, đuổi nhà, thiết lập các 
tờ công chứng, thi hành án văn trục xuất, phát mại động sản 
hoặc bất động sản…” [3].

Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1950

Sau khi giành chính quyền, ngày 10/10/1945, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã ký ban hành Sắc lệnh số 90/SL về việc tạm 
thời giữ các quy định pháp luật của chế độ cũ đã được áp 
dụng trước Cách mạng tháng Tám năm 1945. Sở dĩ như vậy 
là vì đất nước đang gặp rất nhiều khó khăn khi mới giành 
chính quyền nên chưa thể tập trung cho việc xây dựng hệ 
thống pháp luật mới. Vì vậy, các quy định đã được áp dụng 
trước đây tại Việt Nam vẫn có thể tiếp tục được sử dụng nếu 
không trái với các nguyên tắc của Nhà nước Việt Nam dân 
chủ cộng hòa lúc đó. Cũng chính vì vậy, chế định pháp luật 
về Thừa phát lại thời kỳ Pháp thuộc vẫn tiếp tục được duy trì 
và đảm nhiệm các nhiệm vụ của thi hành án dân sự.

Ngày 20/11/1946, Sắc lệnh số 13 về tổ chức các Tòa án 
và các ngạch Thẩm phán được ban hành và đặt cơ sở đầu 
tiên cho tổ chức thi hành án dân sự tại Việt Nam. Khoản 3 
của Sắc lệnh quy định: “Ban tư pháp xã có quyền thi hành 
những mệnh lệnh của thẩm phán cấp trên” bao gồm các bản 
án, quyết định của Tòa án. Cũng tại Điều 3 của Lệnh số 130 
ngày 19/7/1946 của Chủ tịch Chính phủ Việt Nam dân chủ 
cộng hòa đã quy định: trong các xã, thị xã hoặc khu phố, chủ 
tịch, phó chủ tịch và thư ký đều chịu trách nhiệm thi hành 
các mệnh lệnh hoặc án. Ở nơi nào có Thừa phát lại riêng thì 
đương sự có quyền nhờ Thừa phát lại riêng thi hành mệnh 
lệnh [4]. Ngoài ra, theo quy định tại Nghị định số 111/BTP 
ngày 2/2/1950 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thì Thừa phát lại 
là các công lại được pháp luật giao cho nhiệm vụ làm các 
truyền phiếu hay các công việc về tư pháp, thi hành các bản 
án...

Trong giai đoạn này, ở miền Nam, ngoài các quy định 
trước đây, Thừa phát lại còn được ghi nhận trong Nghị định 
số 111 ngày 4/2/1950 của Tổng trưởng Bộ Tư pháp. 

Giai đoạn từ năm 1950 đến năm 1975

Sau năm 1954, đất nước bị chia cắt thành hai miền Nam 
- Bắc với hai hệ thống pháp luật khác nhau. Miền Bắc dưới 
định hướng xã hội chủ nghĩa nên hệ thống pháp luật xã hội 
chủ nghĩa từng bước được xây dựng. Ngày 22/5/1959, Sắc 
lệnh số 85/SL về cải cách bộ máy tư pháp và luật tố tụng 
được ban hành, và việc thi hành án dân sự trước đây do 
Thừa phát lại và Ban tư pháp xã thực hiện được chuyển giao 
cho Thẩm phán Tòa án cấp huyện thực hiện dưới sự chỉ đạo 
của Chánh án. Đây là một sự thay đổi rất lớn của cơ chế tổ 
chức hoạt động thi hành án dân sự tại Việt Nam. Bởi từ chỗ 
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căn cứ vào yêu cầu của đương sự để thi hành án dân sự thì 
nay đã là trách nhiệm của Tòa án. Nói cách khác, Tòa án chủ 
động tiến hành các hoạt động thi hành án dân sự mà không 
cần chờ đợi yêu cầu từ phía người được thi hành án. Chế 
định pháp luật về Thừa phát lại tại miền Bắc đến giai đoạn 
này tạm thời bị chấm dứt.

Đến năm 1960, Luật Tổ chức tòa án nhân dân năm 1960 
được ban hành. Trong đó, quy định: “Tại các Tòa án nhân 
dân địa phương có nhân viên chấp hành án làm nhiệm vụ 
thi hành các bản án, quyết định dân sự, những khoản xét 
xử về bồi thường và tài sản trong các bản án hình sự” [6]. 
Như vậy, vị trí, chức năng và nhiệm vụ của các nhân viên 
chấp hành án đã được xác định rõ trong Luật Tổ chức tòa án 
nhân dân năm 1960. Đến ngày 13/10/1972, Quyết định số 
186/TC của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã được ban 
hành và tên gọi “Chấp hành viên” được bắt nguồn từ quyết 
định này. 

Còn tại miền Nam, “Hiệp định Élysée ngày 8/3/1949 
giữa chính quyền Pháp và chính quyền Bảo Đại được ký 
kết, Tổng trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Nghị định số 
111 ngày 4/2/1950 quy định chi tiết về tổ chức, chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của Thừa phát lại. Cụ thể, nhiệm vụ 
của Thừa phát lại gồm bốn công việc sau: làm các truyền 
phiếu (giấy mời, giấy triệu tập); làm các việc lục tống về tư 
pháp hay không thuộc tư pháp; thi hành các bản án, công 
văn; công việc nội bộ trong các Tòa án” [5]. Trong giai đoạn 
này, tại miền Nam, pháp luật quy định: “mỗi văn phòng 
Thừa phát lại có một Thừa phát lại và một Thư ký trưởng 
hữu thệ - là những người được thay thế Thừa phát lại thực 
thụ để thực hiện các hành vi tố tụng theo luật định. Số lượng 
Thừa phát lại là 36 người, trong đó có 18 Thừa phát lại thực 
thụ và 18 Thư ký trưởng. Ở các tỉnh không có văn phòng 
Thừa phát lại, công việc của Thừa phát lại được giao cho 
các Cảnh sát trưởng hoặc Phó cảnh sát trưởng (Trưởng ty 
cảnh sát) hoặc các Quận trưởng tạm thời kiêm nhiệm do 
Nghị định của Tổng trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm và các 
viên chức này được thu lệ phí như Thừa phát lại” [7]. Sau 
đó, “nhiệm vụ, quyền hạn của Thừa phát lại đã được ghi 
nhận cụ thể ở Bộ luật dân sự và thương sự tố tụng, Bộ luật 
hình sự tố tụng do chính quyền Nguyễn Văn Thiệu ban hành 
năm 1972” [1].

Tóm lại, trong giai đoạn này, Thừa phát lại không còn 
được duy trì ở miền Bắc. Còn tại miền Nam, do ảnh hưởng 
của pháp luật Pháp và hệ thống pháp luật của chính quyền 
miền Nam nên chế định pháp luật về Thừa phát lại tiếp tục 
được duy trì.

Giai đoạn từ năm 1975 đến năm 1993

Sau khi đất nước thống nhất năm 1975, hệ thống pháp 
luật xã hội chủ nghĩa được xây dựng và áp dụng trên phạm 

vi cả nước. Điểm nhấn đáng chú ý trong giai đoạn này là 
Hiến pháp năm 1980 được ban hành và đã thúc đẩy hàng 
loạt đạo luật quan trọng về tổ chức bộ máy nhà nước trong 
đó có Luật Tổ chức tòa án nhân dân năm 1981. Luật đã giao 
cho Bộ Tư pháp đảm nhiệm công tác quản lý Tòa án địa 
phương về mặt tổ chức và bao gồm cả việc quản lý công 
tác thi hành án dân sự [8]. Bên cạnh đó, ngày 22/11/1981, 
Nghị định số 143/HĐBT được ban hành đã quy định rõ về 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp. Theo đó, 
“Bộ Tư pháp có chức năng quản lý các Tòa án nhân dân 
địa phương về mặt tổ chức, trong đó bao gồm cả việc quản 
lý công tác thi hành án dân sự” [9]. Như vậy, kể từ ngày 
1/1/1982, Tòa án nhân dân tối cao đã bàn giao nhiệm vụ 
quản lý công tác thi hành án dân sự trên phạm vi toàn quốc 
sang Bộ Tư pháp. Ngoài ra, Thông tư liên ngành số 472 
ngày 18/7/1982 của Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao 
về “quản lý công tác thi hành án trong thời kỳ trước mắt” 
đã quy định cụ thể ở địa phương tại các Tòa án nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có phòng thi hành án 
nằm trong cơ cấu, bộ máy và biên chế của Tòa án để giúp 
Chánh án chỉ đạo công tác thi hành án dân sự. Ở các Tòa án 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có các Chấp hành 
viên hoặc cán bộ làm công tác thi hành án dưới sự chỉ đạo 
của Chánh án.

Ngày 28/8/1989, Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 
1989 được ban hành và đã đánh dấu một bước phát triển 
mới trong lịch sử pháp luật thi hành án dân sự tại Việt Nam. 
Tuy nhiên, Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 1989 quy 
định Chấp hành viên mới là người được pháp luật cho phép 
tổ chức thi hành các bản án, quyết định. Ngoài ra, không có 
bất cứ quy định gì liên quan đến Thừa phát lại.

Như vậy, trong thời kỳ này, tổ chức và hoạt động thi 
hành án dân sự tại Việt Nam là khép kín và phụ thuộc vào 
Tòa án nhân dân. Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng 
thì chế định pháp luật về Thừa phát lại tại đây cũng đã chấm 
dứt.

Giai đoạn từ năm 1993 đến năm 2009

Ngày 6/12/1992, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về 
việc bàn giao công tác thi hành án từ Tòa án nhân dân các 
cấp sang các cơ quan thuộc Chính phủ. Kể từ ngày 1/7/1993, 
các cơ quan thi hành án dân sự chính thức hoạt động cho 
đến hiện nay. Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 1993 được 
ban hành đã cụ thể hóa cơ cấu tổ chức của các cơ quan thi 
hành án dân sự, cơ quan quản lý thi hành án dân sự cũng như 
nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh Chấp hành viên. Tuy 
nhiên, giống với Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 1989 
thì chỉ có Chấp hành viên mới là chủ thể duy nhất có thẩm 
quyền thi hành án dân sự. Vì thế, chế định pháp luật về Thừa 
phát lại vẫn chưa được khôi phục trong những năm đầu thập 
kỷ 90 của thế kỷ trước.
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Đến năm 2004, Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004 
được ban hành trên cơ sở sửa đổi, bổ sung từ Pháp lệnh Thi 
hành án dân sự năm 1993. Tuy vậy, cũng giống với các quy 
định trước đó, Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004 vẫn 
chưa có bất cứ quy định gì về Thừa phát lại. Vì vậy, công 
tác thi hành án dân sự trong giai đoạn này tiếp tục được giao 
cho các cơ quan thi hành án dân sự.

Mặc dù vậy, qua tổng kết hoạt động thi hành án dân sự 
và nhận thức rõ những khó khăn, vướng mắc và tầm quan 
trọng của thi hành án dân sự, ngày 2/6/2005, Bộ Chính trị đã 
ra Nghị quyết số 49/NQ-TW về Chiến lược cải cách tư pháp 
đến năm 2020, trong đó xác định rõ trọng tâm: “Từng bước 
thực hiện việc xã hội hóa và quy định những hình thức, thủ 
tục để giao cho tổ chức không phải là cơ quan nhà nước thực 
hiện một số công việc thi hành án...”, đồng thời xác định 
nhiệm vụ cấp bách: “Nghiên cứu chế định Thừa phát lại 
(Thừa hành viên); trước mắt, có thể tổ chức thí điểm tại một 
số địa phương, sau vài năm, trên cơ sở tổng kết, đánh giá 
thực tiễn sẽ có bước đi tiếp theo” [10]. Mặt khác, để cụ thể 
hóa tinh thần chủ trương của Nghị quyết số 49, Nghị quyết 
số 24/2008/QH12 ngày 14/11/2008 đã quy định rất rõ: “Để 
triển khai chủ trương xã hội hóa một số công việc có liên 
quan đến thi hành án dân sự, giao Chính phủ quy định và tổ 
chức thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại (Thừa hành 
viên) tại một số địa phương” [11]. Đây là chủ trương rất 
quan trọng và là tiền đề cho việc khôi phục chế định pháp 
luật về Thừa phát lại tại Việt Nam thời gian sau đó.

Trong giai đoạn này, Luật Thi hành án dân sự năm 2008 
được ban hành. Mặc dù vậy, Luật này chỉ quy định các vấn 
đề về thi hành án dân sự liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn 
của các cơ quan thi hành án dân sự và Chấp hành viên [12].

Giai đoạn từ năm 2009 đến nay

Năm 2009, Chính phủ đã xây dựng đề án tổ chức Thừa 
phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh [13]. 
Ngày 24/7/2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2009/
NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại 
thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong nghị 
định này, những vấn đề quan trọng như văn phòng Thừa 
phát lại, phạm vi, thủ tục, quyền hạn... đều đã được quy định 
cụ thể. Tuy nhiên, do chỉ được tiến hành thí điểm nên quyền 
hạn của Thừa phát lại còn khá hạn hẹp. Theo đó, Thừa phát 
lại chỉ được quyền tiến hành các hoạt động: tống đạt văn bản 
của cơ quan thi hành án dân sự và của Tòa án; lập vi bằng; 
xác minh điều kiện thi hành án dân sự; và trực tiếp thi hành 
bản án, quyết định theo yêu cầu của đương sự.

Sau đó, năm 2012, tiếp tục thực hiện thí điểm và mở 
rộng việc thực hiện chế định Thừa phát lại ra một số tỉnh, 
thành phố trên cả nước [14]. Theo đó, Chính phủ tiếp tục 
tổ chức thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại một 

số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đến hết ngày 
31/12/2015. Từ thời điểm này, chế định pháp luật về Thừa 
phát lại đã được mở rộng ra 13 tỉnh, thành phố [15]. Đồng 
thời, sau một thời gian triển khai thí điểm, nhận thấy Nghị 
định số 61/2009/NĐ-CP bộc lộ không ít hạn chế, bất cập 
nên Chính phủ đã ban hành Nghị định 135/2013/NĐ-CP 
ngày 18/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa 
phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh. 
Tuy vậy, Nghị định 135/2013/NĐ-CP vẫn tiếp tục duy trì 4 
nhóm quyền hạn của Thừa phát lại trên tinh thần của Nghị 
định 61/2009/NĐ-CP trước đây [16].

Trong giai đoạn này, Luật Thi hành án dân sự năm 2008 
được sửa đổi, bổ sung vào năm 2014. Đồng thời với đó, 
Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án 
dân sự được ban hành. Mặc dù vậy, Luật Sửa đổi, bổ sung 
Luật Thi hành án dân sự năm 2014 và Nghị định 62/2015/
NĐ-CP chỉ quy định những vấn đề liên quan đến hoạt động, 
nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án dân sự và 
Chấp hành viên [17, 18]. Vì vậy, những vấn đề liên quan 
đến Thừa phát lại vẫn chủ yếu được quy định trong Nghị 
định số 61/2009/NĐ-CP, Nghị định số 135/2013/NĐ-CP và 
một số văn bản pháp luật hướng dẫn khác.

Đến cuối năm 2015, Quốc hội khóa XIII chính thức 
thông qua Nghị quyết về việc chấm dứt thực hiện thí điểm 
và cho phép thực hiện chế định Thừa phát lại trên phạm vi 
cả nước kể từ 1/1/2016 [19]. Tuy nhiên, cho đến nay, luật 
về Thừa phát lại vẫn chưa được ban hành nên hoạt động của 
Thừa phát lại vẫn đang gặp không ít khó khăn và đồng thời, 
điều này còn làm cho Thừa phát lại chưa thực sự tạo được 
sự tin tưởng, tín nhiệm đối với khách hàng.

Kiến nghị

Chế định pháp luật về Thừa phát lại đã có lịch sử hình 
thành lâu dài tại Việt Nam. Các hoạt động của Thừa phát 
lại khá gần gũi và đáp ứng tốt với nhu cầu của mọi tầng lớp 
nhân dân. Đồng thời, Thừa phát lại còn góp phần san sẻ một 
phần trách nhiệm thi hành án với các cơ quan thi hành án 
dân sự. Tuy nhiên, kể từ năm 2009 cho đến nay, trên thực tế 
các hoạt động của Thừa phát lại vẫn “đang gặp phải không 
ít khó khăn, hạn chế” [20]. Bởi vậy, chúng tôi cho rằng để 
chế định pháp luật về Thừa phát lại có thể triển khai hiệu 
quả trong thời gian tới nên xem xét một số giải pháp sau:

Thứ nhất, nhanh chóng xây dựng luật về Thừa phát lại. 
Có thể khẳng định, một trong những nguyên nhân làm cho 
hoạt động của Thừa phát lại gặp phải khá nhiều khó khăn là 
do các quy định của pháp luật về Thừa phát lại hiện nay vẫn 
chưa thực sự đầy đủ và hoàn thiện. Bởi chúng ta vẫn chưa 
xây dựng đạo luật riêng về Thừa phát lại. Các hoạt động 
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của Thừa phát lại đang chịu sự điều chỉnh của các văn bản 
dưới luật nên chưa thực sự có hiệu lực mạnh mẽ. Điều đó 
phần nào đã được báo chí phản ánh như trường hợp “nhiều 
cơ quan, tổ chức không hợp tác với Thừa phát lại trong quá 
trình xác minh điều kiện thi hành án và tổ chức thi hành án 
vì cho rằng Thừa phát lại không phải là cơ quan nhà nước” 
[21]. Có những nghiên cứu đã chỉ ra: “các văn bản pháp luật 
làm cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Thừa phát 
lại còn thiếu và giá trị pháp lý không cao” [5]. Bởi vậy, cần 
phải có luật về Thừa phát lại để củng cố và khẳng định rõ 
địa vị pháp lý của chủ thể này. Có như vậy mới góp phần 
tạo sự bình đẳng giữa Thừa phát lại và Chấp hành viên. 
Mặt khác, điều này còn góp phần tạo dựng sự tin tưởng cho 
khách hàng khi có nhu cầu lựa chọn các dịch vụ pháp lý liên 
quan đến thi hành án dân sự của Thừa phát lại.

Thứ hai, về phạm vi hoạt động của Thừa phát lại. Hiện 
nay, pháp luật chỉ cho phép Thừa phát lại được quyền hoạt 
động trong 4 nhóm nhiệm vụ: tống đạt, lập vi bằng, xác 
minh điều kiện thi hành án và tổ chức thi hành án. Tuy 
nhiên, nếu so sánh với phạm vi hoạt động của Thừa phát 
lại trong thời kỳ trước tại Việt Nam thì phạm vi hoạt động 
của Thừa phát lại trước đây rất mở rộng. Điều này tạo nhiều 
thuận tiện và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động cho 
Thừa phát lại. Còn nếu tìm hiểu trên phạm vi quốc tế, “so 
với Thừa phát lại ở các nước trên thế giới, Thừa phát lại ở 
Việt Nam có phạm vi hoạt động bó hẹp hơn. Thừa phát lại 
ở các nước còn được tiến hành các hoạt động tư pháp khác 
như đấu giá tài sản, đại diện khách hàng, hòa giải…” [5]. 
Từ đó, chúng tôi cho rằng, trước sự phát triển ngày càng đa 
dạng của các giao dịch dân sự, kinh doanh, thương mại và 
ảnh hưởng từ xu thế hội nhập quốc tế thì cần thiết phải mở 
rộng phạm vi hoạt động và quyền hạn của Thừa phát lại. 
Thừa phát lại phải được thực hiện nhiều công việc mà xã hội 
đang rất cần như: hòa giải hay đại diện khách hàng tham gia 
các giao dịch… Vì thế, khi xây dựng luật về Thừa phát lại 
nên xem xét theo hướng mở rộng quyền hạn của Thừa phát 
lại. Điều này sẽ tạo thuận lợi cho các văn phòng Thừa phát 
lại và Thừa phát lại, cũng như góp phần đáp ứng tốt hơn các 
nhu cầu của xã hội.
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Một số khái niệm

Cơ chế

Cơ chế là một thuật ngữ xuất hiện từ thế kỷ XVII tại châu 
Âu vào thời kỳ Phục hung, trong sự trỗi dậy của cơ khí và nền 
công nghiệp với vai trò của động cơ hơi nước, sự ra đời của máy 
móc. Nguồn gốc của từ cơ chế xuất phát từ gốc Tân - La tinh 
(Neo-Latin) là mēchanismus (hay La - tinh cổ là mēchanisma) 
là sự kết hợp của từ mēchan (tiếng Hy lạp) nghĩa là máy móc 
(machine, trong tiếng Anh) và đuôi ismus (hay - isma) nghĩa là 
tính chất máy móc hay luận thuyết (-ism). Như vậy, cơ chế được 
hiểu ở đây là tính chất máy móc, hay dựa trên sự hoạt động của 
máy móc; là một tổ hợp hay sự liên kết của các bộ phận chuyển 
động thực hiện một sự chuyển động chức năng chỉnh thể, thường 
là một phần của cỗ máy lớn hơn; là một liên kết. Cơ chế còn 
được hiểu là một cơ quan hay phương tiện mà nhờ đó tạo ra hiệu 
ứng hay mục tiêu; hay là cấu trúc và sự sắp đặt của các bộ phận 
của một cỗ máy hay thiết bị tương tự, là bộ phận cơ học của một 
sự vật hay bất cứ thiết bị cơ học nào khác [1] (chẳng hạn, cơ 
chế của một chiếc đồng hồ bao gồm các bánh răng liên kết với 
các kim giây, phút, giờ với nhau, được chuyển động theo một 
nguyên tắc nhịp nhàng, thống nhất). 

Như vậy, cơ chế là sự liên kết của các bộ phận, các phần có 
mối liên hệ thống nhất chặt chẽ và phụ thuộc lẫn nhau của một 
chỉnh thể nhằm tạo ra sự chuyển động, vận động, hiệu ứng, hay 
nhằm đạt được mục tiêu.

Cơ chế dân chủ

Cơ chế dân chủ là sự liên kết và tương tác của các yếu tố 
phản ánh các nguyên tắc cơ bản của dân chủ trong các thể chế, 
thiết chế chính trị hay xã hội nhất định (các yếu tố cấu thành dân 
chủ) nhằm đạt được sự tham gia rộng rãi của nhân dân vào quá 
trình chính trị hay việc hiện thực hóa quyền lực của nhân dân.
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Cơ chế dân chủ, xét đến cùng, chính là cách thức mà ở đó 
các quyền tự do dân chủ của mọi người được tôn trọng, bảo đảm 
và thực thi đầy đủ. 

Cơ chế dân chủ còn được xem là một chỉnh thể thống nhất 
các thể chế, thiết chế cần thiết để thực hiện các nguyên tắc của 
dân chủ và quá trình dân chủ vận hành và đạt được kết quả.

Cơ chế dân chủ trong Đảng: là sự liên kết và vận hành của 
tổng thể các yếu tố, bao gồm những chủ trương, quan điểm, 
nguyên tắc cùng các thiết chế, bộ máy, quyết định đến cách thức 
mà ở đó tổ chức và hoạt động của Đảng (bao gồm các đảng viên, 
tổ chức đảng) dựa trên sự tham gia rộng rãi, đầy đủ và thực chất 
của các đảng viên, các quyền và nghĩa vụ cơ bản của đảng viên 
được tôn trọng, bảo đảm và thực thi. Cơ chế dân chủ trong Đảng 
cũng chính là một quá trình mà ở đó, mọi tổ chức và hoạt động 
của Đảng được thiết lập và vận hành trên nguyên tắc của nền 
dân chủ XHCN.

Cơ chế dân chủ trong Nhà nước: là sự liên kết của tổng thể 
các yếu tố, bao gồm những thể chế (chính sách, luật) cùng các 
thiết chế, bộ máy, quyết định đến cách thức mà ở đó tổ chức và 
hoạt động của bộ máy Nhà nước được vận hành dựa trên sự tham 
gia rộng rãi, đầy đủ và thực chất của người dân vào quá trình 
bầu cử, ứng cử, hoạch định, thực thi và giám sát chính sách, hay 
các quyết định liên quan trực tiếp đến người dân; đồng thời là 
quá trình mà thông qua đó các cá nhân và nhóm xã hội thực hiện 
được quyền làm chủ của mình và các quyền tự do cơ bản của họ 
được tôn trọng, bảo đảm và thực thi. Cơ chế dân chủ trong Nhà 
nước cũng chính là một quá trình mà ở đó, mọi tổ chức và hoạt 
động của bộ máy Nhà nước đều phải được thiết lập và vận hành 
trên nguyên tắc mọi quyền lực Nhà nước đều bắt nguồn từ nhân 
dân và nhân dân là chủ thể tối cao của mọi quyền lực Nhà nước. 

Cơ chế dân chủ trong bộ máy Nhà nước là sự vận hành của 
các cơ quan thuộc Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân các cấp, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân 
dân, cùng một số cơ quan trung ương và địa phương khác trong 
việc phát huy vai trò làm chủ, quyền làm chủ của nhân dân.

Cơ chế dân chủ trong các tổ chức chính trị - xã hội: là sự 
liên kết của tổng thể các yếu tố, bao gồm những thể chế cùng 
các thiết chế tương ứng, quyết định đến cách thức mà ở đó tổ 
chức và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã 
hội được vận hành dựa trên sự tham gia rộng rãi, đầy đủ và thực 
chất của người dân vào quá trình hoạch định, thực thi và giám 
sát chính sách.

Cơ chế dân chủ trong xã hội: là sự liên kết của tổng thể 
những bộ phận cấu thành xã hội vận hành trên nguyên tắc có sự 
tham gia rộng rãi, đầy đủ và thực chất của người dân vào quá 
trình hoạch định, thực thi và giám sát chính sách.

Thực trạng

Thực trạng của cơ chế dân chủ và thực hành dân chủ 
trong Đảng

Cơ chế thực hành dân chủ và thực tiễn thực hành dân chủ 

trong Đảng là một tiền đề quan trọng để thực hiện dân chủ trong 
bộ máy Nhà nước và toàn xã hội. 

Quá trình hình thành và phát triển của Đảng ta cho thấy, 
Đảng ta là một Đảng tiên tiến, mục tiêu duy nhất không gì khác 
ngoài phụng sự nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, vì sự giải 
phóng giai cấp, dân tộc và toàn nhân loại. Chính vì vậy, dân chủ 
không chỉ là mục tiêu cao nhất của sự nghiệp cách mạng dưới 
ngọn cờ của Đảng, mà quan trọng hơn dân chủ còn là điều kiện, 
là phương tiện để Đảng lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội thực 
hiện thành công sự nghiệp cách mạng. Ngay từ khi còn hoạt 
động bí mật cũng như chính thức ra đời vào năm 1930 cho đến 
trước khi giành được chính quyền về tay mình, Đảng ta đã luôn 
đề cao dân chủ và phát huy yếu tố dân chủ trong phong cách lãnh 
đạo của mình.

Dân chủ trong Đảng trước hết bắt đầu từ dân chủ trong tổ 
chức, hoạt động, sinh hoạt của các tổ chức đảng cũng như toàn 
bộ hệ thống của Đảng. Đồng thời, dân chủ trong Đảng phải bắt 
đầu từ dân chủ trong sinh hoạt tư tưởng của các đảng viên cũng 
như cơ chế vận hành của hệ thống Đảng.

Kinh nghiệm tổ chức và hoạt động của các đảng chính trị 
cũng như các nhà nước hiện đại và quốc gia dân chủ trên thế 
giới, chẳng hạn như các Đảng Dân chủ xã hội ở Bắc Âu, Công 
Đảng của Anh, Đảng Xã hội của Cộng hòa Pháp... cho thấy sự 
thiếu vắng dân chủ trong đảng không chỉ tác động tiêu cực tới 
sự tồn tại và phát triển của các đảng chính trị mà còn làm cản 
trở cơ hội thành công lên nắm chính quyền của đảng đó. Chính 
dân chủ trong đảng đã mang lại sức sống cho các đảng chính trị 
và giúp các đảng đó thu hút được sự ủng hộ và tham gia rộng 
rãi của các lực lượng xã hội. Hơn nữa, dân chủ trong đảng cũng 
như việc quán triệt thực hành dân chủ trong đảng là tiền đề quan 
trọng nhất của việc lựa chọn được những lãnh tụ xứng đáng, đủ 
tài, đức và trình độ để tập hợp lực lượng, tổ chức và chỉ đạo hoạt 
động của đảng. 

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của dân chủ và thực 
hành dân chủ trong Đảng có ý nghĩa quyết định đến dân chủ 
trong bộ máy Nhà nước và trong xã hội, Đảng ta luôn đổi mới 
tư duy, lý luận về xây dựng Đảng, về tổ chức và hoạt động của 
Đảng cũng như cơ chế hiệu quả để lựa chọn những người xứng 
đáng nhất đề cử vào bộ máy Nhà nước và toàn bộ hệ thống chính 
trị nói chung. Điều này được thể hiện rất rõ trong việc hoàn thiện 
các văn kiện của Đảng về bầu cử trong Đảng cũng như các văn 
kiện hướng dẫn chỉ đạo, tổ chức thực hiện thống nhất từ trung 
ương xuống địa phương. Mỗi kỳ Đại hội Đảng, Đảng ta đều đúc 
rút kinh nghiệm của khóa trước để tiếp tục hoàn thiện và đổi mới 
phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, 
trong đó khâu tuyển chọn qua hình thức dân chủ trực tiếp, bầu 
những đại diện ưu tú vào các tổ chức của Đảng, luôn được đặc 
biệt chú trọng. 

Các văn kiện Đại hội Đảng, đặc biệt là Điều lệ Đảng và 
Quyết định số 220-QĐ/TW của Bộ Chính trị ngày 17/4/2009 
về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng, cùng với Hướng 
dẫn số 32-HD/TW của Ban Chấp hành Trung ương về thực hiện 
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Quy chế bầu cử trong Đảng đã quy định về chế độ bầu cử trong 
Đảng, hình thức bầu cử, quyền ứng cử, đề cử, bầu cử. Điều 2 của 
Quy chế bầu cử trong Đảng đã khẳng định nhất quán nguyên tắc 
bầu cử trong Đảng dựa trên chế độ dân chủ, theo đó “Việc bầu 
cử trong Đảng thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ; bình 
đẳng, trực tiếp, đa số quá bán; kết quả bầu cử phải được chuẩn y 
của cấp uỷ có thẩm quyền theo quy định” [2].

Nghiên cứu Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng có 
thể thấy rõ cơ chế thực hành dân chủ trong Đảng. Cơ chế này 
được xác lập bằng các nguyên tắc bảo đảm cho quá trình bầu cử, 
ứng cử được diễn ra dân chủ, công khai, minh bạch. Các nguyên 
tắc này được tôn trọng và thực hiện đầy đủ sẽ là điều kiện tiên 
quyết đảm bảo dân chủ và thực hành dân chủ trong Đảng thực 
chất và hiệu quả.

Cơ chế thực hành dân chủ trong Đảng bao gồm những thành 
tố quan trọng, đó là 1) Hệ thống văn kiện Đảng hoàn thiện (Điều 
lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng...); 2) Sự quán triệt chỉ đạo 
của các cấp ủy Đảng đối với việc tổ chức thực hành dân chủ 
trong Đảng; 3) Đảng viên và các tổ chức đảng được tổ chức và 
hoạt động trên nguyên tắc tập trung dân chủ; 4) Tính công khai, 
minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cấp ủy Đảng (đặc 
biệt là lãnh đạo các cấp ủy Đảng) phải luôn được đề cao; 5) tinh 
thần đấu tranh phê bình và tự phê bình phải luôn được đề cao.

Dân chủ trong Đảng xét đến cùng là một cơ chế mà ở đó trao 
quyền rộng rãi cho mỗi đảng viên, phát huy vai trò của các đảng 
viên và các quyền, lợi ích hợp pháp của đảng viên luôn được 
lắng nghe, được tôn trọng và bảo đảm. Dân chủ trong Đảng, 
do đó, có nghĩa là mọi đảng viên đều được tham gia dựa trên 
nguyên tắc bình đẳng, đầy đủ, thực chất và ý nghĩa vào quá trình 
tổ chức và hoạt động của Đảng (thông qua các tổ chức từ cơ sở 
cho đến trung ương). 

Thực hành dân chủ trong Đảng trước hết đòi hỏi sự tham 
gia trực tiếp của đảng viên vào quá trình bầu cử, ứng cử để lựa 
chọn ra người đại biểu ưu tú, có lập trường tư tưởng vững vàng, 
kiên định lý tưởng cộng sản, có phẩm chất đạo đức trong sáng 
và đặc biệt có đủ năng lực, trình độ để xứng đáng đại diện cho 
toàn Đảng và toàn dân. Bầu cử, ứng cử là một khâu vô cùng 
quan trọng của công tác cán bộ, cũng là công việc then chốt của 
Đảng và sự nghiệp cách mạng. Suy đến cùng, công tác cán bộ 
sẽ quyết định đến việc thành, bại của sự nghiệp cách mạng. Tuy 
nhiên, gần 30 năm đổi mới toàn diện mọi mặt (tính từ đầu thập 
niên 90 của thế kỷ trước) về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa..., 
bên cạnh những thành tựu hết sức to lớn, còn có những hạn chế, 
bất cập, trong đó có các vấn đề về thể chế, thiết chế và cơ chế về 
dân chủ, thực hành dân chủ nói chung, cũng như về bầu cử và 
ứng cử nói riêng.

Quy chế bầu cử trong Đảng hiện nay, mặc dù có nhiều ưu 
điểm nhưng cũng còn chứa đựng những yếu tố chưa phản ánh 
thực sự đầy đủ nguyên tắc dân chủ, tập trung dân chủ, cũng như 
chưa tạo tiền đề và sự đột phá thực sự cho quá trình dân chủ hóa 
và thực hành dân chủ trong Đảng, trong Nhà nước và toàn xã 
hội. 	

Những yếu tố quan trọng để đảm bảo quá trình bầu cử thực 
sự dân chủ đó chính là: 1) Thứ nhất, nguyên tắc số dư trong danh 
sách ứng cử; 2) Thứ hai, nguyên tắc tự do, công bằng, công khai 
và minh bạch trong toàn bộ quá trình bầu cử; 3) Thứ ba, bất cứ 
ứng viên nào được giới thiệu, đề cử tại đại hội phải đạt tỷ lệ nhất 
định về số phiếu ủng hộ đồng ý đề cử; 4) Thứ tư, nguyên tắc các 
đại biểu giới thiệu vào trung ương phải ít nhất được giới thiệu từ 
cơ sở hay có ít nhất một tỷ lệ số đại biểu/cử tri từ cơ sở (chẳng 
hạn, ít nhất 2/3 số đại biểu ở cơ sở đồng ý giới thiệu); 5) Thứ 
năm, nguyên tắc tranh luận công khai trước và trong đại hội giữa 
các ứng viên (các ứng viên cần phải trình bày chương trình và kế 
hoạch hành động công khai).

 Thực tiễn của việc giới thiệu, ứng cử, bầu cử tại Đại hội đại 
biểu các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc khóa XI năm 
2011 cho thấy, còn những bất cập về việc thực hành dân chủ, 
cũng như quá trình lựa chọn, bầu ra các đại biểu ưu tú của Đảng, 
chưa phản ánh đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ. Chẳng hạn, 
số dư trong danh sách ứng cử tại các Đại hội đảng các cấp, đặc 
biệt ở cấp cơ sở, còn chưa thực chất và chưa thông qua quy trình 
lựa chọn khoa học và dân chủ.

Để dân chủ và thực hành dân chủ được diễn ra hiệu quả, bên 
cạnh cơ chế bầu cử, ứng cử còn có cơ chế kiểm tra, giám sát. 
Hiện nay, cơ chế kiểm tra, giám sát đã và đang góp phần quan 
trọng vào việc thúc đẩy dân chủ trong Đảng, bộ máy Nhà nước 
và toàn xã hội. Tuy nhiên, cơ chế này cũng bộc lộ những hạn 
chế, bất cập. Trong đó, sự bất cập về thể chế và các thiết chế 
kiểm tra, giám sát hiệu quả đã là một trong những trở ngại của 
việc thực hiện đầy đủ dân chủ trong Đảng cũng như toàn xã hội. 
Chẳng hạn, việc giám sát các hoạt động của đảng viên và các 
cấp ủy Đảng, cũng như cơ chế đánh giá, kiểm tra, giám sát năng 
lực, trình độ, phẩm chất đạo đức và chuyên môn của các ủy viên 
các cấp đôi khi còn mang tính hình thức, chưa thực chất và hiệu 
quả; việc kiểm tra, giám sát đảng viên và ủy viên các cấp thông 
qua hình thức lấy phiếu tín nhiệm còn chưa được triển khai và 
đề cao. Do đặc thù của hệ thống chính trị nước ta, hầu hết các vị 
trí chủ trốt trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đều là 
đảng viên, và hầu hết đều do các cấp ủy Đảng đề cử. Tuy nhiên, 
trong việc kiểm tra, giám sát qua hình thức lấy phiếu tín nhiệm 
mới chỉ dừng lại ở Quốc hội và Hội đồng nhân dân, mà chưa 
được triển khai ở các cấp ủy Đảng. Xét về trình tự, thủ tục và 
nguyên tắc dân chủ, những đại biểu ưu tú của Đảng được bầu 
vào các vị trí chủ chốt trong bộ máy Nhà nước và các tổ chức 
chính trị - xã hội, trước hết cần phải được đánh giá thông qua các 
cấp ủy Đảng ở nơi mà họ được bầu, lựa chọn.

Cấu trúc của cơ chế dân chủ trong Đảng, Nhà nước và xã 
hội hiện nay

Cấu trúc của cơ chế dân chủ trong Đảng, Nhà nước và xã hội 
hiện nay của nước ta đó chính là sự liên kết của tổng thể thống 
nhất các thể chế, cùng các thiết chế tương ứng, trong việc thực 
hành nền dân chủ XHCN của tổ chức và hoạt động của bộ máy 
Đảng, Nhà nước và các thiết chế xã hội của nhân dân (các tổ 
chức xã hội và đoàn thể nhân dân) nhằm đạt được bản chất nhân 
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dân là chủ thể tối cao của mọi quyền lực Nhà nước và quyền làm 
chủ của nhân dân, tính pháp chế XHCN, dân chủ gắn với pháp 
luật, kỷ cương và với trình độ phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, 
ý thức chính trị, pháp quyền...

Cấu trúc của cơ chế hiện nay là sự liên kết, thống nhất chặt 
chẽ, phụ thuộc lẫn nhau và tương tác với nhau, giữa yếu tố dân 
chủ trong Đảng, dân chủ trong bộ máy Nhà nước và dân chủ 
trong xã hội (mà nòng cốt là dân chủ trong các tổ chức chính 
trị - xã hội). Trong ba yếu tố, hay bộ phận, cấu thành cơ chế dân 
chủ này, Đảng đóng vai trò thực hiện chức năng dân chủ - lãnh 
đạo, Nhà nước thực hiện chức năng dân chủ - quản lý, và nhân 
dân (xã hội) thực hiện chức năng dân chủ - làm chủ. Ba yếu tố, 
bộ phận này tương tác với nhau tạo thành cơ chế vận hành, hay 
cấu trúc của cơ chế dân chủ ở nước ta hiện nay.

Trong cấu trúc cơ chế dân chủ này, thị trường và các lực 
lượng thị trường - với tính cách là một lực lượng xã hội (theo 
nghĩa rộng) đóng vai trò là tác nhân bổ sung vào việc vận hành 
của cơ chế dân chủ. Sự hiện diện của các lực lượng thị trường 
trong cấu trúc xã hội hiện đại trên thế giới nói chung cũng như 
cấu trúc xã hội Việt Nam nói riêng là một nhân tố quan trọng của 
cơ chế vận hành dân chủ. Quá trình dân chủ và dân chủ hóa, đôi 
khi, là đòi hỏi và kết quả tất yếu của sự phát triển lực lượng sản 
xuất nói chung của bất cứ hình thái kinh tế - xã hội nào, nhưng 
đồng thời cũng chính là đòi hỏi và kết quả tất yếu của quy luật 
kinh tế dựa theo nguyên tắc tự do của thị trường. Đây chính là 
một biến rất đáng lưu ý của cấu trúc cơ chế dân chủ ở Việt Nam 
hiện nay, bởi lẽ các lực lượng thị trường tác động theo hai chiều 
(nghịch và thuận) tới cơ chế dân chủ.

Thách thức 

Bên cạnh những thành tựu và thuận lợi đã đạt được của các 
cơ chế thực hành dân chủ và quá trình dân chủ hóa trong Đảng, 
Nhà nước và xã hội, vẫn còn những thách thức và bất cập đã và 
đang làm cản trở việc thực hiện đầy đủ, sâu rộng và hiệu quả nền 
dân chủ XHCN ở nước ta hiện nay. Đó là:

Quan liêu, tham nhũng và tình trạng mất dân chủ trong 
Đảng và bộ máy Nhà nước. Tình trạng quan liêu, tham nhũng, 
thói hách dịch, phiền hà, nhũng nhiễu dân của một bộ phận cán 
bộ, công chức, viên chức nói chung và đảng viên nói riêng, đã 
và đang tác động tiêu cực tới việc thực hành dân chủ trong Đảng 
cũng như bộ máy Nhà nước và hệ thống chính trị ở nước ta hiện 
nay. 

Quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế còn bất cập. Hiện 
vẫn còn có sự chưa hoàn thiện, thiếu đồng bộ của hệ thống thể 
chế cũng như yếu kém và chưa hiệu quả của các thiết chế thực 
hành dân chủ từ trung ương xuống địa phương. Chẳng hạn, do 
Quy chế bầu cử trong Đảng, Luật Bầu cử Quốc hội và Luật Bầu 
cử Hội đồng nhân dân, còn chứa đựng những quy định chưa hợp 
lý và hiệu quả, cần điều chỉnh và sửa đổi, đã ảnh hưởng đến tính 
hiệu quả của cơ chế dân chủ trong Đảng, Nhà nước và xã hội.

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của tổ chức xã hội dân sự và đòi hỏi đẩy 

mạnh quá trình dân chủ hóa trong đảng và bộ máy nhà nước. Ở 
tất cả các nước, các tổ chức xã hội dân sự nảy sinh từ đòi hỏi của 
cuộc sống và thực tiễn. Về mặt bản chất, nhà nước không bao 
giờ có thể quán xuyến hết tất cả các công việc của xã hội hay 
của nhân dân. Chính bởi vậy, các tổ chức xã hội dân sự ra đời, 
và ngày càng phát triển nhằm thực hiện chức năng bổ sung, hỗ 
trợ cho các thiết chế chính trị, các thiết chế nhà nước, mà vốn dĩ 
không thể đủ nguồn lực và năng lực bao chứa.

Trình độ nhận thức về dân chủ và văn hóa chính trị, pháp 
luật ngày càng tăng của các tầng lớp nhân dân. Như kết quả tất 
yếu của quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập sâu rộng vào 
đời sống quốc tế, trình độ nhận thức, ý thức về chính trị, văn 
hóa chính trị, pháp quyền của nhân dân, cũng như của các chủ 
thể quan trọng khác (đội ngũ cán bộ, công chức, tầng lớp doanh 
nhân, nhà lãnh đạo, quản lý, nhà giáo dục và đội ngũ cán bộ khoa 
học...), ngày càng tăng cường mở rộng. Chính điều này đã và 
đang là nhân tố quan trọng cho việc định hình và vận hành của 
cấu trúc cơ chế dân chủ nói riêng và việc thực hành dân chủ, quá 
trình dân chủ hóa nói chung trong Đảng, Nhà nước và xã hội. 

Sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân và chủ thể 
liên đới (stakeholders) vào quá trình chính trị và quá trình chính 
sách thông qua hội nghị, hội thảo, hoạt động tham mưu, tư vấn 
chính sách, phản biện chính sách, phản biện xã hội… đã thúc 
đẩy sự hoàn thiện của cơ chế dân chủ ở nước ta. 

Lực lượng thị trường, lợi ích nhóm và thách thức tình trạng 
dân chủ. Như đã phân tích ở trên, các lực lượng thị trường đóng 
vai trò là tác nhân quan trọng trong cơ chế vận hành dân chủ, 
tuy nhiên theo cả hai chiều hướng là tích cực và tiêu cực. Chiều 
hướng tích cực khi lợi ích của doanh nghiệp nói riêng, và lực 
lượng thị trường nói chung, tương thích với lợi ích của nhà nước 
và xã hội. Chiều hướng tiêu cực xuất hiện khi lợi ích của lực 
lượng thị trường chống lại lợi ích của nhà nước và xã hội. Trong 
trường hợp tiêu cực sẽ dẫn tới hiệu ứng ngược làm cản trở cơ chế 
vận hành của dân chủ và quá trình dân chủ hóa. Bằng việc thông 
qua sự chi phối quá trình chính sách (lũng đoạn chính sách) theo 
hướng chỉ có lợi cho mình mà không tính tới có lợi cho nhà nước 
và xã hội, lực lượng thị trường sẽ đóng vai trò tác nhân cản trở sự 
vận hành trơn tru và hiệu quả của cơ chế dân chủ, thậm chí là tác 
nhân đẩy nhanh và mạnh đến việc mất dân chủ (chẳng hạn như 
tình trạng tham nhũng, quan liêu, thoái hóa, biến chất của một bộ 
phận cán bộ, công chức…).

Quá trình dân chủ hóa toàn cầu và tác động đối với Việt 
Nam. Quá trình dân chủ hóa và toàn cầu hóa trên thế giới và 
trong khu vực có tác động mạnh mẽ tới cơ chế vận hành dân chủ 
cũng như quá trình dân chủ hóa của Việt Nam. Quá trình này 
diễn ra tự nhiên và thẩm thấu vào cấu trúc của cơ chế dân chủ ở 
trong nước thông qua sự tham gia sâu của Việt Nam vào các định 
chế khu vực, quốc tế và toàn cầu (chẳng hạn ASEAN, APEC, 
WTO, IMF…). Quá trình toàn cầu hóa kinh tế thế giới cũng tác 
động mạnh mẽ tới tiến trình định hình và vận hành của cấu trúc 
cơ chế dân chủ và thực hành dân chủ ở Việt Nam.
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Một số giải pháp 

Nhóm giải pháp về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và 
đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và 
xã hội:

- Tiếp tục đẩy mạnh không ngừng việc đổi mới hệ thống 
chính trị, trước hết là đổi mới tổ chức và hoạt động của Đảng.

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với tổ 
chức và hoạt động của các cấp chính quyền, tổ chức chính trị - xã 
hội và toàn xã hội.

- Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước 
và xã hội. Cụ thể, cần phân tách rạch ròi giữa thẩm quyền và 
chức năng lãnh đạo của Đảng với thẩm quyền, chức năng về 
quản lý của Nhà nước.

Nhóm giải pháp về tiếp tục hoàn thiện thể chế (chủ trương, 
quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước) thực hiện và giám sát quá trình thực hành dân chủ và dân 
chủ hóa:

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế bầu cử trong Đảng, Luật Bầu cử 
Quốc hội và Luật Bầu cử Hội đồng nhân dân theo tinh thần của 
Hiến pháp 2013.

- Xây dựng và sớm thông qua một số luật để tăng cường cơ 
chế dân chủ và thực hành dân chủ hiện nay, đặc biệt là Luật về 
Phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Tiếp 
cận thông tin, Luật Dân chủ cơ sở… Xây dựng và ban hành hệ 
thống văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chi tiết việc tổ 
chức, thực hiện các luật này theo hướng tăng cường sự tham gia 
của người dân vào quá trình soạn thảo, xây dựng, giám sát việc 
thực thi…

- Hoàn thiện các chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, 
cũng như các khung chính sách, pháp luật khác của Nhà nước 
có liên quan đến tăng cường phát huy dân chủ và thực hành dân 
chủ.

Nhóm giải pháp về xây dựng và đổi mới các thiết chế thực 
hiện dân chủ và giám sát quá trình thực hiện dân chủ:

- Hoàn thiện bộ máy, tổ chức và hoạt động của các cơ quan 
Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội…

- Nghiên cứu xây dựng mới cơ quan bầu cử trong Đảng, 
chẳng hạn Ủy ban Bầu cử trực thuộc Ban Chấp hành Trung 
ương, nhằm tăng cường tính hiệu quả và hiệu lực của cơ chế dân 
chủ trong Đảng.

- Kiện toàn tổ chức và bộ máy, chức năng, thẩm quyền của 
Hội đồng bầu cử quốc gia.

- Xây dựng các thiết chế giám sát độc lập khác, chẳng hạn, 
Thanh tra Quốc hội (Ombudsman về bầu cử), bổ sung cho Hội 
đồng bầu cử quốc gia; thành lập Hội đồng hiến pháp, Ủy ban 
nhân quyền quốc gia…

Nhóm giải pháp về tăng cường thực hành dân chủ trong 
Đảng, trong bộ máy Nhà nước và toàn xã hội:

- Tăng cường mối liên kết, phối kết hợp giữa các cấp ủy 
Đảng từ trung ương xuống địa phương, giữa các cơ quan trong 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng; giữa các cơ quan trực thuộc 
Đảng với các cơ quan thuộc Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc kiểm tra, giám 
sát các hoạt động xây dựng, ban hành, thực hiện luật, chính sách, 
bầu cử, ứng cử…

- Quán triệt nguyên tắc tập trung dân chủ, đấu tranh phê bình 
và tự phê bình trong hoạt động và tổ chức của các cấp ủy Đảng, 
từ trung ương xuống địa phương.

- Quán triệt các nguyên tắc về nền dân chủ XHCN trong hoạt 
động lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ.

- Các cơ quan trong Đảng cần gương mẫu và đi đầu trong 
việc thực hành dân chủ, đặc biệt là ở cấp trung ương.

Nhóm giải pháp về tăng cường phổ biến, giáo dục và tuyên 
truyền về dân chủ XHCN, về quyền dân chủ, về nâng cao ý thức 
chính trị, ý thức pháp luật và văn hóa quyền con người cho tất 
cả mọi cá nhân và nhóm xã hội:

- Tăng cường phổ biến, tuyên truyền Điều lệ Đảng, Quy chế 
bầu cử, Quy chế dân chủ, các chủ trương, quan điểm, đường lối 
của Đảng về dân chủ và thực hành dân chủ.

- Tăng cường giáo dục về pháp luật, quyền con người, quyền 
dân chủ và thực hành dân chủ cho mọi cá nhân và nhóm xã hội, 
đặc biệt là các đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức...

- Đưa giáo dục về ý thức chính trị, ý thức pháp luật và văn 
hóa dân chủ, văn hóa quyền con người thẩm thấu vào tổ chức 
và hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.

Giải pháp tăng cường vai trò kiểm tra của các cấp ủy Đảng, 
giám sát tối cao của Quốc hội và giám sát của Hội đồng nhân 
dân, giám sát nhân dân và phản biện xã hội của các tổ chức 
chính trị - xã hội, tổ chức xã hội đối với hoạt động của Đảng và 
Nhà nước:

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy 
Đảng.

- Tăng cường công tác thanh tra của các cơ quan Nhà nước.

- Tăng cường công tác giám sát tối cao của Quốc hội, giám 
sát của Hội đồng nhân dân các cấp, giám sát, phản biện xã hội 
của các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội, đoàn thể 
nhân dân.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Từ điển mở Reference, http://dictionary.reference.com/browse/
mechanism. 

[2] http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh-220-QD-TW-
Quy-che-bau-cu-trong-Dang-vb112599.aspx.
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Đặt vấn đề

Việt Nam được Quỹ bảo tồn động vật hoang dã (WWF) công 
nhận có 3 trong hơn 200 vùng sinh thái toàn cầu. Tuy nhiên, vấn 
đề suy thoái đa dạng sinh học ngày càng nghiêm trọng, biểu hiện 
là nguồn gen động thực vật bị suy giảm một cách đáng lo ngại dẫn 
đến nguy cơ tuyệt chủng nhiều loài do môi trường sống bị xâm 
hại. Nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động chặt phá rừng, săn bắt 
các loại động vật hoang dã phục vụ mục đích buôn bán. Bài toán 
mâu thuẫn giữa lợi ích của việc bảo tồn và phát triển kinh tế, sinh 
kế cho cộng đồng dân cư ven biển vẫn chưa được giải quyết thỏa 
đáng, còn nhiều khó khăn [1].

VQG Cát Bà là một trong những khu vực có tính đa dạng sinh 
học cao nhất cả nước, là nơi tập trung nhiều loài quý hiếm, đặc 
hữu có tầm quan trọng trong khu vực. Nơi đây tập trung nhiều 
loài quý hiếm như voọc Cát Bà (voọc Cát Bà - Trachypithecus 
poliocephalus - có tên gọi khác là voọc đầu trắng, khỉ đen hay 
khỉ đen đầu trắng thuộc họ Khỉ Cecropithecidae, bộ linh trưởng 
Primates), sơn dương, rái cá, báo, mèo rừng, cầy hương, sóc đen. 
Đặc biệt, voọc Cát Bà là loài đặc hữu, được ghi vào Sách Đỏ thế 
giới và chỉ còn tồn tại duy nhất ở VQG Cát Bà [2]. Tuy nhiên, công 
tác bảo tồn và phát triển đàn voọc lại gặp nhiều khó khăn do địa 
hình hiểm trở, ý thức bảo vệ của người dân chưa cao, hoạt động 
kinh tế, du lịch ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái. Theo số 
liệu thống kê từ Phòng Dự án bảo tồn voọc Cát Bà, tính đến năm 
2017 số lượng voọc chỉ còn khoảng 60 cá thể, phân bố rải rác tại 
các đảo đá vôi trên biển thuộc VQG Cát Bà [3]. 

Để bảo tồn và đưa ra được những giải pháp khả thi và phù hợp 
với điều kiện thực tế, chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu: “Đánh 
giá giá trị bảo tồn loài voọc Cát Bà tại VQG Cát Bà, thành phố Hải 
Phòng”. Qua đó đánh giá, lượng hóa được vai trò và giá trị bảo tồn 
loài voọc Cát Bà nhằm cung cấp thông tin phục vụ việc hoạch định 
chính sách cho các nhà quản lý. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

Đối tượng

Đối tượng nghiên cứu là loài voọc Cát Bà. Địa điểm nghiên cứu 
tại 3 xã/thị trấn thuộc vùng đệm VQG Cát Bà là: xã Gia Luận, xã Trân 
Châu, thị trấn Cát Bà làm đại diện nghiên cứu. Lý do lựa chọn địa điểm 
nghiên cứu trên bởi vì 3 xã/thị trấn thuộc vùng đệm này được Phòng Dự 
án bảo tồn voọc Cát Bà giao nhiệm vụ thành lập tổ, đội chuyên trách về 
bảo vệ loài voọc Cát Bà.

Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thu thập dữ liệu: các dữ liệu được thu thập bao 
gồm: điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, các thông tin về loài voọc 
Cát Bà, hiện trạng quản lý VQG Cát Bà và công tác bảo tồn loài. Các 
tài liệu thu thập từ UBND huyện Cát Hải; Ban quản lý VQG Cát Bà.

Phương pháp phỏng vấn sâu: nghiên cứu đã phỏng vấn sâu 20 
người là cán bộ, công chức, viên chức tại huyện Cát Hải, thành phố Hải 
Phòng, gồm: 1 cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cát Hải, 
thành phố Hải Phòng, 4 cán bộ thuộc Ban quản lý VQG Cát Bà, 9 cán 
bộ kiểm lâm VQG Cát Bà, 3 cán bộ thuộc Phòng Dự án bảo tồn voọc, 
3 người gác voọc là tổ trưởng tổ bảo vệ voọc Cát Bà.

Đánh giá giá trị bảo tồn loài voọc Cát Bà 
tại Vườn quốc gia Cát Bà

Bùi Thị Thu Trang*, Hoàng Thị Huê
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Ngày nhận bài 20/8/2018; ngày chuyển phản biện 20/9/2018; ngày nhận phản biện 21/11/2018; ngày chấp nhận đăng 18/12/2018

Tóm tắt:

Vườn quốc gia (VQG) Cát Bà là nơi tập trung nhiều loài động vật quý hiếm như voọc Cát Bà, sơn dương, rái cá, báo, 
mèo rừng, cầy hương, sóc đen. Đặc biệt, voọc Cát Bà là loài quý hiếm, nằm trong danh sách các loài động vật có nguy 
cơ tuyệt chủng cao nhất và được ghi vào Sách Đỏ thế giới. Tuy nhiên, công tác bảo tồn và phát triển đàn voọc lại gặp 
nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, ý thức bảo vệ của người dân chưa cao, hoạt động kinh tế, du lịch ảnh hưởng 
xấu đến môi trường sinh thái. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp khảo sát thực địa kết hợp phỏng vấn sâu và 
phương pháp đánh giá ngẫu nhiên để lượng giá được giá trị bảo tồn loài voọc Cát Bà. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 
93% số hộ dân đồng ý sẵn lòng chi trả (WTP) để bảo tồn loài voọc Cát Bà với mức trung bình thu được là 37526,88 
đồng/hộ/năm. Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học để cung cấp thông tin cho việc xây dựng các chính sách, kế 
hoạch trong việc quản lý tài nguyên và đa dạng sinh học hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Từ khóa: loài voọc Cát Bà, phương pháp đánh giá ngẫu nhiên, ước lượng giá trị bảo tồn, WTP.

Chỉ số phân loại: 5.7

*Tác giả liên hệ: Email: thutrang.hunre@gmail.com
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Phương pháp đánh giá ngẫu nhiên: phương pháp này nhằm mục 
đích xác định giá trị bảo tồn loài voọc Cát Bà, về WTP của người dân 
để bảo tồn loài này, từ đó xem xét đưa ra một mức đóng góp thêm của 
các hộ dân nhằm bảo tồn loài voọc Cát Bà.

Để thực hiện nghiên cứu, chúng tôi đã thực hiện các bước gồm: 

Bước 1: xác định đối tượng điều tra

- Xác định đối tượng cần định giá: giá trị bảo tồn loài voọc Cát 
Bà tại VQG Cát Bà, thành phố Hải Phòng.

Voọc Cát Bà là loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất 
thế giới [4], và chỉ còn lại duy nhất ở VQG Cát Bà. Loài này không 
thích nghi được với điều kiện sống mang tính nhân tạo nên nỗ 
lực bảo vệ nó trong điều kiện nuôi nhốt hay dưới sự tác động của 
con người đều không hiệu quả [5]. Voọc Cát Bà được xem là biểu 
tượng của VQG Cát Bà nói chung và Khu dự trữ sinh quyển quần 
đảo Cát Bà nói riêng, vì vậy loài này được sự quan tâm đặc biệt 
của các nhà khoa học, các tổ chức phi chính phủ trên thế giới. Số 
lượng loài voọc Cát Bà còn lại rất ít, ước tính số cá thể tồn tại ở 
VQG Cát Bà là khoảng 60.

Bước 2: thiết kế câu hỏi

Thiết kế mẫu phiếu điều tra gồm: Phần thứ nhất, thông tin 
chung về người được hỏi (họ và tên, địa chỉ, giới tính, tuổi, trình 
độ học vấn, số nhân khẩu, nghề nghiệp chính và thu nhập hàng 
tháng); Phần thứ hai, thông tin về mức độ hiểu biết của người dân 
về voọc Cát Bà và tầm quan trọng của loài này đối với hệ sinh 
thái VQG Cát Bà; Phần thứ ba, đưa ra kịch bản giả định: trong 
thời gian tới, Nhà nước có chủ trương bảo tồn loài voọc Cát Bà 
và mong muốn người dân sẽ cùng đóng góp để tạo nguồn lực cho 
hoạt động bảo vệ đó.

Bước 3: tiến hành khảo sát

- Xác định số lượng mẫu: để đảm bảo mức độ tin cậy của mẫu 
điều tra thì việc chọn số lượng mẫu điều tra bao nhiêu cũng rất 
quan trọng. Trong phân tích thống kê, quy mô mẫu điều tra được 
xác định theo công thức của Glover (2003) [6]:

4 
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Phương pháp đánh giá ngẫu nhiên: phương pháp này nhằm mục đích xác định 
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đưa ra một mức đóng góp thêm của các hộ dân nhằm bảo tồn loài voọc Cát Bà. 

Để thực hiện nghiên cứu, chúng tôi đã thực hiện các bước gồm:  

Bước 1: xác định đối tượng điều tra 

- Xác định đối tượng cần định giá: giá trị bảo tồn loài voọc Cát Bà tại VQG 
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sống mang tính nhân tạo nên nỗ lực bảo vệ nó trong điều kiện nuôi nhốt hay dưới sự 

tác động của con người đều không hiệu quả [5]. Voọc Cát Bà được xem là biểu 

tượng của VQG Cát Bà nói chung và Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà nói 

riêng, vì vậy loài này được sự quan tâm đặc biệt của các nhà khoa học, các tổ chức 

phi chính phủ trên thế giới. Số lượng loài voọc Cát Bà còn lại rất ít, ước tính số cá 

thể tồn tại ở VQG Cát Bà là khoảng 60. 

Bước 2: thiết kế câu hỏi 

Thiết kế mẫu phiếu điều tra gồm: Phần thứ nhất, thông tin chung về người 

được hỏi (họ và tên, địa chỉ, giới tính, tuổi, trình độ học vấn, số nhân khẩu, nghề 

nghiệp chính và thu nhập hàng tháng); Phần thứ hai, thông tin về mức độ hiểu biết 

của người dân về voọc Cát Bà và tầm quan trọng của loài này đối với hệ sinh thái 

VQG Cát Bà; Phần thứ ba, đưa ra kịch bản giả định: trong thời gian tới, Nhà nước 

có chủ trương bảo tồn loài voọc Cát Bà và mong muốn người dân sẽ cùng đóng góp 

để tạo nguồn lực cho hoạt động bảo vệ đó. 

Bước 3: tiến hành khảo sát 

- Xác định số lượng mẫu: để đảm bảo mức độ tin cậy của mẫu điều tra thì việc 

chọn số lượng mẫu điều tra bao nhiêu cũng rất quan trọng. Trong phân tích thống 

kê, quy mô mẫu điều tra được xác định theo công thức của Glover (2003) [6]: 

n =  
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Abstract:

Cat Ba National Park is the home of many rare 
species such as Cat Ba langurs (White-headed langurs, 
Trachypithecus poliocephalus), chamois, otters, 
leopards, wild-cats, civets, black squirrels. Specially, the 
Cat Ba langur is a rare species which has been listed 
in the most endangered species list and in the Red List 
of IUCN. However, the conservation and development 
of the Cat Ba langurs has encountered many difficulties 
due to the terrain, the awareness of local people, and 
economic and tourism activities affecting the ecological 
environment of the National Park. This research uses 
the following methods: field survey, in-depth interview 
and Contingent Valuation Method to evaluate the 
conservation value of Cat Ba langurs in the Cat Ba 
National Park, Hai Phong city. The research results show 
that 93% of households agree to pay for conservation of 
the Cat Ba langurs species with the average willingness to 
pay of 37,526.88 VND/household/year. The results of the 
study are the scientific basis which provide the necessary 
information to build and develop the management 
recommendations effective and appropriate to local 
conditions for the conservation of the Cat Ba langurs in 
the Cat Ba National Park, Hai Phong city.
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contingent valuation method, willingness to pay.
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Trước khi điều tra chính thức, chúng tôi thực hiện điều tra 
thử 20 phiếu bảng hỏi đối với 20 hộ dân của 2 xã Gia Luận, Trân 
Châu và thị trấn Cát Bà. Trong phiếu điều tra thử, các mức giá 
được đưa ra ở dạng câu hỏi mở, người trả lời sẽ tự đưa ra mức giá 
sẵn lòng chi trả cao nhất.

Bước 4: xử lý và phân tích số liệu, tính toán WTP trung bình

Tiến hành thống kê và phân tích kết quả bằng phần mềm Excel.

Bước 5: tính toán tổng WTP và kiểm tra sự chính xác của 
nghiên cứu

WTP của toàn bộ hộ dân = WTP trung bình x Tổng số dân vùng 
nghiên cứu x % số người sẵn lòng chi trả:
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Để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tới mức sẵn 
lòng chi trả của người dân nhằm bảo tồn loài voọc Cát Bà, nghiên 
cứu đã sử dụng phương pháp hồi quy với hàm tuyến tính để đánh 
giá, với biến phụ thuộc là WTP, biến độc lập bao gồm: giới tính, 
độ tuổi, trình độ học vấn, thu nhập, hiểu biết, nhân khẩu trong gia 
đình. Mức WTP được thể hiện trong công thức (3) và (4), mô hình 
tuyến tính có dạng:
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dạng: 
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                                                                                            (3) 

 

Trong đó: i: chỉ số của các quan sát, với i = 1 93;  j: chỉ số của các biến, với j 

= 1 6;     : mức WTP quan sát thứ i;     hệ số tự do hay hệ số chặn (Intercept); 

    hệ số hồi quy (Slop coefjcient);     các biến giới tính, tuổi, trình độ học vấn, thu 

nhập, hiểu biết, nhân khẩu;     : giá trị    của quan sát thứ i;     sai số ngẫu nhiên 

(Erorterm). 

Cụ thể mô hình có thể viết dưới dạng công thức: 

WTP =    +   .Sex +   .Age +   .Edu +   .Inc +   .Und +   .Mem        (4) 

Trong đó: WTP: biến phụ thuộc thể hiện mức sẵn lòng chi trả của người dân 

để bảo tồn loài Vọoc Cát Bà;   : hệ số chặn của mô hình hồi quy;   ,   ,   ,   , 

  ,   : hệ số tương ứng với các biến độc lập; Sex: biến giới tính của đối tượng 

được phỏng vấn (bằng 1 nếu là nam, bằng 0 nếu là nữ); Age: biến độ tuổi của đối 

tượng tham gia phỏng vấn; Edu: biến trình độ học vấn (tính bằng số năm đi học);  

Inc: biến thu nhập hộ gia đình/tháng của đối tượng tham gia phỏng vấn, đơn vị 

(đồng/tháng); Und: biến hiểu biết của đối tượng phỏng vấn về nguy cơ tuyệt chủng 

của loài voọc (bằng 0 nếu không biết, bằng 1 nếu biết); Mem: biến nhân khẩu (số 

người trong gia đình).  

Sau khi xây dựng mô hình hồi quy và đưa về dạng công thức, thống kê số liệu 

đã thu thập trên Excel và dùng công cụ Regression trên thanh Data Analysis tính 

được hàm tổng WTP. 

Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

Hiện trạng loài voọc Cát Bà 

Theo kết quả điều tra thì trong 100 phiếu phỏng vấn có tới 79/100 người dân 

cho rằng số lượng voọc Cát Bà đang giảm đi, có 13/100 người dân cho rằng số 
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Trong đó: i: chỉ số của các quan sát, với i = 1÷93;  j: chỉ số của 
các biến, với j = 1÷6; WTPi: mức WTP quan sát thứ i; X0: hệ số tự 
do hay hệ số chặn (Intercept); X1: hệ số hồi quy (Slop coefjcient); 
Xj: các biến giới tính, tuổi, trình độ học vấn, thu nhập, hiểu biết, 
nhân khẩu; Xji: giá trị Xj của quan sát thứ i; Yi: sai số ngẫu nhiên 
(Erorterm).

Cụ thể mô hình có thể viết dưới dạng công thức:

WTP = X0 + X1.Sex + X2.Age + X3.Edu + X4.Inc + X5.Und + X6.Mem                (4)

Trong đó: WTP: biến phụ thuộc thể hiện mức sẵn lòng chi trả 
của người dân để bảo tồn loài Vọoc Cát Bà; X0: hệ số chặn của mô 
hình hồi quy; X1, X2, X3, X4, X5, X6: hệ số tương ứng với các biến 
độc lập; Sex: biến giới tính của đối tượng được phỏng vấn (bằng 
1 nếu là nam, bằng 0 nếu là nữ); Age: biến độ tuổi của đối tượng 
tham gia phỏng vấn; Edu: biến trình độ học vấn (tính bằng số năm 
đi học);  Inc: biến thu nhập hộ gia đình/tháng của đối tượng tham 
gia phỏng vấn (đơn vị: đồng/tháng); Und: biến hiểu biết của đối 
tượng phỏng vấn về nguy cơ tuyệt chủng của loài voọc (bằng 0 
nếu không biết, bằng 1 nếu biết); Mem: biến nhân khẩu (số người 
trong gia đình). 

Sau khi xây dựng mô hình hồi quy và đưa về dạng công thức, 
thống kê số liệu đã thu thập trên Excel và dùng công cụ Regression 
trên thanh Data Analysis tính được hàm tổng WTP.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Hiện trạng loài voọc Cát Bà

Theo kết quả điều tra thì trong 100 phiếu phỏng vấn có tới 
79/100 người dân cho rằng số lượng voọc Cát Bà đang giảm đi, có 

13/100 người dân cho rằng số lượng loài này đang dần ổn định và 
tăng lên từ khi có dự án Bảo tồn voọc Cát Bà và Hội động vật về 
loài và quần thể (CHLB Đức) triển khai các hoạt động bảo tồn, còn 
lại 8/100 người dân không có ý kiến.

Trong số 79 người cho rằng số lượng loài voọc Cát Bà đang 
giảm đi, có 50,63% số người cho rằng nguyên nhân làm suy giảm 
số lượng loài voọc Cát Bà là do bị săn bắt trái phép, 24,05% cho 
rằng môi trường sinh cảnh bị tác động do phát triển du lịch, khai 
thác gỗ, mật ong, làm nương rẫy, 20,25% cho rằng tuổi thọ loài 
voọc kém phát triển, 5,07% số người có ý kiến khác cho rằng do 
biến đổi khí hậu khiến loài voọc dần mất đi.

Hình 1. Nguyên nhân gây suy giảm số lượng loài voọc Cát Bà.

Săn bắt trái phép là nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm 
mạnh mẽ của loài. Voọc Cát Bà bị săn bắn chủ yếu để làm thực 
phẩm, làm thuốc, cho da lông nên một số người đã săn bắt chúng 
để lấy thịt làm thực phẩm, lấy xương nấu cao làm thuốc, lấy lông 
bán, bên cạnh đó người ta còn trao đổi, buôn bán, xuất khẩu chúng 
để làm vật nuôi và làm cảnh.

Môi trường sinh cảnh bị tác động mạnh mẽ do khai thác gỗ, sử 
dụng đất canh tác nông nghiệp, phát triển du lịch và cháy rừng trên 
các vách đá vôi do người khai thác mật ong gây ra khiến không 
gian sống của voọc Cát Bà bị thu hẹp, ngày càng xa lánh con người 
và cá thể mất dần đi. Việc sử dụng đất cho phát triển du lịch đã làm 
ảnh hưởng tới môi trường sống của voọc Cát Bà. Các hoạt động 
du lịch tham quan vườn, sự xuất hiện của con người cùng những 
thói quen xấu làm cho môi trường của voọc không còn nguyên vẹn 
như trước. Sự thay đổi này làm cho những con voọc không thích 
nghi được sẽ bị loại trừ, những con còn lại thì tập quán sống cũng 
bị thay đổi.

Bên cạnh đó, do thời gian loài voọc Cát Bà tồn tại trên đảo khá 
lâu (từ năm 1960), tuổi thọ của chúng chỉ được 25 năm vì thế mà 
chúng già hóa và mất dần đi theo thời gian. Trong 60 cá thể còn 
lại là những con voọc già, kém phát triển. Con non quá ít, lại bị đe 
dọa bởi các động vật săn mồi lớn như: rắn lớn Cát Bà, chim ăn thịt 
và mắc bẫy do con người tạo ra, nên số lượng loài cứ thế giảm đi. 

Nguyên nhân đặc biệt thể hiện mối đe dọa tiềm ẩn hiện nay 
đối với loài voọc Cát Bà là sự phân nhỏ môi trường sống và các 
cá thể do thiếu quy hoạch sử dụng đất; khả năng sinh sản của loài 
voọc thấp [3].

7 
 

lượng loài này đang dần ổn định và tăng lên từ khi có dự án Bảo tồn voọc Cát Bà và 

Hội động vật về loài và quần thể (CHLB Đ ức) triển khai các hoạt động bảo tồn, còn 

lại 8/100 người dân không có ý kiến. 

Trong số 79 người cho rằng số lượng loài voọc Cát Bà đang giảm đi, có 

50,63% số người cho rằng nguyên nhân làm suy giảm số lượng loài voọc Cát Bà là 

do bị săn bắt trái phép, 24,05% cho rằng môi trường sinh cảnh bị tác động do phát 

triển du lịch, khai thác gỗ, mật ong, làm nương rẫy, 20,25% cho rằng tuổi thọ loài 

voọc kém phát triển, 5,07% số người có ý kiến khác cho rằng do biến đổi khí hậu 

khiến loài voọc dần mất đi. 

 

Hình 1. Nguyên nhân gây suy giảm số lượng loài voọc Cát Bà. 

Săn bắt trái phép là nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm mạnh mẽ của loài. 

Voọc Cát Bà bị săn bắn chủ yếu để làm thực phẩm, làm thuốc, cho da lông nên một 

số người đã săn bắt chúng để lấy thịt làm thực phẩm, lấy xương nấu cao làm thuốc, 

lấy lông bán, bên cạnh đó người ta còn trao đổi, buôn bán, xuất khẩu chúng để làm 

vật nuôi và làm cảnh. 

Môi trường sinh cảnh bị tác động mạnh mẽ do khai thác gỗ, sử dụng đất canh 

tác nông nghiệp, phát triển du lịch và cháy rừng trên các vách đá vôi do người khai 

thác mật ong gây ra khiến không gian sống của voọc Cát Bà bị thu hẹp và ngày 

càng xa lánh con người và cá thể mất dần đi. Vi ệc sử dụng đất cho phát triển du lịch 

đã làm ảnh hưởng tới môi trường sống của voọc Cát Bà. Các hoạt động du lịch tham 

quan vườn, sự xuất hiện của con người cùng những thói quen xấu làm cho môi 

trường của voọc không còn nguyên vẹn như trước. Sự thay đổi này làm cho những 

con voọc không thích nghi được sẽ bị loại trừ, những con còn lại thì tập quán sống 

cũng bị thay đổi. 

50,63% 

24,05% 

20,25% 

5,07% Bị săn bắt 

Môi trường sinh cảnh bị 
thay đổi 
Già, kém phát triển 

Ý kiến khác (do biến đổi 
khí hậu) 
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Ước lượng giá trị tồn tại loài voọc Cát Bà 
Thông tin chung của đối tượng phỏng vấn:

Bảng 2. Đặc điểm của đối tượng được phỏng vấn.

Giới tính Tuổi Học vấn Số nhân khẩu 

Trung bình 0,51 54,89 7,16 3,98

Giá trị xuất hiện nhiều nhất 1 50 5 4

Giá trị nhỏ nhất 0 29 5 1

Giá trị lớn nhất 1 80 16 7

Số quan sát 100 100 100 100

Kết quả bảng 2 cho thấy, tỷ lệ giới tính của các đối tượng được 
phỏng vấn tương đương nhau (trung bình là 0,51), điều đó giúp 
đánh giá được mức độ khách quan về mối quan hệ giữa WTP của 
người dân và giới tính của người được phỏng vấn.

Với độ tuổi trung bình ở mức 54,89 tuổi cho thấy, đây là độ tuổi 
có nhiều kinh nghiệm, hiểu biết về đời sống, xã hội, làm chủ kinh tế 
gia đình, do đó sẽ đưa ra được những câu trả lời có độ tin cậy cao.

Kết quả điều tra cho thấy, trong tổng số 100 phiếu phỏng vấn, 
hộ gia đình có 1-2 nhân khẩu/hộ chiếm 19%, 3-5 nhân khẩu/hộ 
chiếm 64%, 6-7 nhân khẩu/hộ chiếm 17%. Số nhân khẩu trung 
bình của một hộ là 3,98. Với giá trị nhỏ nhất là 1 nhân khẩu/hộ, giá 
trị lớn nhất là 7 nhân khẩu/hộ.

Kết quả điều tra cho thấy, đối tượng phỏng vấn có trình độ cấp 
1 chiếm 39%, cấp 2 chiếm 35%, cấp 3 chiếm 25%, trên cấp 3 chỉ 
chiếm 1%. Hai đối tượng có trình độ học vấn cấp 3 và trên cấp 3 
tập trung chủ yếu ở thị trấn Cát Bà. Kết quả điều tra cho thấy, đa số 
người dân được phỏng vấn có trình độ phổ thông, nghề nghiệp chủ 
yếu làm nghề tự do kinh doanh, buôn bán và làm nông nghiệp. Quá 
trình phân tích nghề nghiệp, trình độ học vấn của đối tượng nghiên 
cứu sẽ quyết định đến nội dung, cách thức tuyên truyền nâng cao 
nhận thức cộng đồng về bảo tồn loài.

Mức thu nhập của các hộ dân trên địa bàn thị trấn Cát Bà đạt 
trung bình 13030488 đồng/hộ/tháng, hộ dân xã Gia Luận có mức 
thu nhập thấp nhất là 8800000 đồng/hộ/tháng. Nghề nghiệp là 
nguyên nhân chính ảnh hưởng đến mức thu nhập của các hộ dân 3 
xã/thị trấn thuộc vùng đệm VQG Cát Bà. Thị trấn Cát Bà tập trung 
phát triển du lịch, dịch vụ, kinh doanh nhà hàng phục vụ khách tham 
quan du lịch, do đó mức thu nhập của hộ khá cao. Các xã Trân Châu, 
Gia Luận các hộ dân chủ yếu sống bằng nghề nông, lâm nghiệp và 
đi rừng khai thác lâm sản nên mức thu nhập chỉ ở mức trung bình. 
Xã Gia Luận dân cư ít và khá thưa thớt, cách VQG 6-8 km, địa hình 
bìa rừng đi lại rất hiểm trở và khó khăn, kinh tế kém phát triển nhất 
so với thị trấn Cát Bà và xã Trân Châu, do vậy mức thu nhập của các 
hộ dân ở đây khá thấp. Đây là yếu tố ảnh hưởng đến WTP của người 
dân cho việc bảo tồn loài voọc Cát Bà.

Hiểu biết của đối tượng tham gia phỏng vấn về loài voọc Cát 
Bà:

Kết quả điều tra cho thấy, đối tượng được lựa chọn phỏng vấn 
là các hộ dân vùng đệm sống gần VQG, có rất nhiều người trong số 
đó là kiểm lâm, người gác voọc. Vì loài voọc tại VQG Cát Bà đã có 
từ rất lâu, mặt khác phần lớn độ tuổi của đối tượng được phỏng vấn 
là từ 50 đến 70 tuổi, do đó khi được hỏi về loài voọc Cát Bà hầu hết 
mọi người đều biết và họ dành rất nhiều sự quan tâm khi được nhắc 

đến loài này. Vì vậy hiểu biết của người được phỏng vấn về tình 
trạng nguy cấp của loài voọc Cát Bà này rất cao, thể hiện ở bảng 3.

Bảng 3. Mô tả hiểu biết của đối tượng phỏng vấn về tình trạng loài 
voọc Cát Bà.

Hiểu biết

Giá trị trung bình 0,92

Giá trị nhỏ nhất 0

Giá trị lớn nhất 1

Số quan sát 100

Đối tượng tham gia phỏng vấn có biết về tình trạng loài voọc Cát Bà nhận 
giá trị 1, không biết nhận giá trị 0.

Theo kết quả bảng 3 thì đa số người tham gia phỏng vấn đều biết 
thông tin về tình trạng nguy cấp của loài voọc Cát Bà. Những người 
được hỏi không biết về tình trạng của loài voọc Cát Bà chủ yếu là 
người từ nơi khác đến và họ không quan tâm đến loài này.

Nghiên cứu đã cung cấp một số thông tin về loài động vật này 
và cung cấp một số tranh ảnh trực tiếp cho đối tượng phỏng vấn. Kết 
quả thu được, có 95% số người tham gia phỏng vấn cho rằng bảo 
tồn loài voọc Cát Bà là rất quan trọng, 2% số người cho rằng quan 
trọng, 3% số người còn lại cho rằng mức độ bảo tồn bình thường, 
không người nào cho rằng ít quan trọng và không quan trọng.

Xác định WTP của đối tượng tham gia phỏng vấn để bảo tồn 
loài voọc Cát Bà:

Tiến hành điều tra thử với cỡ mẫu n=20 trên địa bàn thị trấn Cát 
Bà, xã Trân Châu, xã Gia Luận. Trong lần khảo sát thí điểm này, chủ 
yếu sử dụng câu hỏi mở để người tham gia phỏng vấn đưa ra các 
mức chi trả WTP. Kết quả thu được từ quá trình điều tra thử được 
thể hiện trong bảng 4.

Bảng 4. Kết quả mức WTP thu được sau lần điều tra thử.

WTP (đồng) Số người đồng ý trả Tỷ lệ (%)

10000 6 30

20000 5 25

30000 1 5

40000 0 0

50000 4 20

60000 0 0

70000 1 5

80000 0 0

90000 0 0

100000 2 10

200000 1 5

Tổng 20 100

Bảng 4 thể hiện khoảng biến động mức WTP từ 10000 đến 
200000 đồng, trong đó mức 10000 đồng được chọn nhiều nhất 
(30%). Sau khi điều tra thử, dựa vào ý kiến của người dân và khả 
năng quan sát của bản thân, phiếu điều tra được điều chỉnh lại sát 
với nội dung nghiên cứu hơn. Từ đó, lựa chọn ra các WTP phù hợp 
như sau: 10000, 20000, 50000, 100000 đồng để đưa vào phiếu điều 
tra chính thức.

Để ước lượng giá trị của việc bảo tồn loài voọc Cát Bà, nghiên 
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cứu đã xây dựng thị trường giả định cho WTP về việc duy trì, bảo 
tồn loài động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng này. Kịch bản 
giả định mà nghiên cứu đưa ra là “Hiện nay chính quyền thành phố 
Hải Phòng đang có chủ trương bảo tồn loài voọc Cát Bà và mong 
muốn người dân sẽ cùng đóng góp vào Quỹ bảo tồn để tạo nguồn 
vật chất cho hoạt động bảo vệ đó. Chúng tôi cam kết các khoản thu 
của Quỹ bảo tồn chỉ phục vụ cho công tác bảo tồn loài voọc Cát 
Bà, bảo tồn đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên tại VQG Cát 
Bà. Vậy ông/bà có sẵn lòng chi trả cho việc bảo tồn loài voọc Cát 
Bà không?”.

Theo kết quả điều tra 100 hộ, có 93 hộ tương ứng với 93% đồng 
ý sẵn lòng chi trả cho việc bảo tồn loài. Sử dụng công cụ Descriptive 
Statistics trong Excel thu được bảng thông tin về mức sẵn lòng chi 
trả của 93 hộ dân, thể hiện trong bảng 5.

Bảng 5. Thống kê mô tả mức sẵn lòng chi trả (WTP).

WTP (đồng)

Trung bình 37526,88

Giá trị xuất hiện nhiều nhất 10000

Giá trị nhỏ nhất 10000

Giá trị lớn nhất 100000

Số quan sát 93

Trong số 100 người tham gia phỏng vấn thì 49% số người đồng 
ý mức chi trả trên 37526,88 đồng/hộ/năm, 51% số người đồng ý với 
mức đóng góp dưới 37526,88 đồng/hộ/năm. Mức sẵn lòng đóng 
góp cao nhất để bảo vệ loài voọc Cát Bà là 100000 đồng/hộ/năm, 
mức sẵn lòng đóng góp thấp nhất là 10000 đồng/hộ/năm. Những 
người có mức đóng góp thấp là những người có thu nhập thấp, còn 
những người có mức đóng góp cao là những người có thu nhập khá, 
cán bộ kiểm lâm và một số người đã và đang tham gia Dự án bảo 
tồn voọc Cát Bà.

Giá trị tồn tại của loài voọc Cát Bà là loại giá trị phi sử dụng, 
không thể định giá được bằng các phương pháp liên quan đến thị 
trường. Để tìm được giá trị này thì phương pháp đánh giá ngẫu 
nhiên thực hiện bằng cách sử dụng giá trị WTP trung bình của mẫu 
nghiên cứu. 

WTPTB = 37526,88 (đồng/hộ/năm)
Với tổng số hộ dân các xã vùng đệm VQG Cát Bà là 4890 hộ, 

vậy mức sẵn lòng chi trả cho công tác bảo tồn loài voọc Cát Bà tại 
VQG Cát Bà, thành phố Hải Phòng là:

 TWTP =  37526,88 × 4890 × 93% = 170660992,2 (đồng/năm)      
Như vậy, mức sẵn lòng chi trả cho công tác bảo tồn loài voọc 

Cát Bà của các hộ dân các xã vùng đệm VQG Cát Bà trong 1 năm 
là 170660992,2 đồng.

Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố cơ bản tới WTP:
Tiến hành hồi quy bằng công cụ Regression trong phần mềm 

Excel Regression được áp dụng để phân tích các yếu tố ảnh hưởng 
đến mức sẵn lòng chi trả WTP, trong đó biến độc lập gồm có độ 
tuổi, giới tính, trình độ học vấn, thu nhập, nhân khẩu và nghề 
nghiệp. Kết quả chạy mô hình hồi quy thu được kết quả thể hiện 
trong hình 2.

Hình 2. Kết quả thu được sau khi sử dụng công cụ Regression.
Nguồn: kết quả xử lý số liệu của nhóm tác giả.

Kết quả ở hình 2 cho thấy:

X0= -75095,504	 X4 = 3030,729

X1 = 17806,488	 X5 = -7179,245

X2 = 1102,019 		 X6 = -7364,353

X3 = 4552,701                         

Thay vào công thức (4) thu được mô hình hàm tổng WTP như 
sau:

WTP (đồng) = -75095,504 + 17806,488.Sex + 1102,019.Age 
+ 4552,701.Edu + 3030,729.Inc - 7179,245.Und - 7364,353.Mem

Kết quả phân tích cho thấy hệ số tương quan bình phương của 
mô hình (R square - R bình phương) nhận giá trị 0,8122. Điều đó 
có nghĩa các biến đưa vào mô hình đã giải thích được 81,22% sự 
thay đổi của mức WTP, còn lại 18,78% các yếu tố khác chưa đưa 
vào mô hình. Thông số F kiểm định so sánh với F lý thuyết nhằm 
mục đích kiểm chứng ý nghĩa thống kê của mô hình. Kết quả thể 
hiện F kiểm định = 35,473 và F lý thuyết = 2,80778E - 21 nên từ 
đó có thể kết luận F kiểm định > F lý thuyết, điều đó giải thích rằng 
mô hình hồi quy tuyến tính được chọn là rất phù hợp.

Trong hàm WTP thu được ở trên, các biến (giới tính, tuổi, học 
vấn, thu nhập) có giá trị dương, do đó tỷ lệ thuận với WTP. Với 
mức ý nghĩa 0,05 sai số tiêu chuẩn để đánh giá mối quan hệ giữa 
biến WTP với các biến độc lập. Tiến hành đánh giá các yếu tố ảnh 
hưởng đến mức WTP.

*Ảnh hưởng bởi giới tính: khi các biến khác không đổi, giới 
tính tăng 1 đơn vị thì mức sẵn lòng chi trả tăng 17806,4 đồng. 
P-Value (giới tính) = 5,76E-06 < 0,05 chứng tỏ biến giới tính có ý 
nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 95%. Điều này có thể lý giải được, 
do đa số người tham gia phỏng vấn là nam giới, họ là chủ của gia 
đình nên quyết định lựa chọn của họ có phần chính xác hơn.

*Ảnh hưởng bởi độ tuổi: khi các biến khác không đổi, độ tuổi 
tăng 1 đơn vị thì mức sẵn lòng chi trả tăng 1102,019 đồng.  P-Value 
(độ tuổi) = 2,57E-08 < 0,05 chứng tỏ biến độ tuổi có ý nghĩa thống 
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kê ở mức ý nghĩa 95%. Điều này có thể lý giải được, do đa số 
người tham gia phỏng vấn có độ tuổi 50-70 (chiếm 59%), họ là 
những chủ gia đình và có hiểu biết khá tốt.

*Ảnh hưởng bởi trình độ học vấn: khi các biến khác không 
đổi, trình độ học vấn tăng 1 đơn vị thì mức sẵn lòng chi trả tăng 
4552,701 đồng.  P-Value (học vấn) = 0,001 < 0,05 chứng tỏ biến 
học vấn có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 95%. Những người có 
học vấn cao đều là những người biết rất rõ về tầm quan trọng của 
loài voọc Cát Bà và đưa ra mức WTP khá cao và ngược lại.

*Ảnh hưởng bởi thu nhập: khi các biến khác không đổi, thu 
nhập tăng 1 đồng thì mức sẵn lòng chi trả tăng 3030,729 đồng. 
P-Value (thu nhập) =2,34E-11 < 0,05 chứng tỏ biến thu nhập có 
ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 95%. Hệ số của biến thu nhập 
3030,729. Có nghĩa là WTP tỷ lệ thuận với biến thu nhập, những 
người có thu nhập cao thường có mức sẵn lòng chi trả cao hơn so 
với những người có mức thu nhập thấp.

*Ảnh hưởng bởi nhân khẩu: khi các biến khác không đổi, nhân 
khẩu tăng 1 đơn vị thì mức sẵn lòng chi trả tăng 7364,353 đồng. 
P-Value (nhân khẩu) = 0,13141>0,05 chứng tỏ biến nhân khẩu 
không có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 95% hay WTP không 
phụ thuộc vào nhân khẩu trong gia đình của người tham gia phỏng 
vấn. Điều này cũng dễ hiểu bởi mức sẵn lòng chi trả là theo hộ gia 
đình và mang tính tự nguyện đóng góp.

*Ảnh hưởng bởi sự hiểu biết: khi các biến khác không đổi, 
sự hiểu biết tăng 1 đơn vị thì mức sẵn lòng chi trả tăng 7179,245 
đồng. P-Value (nhân khẩu) = 0,34232 > 0,05 chứng tỏ biến này 
không có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 95% hay WTP không 
phụ thuộc vào hiểu biết của người tham gia phỏng vấn. 92% người 
tham gia phỏng vấn đều biết về nguy cơ tuyệt chủng của loài voọc 
Cát Bà nhưng không vì thế mà họ sẵn lòng chi trả cho việc bảo tồn 
hay sẵn lòng trả giá cao hơn để bảo tồn loài voọc Cát Bà vì còn tùy 
thuộc vào kinh tế cũng như mức thu nhập hiện tại của họ.

Các sai lệch trong điều tra và cách xử lý:

Theo Haab và McConnell (2002) [7] thì khó khăn lớn nhất 
trong khi tiến hành các phương pháp đánh giá giá trị ngẫu nhiên 
(CVM) là sự tồn tại của các sai lệch (bias). Để loại trừ giảm thiểu 
các sai lệch, nghiên cứu đã áp dụng một số phương pháp và quy 
trình như sau:

Đối với sai lệch chiến lược (strategic bias), để loại trừ thái độ 
chiến lược của người được hỏi khi trả lời phỏng vấn trong bảng hỏi 
và trong khi phỏng vấn, người trả lời được giải thích cặn kẽ mục 
tiêu của cuộc phỏng vấn là nghiên cứu về thái độ, nhận thức của 
người dân về bảo tồn loài voọc Cát Bà, góp phần hoàn thiện các 
giải pháp bảo tồn loài voọc Cát Bà vì sự phát triển của người dân 
và cộng đồng, trong đó không đề cập tới các chính sách sẽ được 
sử dụng là gì để người dân trút bỏ tâm lý sợ câu trả lời của họ  sẽ 
dẫn đến  những thay đổi không tốt cho bản thân và gia đình. Ngoài 
ra, việc sử dụng cán bộ điều tra là những người quen thuộc tại địa 
phương, gần gũi với người dân cũng giảm bớt thái độ nghi ngại 
dẫn tới những phản ứng chiến lược khi trả lời. 

Với sai lệch khởi đầu chi trả (starting point bias), kỹ thuật 
CVM nhị phân đã được áp dụng để loại trừ sai lệch này, CVM nhị 
phân đòi hỏi một quá trình nghiên cứu thử nghiệm chi tiết bao gồm 
cả thảo luận nhóm, điều tra thử tại hiện trường để xác định và điều 
chỉnh dải WTP, từ đó lồng ghép dải này trong nghiên cứu thực. 

Sai lệch thông tin (information bias) và sai lệch giả thuyết 
(hypothetical bias) được giảm thiểu thông qua việc thiết kế bảng 
hỏi thân thiện, dùng hình ảnh trực quan, các thông tin gần gũi về 
đa dạng sinh học ở địa phương để minh họa. Các thông tin này 
được thu thập và góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học và được 
giải thích kỹ càng, chi tiết cho người trả lời trước khi trả lời [1, 8].

Kết luận

1. Voọc Cát Bà và môi trường sống của chúng đang bị phân 
mảnh do sự tác động mạnh mẽ của con người. Vì vậy công tác 
kiểm soát, bảo tồn số lượng loài cũng như các hoạt động sống của 
chúng đang gặp rất nhiều khó khăn.

2. Kết quả khảo sát ngẫu nhiên 100 hộ dân thuộc 3 xã/thị trấn 
vùng đệm VQG Cát Bà, có 93 hộ đồng ý sẵn lòng chi trả để bảo tồn 
loài voọc Cát Bà, đạt 93%. WTP trung bình thu được là 37526,88 
đồng/hộ. Tổng WTP của hộ dân 7 xã/thị trấn vùng đệm VQG Cát 
Bà sẵn lòng chi trả đạt 170660992,2 (đồng/năm). 

3. Nghiên cứu đã xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến mức 
WTP gồm: giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn, mức thu nhập, số 
nhân khẩu, hiểu biết của người được phỏng vấn; trong đó yếu tố 
giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn, mức thu nhập của người được 
phỏng vấn có mối quan hệ chặt chẽ đến mức WTP cho việc bảo 
tồn loài vọoc Cát Bà.
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Khởi dẫn - Con tra là con gì	
Đọc truyện ngắn Cố hương của Lỗ Tấn thấy có đoạn kể chuyện 

(nhân vật) Nhuận Thổ bẫy chim bắt được “sẻ đồng, chào mào, ‘bột cô’, 
sẻ xanh lưng” (bản dịch Trương Chính) độc giả có người hẳn sẽ nghĩ 
ở Trung Quốc chim chóc có loài cũng giống với Việt Nam1. Cố hương 
trước bản dịch Trương Chính đã có bản dịch Phan Khôi (Làng quê). Cụ 
Phan Khôi cũng có nhắc chuyện dịch tên các loại chim vừa nói: “Lại 
có những danh từ tra tự điển không có, không biết hỏi ai, dịch liều cho 
qua việc, như bốn thứ chim “đạo kê, giác kê, ‘bột cô’, lam bối” mà 
dịch là “sáo, cưởng, chim gâu, chim sả”, may ra chỉ trúng được hai 
thứ sau. Sự dịch liều ấy là một cái lỗi lớn, mong về sau tìm biết được 
sẽ chữa lại cho đúng” (Lời người dịch, dẫn lại theo Phan Khôi viết và 
dịch, Lại Nguyên Ân sưu tầm và biên soạn)2 [1]. Nhưng ám ảnh lớn 
nhất đối với các nhà phiên dịch Cố hương có lẽ không phải là ở mấy 
con chim mà phải là ở con thú “lông da nó trơn như mỡ”, đêm trăng 
ra phá dưa hấu mà Nhuận Thổ gọi là con “tra”. Con “tra” trong thiên 
truyện nổi tiếng này là con gì? 
Giải thích của tác giả

Từ những năm 30 thế kỷ trước, đã có người tính chuyện dịch Cố 
hương ra tiếng Nga. Dịch giả tiếng Nga S.A. Polevoy vì chuyện “con 
tra” này mà phải viết thư hỏi Chương Y Bình - một học giả và cũng là 
bạn thân của Lỗ Tấn. Thư trả lời của Chương như sau: “Tiên sinh gửi 
thư bảo tôi tiện thể hỏi Lỗ Tấn “猹” trong Cố hương là con gì (vì tìm 
trong tự điển không thấy có chữ này). Mấy ngày trước, tôi có gặp Lỗ 
Tấn, đem chuyện ra hỏi ông. Lỗ Tấn nói “猹” là ông đặt ra. Thế rốt 
cuộc nó là gì, có phải là con nhím?. Tôi hỏi. Lỗ Tấn đáp: Không phải, 
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Chinese Dictionary (1960) introduces the word 
“猹”pronounced “chá” (romanization) with the 
meaning: “a wild animal, like a brock, which likes to eat 
water melon (as seen in My old home by Lu Hsun)”. An 
avid reader of My old home after seeing “猹” in several 
Chinese dictionaries may wonder whether “猹” refers to 
an animal existing in that story only, not in real life. This 
paper distinguishes the difference between meaning and 
sense of the word, pays attention to the reference of life 
as seen in literature and at the same time introduces its 
own way of understanding this word.
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1“故鄉”: Phan Khôi dịch Làng quê, Giản Chi dịch Quê nhà, Trương Chính dịch Cố 
hương, Mai Kim Ngọc dịch (từ bản tiếng Anh My old home của Yang Hsien-i và Gladys 
Yang) Quê cũ. Tất cả các đoạn dẫn Cố hương trong bài này đều dẫn từ bản dịch Trương 
Chính.
2Bộc bạch của cụ Phan Khôi làm ta nhớ đến những cuộc “tranh luận” cào cào hay châu 
chấu, tôm hay tép giữa những nhóm những người khác quê lúc trà dư tửu hậu.
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nó to hơn nhím. Tôi gặng hỏi nó là như thế nào, Lỗ Tấn bảo: Ấy là người 
dưới quê gọi thế, tôi cũng không rõ. Có lẽ là một loại lửng (nguyên văn 
獾) thì phải. Liên quan đến chuyện con “猹”, tôi chỉ có thể nói với tiên 
sinh được có vậy. Tôi nghĩ tiên sinh dịch chữ này sang tiếng Nga thì 
chọn cách dịch âm vậy” (Thư của Chương đề ngày 5/5/1930) [2]. 

Cách dịch âm cũng chính là cách mà bản dịch Anh ngữ truyện Cố 
hương chọn dùng. Hai dịch giả lừng danh Yang Hsien-i và Gladys Yang 
đã nhất loạt dịch âm “zha” trong suốt bản dịch Cố hương sang tiếng Anh 
My old home [3]. Không biết dịch như thế, Dương Hiến Ích và phu nhân 
đã làm vừa lòng những nhà ngữ văn và các nhà khảo cứu hay chưa? 
Chỉ biết rằng, từ năm 1929, Thư Tân Thành (舒新城) - chủ biên bộ từ 
điển ngôn ngữ lồng bách khoa thư nổi tiếng của Trung Hoa Từ Hải đã 
từng viết thư hỏi Lỗ Tấn về chữ “猹” trong truyện Cố hương. Thư đáp 
Thư Tân Thành ngày 4/5/1929 của Lỗ Tấn có nội dung tương tự lần nói 
chuyện với Chương Y Bình: “Chữ “猹” là do tôi căn cứ tiếng người 
dưới quê nói mà tạo ra, đọc như chữ “查”. Bản thân tôi cũng không 
biết rốt cuộc thì con vật đó hình dạng ra sao. Bởi vì ấy cũng là Nhuận 
Thổ nói ra, không ai biết rõ ràng. Giờ nghĩ lại, đó chắc cũng là một loại 
lửng (nguyên văn “獾, in đậm do người dẫn)” [4]. Chúng tôi tạm dịch 
“獾”  là “lửng”. Có hai loại lửng: lửng chó và lửng lợn nên không biết 
được con tra này giống loại lửng nào. Chú thích trong sách giáo khoa 
Ngữ văn 9: “Tra: tên một loài thú thuộc loài lợn rừng” [5] (trong truyện 
cũng đã nói đến lợn rừng rồi)3. Như miêu tả trong chính thiên truyện 
(“tôi cứ tưởng tượng hình thù nó như con chó con nhưng dữ tợn, tinh 
khôn”) thì biết đâu đó là một loại lửng chó? Một chuyện con tra sinh 
phiền phức như thế là vì như ta biết, Hán tự không phải là văn tự “ghi 
âm”, thành ra khi Cố hương xuất bản, lẽ tự nhiên là độc giả cần biết 
“猹” - “chữ mới” này sẽ được đọc hoặc nói cách khác được phiên âm 
ra sao? Độc giả Trung Quốc gọi chuyện con “猹” của Lỗ Tấn là chuyện 
“văn nhân tạo chữ”. Nói thế chẳng có gì là sai. Vậy mà cứ như những gì 
mà người bạn họ Chương của nhà văn kể ra trong thư gửi dịch giả người 
Nga nêu trên thì câu chuyện dường như cũng phải được hiểu là Lỗ Tấn 
buộc phải tạo ra một chữ Hán mới để “ghi” lại một từ nói bởi người 
địa phương (quê nhân vật Nhuận Thổ). Và dường như việc “tạo chữ” 
của bậc văn hào xem ra cũng là theo một trong sáu cách tạo chữ truyền 
thống - phép “hình thanh”. Chữ “猹” của Lỗ Tấn sẽ được hiểu là gồm 
bộ vật bên trái biểu ý cộng với chữ “查” (âm Hán Việt “tra”/“già”) bên 
phải biểu thị âm đọc. Không may là chữ bên phải này trong Hán ngữ 
lại có hai âm đọc, thành ra con tra của Lỗ Tấn mới gây ra nhiều ý kiến. 
Nghiên cứu thì phải chi tiết, không biết Lỗ Tấn khi giải thích chuyện 
con tra với Chương Y Bình thì có nói tiếng địa phương quê ông không? 
Nói thẳng ra, Lỗ Tấn có “mô phỏng” lại cái âm gọi con tra của người 
dưới quê ra cho Chương Y Bình nghe không? Nên nhớ đương thời có 
người từng nhận xét về giọng nói của Lỗ Tấn. Nhân nói chuyện giọng 
quê (cũng là một cái “căn cước cố hương” của từng người) tưởng cũng 
nên biết chuyện đương thời trên báo chí từng đăng bài viết của một nhà 
văn nói chuyện Lỗ Tấn khẩu âm (giọng nói) pha tạp, có chút nói lắp 

nhưng lại thích diễn thuyết4.
Lỗ Tấn bảo chữ 猹 đọc như âm đọc chữ “查”, thế nhưng, ông dường 

như lại không để ý tới việc chữ “查” lại là một chữ có hai âm pinyin 
“chá” và “zhā”. Thành ra nói “猹” đọc như chữ “查” là đọc theo âm 
nào? Rốt cuộc thì như ta thấy, bộ Từ Hải tới lúc xuất bản (1936) đã 
không thâu thập chữ “猹”. Khi Từ Hải được hiệu đính tái bản thì con 
“猹” ăn dưa hấu của Lỗ Tấn mới bơi vào “biển từ”. Tra chữ/từ “猹” 
trong Từ Hải sẽ thấy chú giải “Một loại  thú hoang họ lửng” [6]. Hiện 
đại Hán ngữ từ điển (1960) thâu thập chữ “猹” chú âm “chá” kèm thích 
nghĩa: “Thú hoang, giống con lửng, thích ăn dưa (thấy ở truyện Cố 
hương của Lỗ Tấn)” [7]. Đến Tân Hoa từ điển (1980), các nhà từ thư 
học Trung Quốc bỏ luôn ghi chú xuất xứ “thấy ở truyện Cố hương của 
Lỗ Tấn” mà chỉ giải nghĩa ngắn gọn: “Một loại thú hoang giống lửng, 
thích ăn dưa” [8]. Cho tới khi Cố hương được đưa vào chương trình dạy 
học ngữ văn, con “猹” của Lỗ Tấn lại vẫn khiến cho các nhà soạn sách 
giáo khoa Trung Quốc một phen vất vả vì chuyện “chú âm”. Tất nhiên 
sách thì phải theo từ điển song đã có ý kiến “phê” từ điển: “猹 vốn là 
hư cấu, hoàn toàn không quy chiếu tới vật thực, xưa nay hữu danh vô 
thực”; “Từ điển nên theo thực tế chỉ ra “猹”là chữ được tạo ra trong 
truyện ngắn Cố hương của Lỗ Tấn; phần giải nghĩa tạm để trống khuyết 
chứ không nên chứng thực thành: “thú hoang, giống con lửng, thích ăn 
dưa hấu” (Tôn Quảng Thịnh, “Cũng xin nói chuyện con “tra’”, Tạp chí 
Từ thư nghiên cứu, kỳ 2/2007) [9]. Một người đọc kỹ Cố hương và từng 
tra cứu qua chữ “猹” từ một số cuốn từ điển Trung Quốc nêu trên có 
thể sẽ không tránh khỏi hoang mang tự hỏi “猹”- đó là chữ, là âm, là 
từ, là một con vật được nói đến nhưng chẳng bao giờ còn được chỉ ra5. 
Hình dung của nhà phê bình

 Cho đến nay vẫn chưa có “đáp án” con tra là con gì. Vậy mà, có lẽ 
cũng đã đến lúc các nhà phê bình văn học phải tự hỏi có quan trọng đến 
thế không khi “猹 - tra” ấy như ta đọc thấy trong truyện - trước sau cũng 
chỉ ở trong lời kể của một cậu bé mười một, mười hai tuổi đầu. Và cũng 
như ta đọc thấy ở bản thân thiên truyện - lời kể này của cậu bé cũng là 
lời kể từ hai mươi năm trước giờ đây nhớ lại. Ta hãy quay về với ruộng 
dưa xanh bên biển bạc dưới trăng vàng Cố hương trước lúc bị các nhà 
khảo cứu lôi vào mịt mù của từ nguyên “con tra”. 

Chẳng phải là con tra xuất hiện lần đầu tiên trong truyện như là kết 
quả của một sự nhắc nhủ hiện tại làm sống dậy một ký ức? “Tôi” về cố 
hương nghe mẫu thân nhắc Nhuận Thổ - bạn hồi thơ ấu thường vẫn hỏi 
thăm khiến cho “Lúc bấy giờ trong ký ức tôi, bỗng hiện ra một cảnh 
tượng thần tiên, kỳ dị: một vừng trăng tròn vàng thắm treo lửng lơ trên 
nền trời xanh đậm, dưới là một bãi cát bên bờ biển, trồng toàn dưa hấu, 
bát ngát một màu xanh rờn. Giữa ruộng dưa, một đứa bé trạc mười một, 
mười hai tuổi, cổ đeo vòng bạc, tay lăm lăm cầm chiếc đinh ba, đang cố 

                                                                                                                                                                                                                                                    

3Cố hương cùng với nhiều tác phẩm khác của Lỗ Tấn có mặt từ lâu trong sách giáo khoa 
ngữ văn bậc trung học tại Trung Quốc. Cố hương thậm chí còn có thêm một trích đoạn 
học trước ở tiểu học. Tranh minh họa cho đoạn trích về Nhuận Thổ học trong chương trình 
ngữ văn tiểu học Trung Quốc vẽ cảnh Nhuận Thổ tay cầm đinh ba đứng giữa ruộng dưa. 
Trong tranh, con tra trông giống như một loài chồn. Cố hương cũng đã có mặt trong một 
bộ sách giáo khoa ngữ văn trung học Nhật Bản từ 1952 (Nhật Bản giữ một cảm tình đặc 
biệt đối với nhà văn Lỗ Tấn). Đặc biệt, từ 1972, hầu như tất cả sách giáo khoa bậc trung 
học ở Nhật Bản (của khoảng 5 nhà xuất bản) đều tuyển chọn tác phẩm này. Cố hương bản 
dịch tiếng Nhật dùng Hán tự (kanji) “土竜” dịch con “猹”tra.

                                                                                                                                                                                                                                                    

4Lỗ Tấn đáp lại rằng “Tôi không biết nói giọng Tô Châu mềm mại, không biết thánh thót 
giọng Bắc Kinh, tôi chẳng ra thuần giọng vùng nào, ăn nhập giọng miền nào. Thực là 
chém cha pha tiếng, giọng Nam đá giọng Bắc”. Nhan đề “Nam xoang bắc điệu” (南腔北
調集) đặt cho tập tạp văn xuất bản tháng 3/1934 chính là một cách tự trào mà cũng là một 
cách đáp trả bài báo của tác giả Mỹ Tử (đăng trên tờ Xuất bản Tin tức ra tại Thượng Hải 
tháng 1/1933) nhân chuyện nhà văn này bàn chuyện giọng nói của ông.
5Giới nghiên cứu Trung Quốc khảo ra nguyên mẫu của Nhuận Thổ là một người nông 
dân tên gọi Chương Vận Thủy. Lại có tài liệu chép là Chương Nhuận Thủy. Không rõ đó 
là vì nghe âm gần nhau (Vận và Nhuận gần vần) mà ghi thành chữ không thống nhất hay 
vì ở quê đặt tên cho con, người ta cũng chẳng nghĩ chuyện chữ nghĩa giấy tờ gì, kêu nôm 
thế là được. Từng có nhà nghiên cứu thậm chí đã tìm đến tận quê của Chương Vận Thủy 
để tra tầm về con “tra”!
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sức đâm theo một con “tra”. Con vật bỗng quay lại, luồn qua háng đứa 
bé, chạy mất” [5]. Chất liệu bức tranh ký ức này chắc chắn được xây 
dựng lên từ trò chuyện giữa hai đứa trẻ hai mươi năm về trước. “Tôi” 
tiếp tục hồi tưởng lại chuyện trò ngày xưa: “Này nhé! Sáng trăng. Có 
tiếng sột soạt. Tra đang ngốn dưa đấy! Thế là cầm đinh ba khe khẽ tiến 
lên... Hồi đó và cho cả đến bây giờ nữa - tôi vẫn chưa biết con tra là con 
gì. Chẳng căn cứ vào đâu, tôi cứ tưởng tượng hình thù nó như con chó 
con nhưng dữ tợn hơn. - Nó không cắn à? - Đã có đinh ba rồi. Tiến lên 
gần, thấy tra là đâm ngay. Giống ấy tinh khôn lắm. Nó quay lại, đâm 
thẳng về phía mình rồi luồn qua háng mình, biến mất. Lông, da nó trơn 
như mỡ” [5]. 

Nhuận Thổ chắc là có được đêm trăng bố cho đi theo ra ruộng dưa 
canh tra thật. Và câu chuyện đâm tra nhưng giống ấy tinh khôn lại thêm 
lông da trơn như mỡ quay ngắt lại luồn qua chân biến mất mà Nhuận 
Thổ kể lại đó nghe ra cũng sinh động. Nhưng nghe kỹ lời cậu kể thì 
cũng có thể thấy đó không phải là cách kể lại một lần đâm tra kiểu “đêm 
ấy chính tay em thực hiện”6. Nói rõ ra, Nhuận Thổ kể lại câu chuyện 
canh tra như là kể lại một sự việc từng là như thế, thường là như thế, 
đâu đó ngoài một ruộng dưa (cũng giống như khi kể chuyện bẫy chim 
- không phải “Thứ nào cũng có: sẻ đồng, chào mào, ‘bột cô’, sẻ xanh 
lưng” tức là nói một lần bẫy đã bắt được bốn loại chim). Đến hè nếu anh 
Tấn có được một chuyến về nhà Nhuận Thổ mà đi canh dưa thì cũng 
sẽ đâm tra như thế. Chà, giá như hai đứa - anh Tấn và Nhuận Thổ đâm 
được lấy một con tra.

Vậy thì ta có cần phải quá băn khoăn về việc làm sao mà nhân vật 
“tôi” rốt cuộc đã quy nhập các thông tin “đêm trăng canh dưa đâm tra” 
từ tản mạn chuyện trò thành một bức tranh “cậu bé đâm tra trên ruộng 
dưa” xác định đến thế? Có chắc là Nhuận Thổ cho tới thời điểm trò 
chuyện canh dưa với anh Tấn từng đâm (kể cả đâm hụt đi nữa) lấy một 
con tra? Thực khó mà trả lời mà cũng chẳng cần trả lời câu hỏi kiểu thế! 
Tác giả của bức tranh ký ức và là người kể chuyện xưng “tôi” chẳng 
phải là đã nói rõ từ đầu rằng đó là một bức tranh “thần tiên, kỳ dị”. 
Chẳng trách tự sự đến đoạn Nhuận Thổ kể chuyện canh dưa đâm tra 
bỗng dưng lại chèn ngang bằng lời thuật - “Hồi đó và cho cả đến bây 
giờ nữa - tôi vẫn chưa biết con tra là con gì. Chẳng căn cứ vào đâu, tôi 
cứ tưởng tượng hình thù nó như con chó con nhưng dữ tợn hơn” [5]. 

Có thể nói tản mạn những hình ảnh chi tiết canh tra ruộng dưa đêm 
trăng nghe từ Nhuận Thổ buổi ấu thơ theo một cách nào đó đã vạch ra 
những đường nét hằn sâu trong tâm tư nhân vật “tôi”. Ấy bởi vì ký ức 
cũng như đường đi trên mặt đất... Kỷ niệm đi đi về về in hằn lên tâm tư 
những nẻo đường tâm tưởng. Chẳng phải là trong tâm khảm mỗi chúng 
ta đều có bao bức tranh “thần tiên, kỳ dị” - những bức tranh vẽ lên bao 
nhiêu thứ “chẳng căn cứ vào đâu”. Những bức tranh rồi sẽ nhòa hỏng đi 
trước phản quang gay gắt của thực tại. Thành ra thay vì cứ loay hoay với 
việc đuổi bắt con tra, điều quan trọng hơn là hãy xem bức tranh ký ức 
của Lỗ Tấn đó đã mờ khuyết dần đi như thế nào trong dòng tự sự thiên 

truyện7. Vào cuối thiên truyện, nhân vật “tôi” nói rõ: “Hình ảnh đứa bé 
oai hùng, cổ đeo vòng bạc, đứng giữa ruộng dưa hấu, tôi vốn nhớ rõ 
lắm, nhưng bây giờ bỗng nhiên cũng mờ nhạt đi”. Và tới lúc truyện kết 
thúc, bức tranh đó chỉ còn lại mỗi phong cảnh suông, chẳng còn cậu bé 
cũng chẳng còn con tra - “Tôi đang mơ màng, thì trước mắt tôi hiện ra 
cảnh tượng một cánh đồng cát, màu xanh biếc, cạnh bờ biển; trên vòm 
trời xanh đậm, treo lửng lơ một vừng trăng tròn vàng thắm. Tôi nghĩ 
bụng: đã gọi là hy vọng thì không thể nói đâu là thực, đâu là hư. Cũng 
giống như những con đường trên mặt đất; kỳ thực, trên mặt đất vốn làm 
gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi”8. Sự điệp lặp hình 
tượng cánh đồng dưa bãi biển trăng soi cuối truyện này trong thoáng 
chốc gợi lên một sự hoang vắng não nề. Trăng soi cảnh đó người đâu?
Kết ngữ - Sở chỉ và quy chiếu của ngôn ngữ và văn chương

Cố hương với chuyện con tra mà chúng tôi đề cập ở đây dường như 
không chỉ còn gói gọn trong phạm vi dịch thuật chuyển ngữ. Chuyện 
hẳn còn phải liên quan tới cái gọi là “sự phản ánh hiện thực của văn 
học”, “chức năng nhận thức của văn học”, “sở chỉ” và sự “quy chiếu” 
của trần thuật đối lời nói và hiện thực... Người ta dường như vẫn rất xa 
lạ với ý nghĩ cho rằng văn chương chỉ đang dựng lên một thế giới bên 
cạnh hay bên trên thế giới này. Cũng như điều mà tác giả Cố hương gọi 
là “hy vọng”, trong cái thế giới đó “không thể nói đâu là thực, đâu là 
hư”9 mà thực ra cái thế giới dựng lên bởi những tự sự bản ngữ đó có khi 
cũng chẳng phải là ở bên cạnh (để phản ánh - lưu tồn) hay bên trên (cho 
là lãng mạn, huyền ảo) cuộc sống này mà chính là đang lồng ghép và 
hòa trộn vào giữa thế giới này - thế giới của những con đường từng đi, 
sẽ đi hay từng không đi nữa trên mặt đất mênh mông... Trong số muôn 
nẻo đường đi đó, hẳn luôn có đường về cố hương và đường về của ký 
ức. Ký ức thực hay hư..., ký ức rồi có vút đi như cánh chim mùa đông 
tuyết trắng, biến mất như bóng tra dưới mênh mông ánh trăng nương 
dưa bờ biển xanh? 
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6Bản dịch Phan Khôi: “Dưới ánh sáng, anh nghe thấy tiếng sàn sạt, đó là con tra đang 
ăn dưa. Anh hãy xách cái chỉa ba, đi khe khẽ... Đi đến rồi, thấy con tra rồi, anh cứ đâm. 
Con vật ấy rất nhanh nhẹn, nó xông tới anh, trở rúc qua háng anh mà chạy trốn. Lông 
da của nó mướt như mỡ...”. Đại từ nhân xưng ngôi thứ hai mà Phan Khôi dịch là “anh” ở 
đây trong nguyên tác thực ra phiếm chỉ (giả định người lâm cuộc đâm tra) chứ không thực 
chỉ người mà Nhuận Thổ trò chuyện cùng. Tương tự “mình” trong câu “Nó quay lại, đâm 
thẳng về phía mình rồi luồn qua háng mình, biến mất” ở bản dịch Trương Chính cũng nên 
được hiểu là chỉ chung chứ không chắc nịch chỉ Nhuận Thổ.

                                                                                                                                                                                                                                                   

7Tình huống có gì đó tương tự như việc xem một bức họa chân dung nhưng cứ loay hoay 
với câu hỏi “kẻ vẽ ở đây là ai?” vậy.
8Cố hương có đoạn Nhuận Thổ kể chuyện cuộc sống dưới quê: “Chỗ nào cũng hỏi tiền, 
chẳng có luật lệ gì cả. Mùa lại mất. Trồng được gì là gánh đi bán tất. Chỉ đóng thuế chợ 
là đã cụt vốn rồi. Không đem bán thì lại thối mục hết”. Đến nước nào đó gánh đi cũng 
chẳng bán được vì quá ế thì cũng chẳng trồng làm gì. Mà sưu vẫn thu, thuế vẫn phải nộp, 
chịu hết nổi thì rồi cũng đến nước bỏ cố hương... Nương dưa (bãi bể có chỗ trồng dâu - 
thương hải tang điền) kia rồi cũng biến mất.  
9Bản dịch Trương Chính; Bản dịch Phan Khôi “không gì gọi là có, không gì gọi là 
không”; Bản tiếng Anh “cannot be said to exist, nor can it be said not to exist”. Nguyên 
văn Lỗ Tấn 本是無所謂有, 無所謂無的 (vô sở vị hữu, vô sở vị vô). 
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Trong quá trình vận động và phát triển của văn học 
Việt Nam đương đại, sự xuất hiện ngày càng phong 
phú, đa hương sắc của một loạt cây bút nữ đã khiến 
cho nền văn học mang một diện mạo mới. Tiếng nói 

của phụ nữ trong văn chương không chỉ phá vỡ thế “độc tôn” của 
nam giới trong văn học mà thậm chí, khiến cho cả sáng tác của 
nhiều nhà văn nam cũng mang đậm thiên tính nữ. Thiên tính nữ 
- sự quan tâm đến số phận, tính cách, tâm hồn người phụ nữ, và 
cách thức diễn tả, lý giải về thế giới từ góc nhìn giới tính được thể 
hiện rất phong phú trên nhiều cấp độ đã khiến cho gương mặt văn 
chương trở nên vừa sắc sảo, vừa khoan dung, nhân hậu và tinh tế. 
Vì lẽ đó, nhiều nhà nghiên cứu đã dùng những cụm từ “gương mặt 
nữ”, “Thiên tính nữ”, “âm hưởng nữ quyền” để định tính nền văn 
học. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích “Thiên tính nữ” và 
góc nhìn giới tính như một hiện tượng thú vị và đặc sắc của văn 
chương Việt Nam đương đại.

Vài nét về Chủ nghĩa nữ quyền và sáng tác của các cây bút nữ trong 
văn học Việt Nam đương đại

Chủ nghĩa nữ quyền (Feminism) là một trào lưu tư tưởng - xã 
hội chống lại chế độ nam quyền, đòi quyền bình đẳng cho phụ 
nữ, và văn học nữ quyền là sự lên tiếng của các nhà văn nữ với 
tư cách là những chủ thể trải nghiệm và chủ thể sáng tạo, chống 
lại sự kiềm toả, áp đặt của tư tưởng nam quyền về hình ảnh người 
phụ nữ qua các sáng tác văn chương. Cùng với sáng tác, phê bình 
văn học nữ quyền cũng ra đời gắn liền với những phong trào phụ 
nữ cuối thập niên 60, đầu 70 của thế kỷ XX. Lý thuyết về Chủ 
nghĩa nữ quyền được nêu và tổng kết trong một số công trình quan 
trọng của Robert Stoller, Barbara Johnson, Dale Spender, Mary 
Eagleton, Toril Moi, Julie Rivkin Michael Ryan, Judith Butler, 
Hélène Cixous… Trong nghiên cứu và phê bình văn học, Annis 
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Abstract: 

Femininity in literature is a feature, a tendency for 
artistic thinking. It leads to the ways of arranging 
works with female identities or the praise for qualities 
and values of women. This tendency is expressed widely 
and popularly, and it become a feature of Vietnamese 
contemporary literature. This article describes and 
analyses the origins of Femininity, the representation 
of Femininity and the gender perspective in Vietnamese 
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criticism and the methods of Cultural studies, Poetics, 
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Pratt xác định mục tiêu cơ bản của các nhà nữ quyền luận là phát 
hiện tác phẩm của các tác giả nữ, phân tích đặc điểm hình thức 
văn bản của các tác phẩm đó, tìm hiểu quan hệ giữa nam giới 
và nữ giới trong các tác phẩm đó, và tìm hiểu sự phát triển của 
các yếu tố huyền thoại và tâm lý liên quan đến phụ nữ trong văn 
chương. Elaine Showalter có tham vọng xây dựng được một bộ 
khung lý thuyết và mỹ học riêng cho các nhà phê bình nữ để tiếp 
cận và giải mã tác phẩm của các nhà văn nữ nhằm vượt thoát khỏi 
hệ thống lý thuyết và mỹ học do các nhà phê bình nam giới xác 
lập nên… Nhìn chung, lý thuyết Nữ quyền có ảnh hưởng sâu sắc 
đến hệ thống tri thức và văn hoá của thời đại, tạo nên những thay 
đổi đáng kể trong cách đọc văn bản, trong phê bình và trong tiếp 
nhận văn học nói chung. Sự vận dụng lý thuyết Nữ quyền trong 
nghiên cứu các hiện tượng văn học, các tác giả và các nền văn học 
đã được thực hiện với những cấp độ khác nhau trong nền văn học 
các nước và tạo ra những thành tựu quan trọng. Đặc biệt, cuốn 
sách của Simonde de Beauvoir: Le deuxième sexe (đã được dịch 
sang tiếng Việt dưới nhan đề Giới nữ, NXB Phụ nữ ấn hành năm 
1996) là một công trình có ảnh hưởng mạnh mẽ đến phê bình văn 
học từ lý thuyết về giới. 

Trong văn học Việt Nam, việc có hay không Chủ nghĩa nữ 
quyền trong sáng tác văn chương vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi 
giữa các nhà phê bình, nhưng sự thể hiện của Thiên tính nữ với 
những cấp độ và sắc thái khác nhau, là điều đã được khẳng định, 
đồng thời tạo nên sự hấp dẫn đối với độc giả và giới nghiên cứu*. 
Thiên tính nữ, nữ tính (Femininity) trong văn chương là đặc điểm, 
là nguyên tắc tư duy nghệ thuật, cách thức tổ chức tác phẩm mang 
bản sắc phái nữ hoặc sự đề cao những phẩm chất và giá trị của phụ 
nữ. Đặc điểm này có thể có ở cả sáng tác của những nhà văn nam, 
không phải đặc điểm riêng có trong tác phẩm của các cây bút nữ. 
Vậy, Thiên tính nữ trong văn chương có nguồn gốc từ đâu trong 
đời sống văn hoá, lịch sử dân tộc?

Ở Việt Nam, tín ngưỡng thờ Mẫu là một trong những tín 
ngưỡng quan trọng và phổ biến đối với đời sống tinh thần, tâm 
linh của người Việt. Một tôn giáo lớn là Phật giáo khi du nhập vào 
Việt Nam cũng đã có sự kết hợp với tín ngưỡng này mà biểu hiện 
rõ nét, dễ thấy là sự tồn tại đồng thời cả ban thờ Phật và ban thờ 
Mẫu trong các ngôi chùa. Sự tôn thờ Mẫu dưới những dạng thức 

khác nhau cùng với sự lưu hành, truyền tụng những thần thoại, 
truyền thuyết về sức mạnh khởi nguyên, kiến tạo vũ trụ, sản sinh 
nòi giống dân tộc của người phụ nữ như Nữ Oa đội đá vá trời, 
Lạc Long Quân - Âu Cơ…, phải chăng ít nhiều đã trở thành một 
thứ tiềm thức, để người Việt luôn bảo tồn và gìn giữ cái nhìn trân 
trọng, thành kính đối với người phụ nữ. Và ở thời đại hiện nay, 
cái nhìn ấy hơn lúc nào hết được thể hiện rộng rãi trong đời sống, 
đồng thời khúc xạ vào tư duy nghệ thuật của các nghệ sĩ, một cách 
mạnh mẽ, sâu sắc và vô cùng phong phú.

Trong văn học trung đại, mặc dù dưới sức ép của Nho giáo với 
tư tưởng trọng nam khinh nữ, nền văn học dân tộc, cho dẫu là hi 
hữu, vẫn có những tác giả nữ ghi dấu ấn một cách mạnh mẽ. Đoàn 
Thị Điểm, Hồ Xuân Hương, Bà huyện Thanh Quan là những hiện 
tượng tiêu biểu. Bên cạnh đó, sự quan tâm đến thân phận và ngợi 
ca vẻ đẹp của người phụ nữ - trên cả hai phương diện thân và tâm, 
cũng đã trở thành một đề tài, chủ đề quan trọng trong sáng tác của 
các tác giả nam, tạo nên những thành tựu rực rỡ cho nền văn học 
trung đại, đặc biệt là cuối thời trung đại. Tinh thần nhân đạo, nhân 
văn của Đặng Trần Côn, Nguyễn Gia Thiều, Phạm Thái, Nguyễn 
Du, Nguyễn Đình Chiểu, Trần Tế Xương, Tản Đà… đã kiến tạo 
nên những hình tượng có sức sống lâu bền, dệt nên những tác 
phẩm đạt đến giá trị mang tính cổ điển mà sức ảnh hưởng, sự lan 
toả còn kéo dài đến văn học hiện đại. Đó là những tiền đề quan 
trọng cho sự xuất hiện ngày càng đỡ thưa thớt hơn của người phụ 
nữ trong văn chương Việt Nam thế kỷ XX, ở cả đội ngũ sáng tác 
lẫn thế giới nhân vật.

Sau khi chế độ phong kiến với hệ tư tưởng Nho giáo đề cao 
nam quyền chính thức kết thúc vào năm 1945, đất nước Việt Nam 
lại trải qua 30 năm với điều kiện đặc biệt của chiến tranh - một 
điều kiện xã hội mà nam giới chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. 
Phải đợi đến thời kỳ đương đại từ sau năm 1975, và đặc biệt là từ 
thời kỳ Đổi mới (1986 đến nay), người phụ nữ mới thực sự được 
giải phóng về mọi mặt và có điều kiện tham dự vào hầu hết các 
phương diện của đời sống xã hội. Trong lĩnh vực văn chương nghệ 
thuật, sự xuất hiện với số lượng lớn và ngày càng thành công của 
các cây bút nữ là một hiện tượng đặc sắc về đội ngũ sáng tác giai 
đoạn này. Hội Nhà văn Việt Nam - tổ chức chính thống lớn nhất 
của những người làm văn chương, có hơn 200 hội viên nữ hoạt 
động trong các lĩnh vực văn xuôi, thơ và nghiên cứu, phê bình. 
Nhiều thế hệ nhà văn nữ đã ghi dấu tên tuổi của mình với sáng tác 
ở tất cả các thể loại: từ những nhà văn trưởng thành trong chiến 
tranh như Lê Minh Khuê, Nguyễn Thị Hồng Ngát, Nguyễn Thị 
Ngọc Tú, qua những nhà văn xuất hiện ngay sau cuộc chiến như 
Phạm Thị Hoài, Võ Thị Hảo, Nguyễn Thị Ấm, Dạ Ngân, Trần 
Thuỳ Mai, qua những nhà văn của thời kỳ Đổi mới như Nguyễn 
Thị Thu Huệ, Phan Thị Vàng Anh, Y Ban, Dạ Ngân, Võ Thị Xuân 
Hà, đến một loạt nhà văn trẻ thế hệ 7X, 8X như Phan Huyền Thư, 
Vi Thuỳ Linh, Ly Hoàng Ly, Nguyễn Ngọc Tư, Đỗ Bích Thuý, 
Võ Diệu Thanh, Nguyễn Thị Châu Giang, Phong Điệp, Trang Hạ, 
DiLi, và cả nhiều cây bút trẻ mới vào nghề. 

Trước sự góp mặt ngày càng đông đảo và mạnh mẽ của các 
cây bút nữ đối với quá trình vận động và phát triển của văn học 
nước nhà, năm 2015, Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã cho ra mắt bộ 

                                                                                                                                                                                                                      

*Cuối năm 1996, nhà nghiên cứu Phương Lựu có bài viết “Suy nghĩ về đặc 
điểm của nữ văn sĩ” trên Tạp chí Nghiên cứu nghệ thuật; Bích Thu viết về 
“Văn xuôi của phái đẹp” trên Tạp chí Sông Hương, số 3/2001. Một loạt tuyển 
tập truyện ngắn của các nhà văn nữ được xuất bản vào đầu thế kỷ XXI. Sáng 
tác của các nhà văn nữ hải ngoại cũng được chú ý: Nhà xuất bản Phụ nữ giới 
thiệu 25 truyện ngắn của 21 tác giả nữ hải ngoại trong tuyển tập Khung trời bỏ 
lại. Năm 2012, Viện Văn học tổ chức tọa đàm Văn xuôi nữ trong bối cảnh văn 
học Việt Nam đương đại với sự tham gia của gần 30 tham luận. Bàn về nhà văn 
Nguyễn Huy Thiệp - một trong những cây bút truyện ngắn xuất sắc nhất của 
văn học Việt Nam đương đại trong bài Tôi không chúc bạn thuận buồm xuôi 
gió, nhà nghiên cứu Hoàng Ngọc Hiến (2001) đã phân tích Thiên tính nữ như 
“sự hiện thân của nguyên tắc tư tưởng tạo ra cảm hứng chủ đạo”, “điểm tựa 
tinh thần” của tác giả trong các truyện ngắn. Một loạt bài viết, luận văn, luận án 
cũng vận dụng lý thuyết Nữ quyền và góc nhìn về giới để soi chiếu một số hiện 
tượng văn học Việt Nam đương đại. Năm 2015, Trường Đại học Sư phạm Hà 
Nội tổ chức hội thảo khoa học Nữ quyền - những vấn đề lý luận và thực tiễn với 
nhiều tham luận về nữ tính, nữ quyền trong văn chương Việt Nam đương đại.
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sách Phái đẹp, Cuộc đời và Cây bút, tập hợp sáng tác của gần 100 
nữ sĩ trong các lĩnh vực thơ, văn xuôi và lý luận phê bình văn học. 
Không chỉ ở trong nước, có những cây bút nữ người Việt đang 
định cư ở nước ngoài cũng thường xuyên xuất bản tác phẩm tại 
Việt Nam mà trường hợp điển hình là Thuận và Đỗ Hoàng Diệu… 
Sự đa dạng về bút pháp, phong cách của đội ngũ các nhà văn nữ 
đã làm nên một vườn hoa nhiều hương sắc cho văn học Việt Nam 
đương đại. Tất nhiên, nói đến thành tựu văn học giai đoạn này, 
cũng không thể không nhắc tới tên tuổi của rất nhiều nhà văn nam 
xuất sắc như Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn 
Quang Thiều, Tạ Duy Anh, Nguyễn Bình Phương, Nguyễn Việt 
Hà…, tuy nhiên, số lượng và chất lượng của các nhà văn nữ, như 
chúng tôi vừa mô tả, đã đem lại cho đội ngũ sáng tác một nét nữ 
tính rất đặc biệt, nét riêng của thời đương đại. Nhưng đó mới chỉ 
là sự phác thảo trên bề mặt, Thiên tính nữ của văn chương Việt 
Nam đương đại được thể hiện rõ nét trên các phương diện khác 
nhau của thế giới nghệ thuật. 

Thiên tính nữ và một số phương diện của chủ nghĩa nữ quyền trong 
văn chương Việt Nam đương đại

Từ sự mở rộng phạm vi phản ánh về thế giới phụ nữ…

Mặc dù số phận, cuộc sống của người phụ nữ là một đề tài 
vô cùng quen thuộc trong văn học Việt Nam, thậm chí đã từng 
đem lại thành tựu lớn cho nhiều tác phẩm văn học thời trung đại, 
cũng như văn học hiện đại trước năm 1975, nhưng chưa bao giờ, 
nó được quan tâm thể hiện một cách phong phú như trong văn 
chương đương đại. Không chỉ là sự đồng cảm, xót thương của 
các nhà văn với những kiếp người bé nhỏ, tội nghiệp trong xã 
hội, văn chương đương đại đã phản ánh cuộc sống của người phụ 
nữ trong tính toàn vẹn, chân thực, đa dạng sắc thái thẩm mỹ bao 
gồm cả cái đẹp và cái xấu, hạnh phúc và khổ đau; và tâm hồn họ 
cũng phức tạp với cả mặt cao thượng và thấp hèn, cả sự tự tin, chủ 
động, mạnh mẽ lẫn yếu đuối, trì trệ, lệ thuộc, và đặc biệt là tinh 
thần phản tư - tự đối diện và đấu tranh với chính mình. Có những 
người phụ nữ là nạn nhân của hoàn cảnh, của chiến tranh với một 
số phận bi kịch như Thuỳ Châu trong Vũ điệu địa ngục của Võ Thị 
Hảo, các nhân vật nữ trong Nhiệt đới gió mùa của Lê Minh Khuê. 
Trước sự khắc nghiệt của hoàn cảnh, với những phẩm chất truyền 
thống như nhẫn nại, hy sinh, chung thuỷ, có những nhân vật đã trở 
thành trung tâm của thế giới, trở thành biểu tượng cho cái Đẹp, cái 
Thiện cuối cùng còn sót lại của thế gian, là điểm tựa để con người 
còn giữ được niềm tin, sự lạc quan trước sự tha hoá khôn lường 
của tính cách như ở Trăng nơi đáy giếng của Trần Thuỳ Mai. 

Bên cạnh đó, nhiều tác giả nữ đã sáng tạo nên những nhân vật 
phụ nữ vượt lên trên ràng buộc của hoàn cảnh, tự tạo ra những 
bước ngoặt để đưa cuộc đời mình chủ động rẽ sang một hướng 
khác như Thảo trong Người sót lại của rừng cười của Võ Thị Hảo, 
người vợ trong Tân cảng của Nguyễn Thị Thu Huệ. Người phụ nữ 
dám sống hết mình, dấn thân, cuồng si trong tình yêu, trong những 
niềm tin, những nguyên tắc riêng cực đoan, khờ dại của tuổi thanh 
xuân, cho dù những đam mê ấy có thể phải trả những cái giá rất 
đắt như những cô gái trẻ trong Yêu, Khi người ta trẻ của Phan Thị 
Vàng Anh. Thơ Vi Thuỳ Linh ở nhiều bài bộc lộ tâm tư của người 

con gái chủ động bày tỏ tình yêu, khát vọng kiếm tìm hạnh phúc 
cá nhân, tự dấn thân vào tình yêu - ngay cả khi tình yêu gắn với 
nỗi buồn và cô đơn tột độ: Em lầm lũi lại đến trước nhà anh/Nhặt 
xác nỗi buồn/Đốt lên thành lửa/Rồi đi/Sau lưng em ngày nắng tắt 
(Từ phía ngày nắng tắt); Anh yêu của em/ Em yêu anh cuồng điên/
Yêu đến tan cả em/ào tung ký ức/Ngày dài hơn mùa/Em mong 
mỏi/Em (có lúc) như một tội đồ nông nổi (Người dệt tầm gai)… 

Với tư cách là những con người ý thức cao về phẩm giá của 
bản thân và có cái nhìn thấu thị về đời sống, có những nhân vật nữ 
trở thành người phán xử hiện thực như cô con gái phát hiện những 
lỗi lầm của cha mình trong Kịch câm của Phan Thị Vàng Anh. Và 
nhiều nhân vật nữ đã tự nhìn ngắm tâm hồn mình để suy ngẫm, 
tự phản biện, tự đối thoại, tự phán xét để trưởng thành như cô 
con gái trong Còn lại một vầng trăng, My trong Thiếu phụ chưa 
chồng của Nguyễn Thị Thu Huệ, Dư trong Một mình của Lê Minh 
Khuê: họ đã lầm đường lạc lối, đã từng sai, đã từng ích kỷ, nhưng 
không cần đến sự bình phẩm, phê phán, lên án của người khác, với 
những trải nghiệm của bản thân, họ đã tự nhìn lại chính mình, tự 
đấu tranh với chính mình để vượt qua những sai lầm đó. Đó là sự 
phát triển lên một bước mới của yếu tố Nữ tính trong văn chương. 
Từ chỗ bày tỏ những khát khao về hạnh phúc, khát khao làm chủ 
cuộc đời trong văn học những giai đoạn trước, đến giai đoạn này, 
các nhân vật nữ đã thực sự là chủ nhân của những diễn ngôn về 
đời sống trong tư thế đứng bên trên những lẽ phải thông thường, 
những định kiến xã hội, tự mình tiếp cận chân lý. 

Nếu các nhà văn nam vẫn thiên về ca ngợi phụ nữ như một 
biểu tượng cho cái Đẹp bền bỉ và thuỷ chung như Nguyễn Minh 
Châu trong Cỏ lau, Nguyễn Huy Thiệp trong Không có vua, 
Nguyễn Quang Thiều trong Hai người đàn bà xóm Trại, Nguyễn 
Bình Phương trong Thoạt kỳ thuỷ…, thì các nhà văn nữ đã để cho 
người phụ nữ trong sáng tác của họ dám vượt lên trên những ràng 
buộc đạo đức truyền thống, dám từ bỏ những danh hiệu đạo đức 
cao quý để đi theo tiếng gọi của bản năng, của khát vọng hạnh 
phúc, khát vọng khẳng định cá tính, và lên tiếng vì những nhu cầu 
chính đáng đó. Đó chính là cách để các cây bút nữ góp phần làm 
thay đổi quan niệm thẩm mỹ - đạo đức, thay đổi những định kiến 
về giới trong xã hội đương đại.

Viết về người phụ nữ, văn chương đương đại thường xoay 
quanh các đề tài mang đậm dấu ấn giới tính: tình yêu, hôn nhân, 
gia đình. Tình yêu, hôn nhân là lĩnh vực gần gũi nhất với người 
phụ nữ, là điều mang đến cho họ nhiều trái ngọt và cũng nhiều vị 
đắng, đã được các nhà văn diễn tả trong tác phẩm với vô vàn sắc 
thái, tình huống khác nhau. Nhưng khác với các tác phẩm trước 
năm 1945 hướng đến đấu tranh cho tự do yêu đương, tự do hôn 
nhân của người phụ nữ, văn chương đương đại xây dựng cả những 
nhân vật dám hy sinh hạnh phúc gia đình, hy sinh hôn nhân như 
một sự ràng buộc để bảo toàn tự do tư tưởng, lòng tự trọng, ý 
thức về bản ngã và cái tôi cá nhân của mình. Tình yêu ơi, ở đâu?, 
Tân cảng của Nguyễn Thị Thu Huệ, Con chó và vụ ly hôn của Dạ 
Ngân, Trò chơi huỷ diệt cảm xúc của Y Ban là những tác phẩm 
như vậy. Và tình dục - một vấn đề rất hạn chế xuất hiện trong văn 
học các giai đoạn trước, đã trở thành một phương diện làm nên đời 
sống của các nhân vật. Vẻ đẹp của cơ thể, sức hấp dẫn nhục thể, 
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những khát khao và sự chủ động bày tỏ ham muốn tình dục là điều 
được các nhân vật nữ ý thức sâu sắc và thể hiện ở những cấp độ 
khác nhau: khi thẹn thùng e lệ, khi nồng nàn mãnh liệt; khi kín đáo 
qua những ẩn dụ nghệ thuật, khi trực tiếp, bột phát; khi hồn nhiên 
trong trẻo, khi cuồng nhiệt đầy ý thức; và có những khi phá phách, 
nổi loạn… Sau những mùa trăng của Đỗ Bích Thuý, I am đàn bà 
của Y Ban, Bóng đè, Lam Vỹ của Đỗ Hoàng Diệu, Cánh đồng bất 
tận của Nguyễn Ngọc Tư, Paris 11 tháng 8, VânVy của Thuận, thơ 
Vi Thuỳ Linh, Phan Huyền Thư… là những tác phẩm đề cập đến 
phương diện này ở mức độ khá đậm đặc. Bày tỏ khát vọng tình 
dục một cách mạnh mẽ, táo bạo, các tác phẩm văn chương đương 
đại không chỉ nói lên thiên tính, thiên chức của phụ nữ mà còn 
lý giải, nhìn nhận các vấn đề xã hội, lịch sử, văn hoá từ góc nhìn 
nữ giới với tất cả những góc cạnh, những chiều kích mang tính 
nhân bản của nó. Đó cũng là một cách để họ đả phá cái nhìn nam 
quyền, gia trưởng, một chiều, đả phá văn hoá phụ quyền, tư duy 
“duy dương vật” (phallocentric thinking) - “lối tư duy do nam giới 
áp đặt (trong hệ thống từ ngữ, nguyên tắc logic, và hệ tiêu chí về 
các chủ đề tri thức được quan tâm) qua hệ thống giáo dục, chính 
trị, pháp luật và kinh tế” [1], từ lâu tồn tại trong xã hội như một lẽ 
đương nhiên và gây nên những định kiến, kìm nén, cản trở sự phát 
triển tự nhiên, nhân bản của đời sống.

Không chỉ khai thác đời sống, tâm lý, tính cách của người 
phụ nữ một cách phóng khoáng và sâu sắc hơn, nhiều tác phẩm 
còn cho thấy những băn khoăn của nhà văn về bản sắc, căn tính 
dân tộc của phụ nữ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập, giao lưu 
văn hoá quốc tế. Hình ảnh những nhân vật nữ băn khoăn đi tìm ý 
nghĩa tồn tại của mình giữa một môi trường văn hoá ngoại quốc 
- với cả khát vọng hoà nhập và ý thức giữ gìn bản thể - trong Phố 
Tàu, Paris 11 tháng 8, T mất tích của nhà văn Thuận, Quyên của 
Nguyễn Văn Thọ, trong tập truyện ngắn Khung trời bỏ lại của 
các nhà văn nữ hải ngoại, hay những cô gái trẻ trung, năng động, 
tràn đầy năng lượng đang chinh phục thử thách để thành công 
trong môi trường quốc tế nhằm khẳng định giá trị bản thân và 
kiếm tìm tình yêu, hạnh phúc trong Oxford thương yêu, Nhắm mắt 
thấy Paris, Bồ câu chung mái vòm, Cung đường vàng nắng, Chờ 
em đến San Francisco của Dương Thụy chính là nơi để các nhà 
văn thể hiện quan niệm về căn tính dân tộc trong bối cảnh hiện 
nay. Bản sắc, căn tính Việt không nhất thành bất biến, không chỉ 
đơn giản là vịnh Hạ Long, Quốc Tử Giám hay món nem rán giòn 
rụm…, mà quan trọng hơn, phải là hình ảnh, là những phẩm chất, 
những giá trị Việt được xác lập trong cộng đồng quốc tế, là những 
suy tư, trăn trở về bản sắc dân tộc giữa sức hấp dẫn và cả những 
áp lực của sự hội nhập. Với sự mẫn cảm bẩm sinh và khả năng tự 
cân bằng cuộc sống, các nhân vật nữ đã hiện lên vừa như một sứ 
giả của dân tộc, của văn hoá Việt Nam, vừa như những “công dân 
toàn cầu” mang làn gió mới vào thế giới trải nghiệm tưởng tượng 
của người đọc. Đó cũng là một sự mở rộng phạm vi phản ánh của 
văn chương mang Thiên tính nữ trong thời đại ngày nay, một nét 
riêng biệt mang tính thời đại.

Như vậy, có thể thấy, dù hình tượng người phụ nữ đã vô cùng 
quen thuộc, nhưng văn chương đương đại đã đưa người đọc vào 
hành trình khám phá hình tượng ấy với một chiều rộng lớn lao 

và một bề sâu thăm thẳm, để đời sống và thế giới tinh thần của 
người phụ nữ hiện lên trong tất cả sự đa dạng, phong phú, phức 
tạp, nhiều màu sắc, từ đó những vấn đề của xã hội, của dân tộc, 
của thời đại cũng được nhìn nhận và lý giải từ góc nhìn giới tính 
để trở nên mới mẻ, thú vị, đa chiều hơn. Đó chính là sự thể hiện 
của Thiên tính nữ trên phương diện phạm vi phản ánh của văn 
chương đương đại.

Đến sự đa dạng hoá và biệt sắc phái tính trong kỹ thuật văn 
chương

Không chỉ đem đến một thế giới nhân vật phong phú và được 
khai thác từ nhiều góc cạnh, Thiên tính nữ còn được thể hiện đa 
dạng trong kỹ thuật văn chương mang biệt sắc phái tính rất đậm 
nét của các nhà văn đương đại. “Những cây bút nữ đã góp phần 
quan trọng làm cho văn đàn sôi nóng lên, hấp dẫn hơn nhờ vào sự 
đa hương sắc của tác phẩm” [2]. Mỗi cây bút một phong cách, một 
sắc thái, và sự biến ảo linh hoạt, uyển chuyển của từng cây bút qua 
các tác phẩm cụ thể đã giúp cho người đọc đương đại được thưởng 
thức một đời sống văn chương nhiều màu sắc mà ở đó, tính thẩm 
mỹ được thể hiện nhuần nhuyễn không chỉ qua giá trị của những 
thông điệp tư tưởng mà còn qua cấu trúc hình thức tác phẩm. 

Xét trên phương diện nghệ thuật xây dựng nhân vật, Thiên 
tính nữ trong văn học Việt Nam đương đại được thể hiện ở sự 
quan tâm đến thế giới cảm xúc, cảm giác, tâm tư, tiềm thức của 
nhân vật. Để phơi bày tâm lý nhân vật, nhiều kỹ thuật khác nhau 
đã được sử dụng. Có khi nhà văn để cho nhân vật trực tiếp bộc 
bạch, tâm sự về mình với một nhân vật khác. Người phụ nữ trong 
Chuyện bếp núc của Lê Minh Khuê đã tìm đến với anh họa sĩ để 
bộc lộ những trăn trở, suy nghĩ thầm kín của mình từ khi người em 
chồng xuất hiện trong nhà mình, và tâm sự của chị đã giúp người 
đọc thấy được những vấn đề sâu sắc về nhân sinh, thế sự.

Cũng là một cách để cho nhân vật tự giãi bày tâm tư tình cảm 
của mình, nhưng thay vì đối thoại trực tiếp, trong nhiều truyện, 
các tác giả đã xây dựng những cuộc đối thoại tưởng tượng giữa 
nhân vật trung tâm với một nhân vật khác. Nhân vật cô gái cũng 
là người kể chuyện trong Bức thư gửi mẹ Âu Cơ đã khẩn thiết bộc 
bạch tấm lòng mình với Mẹ: “Mẹ ơi, từ bấy đến nay hai mẹ con ta 
cùng mang nỗi đau. Mẹ mang nỗi đau của người mẹ, nỗi đau có 
đứa con hư hỏng. Con đau nỗi đau của con, và cũng là nỗi đau của 
người mẹ…” [3]. Từ câu chuyện và nỗi đau đớn, xót xa của cô gái 
trót một lần dại dột để rồi mãi mãi sống trong nỗi ám ảnh và mặc 
cảm tội lỗi, cô đã đối thoại với mẹ Âu Cơ, với những xác tín ngàn 
đời làm nên nỗi đau cho những người con, người mẹ, và khẩn cầu 
một sự thấu hiểu: “Mẹ ơi, mẹ hãy quan tâm đến chúng con, đến 
nỗi đau của những cô gái, những bà mẹ. Mẹ kính yêu ơi! Xin mẹ 
hãy tha thứ cho con”. Cũng là đối thoại tưởng tượng, sau khi phải 
trả giá quá đắt cho lối sống buông thả, xô bồ bằng sự ruồng rẫy, 
chối bỏ của người yêu, Hoài trong Xin hãy tin em của Nguyễn Thị 
Thu Huệ đã cay đắng thốt lên: “Bố mẹ ơi, sao bố mẹ không dạy 
con rằng mọi chuyện đều xảy ra có một lần trong đời. Mọi chuyện 
qua đi không lấy lại được. Sao bố mẹ chỉ nhăm nhăm gửi tiền cho 
con mà không ở bên con mỗi sáng mỗi chiều cho con bớt cô đơn? 
Học mà làm cái gì khi trong đầu con rỗng tuếch, chẳng có tí kiến 
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thức nào ngoài sự lo toan cho cuộc sống sắp tới”. Đó phải chăng 
là tiếng gọi chới với của một trái tim khao khát một tình yêu đích 
thực, một tâm hồn khao khát trở về với sự trong trắng nguyên sơ, 
một ước vọng níu giữ chút niềm tin dẫu mong manh mà đẹp đẽ 
cho cuộc đời. Như vậy, đối thoại tưởng tượng thực chất chính là 
một cách để nhân vật đối diện với chính mình, nhìn nhận rõ hơn 
bản thân mình. Nhờ đó, nhân vật giải tỏa những ẩn ức về tâm lý bị 
dồn nén trong đáy sâu tâm hồn mình, để hóa giải nỗi đau, nỗi cô 
đơn đang bủa vây cuộc sống của mình. Đó cũng là cách để nhân 
vật chiến thắng những trở ngại của hoàn cảnh bằng chính sức 
mạnh tinh thần của bản thân.

Để diễn tả thành công thế giới tâm lý phức tạp, không ngừng 
vận động của các nhân vật nữ, có một hiện tượng thường gặp 
trong nhiều tác phẩm, đó là câu văn nửa trực tiếp, là sự thay đổi 
về ngôi kể và điểm nhìn trần thuật, ở đó chủ thể của phát ngôn 
có sự dịch chuyển từ người kể chuyện sang nhân vật một cách 
thầm lặng và tinh vi. Trong Tình yêu ơi, ở đâu?, cuộc gặp gỡ 
giữa Quyên với chàng thi sĩ nát rượu và thô bỉ đã kết thúc trong 
những câu văn nửa kể, nửa giãi bày: “Đó là buổi chiều cuối cùng 
nàng gặp chàng. Một thần tượng thi ca sụp đổ trong lòng nàng. 
Nàng yêu những vần thơ của chàng nhưng không thể yêu chàng 
- người đã viết nên những vần thơ đó. Thôi, đành xếp vào góc 
cuộc đời một cuộc tình và chỉ nên đọc những bài thơ chàng in trên 
báo” [4]. Đó không chỉ là lời của người trần thuật câu chuyện một 
cách khách quan mà còn đan xen nỗi lòng chua xót, đắng cay của 
Quyên sau một lần thất vọng vì tình yêu. Trong Con chó và vụ ly 
hôn của Dạ Ngân, khi tòa yêu cầu trình bày rõ hơn lý do của việc 
xin ly hôn, tình cảnh của Đoan được diễn tả qua những câu văn 
vừa như kể, vừa như độc thoại, vừa như căn vặn: “Chị nói gì nữa 
bây giờ? Toàn những chi tiết thuộc về cảm giác. Bà chánh án đó, 
trang trọng trong chiếc áo bà ba bằng soie trắng, trông bà cổ kính 
như một quá khứ đáng tôn thờ. Chắc là bà may mắn có ông chồng 
hợp ý và yên ấm, bà yên phận. Bà có hiểu được nhu cầu tình cảm 
của những chị em trẻ hơn bà, còn ham muốn hoàn thiện cuộc sống 
mình? Còn cô thư ký trẻ, da ngăm ngăm, môi tô màu cam đỏ, tóc 
uốn xù theo mốt, quần chẽn và áo sọc ca rô, cô ta thuộc về niên 
đại mới, quá mới, mới đến mức sẵn sàng “gút-bai” cái người cản 
trở ý thích của cô ta hoặc ngược lại, sẵn sàng mỉm cười khi người 
đó chào tay trái với cô nhưng chắc cô ta chưa chồng, cô xa lạ với 
loại cảm giác mà chị buộc phải kể ra” [5]. Ở đây, chủ thể của lời 
kể chuyện vẫn là một người kể hàm ẩn, tức là câu chuyện vẫn 
được kể từ ngôi thứ ba, nhưng nội dung của lời kể lại là những 
cảm nhận, tâm trạng mang tính chủ quan - là thế giới bên trong 
nội tâm nhân vật. Nói cách khác, bản chất của trần thuật từ chỗ 
tái hiện một câu chuyện về người khác đã ngầm chuyển thành tự 
giãi bày nội tâm của bản thân mình, qua đó, những phân tích của 
chính nhân vật về cảnh ngộ và tâm tư của mình được thực hiện.

Hướng vào biểu thị đời sống nội tâm nhân vật, trật tự niên 
biểu của cốt truyện thường bị phá vỡ, câu chuyện được tái hiện 
theo quy luật tâm lý của nhân vật hơn là theo diễn tiến thông 
thường của thời gian vật lý. Dòng ý thức, đồng hiện, lắp ghép là 
những thủ pháp quen thuộc trong nghệ thuật tâm lý của các nhà 
văn. Ở tầng sâu nhất của nội tâm, tiềm thức, vô thức, trực giác, 

tâm linh của con người cũng đã được khai phá trong nhiều truyện 
ngắn. Giấc mơ là một chi tiết, thậm chí, một biểu tượng nghệ thuật 
được nhiều tác giả vận dụng để biểu hiện những khát vọng, những 
mong ước, những ám ảnh, những ẩn ức nằm trong vùng khuất lấp 
của tâm hồn người phụ nữ. Những ám ảnh về quá khứ, về thực tại 
thường trực trong tâm trí, trong nỗi băn khoăn của nhân vật được 
diễn tả thông qua các giấc mơ với Ám ảnh, Phù thủy của Nguyễn 
Thị Thu Huệ, Người sót lại của rừng cười của Võ Thị Hảo. Những 
ẩn ức tâm lý và sinh lý của nhân vật nữ trong Bóng đè của Đỗ 
Hoàng Diệu cứ chập chờn ẩn hiện, quằn quại, mãnh liệt trong 
những giấc mơ. Và giấc mơ hay thế giới tâm linh, tín ngưỡng là 
nơi để các nhân vật hiện thực hóa khát vọng của mình về một thế 
giới bình yên, đẹp đẽ, thuần khiết, đối lập với hiện thực nhiều 
đau buồn trong Người đi tìm giấc mơ của Nguyễn Thị Thu Huệ, 
Trăng nơi đáy giếng của Trần Thuỳ Mai. Khi  logic của lý trí tỉnh 
táo không đủ để giải tỏa tâm tư, giấc mơ, tiềm thức chính là một 
phương thức hữu hiệu để các tác giả giúp cho nhân vật nữ phơi 
bày thế giới bí ẩn, phức tạp bên trong của mình.

Đối thoại trực tiếp, đối thoại tưởng tượng, độc thoại nội tâm, 
những ám ảnh tiềm thức và các thủ pháp trong nghệ thuật trần 
thuật đã giúp cho các nhà văn thể hiện tối đa năng lực phân tích 
tâm lý nhân vật của mình, từ đó người đọc có thể tiếp cận và am 
hiểu nhân vật trong chiều sâu của tính cách, trong cả những phần 
sâu kín tưởng như khuất lấp, khó giải mã nhất của tâm hồn.

Bên cạnh phương diện xây dựng nhân vật, Thiên tính nữ còn 
được thể hiện trong sự linh hoạt, đa dạng của các hình thức kết cấu 
tác phẩm. Truyện ngắn, tiểu thuyết đương đại thường sử dụng các 
hình thức kết cấu gắn liền với logic tâm lý của nhân vật, cùng với 
đó là các kiểu kết cấu mang tư duy đương đại, mang cảm quan hậu 
hiện đại như kết cấu phân mảnh, lắp ghép, kết cấu xoắn kép, kết 
cấu tầng bậc, kết cấu liên hoàn. Truyện ngắn Hậu thiên đường của 
Nguyễn Thị Thu Huệ được cấu trúc bởi ba lớp truyện, gắn với ba 
ngôi kể và điểm nhìn khác nhau: lớp truyện về những suy tư, trăn 
trở đầy trải nghiệm của người mẹ; lớp truyện về thế giới ngập tràn 
cảm xúc yêu đương - vừa bỡ ngỡ, ngượng ngập, vừa nồng nàn, 
si mê, vừa băn khoăn của cô con gái 16 tuổi trong cuốn nhật ký; 
và lớp truyện ngắn gọn, khô khốc của người kể chuyện hàm ẩn ở 
những dòng cuối tác phẩm. Cấu trúc tầng bậc đã giúp câu chuyện 
được soi rọi từ nhiều góc độ khác nhau và người đọc có thể vừa 
quan sát, vừa đồng cảm với từng nhân vật. Paris 11 tháng 8 của 
nhà văn Thuận là một tiểu thuyết có kết cấu xoắn kép giữa câu 
chuyện của Liên, của Mai Lan, của những người bạn khác trong 
khu ổ chuột Paris, với câu chuyện chung về Paris, về nước Pháp 
trong niềm hổ thẹn sâu kín của một xã hội hậu tư bản viên mãn 
nhưng đầy lúng túng và bất lực trước thiên tai: trận nắng nóng 
khủng khiếp ngày 11 tháng 8. 22 chương là 22 mảnh hư cấu xoắn 
kép với 22 bài báo được tác giả trích dẫn ở đầu mỗi chương tạo 
cho tác phẩm một sự song chiếu giữa cái riêng với cái chung, giữa 
cái chủ quan với cái khách quan, giữa những thân phận, những 
cuộc đời cụ thể với bối cảnh xã hội, giữa dạt dào suy tư, tâm trạng 
với cái nhìn khách quan có tính tổng kết của báo chí. Tiểu thuyết 
Trò chơi huỷ diệt cảm xúc của Y Ban với 10 chương dài ngắn khác 
nhau là những mảnh ghép về cuộc sống đương đại. Ở đó, sự phát 
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triển mạnh mẽ của công nghệ giúp con người có thêm phương tiện 
khám phá thế giới và tự khám phá nội tâm mình trong một cuộc 
phiêu lưu không cùng, và đồng thời cũng có thể khiến con người 
bị lệ thuộc và đi đến sự huỷ diệt cảm xúc. Thái Phan Vàng Anh 
(2017) [6] đã phân tích các thủ pháp của tiểu thuyết đầu thế kỷ 
XXI như mặt nạ tác giả, liên văn bản, giễu nhại, tự sự đa chủ thể, 
đa điểm nhìn trần thuật như là những yếu tố thuộc về “Trò chơi 
và lối viết”. Kết cấu phân mảnh, lắp ghép, xoắn kép, với những 
thủ pháp kỹ thuật hiện đại đã khiến cho các tác phẩm tự sự nói 
chung trở nên phóng khoáng, linh hoạt, đầy sức hấp dẫn, và kiến 
tạo nên chúng có một phần không nhỏ của các nhà văn nữ. Tình 
hình cũng tương tự như với thơ. Bàn về Nỗ lực đổi mới trong thơ 
nữ đương đại, Bích Thu (2015) [7] đánh giá: “Từ sau thời kỳ đổi 
mới, nhất là trong những năm đầu của thế kỷ XXI, thơ của những 
cây bút nữ đã thực sự làm nóng thi đàn với sự ra đời của hàng loạt 
tác phẩm, với sự xuất hiện của các hiện tượng, các hoạt động thơ 
tạo sự chú ý của công chúng và dư luận. Trên mặt bằng chung, 
bên cạnh các cây bút nam giới, những người nữ làm thơ đã nỗ lực 
tìm tòi, thể hiện theo thi pháp truyền thống hay hiện đại đều góp 
phần làm cho đời sống thi ca được vận hành, cọ xát, va đập, không 
chịu bằng lòng với những gì đã có, trở thành kích thích tố cho sự 
đổi mới thể loại trữ tình”. Trong bài viết Đôi nét về thơ nữ đương 
đại, Lưu Khánh Thơ (2017) [8] nhận định: “Sự xuất hiện của một 
số cây bút nữ trên thi đàn Việt Nam hiện đại đã tạo được ấn tượng 
trong tâm lý tiếp nhận của người đọc. Từ sau 1986 đội ngũ các cây 
bút nữ xuất hiện ngày càng đông đảo với hàng loạt tên tuổi như: 
Đoàn Thị Lam Luyến, Hoàng Việt Hằng, Giáng Vân, Tuyết Nga, 
Phạm Thị Ngọc Liên, Đinh Thị Như Thuỳ... Trong đó có những 
hiện tượng như Vi Thuỳ Linh, Phan Huyền Thư, Ly Hoàng Ly, 
Trương Quế Chi, Trần Lê Sơn Ý… những cây viết trẻ đã gây nên 
những luồng dư luận khác nhau trong giới cầm bút. Qua sáng tác 
của các cây bút nữ mới đã tạo được những dấu ấn riêng, chúng ta 
bước đầu có thể rút ra nhận xét về những đặc điểm chính trong 
thơ của họ. Những đặc điểm đó phần nào cũng là điểm chung cho 
những người làm thơ hôm nay”. Các nhà thơ nữ trẻ thường hướng 
tới tự do hoá hình thức văn bản thơ của mình thông qua việc sử 
dụng linh hoạt thơ tự do. Thể thơ tự do giúp cho mạch cảm xúc, 
mạch tư duy và trường liên tưởng trong thơ uyển chuyển, phóng 
khoáng hơn, phù hợp với thế giới tâm hồn phong phú, phức tạp 
của người phụ nữ.

Trên phương diện ngôn ngữ, có thể thấy các sáng tác mang 
Thiên tính nữ đều mang dấu ấn rất riêng của phái tính, của cá nhân 
các tác giả gắn với hệ sinh thái tự nhiên và tinh thần của họ - điều 
mà các nhà phê bình sinh thái nữ quyền gọi là mối liên hệ chặt chẽ 
giữa môi trường (môi trường tự nhiên, môi trường xã hội), phụ 
nữ và văn chương [9]. Đó có thể là ngôn ngữ ngắn gọn, lạnh lùng 
của Phan Thị Vàng Anh, là ngôn ngữ giàu trải nghiệm, suy tư của 
người phụ nữ đô thị trong thời kỳ mở cửa như trong văn Nguyễn 
Thị Thu Huệ, là ngôn từ sắc sảo mặn mà của Y Ban, là giọng văn 
trang nhã của Dạ Ngân, là sự trong trẻo hồn hậu trong ngôn ngữ 
Đỗ Bích Thuý, là chất Nam Bộ đậm đặc trong văn Nguyễn Ngọc 
Tư, là ngôn ngữ hiện đại khoẻ khoắn của DiLi, là nét trầm tĩnh 
khoan dung của ngôn ngữ truyện Lê Minh Khuê, là Thuận với sự 
pha trộn giữa nét cá tính mạnh mẽ và sự duyên dáng, quyến rũ 

trong từng câu chữ, hay ngôn ngữ thơ mang màu sắc tượng trưng 
của Vi Thuỳ Linh và sự từng trải pha chút giễu nhại trong thơ 
Phan Huyền Thư… Song với tất cả những sắc thái trên, điểm gặp 
gỡ của ngôn ngữ văn chương của các tác giả nữ là sự hàm súc, 
tinh tế và đằm thắm trên cả cấp độ từ vựng và cấp độ ngữ pháp. 
Cái Thiên tính nữ, sự tinh tế, giàu cảm xúc khi biểu đạt cuộc sống 
và thế giới tâm hồn của các nhân vật nữ, đôi khi còn lan sang cả 
sáng tác của các nhà văn nam. Ngôn ngữ Nguyễn Quang Thiều, 
Hồ Anh Thái là những trường hợp điển hình.

Kết luận

Qua khảo sát những trường hợp tiêu biểu, trên một số phương 
diện cơ bản, có thể thấy Thiên tính nữ là một yếu tố, một đặc điểm 
đáng chú ý của văn chương Việt Nam đương đại. Đặc điểm ấy 
được thể hiện cả ở sự mở rộng phạm vi phản ánh về hình tượng 
người phụ nữ, cả ở sự đa dạng hoá và biệt sắc phái tính trong kỹ 
thuật văn chương. Thiên tính nữ tuy có nguồn gốc sâu xa trong 
cội rễ văn hoá Việt Nam và đã xuất hiện rải rác trong văn học Việt 
Nam các giai đoạn trước, nhưng chỉ nở rộ với những biểu hiện 
đồng đều, sâu sắc trên hầu khắp các bộ phận, các thể loại của nền 
văn học như một điểm đặc sắc trong giai đoạn đương đại. Sự tiếp 
tục nghiên cứu về sự thể hiện của yếu tố này một cách cụ thể, chi 
tiết trong từng thể loại, trong các đề tài, chủ đề, trong hệ thống 
hình tượng, biểu tượng văn học, và nghiên cứu so sánh yếu tố 
này trong nền văn chương đương đại Việt Nam với các nền văn 
chương trong khu vực có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn 
hoá, là cần thiết, để soi rọi vấn đề một cách sâu rộng và toàn diện 
hơn.
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Đặt vấn đề

Văn học chiến tranh 15 năm sau Đổi mới là khoảng thời gian 
chứng kiến sự tỏa sáng của những tên tuổi như: Khuất Quang 
Thụy, Chu Lai, Trung Trung Đỉnh, Bảo Ninh, Phạm Ngọc Tiến… 
Họ đã làm nên một giai đoạn đáng tự hào của nền văn học nói 
chung và mảng văn học về đề tài chiến tranh nói riêng. Tuy nhiên, 
thời gian đã bào mòn đi sức người, sức viết, làm thưa dần những 
tay viết gạo cội, để rồi không thể phủ nhận, đến những năm đầu 
của thế kỷ này, văn học đề tài chiến tranh đã có những “khoảng 
lặng” nhất định, ít tác phẩm tạo được tiếng vang. Nhiều người cho 
rằng, những nhà văn trẻ hôm nay không còn mặn mà với đề tài, 
tuy nhiên trên thực tế, họ thực sự đã gặp khó khăn trong quá trình 
sáng tạo. Thị hiếu bạn đọc thay đổi, say sưa với những câu chuyện 
văn hóa ngoại lai và sự lên ngôi của những đề tài nặng tính giải trí; 
thiếu trải nghiệm thực tế, thiếu ký ức về chiến tranh cũng là một 
nguyên nhân. Sự thành công của thế hệ đàn anh tựa như những 
chiếc bóng rủ xuống cả một chặng đường văn học, khiến người trẻ 
khó có thể vượt qua nếu không tìm cho mình một con đường mới, 
cách cảm, cách viết mới.

Đã có những hoài nghi về việc nhà văn trẻ hôm nay sẽ viết như 
thế nào về chiến tranh khi họ sinh ra hoặc lớn lên giữa thời bình. 
Với quan niệm “Tôi vẽ như tôi nghĩ chứ không như tôi nhìn thấy” 
thì dường như, thiếu trải nghiệm lại không phải là thách thức lớn 
nhất. Hơn nữa, sự linh hoạt, sáng tạo trong lối viết và cách nhìn 
mới mẻ của văn học đương đại đã trở thành vũ khí lợi hại giúp 
thế hệ hôm nay có được những thế mạnh riêng, giúp họ chinh 
phục đề tài. Vì vậy, dù có những khó khăn, những “khoảng lặng” 
nhưng khoảng 10 năm trở lại đây, văn học chiến tranh đã trở lại 
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đầy mạnh mẽ, xuất hiện nhiều tên tuổi mới với những tác phẩm 
tạo được dấu ấn như: Âm thanh của ký ức (Doãn Dũng), Gió tháng 
Chạp  (Nguyệt Chu), Mình và họ (Nguyễn Bình Phương), Miền 
hoang (Sương Nguyệt Minh), Hoang tâm, Xác phàm (Nguyễn 
Đình Tú), Mộ phần tuổi trẻ (Huỳnh Trọng Khang)…

Khi sáng tác văn chương được coi là một trò chơi nghệ thuật, 
những nhà văn trẻ viết về chiến tranh không phải để thực thi lý 
tưởng, không chỉ để nhắc lại những nỗi đau, mà còn là để thể hiện 
cái tôi, cái nhìn riêng đầy bản lĩnh của giới trẻ về câu chuyện của 
cha anh. Vì vậy, họ đã viết mà không đi theo bất kỳ một lối mòn 
nào. Điều này lý giải cho việc có những tác phẩm viết theo tinh 
thần của thập niên 80, 90 để thấy được những mất mát và bi kịch 
người lính thời hậu chiến. Nhưng cũng có những tác phẩm lại là 
cuộc lội ngược dòng với hành trình tái kiến tạo cấu trúc sử thi, để 
ngợi ca những chiến thắng oanh liệt, để tri ân những người đã hy 
sinh thầm lặng và mong muốn đánh thức những tháng năm hào 
hùng đang chìm trong quên lãng… Mình và họ của Nguyễn Bình 
Phương và Xác phàm của Nguyễn Đình Tú là những tác phẩm 
như thế. Vừa là những đứa con tinh thần với “hình hài mới lạ” của 
những cây bút đang thành danh với đề tài mang hơi thở đương đại, 
vừa là mốc son khẳng định cho sự kế cận, liên tục và bất diệt của 
đề tài, vừa là hiện tượng độc đáo thể hiện một “góc nhìn khác” về 
người lính của văn học thời hậu chiến.

Người lính - Hình tượng đại diện cho bước chuyển mình trong văn 
học

Trước năm 1986, với cảm hứng lãng mạn cách mạng, hình 
tượng người lính luôn gắn liền với bổn phận và trách nhiệm, lý 
tưởng và lẽ sống cao đẹp. Đó là bổn phận và trách nhiệm của cá 
nhân với cộng đồng, là niềm lạc quan, tin yêu vào tương lai tươi 
sáng, là sự hy sinh, quên mình cho cái chung. Đồng nghĩa với 
việc, con người cá nhân cũng tạm náu mình để con người cộng 
đồng có thể phát huy sức mạnh. Với khuynh hướng lãng mạn cách 
mạng đậm chất ngợi ca, hình tượng người lính giai đoạn này luôn 
mang một vẻ đẹp hoàn hảo, không tì vết, trở thành một hình tượng 
mẫu mực, được người nghệ sĩ xây dựng trong những khuôn mẫu 
có sẵn, ít sai lệch. Những tâm tư, tình cảm, những cung bậc cảm 
xúc rất đỗi con người ít được nhắc đến, nó khiến cho hình tượng 
người lính có phần thiếu đi màu sắc chân thực, và khiến văn học 
chưa thể đi hết câu chuyện của nhân sinh. 

Sau 1986, với sự thay đổi mạnh mẽ về tư duy nghệ thuật, 
chiến tranh đã được viết như một sự “nhận thức lại”. Viết về chiến 
tranh nhưng không thiên về ngợi ca, bên cạnh niềm lạc quan, tinh 
thần tử chiến, trong văn học còn xuất hiện cả những nỗi đau, mất 
mát, ám ảnh, cái chết… Nó giúp ta hiểu rằng, chiến tranh là thế, 
luôn gắn với mất mát đau thương của con người và đều có “cái 
giá phải trả” cho dù thắng hay thua. Hình tượng người lính giờ 
đây cũng mang một hình hài mới, gần gũi và chân thực hơn. Cảm 
hứng lãng mạn cách mạng, nay được thay thế bằng cảm hứng thế 
sự đời tư, từ cái nhìn đơn cử một chiều, chuyển sang cái nhìn đa 
tầng, đa diện; từ con người sử thi, văn học hướng ngòi bút sang 
con người cá nhân với đầy đủ những nguồn cơn, phức tạp. Họ 
xuất hiện trong văn học như một cá thể độc lập với lịch sử, không 

bị trói buộc bởi những khuôn khổ cứng nhắc và trở thành những 
con người đa dạng về bản thể, là kết quả của sự tổng hòa nhiều 
mối quan hệ, là kết quả của quá trình “tự phẫu”, phân thân, trong 
sự hoán đổi và xoay chiều không gian, thời gian; quá khứ và hiện 
tại, chiến tranh và hậu chiến…

Bằng tinh thần hiện thực khách quan, ta bắt gặp một “người 
lính khác” với những nỗi niềm sâu kín không hề nhạt nhẽo, giản 
đơn, vẫn còn đó những day dứt, ám ảnh sau ngày trở về, những bi 
kịch tinh thần luôn ẩn chứa… Tuy nhiên, không có nghĩa văn học 
sau Đổi mới không tôn vinh những phẩm chất cao đẹp vốn có của 
người lính, vẫn là họ với sự ngoan cường, bất khuất, kiên trung, xả 
thân vì đồng đội… xuất hiện trong những mảng hiện thực bi hùng, 
được xen kẽ tái hiện. Nó biểu hiện cho một cái nhìn “đầy đủ”, một 
góc nhìn khác của văn học về người lính. Những nhà văn như: 
Bảo Ninh, Khuất Quang Thụy, Chu Lai, Phạm Ngọc Tiến, Trung 
Trung Đỉnh…, và sau này là tầng lớp kế cận như Doãn Dũng, 
Nguyễn Bình Phương, Nguyễn Đình Tú, Huỳnh Trọng Khang… 
đã lựa chọn, tiếp cận những góc nhìn mới để chiêm nghiệm, soi 
rọi vào cõi thẳm sâu tâm hồn người lính. Qua đó, đưa ra một cái 
nhìn nhân sinh và trọn vẹn.

Người lính - Góc nhìn khác của văn học hậu chiến

Với việc xây dựng thành công hình tượng người lính vệ quốc 
trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, hai cuốn tiểu thuyết 
Mình và họ của Nguyễn Bình Phương, Xác phàm của Nguyễn 
Đình Tú không chỉ cho thấy bản lĩnh, năng lực sáng tạo và cá tính 
riêng của từng nhà văn, mà còn minh chứng cho sự kế cận và liên 
tục của cảm hứng sáng tác viết về người lính, trong mạch vận 
động của văn học sau Đổi mới. Điều đó thể hiện cho một góc nhìn 
khác, một góc nhìn sâu hơn, đa chiều, nhân bản hơn về người lính.

Có thể nói, góc nhìn khác về người lính của văn học sau Đổi 
mới, chính là góc được nhìn từ bản thể và tâm thế của người lính, 
khác hẳn với cái nhìn bề ngoài, cái nhìn công thức của văn học 
trước 1975. Bên cạnh thuật ngữ tâm thế, tương đối gần gũi khi nói 
về tâm trạng và tư thế của con người trước một hành động, một sự 
việc thì thuật ngữ bản thể lại là một khái niệm lớn thuộc lĩnh vực 
triết học, được nghiên cứu từ thời Aristote, mà ý nghĩa lớn nhất 
của nó khiến chúng tôi quan tâm là: “Bản thể giúp nhận biết sự 
tồn tại của “vật mang” - tức là cá thể - trong sự khác biệt về thuộc 
tính với các “vật mang” khác, dù chúng có rất nhiều điểm giống 
nhau” [1]. Tính chất này dường như đã được các nhà văn sau Đổi 
mới nhìn nhận và khai thác khi viết về người lính.

Lay chấn và ám ảnh trong Mình và họ

Lay chấn và ám ảnh là những biểu hiện cơ bản của cảm 
thức chấn thương trong văn học, là hệ quả của “sự va chạm quá 
ngưỡng” giữa con người với xã hội bao quanh. Theo S. Freud, đó 
là “một trạng thái tinh thần khổ sở, tồn tại dai dẳng một cách khó 
hiểu trong cuộc đời của mỗi cá nhân” [2]. Nó đẩy con người đối 
mặt với cái chết, hoặc tồn tại trong trạng thái khổ sở, dai dẳng 
trong suốt quãng đời còn lại. Chúng ta rất dễ bắt gặp trạng thái 
tinh thần này trong các tác phẩm văn học thế giới viết về chiến 
tranh như: Mặt trời vẫn mọc, Giã từ vũ khí, Chuông nguyện hồn 
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ai, Phía Tây không có gì lạ… Nó cho thấy, chiến tranh là cú va 
đập dữ dội nhất mà con người phải chịu đựng, gây ra những chấn 
thương tâm lý nặng nề cho những ai liên quan đến nó, đặc biệt là 
những người lính. Sau ngày trở về, họ đã phải chịu đựng những 
ám ảnh và lay chấn dữ dội từ những cú va đập lịch sử đó.

Nguyễn Bình Phương viết Mình và họ giữa dòng chảy cảm 
quan nghệ thuật của văn học sau Đổi mới, khi thiên về cái nhìn 
đời tư thế sự. Không nhìn người lính bằng cái “nhìn nghiêng”, với 
hình ảnh người anh hùng trận mạc mà bằng cái nhìn trực diện đa 
chiều, nhà văn đã đi vào từng ngõ ngách, đào sâu trong từng vụn 
vỡ tâm hồn người lính, hướng ngòi bút đến thân phận người lính 
sau chiến tranh bằng cảm quan hiện thực và đậm tính nhân văn. Vì 
vậy, người lính đã hiện lên rõ nét với những cơn lay chấn, ám ảnh, 
cho thấy được sức công phá dữ dội của chiến tranh đối với người 
lính cả về thể xác lẫn tinh thần.

Đọc Mình và họ, ta cảm nhận được sức sang chấn của cuộc 
chiến lên số phận từng con người. Chiến tranh biến cuộc đời anh 
trai Hiếu thành con số không tròn trĩnh, chiến tranh làm anh méo 
mó về thể xác, “dẹo dọ” về tinh thần. Anh từng là “học sinh xuất 
sắc nhất trường cấp ba của thị xã”, một thanh niên cao to với vầng 
trán rộng, mà “đám con gái cùng học với anh đều mê mẩn vầng 
trán ấy, bởi nó luôn tỏa sáng rờ rỡ”1. Trước khi lên đường, anh có 
gia đình, có vợ và con. Ngày trở về, “khuôn mặt anh xanh trắng, 
gò má nhợt nhạt”2, với “cái dáng đi cà nhắc, dẹo dọ, rách nát”3 và 
một vẻ mặt “buồn đến mức mẹ không dám nhìn”4. Chiến tranh 
làm anh trở nên lầm lì, ít nói, cục cằn, ghét bỏ người thân... Thị xã 
nơi anh ở giờ cũng trở nên xa lạ. Những thay đổi sau ngày trở về 
làm anh choáng váng, ngỡ ngàng, mất thăng bằng giữa cuộc đời.

Nếu ám ảnh đã khiến Kiên trong Nỗi buồn chiến tranh có lúc 
phải thốt lên: “Ôi năm tháng của tôi, thời đại của tôi, thế hệ của 
tôi! Suốt đêm nước mắt tôi ướt đầm gối” [3]. Hai Hùng trong Ăn 
mày dĩ vãng phải chạy trốn vào Nam như cánh chim trốn rét muộn 
màng thì nỗi ám ảnh trong Mình và họ lại mang một sức nặng vô 
hình, xoắn vặn vào nhau, đè nén lên cuộc đời người lính. Những 
hồi ức đau thương thay nhau tìm về, giày vò thân xác và tâm trí 
anh trai Hiếu, đôi khi khiến đôi mắt anh trở nên “đỏ ngầu”. Anh 
ám ảnh về sự giết chóc, tàn sát, những trận đòn tra trấn, những 
cái chết của đồng đội… Chính ám ảnh đã tạo nên nỗi đau âm ỉ và 
di căn, dần dần vượt ngưỡng khi nó quá sức chịu đựng của con 
người, và chạy trốn là cách mà nhiều người lính đã chọn để thoát 
khỏi nó. Anh Hiếu cũng đã chạy trốn, trốn thực tại và trốn cả quá 
khứ. Anh không muốn ở nhà, anh đi khắp nơi. Đi thăm cậu, nhưng 
đôi chân lại dẫn anh về với chiến trường xưa, nơi anh cùng đồng 
đội đã chiến đấu sinh tử trong những tháng ngày khốc liệt. Rõ 
ràng, anh càng chạy trốn thì quá khứ lại càng bám riết lấy anh như 
một bóng ma. Bóng ma của quá khứ.

Sang chấn tâm lý bắt đầu bằng sự bấn loạn, choáng váng trước 

những đổi thay của cuộc đời, rồi khi kết hợp với những day dứt, 
ám ảnh nó sẽ trở thành khối thuốc nổ với sức công phá dữ đội, 
tàn phá thể xác lẫn tinh thần người lính. Sau chuyến đi thăm cậu, 
anh bắt đầu cất những tiếng cười nghe rợn gáy, “anh khóc, nấc 
lên từng chặp”, “Hai mắt thô lố, ngó thẳng mà chẳng thấy gì”5. 
Anh bắt đầu thấy tội ác của kẻ thù trong cả những vật dụng mang 
thương hiệu của “người hàng xóm lớn”, anh đập phá tất cả những 
gì liên quan đến chữ “Tàu”… Những ám ảnh quá khứ đã choán 
chỗ tâm trí, ăn mòn thể xác, cho đến khi không ai còn nhận ra 
anh, anh cũng không nhận ra mình. Anh rơi vào trạng thái điên 
loạn. Anh đi lang thang. Anh khoác báng gỗ lên vai và tiếp tục 
chiến đấu, miệng la lớn “tả khoai, tả khoai”6.

Những chấn thương tinh thần dai dẳng, kéo dài, không có dấu 
hiệu dừng lại. Nó vượt quá ngưỡng chịu đựng, đẩy con người tới 
hố sâu bi kịch và phải kết thúc nó bằng cái chết. Anh Hiếu đã chết 
trên con đường chạy trốn thực tại, chạy trốn quá khứ. Cái chết 
của anh là nhân chứng cho sức tàn phá ghê gớm của những cơn 
lay chấn, ám ảnh về chiến tranh. Cái chết ấy không phải là sự tàn 
nhẫn của người viết, ngược lại nó biểu hiện cho cái nhìn hết sức 
nhân văn. Bởi suy cho cùng, cái chết cũng là sự giải thoát khi con 
người không thể vượt qua những cú va đập dữ dội của lịch sử.

Đọc Mình và họ dễ nhận thấy, tác giả không cố gắng đào sâu 
vào những chiến công, chiến tích của người lính trong những 
trang trước của cuộc đời. Tác giả chỉ chú ý soi rọi vào ngõ ngách 
tâm hồn để thấy được sức sang chấn và ám ảnh dữ dội của chiến 
tranh đối với người lính sau ngày trở về. Nó đã làm méo mó cả 
về thể xác lẫn tinh thần, đẩy người lính vào bi kịch của số phận. 

Quyết liệt, xả thân trong Xác phàm	

Trong khi đó, người lính trong Xác phàm của Nguyễn Đình 
Tú lại được tác giả nhìn bằng một cái nhìn đa chiều kích, với 
sự kết hợp tinh tế giữa nguồn cảm hứng thế sự xen lẫn ngợi ca. 
Chúng tôi cho rằng, ý đồ nghệ thuật của tác giả không chỉ dừng 
ở việc tái hiện thân phận người lính trong chiến tranh, mà còn 
muốn đánh thức một giai đoạn lịch sử hào hùng, khơi dậy niềm tự 
hào dân tộc, làm sống lại con người của lý tưởng, gửi “nén hương 
thơm” [4] đến những người anh hùng đã hy sinh thầm lặng...

Trong Xác phàm, tinh thần tái cấu trúc sử thi là điểm nổi bật 
và đã được Nguyễn Đình Tú dụng công khi xây dựng hình tượng 
người lính. Người lính luôn gắn liền với hành động và hành động 
một cách quyết liệt. Cảm xúc cá nhân, khoảng lặng riêng tư... đều 
ẩn sau những hành động. Thời gian của Xác phàm bị nén chặt 
trong 11 ngày đêm chiến đấu, không gian co lại ở ba cứ điểm, 
pháo đài Cảnh giác, Đồi Hữu, Đồi Tả, con người không có thời 
gian để mơ mộng hay sợ hãi…, không có không gian để cơi lỏng 
và quẫy đạp, do vậy chỉ có xông lên và quyết chiến. Việc áp đảo 
của hành động làm mờ nhạt cảm xúc cá nhân nhưng lại làm tăng 
tính khốc liệt của hiện thực. Nếu Mình và họ với góc quay đa                                                                                                                                                                                                                       

1Nguyễn Bình Phương (2015), Mình và họ, tr170.
2Nguyễn Bình Phương (2015), Mình và họ, tr170.
3Nguyễn Bình Phương, sđd, tr170.
4Nguyễn Bình Phương, sđd, tr22.

                                                                                                                                                                                                                      

5Nguyễn Bình Phương, sđd, tr171-172.
6Nguyễn Bình Phương, sđd, tr201.
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chiều, đôi khi xuất hiện những khoảnh khắc do dự, “chỉnh súng 
đến gần phút mới bóp được cò”7, thì trong Xác phàm, người lính 
lại hành động một cách dứt khoát, mỗi hành động dường như 
luôn có đích rõ ràng, có lửa bên trong. Bố Nam khi tấn công 
địch từ xa “nhô mình khỏi lòng hào, bắn như vãi đạn về phía 
bọn Khợ”8. Khi bị địch áp sát “liền vồ lấy khẩu súng... không 
cần ngắm, cứ nhằm phía trước... mà siết cò”9. Bố Việt “ôm B41, 
cắt hào giao thông, luồn tới phía trước… tì súng lên vai bắn 
liên tiếp”10. Tác giả sử dụng hàng loạt động từ mạnh như: vung, 
chém, luồn, siết cò, vồ, lao, giật… để tái hiện hành động, người 
đọc hoàn toàn có thể hình dung ra dáng dấp, tinh thần người lính 
qua những hành động đó.

Bản thân chữ “xả thân” cũng biểu đạt một tâm thế, một hành 
động quyết liệt của người lính. Đó là việc quên đi bản thân khi 
thực hiện một hành vi, lý tưởng. Người đọc nhiều lần thót tim 
với những cuộc tháo chạy của cu Lỏi trước vòng vây kẻ thù 
nhưng lần nào cậu bé cũng được giải vây, che chở bởi tấm thân 
của bố Nam. Hành động chở che của bố Nam đối với cu Lỏi là 
hành động có tính bản năng, không có sự tính toán hay cân nhắc 
nào. Vượt qua ranh giới của mối quan hệ đồng chí, đồng đội, nó 
còn là trách nhiệm, là hành động xả thân của người cha, người 
chú đối với những tấm thân non nớt, bé bỏng như cu Lỏi, là thứ 
tình cảm cao đẹp giữa con người với con người. Tinh thần xả 
thân còn là ở hành động lấy thân mình che chở cho đồng đội 
được sống, là sự ý thức rõ giá trị của hy sinh, của cái chết, mà 
theo như cách nói của Nam là cái chết được dự báo trước, chọn 
cái chết để đổi lấy mạng nhiều tên địch của trung đội trưởng 
Hoàng. Trong họ luôn tồn tại một ý chí sục sôi là “hướng ngực 
ra phía trước mà chiến đấu”. Nỗi sợ hãi và ám ảnh về cái chết bị 
lấn át hoàn toàn bởi tinh thần tử chiến, luôn sẵn sàng xả thân để 
hoàn thành nhiệm vụ “sống bảo vệ pháo đài, chết làm ma canh 
giữ pháo đài”11.

Tuy nhiên, con người xả thân trong Xác phàm không bị bó 
chặt trong giáo điều, ca tụng với những khuôn mẫu có sẵn, tinh 
thần xả thân được bộc lộ qua chính hành động của nhân vật. Tuy 
dùng hành động để khắc họa nhưng Nguyễn Đình Tú tạo nên độ 
căng về tâm lý cho người đọc.

Xuyên suốt Xác phàm, những người lính luôn trong tư thế 
“tử thủ”, họ quên bản thân, quên cái chết. Sự quyết liệt trong 
hành động và sẵn sàng xả thân cho lý tưởng, trở thành yếu tố 
mang tính bản năng, làm nên khác biệt về bản thể của người lính. 
Rõ ràng, Nguyễn Đình Tú đã không dè dặt thể hiện tinh thần 
ngợi ca khi viết về người lính, tuy nhiên ngợi ca trên tinh thần tái 
hiện hiện thực, ca ngợi hiện thực, nó tạo nên vẻ đẹp bản thể, tự 
thân của người lính mà không cần bất kỳ sự áp đặt chủ quan nào.

Cô đơn, ẩn mình trong Mình và họ, khát vọng được khẳng 
định và công nhận trong Xác phàm

Cô đơn là hệ quả tất yếu khi con người luôn phải sống với quá 
khứ, với những day dứt ám ảnh, cô đơn là khi con người không 
tìm được mình giữa cuộc đời và lạc giữa giống loài. Mình và họ, 
cái nhìn soi chiếu vào thân phận người lính sau ngày trở về, được 
bắt đầu bằng những đòn chấn thương tâm lý, những cơn lay chấn 
ám ảnh thì cô đơn sẽ là hệ quả hoàn toàn có thể lường trước.  Hoàn 
cảnh đã trực tiếp đẩy anh vào cõi cô đơn của tình người. Cô đơn 
có cơ hội nới lỏng biên độ khi cuộc sống có quá nhiều đổi thay và 
anh không tìm thấy dấu vết của mình giữa cuộc đời. Hơn nữa, ám 
ảnh quá khứ vẫn luôn bủa vây anh, bóp nghẹt tâm hồn anh. Anh 
sống trong cô đơn và chết trong cô đơn.

Dưới sự tác động của hoàn cảnh, nếu cô đơn là hệ quả thì xu 
hướng “ẩn mình” sẽ là biểu hiện và chúng luôn song hành, xoắn 
vặn vào nhau. Chiến tranh như cơn bão táp làm lay chấn cuộc đời 
người lính sau ngày trở về. Họ thường giảm đi cái hồ hởi, hào 
sảng một thời, trở nên nhạy cảm với thế giới xung quanh. Họ có 
xu hướng sống khép mình, sống tĩnh và lặng hơn. Cũng có thể đó 
là cách để họ xoa dịu những vết thương. Cậu của Hiếu, một thời 
lừng lẫy với những chiến công, nay ẩn mình nơi núi rừng, phó 
mặc chuyện đời cho vợ, khi buồn đem rượu lên đỉnh đồi “uống 
một mình”. Người bạn chiến đấu của cậu cũng vậy, sau khi chiến 
tranh kết thúc, sống một mình và “sống xa mọi người” ngồi thu 
mình trên tấm phản, khách đến “chẳng buồn đứng dậy”. Dường 
như hình hài, dáng dấp của người lính già cũng đã “ngồn ngộn” 
nỗi cô đơn, luôn muốn khép mình, ẩn mình vào trong. 

Cô đơn gần như là một căn bệnh tinh thần của những người 
lính sau ngày trở về. Đó là Quỳ (Người đàn bà trên chuyến tàu tốc 
hành), Kiên (Nỗi buồn chiến tranh), Hai Hùng (Ăn mày dĩ vãng), 
Xoay (Vĩnh biệt những ngày buồn)… Họ là những người lính“bị 
cô đơn”, nỗi cô đơn của họ chịu tác động của hoàn cảnh. Và đến 
Mình và họ, chúng ta còn nhận ra thêm một cung bậc khác, một 
bản thể khác của sự cô đơn, đó là “cô đơn tự thân”. Tức là nỗi 
cô đơn luôn thường trực, không lệ thuộc hoàn cảnh, không nhất 
thiết một mình mới cô đơn. Đây là một khám phá hết sức độc đáo, 
một quan niệm hoàn toàn mới về bản thể con người nói chung và 
người lính nói riêng của văn học sau Đổi mới, khi mà cô đơn được 
xem là biểu hiện của con người hiện đại, là kết quả khi con người 
tìm được bản ngã. 

Tất cả những người lính trong Mình và họ, dù trước hay sau 
cuộc chiến vẫn mang một nỗi cô đơn lẩn khuất đâu đó, khó lý giải. 
Họ sống ẩn mình và chiến đấu trong lặng lẽ. Hai vợ chồng người 
gốc Nam Định âm thầm đối đầu với giặc, âm thầm sống giữa 
những đồn thổi. Anh trai Hiếu gặm nhấm nỗi cô đơn ngay từ lúc 
cưới Hằng và biết mình bất lực. Những người lính không mang 
cái xô bồ, ồn ã của người đời, họ luôn có một “khoảng lặng” nhất 
định nào đó toát ra ở tâm thế, hành động, lời nói… Và sẽ không 
phải là võ đoán nếu nói, nỗi cô đơn, ẩn mình của người lính trong 
Mình và họ còn chịu sự chi phối bởi cảm quan nghệ thuật của nhà 
văn, người mà nỗi cô đơn đã trở thành định mệnh trong nghiệp 
viết. Việc không một người lính nào có tên, ngay cả nhân vật 

                                                                                                                                                                                                                      

7Nguyễn Bình Phương (2015), sđd, tr176.
8Nguyễn Đình Tú (2014), Xác phàm, tr77.
9Nguyễn Đình Tú, sđd, tr128.
10Nguyễn Đình Tú, sđd, tr173.
11Nguyễn Đình Tú, sđd, tr185.
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chính, khiến chúng ta nghĩ ngay đến nghệ thuật hậu hiện đại với 
kiểu nhân vật “ẩn danh”. Có thể, đây là một ý đồ nghệ thuật có 
chủ ý. Cái tên họ không ai nhớ, cũng như hành động xả thân, quả 
cảm trong quá khứ chưa hẳn đã được nhắc đến như một dấu tích 
hiện tồn  trong đời sống thường nhật.

Trong khi Nguyễn Bình Phương viết Mình và họ với cái nhìn 
soi chiếu vào cuộc đời, thân phận người lính sau chiến tranh, thì 
Nguyễn Đình Tú viết Xác phàm lại mong muốn tái hiện những 
năm tháng khốc liệt, khẳng định những chiến công… đánh thức 
lòng tri ân của con người hậu thế. Là kết quả của tinh thần phản 
ánh hiện thực xen lẫn ngợi ca, người lính trong Xác phàm mang 
bóng dáng của con người sử thi, hiện lên với niềm khát khao được 
khẳng định và công nhận. Khát khao lập công, tiêu diệt kẻ thù, 
mong được công nhận cho những cố gắng và hy sinh. Đây cũng là 
điều mà văn học trước 1975 chưa chạm đến.

Cu Lỏi dù rất nhỏ nhưng luôn muốn khẳng định mình, muốn 
được công nhận là một người trưởng thành. Trong suốt những 
ngày định mệnh, ngắn ngủi, em đã chiến đấu như một người hùng 
thực sự. Đó là sự khẳng định cho giá trị, năng lực và lý tưởng. 
Ngay cả cô gái mặc áo thiên thanh, cô đã cố gắng chiến đấu để 
được công nhận rằng cô không hề yếu ớt mỏng manh, cô có thể 
chiến đấu như bao người lính kiên trung khác. Cô khẳng định 
với mọi người bằng những lời nói chắc nịch, bằng việc đốn ngã 
những kẻ thù. 

Chuyện linh hồn bố Nam tìm đường về với vợ con sau 6 năm 
bị chôn vùi dưới những hang đá lạnh lẽo là chi tiết làm lay động 
trái tim người đọc nhất. Đúng như Nguyễn Xuân Diện đã nói, Xác 
phàm đã “chạm đến nỗi đau của linh hồn các liệt sĩ, khi không có 
cách nào để kể lại những cuộc trường chinh, đau đớn âm thầm. 
Những hồn ma bị nhốt trong hang đá, không cất lên được tiếng nói 
của mình, phải thông qua một xác phàm nửa âm nửa dương…” 
[5]. Việc Nam sinh ra là xác phàm không linh hồn như một sự sắp 
đặt của định mệnh, để một ngày bố Nam trở về có cơ hội cất lên 
tiếng nói từ cõi xa xăm. Linh hồn người lính có cơ hội kể với hậu 
thế về những tháng ngày oanh liệt, họ không muốn chúng bị chôn 
vùi theo thân xác và chìm trong quên lãng. Xác phàm không chỉ 
là cuộc hành trình tìm lại chính mình, mà ẩn sâu bên trong còn 
là khát vọng, là nỗi niềm sâu kín của người lính, khát khao được 
khẳng định giá trị, được hậu thế công nhận cho những chiến công, 
những hy sinh mất mát để bớt đi sự tủi hờn, cơ cực. Đây cũng là 
nỗi niềm trăn trở, là cái nhìn xuyên thấu của nhà văn trước những 
mảng hiện thực bị lu mờ, là khát khao nối hai nhịp cầu giữa hậu 
thế với những trang sử hào hùng đáng được trân trọng.

Mình và họ, cuốn tiểu thuyết có số phận thăng trầm của 
Nguyễn Bình Phương đã mượn câu chuyện đương đại để tái hiện 
bức tranh khốc liệt của cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc cách 
đây gần 40 năm và xây dựng thành công thân phận người lính sau 
ngày trở về với những đau đớn mất mát, ám ảnh giày vò trong tấm 
bi kịch của số phận. Trong khi đó, Xác phàm, cuốn tiểu thuyết đã 
“không chết trên bàn kiểm duyệt” [6], ra đời cuối năm 2014, đánh 
dấu bước ngoặt trong sự nghiệp sáng tác của nhà văn Nguyễn 
Đình Tú. Vừa mang hơi thở đương đại với những đề tài “nóng”, 

vừa tái hiện chân thực cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc - một 
đề tài vốn đang trở thành tâm thức của dân tộc. Xác phàm là minh 
chứng cho một góc nhìn khác trong cuộc “truy tìm bản thể hiện 
sinh” [7] và thân phận sau ngày trở về của những người lính.

Kết luận

Với tinh thần nhận thức lại, Mình và họ của Nguyễn Bình 
Phương đã soi chiếu vào cuộc đời và thân phận người lính sau 
ngày trở về để thấy được những đau đớn, mất mát mà họ phải 
gánh chịu. Trong khi đó, với sự xen lẫn giữa cảm hứng đời tư thế 
sự và cảm hứng ngợi ca, Xác phàm của Nguyễn Đình Tú đã xây 
dựng hình tượng người lính vệ quốc mang cảm hứng con người sử 
thi, quyết liệt, xả thân, luôn khát khao được khẳng định và công 
nhận, nhưng cũng không quên nhắc đến những đau thương của 
chính họ. Cái hay của hai tiểu thuyết là viết về chiến tranh nhưng 
không hô hào, không gào thét, không làm lây lan cảm giác căm 
thù, hờn ghét đối với kẻ thù. Người lính đã hiện lên trong vẻ đẹp 
của bản thể và tâm thế, vẻ đẹp của họ là sự bổ khuyết cho những 
thiếu hụt của văn học giai đoạn trước. Hai cuốn tiểu thuyết là 
minh chứng cho sự vận động liên tục của tư duy nghệ thuật sau 
Đổi mới, là một “góc nhìn khác” về người lính so với giai đoạn 
trước 1975. Sự thành công của hai tác phẩm đã minh chứng cho 
sự kế cận của những cây bút trẻ, nối bước thế hệ đàn anh vốn đã 
rất thành công với đề tài chiến tranh và giúp khẳng định, chiến 
tranh là siêu đề tài, người lính là siêu nhân vật, “càng khám phá 
càng thấy những rung động không mòn nhẵn, miễn là người viết 
tìm ra lối đi riêng” [8].
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Đặt vấn đề
Tự chủ được hiểu là tự mình có quyền và có thể kiểm soát được 

những công việc của mình. Tuy nhiên, không có nghĩa tự chủ vô 
điều kiện mà tự chủ phải trong khuôn khổ của pháp luật, nói cách 
khác là tự chủ có điều kiện. Các điều kiện này được xác định bởi 
mối quan hệ giữa nhà nước, xã hội và tổ chức. Ngày 5/9/2005, 
Chính phủ đã ban hành Nghị định 115/2005/NĐ-CP quy định chế 
độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập [1], 
đây là bước tiến quan trọng khẳng định quyền tự chủ của các tổ 
chức KH&CN công lập. Sau 5 năm áp dụng Nghị định này, ngày 
20/9/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 96/2010/NĐ-CP 
về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2005/NĐ-CP [2]. 
Ngày 14/6/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 54/2016/NĐ-CP 
[3] quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập, thay thế 
Nghị định 115/2005/NĐ-CP. Để mở rộng quyền tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm cho các tổ chức sự nghiệp công lập, năm 2006, Nhà 
nước ban hành Nghị định 43/2006/NĐ-CP quy định chế độ tự chủ, 
tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên 
chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập [4] và năm 
2015 ban hành Nghị định 16/2015/NĐ-CP [5] thay thế cho Nghị 
định 43/2006/NĐ-CP. 

Đã có một số tác giả có bài nghiên cứu, tìm hiểu về các văn bản 
pháp luật nêu trên như Vũ Cao Đàm với bài "Nghị định 115: Thiếu 
nhất quán giữa mục đích và phương tiện" [6]. Tuy nhiên, bài viết 
mới chỉ dừng lại ở việc tập trung phân tích hạn chế của Nghị định 
115 và đề xuất một số hướng hoàn thiện chính sách mà chưa xem 
xét sự tác động của Nghị định này đến hoạt động KH&CN trong tổ 
chức KH&CN. Trong bài "Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của 
tổ chức KH&CN công lập: Những điều chỉnh cần thiết", tác giả 
Đinh Việt Bách [7] đã chỉ ra các bất cập còn tồn tại của Nghị định 
115/2005/NĐ-CP như việc xác định tổ chức KH&CN công lập theo 
phân loại quy định tại Nghị định này là rất khó khăn và không khả 
thi trong thực tiễn. Tác giả Nguyễn Xuân Viễn trong bài “Vướng 
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mắc trong việc áp dụng các quy định về tổ chức, cán bộ đối với đơn 
vị sự nghiệp tự chủ” [8] lại tập trung làm rõ một số vướng mắc liên 
quan đến công tác tổ chức, cán bộ ở các đơn vị sự nghiệp (đặc biệt là 
các đơn vị sự nghiệp tự chủ toàn bộ) khi áp dụng Nghị định 43/2006/
NĐ-CP. Trong khi đó, quyền được tự chủ về nhiệm vụ KH&CN sẽ 
giúp các trường đại học (ĐH) phát huy tối đa tính chủ động, sáng 
tạo, nâng cao rõ rệt chất lượng, hiệu quả hoạt động KH&CN cũng 
như tăng cường tiềm lực KH&CN cho các trường. Đồng thời đào tạo 
được đội ngũ cán bộ KH&CN có chất lượng tiêu chuẩn khu vực và 
quốc tế, chuyển giao nhanh các tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời 
sống. Do vậy, nghiên cứu các tác động về quyền tự chủ đến hoạt động 
KH&CN trong tổ chức KH&CN (trong đó có trường ĐH), từ đó đề 
xuất giải pháp tăng cường chất lượng của các quy định về quyền tự 
chủ là rất cần thiết.
Nội dung quyền tự chủ trong tổ chức KH&CN công lập và đơn vị sự 
nghiệp công lập

Nghị định 115/2005/NĐ-CP đã mô tả một số khái niệm về tự 
chủ trong tổ chức KH&CN công lập ở Việt Nam như sau: (1) Tự 
chủ về thực hiện nhiệm vụ KH&CN; (2) Tự chủ về tài chính; (3) Tự 
chủ về quản lý nhân sự; (4) Tự chủ hợp tác quốc tế về KH&CN. 
Theo tinh thần của các văn bản pháp luật (Nghị định 43/2006/NĐ-
CP và được thay thế bởi Nghị định 16/2015/NĐ-CP) thì nội dung tự 
chủ của đơn vị sự nghiệp công lập gồm: (1) Quyền tự chủ về thực 
hiện nhiệm vụ; (2) Quyền tự chủ về tổ chức bộ máy, biên chế và 
nhân sự; (3) Quyền tự chủ về tài chính.

Về cơ bản, các quy định về quyền tự chủ nêu trên đã và đang tạo 
điều kiện để hoạt động KH&CN trong các trường ĐH được tốt hơn. 
Tuy nhiên, tự chủ theo những quy định này thuần túy được tiếp cận 
dưới góc độ tài chính, chứ không có tự chủ về khoa học. Điều 5 
của Nghị định 115/2005/NĐ-CP có nêu: “Căn cứ vào định hướng 
ưu tiên phát triển KH&CN của Nhà nước, nhu cầu của xã hội, nhu 
cầu của doanh nghiệp, chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động 
của mình, các tổ chức KH&CN tự xác định nhiệm vụ KH&CN 
và biện pháp tổ chức thực hiện”. Điều này có nghĩa là Nhà nước 
và các tổ chức khác có nhu cầu về các nhiệm vụ KH&CN thì tổ 
chức KH&CN mới có nhiệm vụ KH&CN để thực hiện. Điều 7 
của Nghị định 115/2005/NĐ-CP có nêu: “Kinh phí thực hiện các 
nhiệm vụ KH&CN của Nhà nước do các cơ quan nhà nước giao, 
đặt hàng trực tiếp hoặc thông qua tuyển chọn, đấu thầu và được 
cấp theo phương thức khoán trên cơ sở hợp đồng thực hiện nhiệm 
vụ KH&CN giữa cơ quan nhà nước và tổ chức KH&CN”, như vậy 
tức là Nhà nước vẫn làm chủ KH&CN, tổ chức KH&CN bị phụ 
thuộc vào đối tác, nếu không có đối tác thì sẽ không có nhiệm vụ 
KH&CN. Đến Nghị định 54/2016/NĐ-CP, triết lý tự chủ về tài 
chính ngày càng được nhấn mạnh, khi quy định, tổ chức KH&CN 
công lập được phân loại theo mức độ tự bảo đảm về chi thường 
xuyên và chi đầu tư gồm: (i) Tổ chức KH&CN công lập tự bảo 
đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; (ii) Tổ chức KH&CN công 
lập tự bảo đảm chi thường xuyên (Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi 
đầu tư); (iii) Tổ chức KH&CN công lập tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên (Nhà nước bảo đảm một phần chi thường xuyên và 
toàn bộ chi đầu tư); (iv) Tổ chức KH&CN công lập do Nhà nước 
bảo đảm hoàn toàn (cả chi thường xuyên và chi đầu tư).

Trước đó, Nghị định 43/2006/NĐ-CP mặc dù cho phép các 

trường ĐH được tự chủ về nguồn tài chính (các trường ĐH được 
quyền tự quyết định khoản thu, mức thu theo nguyên tắc thu bù chi 
và có tích lũy đối với các hoạt động về dịch vụ, liên kết, liên doanh 
về KH&CN), tuy nhiên, những khoản chi cho KH&CN, chương 
trình mục tiêu quốc gia cần phải xin phép phê duyệt của cấp có thẩm 
quyền. Thực chất, các trường ĐH chưa được giao quyền tự chủ một 
cách đầy đủ về KH&CN. Theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP, các tổ 
chức giáo dục ĐH được phân loại về tự chủ theo năng lực tự đảm 
bảo tài chính, gồm 4 loại sau: Tự đảm bảo chi thường xuyên và chi 
đầu tư; Tự đảm bảo chi thường xuyên; Tự đảm bảo một phần chi 
thường xuyên; Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên. Có nghĩa là, 
các trường ĐH công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư 
càng nhiều thì càng được trao nhiều quyền tự chủ. Điều này đã gây 
sức ép mạnh đến các trường ĐH, làm cho các trường ĐH cố gắng 
tìm cách mở rộng nghiên cứu ứng dụng (NCƯD) để tăng nguồn 
thu, nhằm mục đích cuối cùng là được tự chủ, tự chịu trách nhiệm, 
dẫn đến một hệ lụy âm tính là nghiên cứu cơ bản (NCCB), nghiên 
cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn và các nghiên cứu 
khác được Nhà nước đảm bảo tài chính đều không được tự chủ. 
Nghiên cứu “Đa dạng hóa các hoạt động NCƯD nhằm nâng cao 
năng lực tự chủ về tài chính của các tổ chức KH&CN (Nghiên cứu 
trường hợp Viện Cơ học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam)” của 
tác giả Lành Thị Thúy Thanh [9] cho thấy, với triết lý càng đảm 
bảo tài chính bao nhiêu thì càng được tự chủ bấy nhiêu của Nghị 
định 16/2015/NĐ-CP, Viện Cơ học đã có sự chuyển dịch từ NCCB 
sang NCƯD để có thể được tự chủ nhiều hơn.

Như vậy, từ Nghị định 115/2005/NĐ-CP cho đến Nghị định 
43/2006/NĐ-CP, rồi đến Nghị định 16/2015/NĐ-CP và Nghị định 
54/2016/NĐ-CP ngày càng nhấn mạnh quan điểm tự chủ về tài chính 
(với triết lý càng đảm bảo tài chính thì càng được tự chủ) có thể dẫn 
đến hệ lụy là NCCB, nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội 
và nhân văn và nhiều nghiên cứu khác được Nhà nước đảm bảo tài 
chính đều không thể tự chủ được. Mặt khác, việc tự chủ trên quan 
điểm tài chính này cũng có thể dẫn đến việc chuyển dịch hoạt động 
của tổ chức KH&CN/trường ĐH từ NCCB sang NCƯD như ví dụ đã 
nêu. Chỉ quyền tự chủ thì chưa đủ, thiếu năng lực tự chủ và tinh thần 
tự chủ là nguyên nhân khiến một số quan hệ tự chủ đã được khẳng 
định trên văn bản (cho phép có quyền) nhưng lại chưa hình thành 
trong cuộc sống. 
Tác động của quy định về quyền tự chủ đến hoạt động KH&CN trong 
trường ĐH

Quy định quyền tự chủ về thực hiện nhiệm vụ KH&CN
Tác động dương tính: góp phần tạo ra quyền tự chủ tối đa cho 

thủ trưởng các trường ĐH trong việc chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN của đơn vị, từ đó giúp tăng tính chủ động lựa chọn hướng 
nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu phù hợp với tiềm lực hiện có của 
đơn vị; phát huy được tính năng động, sáng tạo trong quá trình đấu 
thầu đề tài, dự án và thực hiện các nhiệm vụ KH&CN được giao. 
Quy định được tự chủ trong liên doanh, liên kết, ký kết các hợp 
đồng NCKH, giúp các trường ĐH đáp ứng tốt các nhu cầu của sản 
xuất, cung cấp các dịch vụ cần thiết cho quá trình sản xuất, nâng 
cao chất lượng sản phẩm, phục vụ phát triển xã hội. 

Tác động âm tính: các quy định về quyền tự chủ trong hoạt 
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động KH&CN chưa xác định rõ quyền hạn và trách nhiệm của các 
ngành, các cấp trong việc xác định nhiệm vụ KH&CN, dẫn đến 
việc xác định và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN ở các cấp 
chưa thực sự xuất phát từ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Quy định quyền tự chủ về tài chính 
Tác động dương tính: góp phần làm cho các trường ĐH được 

chủ động tham gia cạnh tranh nhằm có được kinh phí từ các đề tài 
của Nhà nước, các trường ĐH tỏ ra năng động trong việc khai thác 
các nguồn vốn khác nhau để phát triển. Hoạt động quản lý, phân bổ 
và cấp phát kinh phí cho KH&CN được đổi mới, đã có những mối 
liên hệ ràng buộc giữa một số quan hệ tự chủ, thể hiện sự thống 
nhất của các mặt trong hoạt động tự chủ của các trường ĐH. Chẳng 
hạn, hoạt động tự nguyện ký kết hợp đồng đã làm xuất hiện nhu 
cầu về tự chủ trích lập quỹ, tham gia lao động kiêm nhiệm, áp dụng 
chế độ hạch toán kinh tế, tự chủ trong quan hệ phân phối, tự chủ 
trong quan hệ tín dụng với ngân hàng... của các trường ĐH. Các 
trường ĐH được quyền tự chủ về sử dụng kinh phí trong phạm vi 
kinh phí được giao; được chủ động trong thủ tục chi, điều chỉnh nội 
dung chi và quy định định mức chi theo quy định. 

Tác động âm tính: những quy định này có thể dẫn đến trường 
hợp các trường ĐH tìm mọi cách để có những đề tài lớn tài trợ kinh 
phí từ ngân sách Nhà nước, trong khi bản thân trường ĐH chưa đủ 
nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ KH&CN đó. Đồng thời, quy định 
này còn có thể gây ra tác động ngoại biên, đó là tạo ra sự chênh lệch 
thu nhập khá lớn giữa các giảng viên, bởi vì số lượng giảng viên được 
tham gia các đề tài, dự án chỉ chiếm thiểu số trong tổng số cán bộ 
KH&CN của đơn vị. Mặt khác, các chính sách đã ban hành chưa tạo 
điều kiện để các cán bộ, giảng viên trẻ tham gia các đề tài, dự án các 
cấp để có thể nâng cao năng lực chuyên môn và tăng thu nhập. 

Quy định quyền tự chủ về nhân sự KH&CN
Tác động dương tính: các quy định quyền tự chủ về nhân sự 

KH&CN đã góp phần làm cho chế độ sử dụng nguồn nhân lực 
trong các trường ĐH thay đổi theo hướng tích cực, lao động hợp 
đồng trong các trường ĐH ngày càng tăng. 

Tác động âm tính: các quy định này có thể dẫn đến xung đột 
nội bộ khi sử dụng nhân lực, một số không ít các giảng viên không 
được tham gia các đề tài NCKH, do quy định cho phép thủ trưởng 
đơn vị có quyền quyết định tổng số biên chế hàng năm của đơn vị 
căn cứ vào nhu cầu và khả năng tài chính của đơn vị. Các quy định 
có sự khuyến khích các trường ĐH chuyển đổi sang hoạt động theo 
loại hình doanh nghiệp, loại hình ngoài công lập nhằm phát huy 
mọi khả năng của đơn vị trong việc thực hiện các hoạt động của 
mình theo quy định của pháp luật nhưng lại chưa có cơ chế song 
hành để thực hiện quy định này. Chẳng hạn: vẫn chưa có cơ chế 
khuyến khích các nhà khoa học sẵn sàng mạo hiểm đứng ra thành 
lập doanh nghiệp KH&CN; chưa có biện pháp khuyến khích công 
tác đào tạo và đào tạo lại để tăng quyền tự chủ về nhân lực KH&CN 
trong trường ĐH.

Quy định quyền tự chủ hợp tác quốc tế về KH&CN
Tác động dương tính: các quy định quyền tự chủ hợp tác quốc 

tế về KH&CN đã góp phần tăng cường quyền tự chủ cho thủ trưởng 
các trường ĐH về hợp tác quốc tế, thủ trưởng các trường ĐH được 

quyền ký quyết định cử cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý của 
đơn vị đi công tác chuyên môn, học tập nâng cao trình độ ở nước 
ngoài. Quyết định của thủ trưởng các trường ĐH được gửi trực 
tiếp đến các cơ quan có thẩm quyền quản lý xuất cảnh, nhập cảnh 
để các cơ quan này làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh cho cán bộ, 
viên chức. 

Tác động âm tính: các quy định chưa tạo được điều kiện để các 
trường ĐH được liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân nước 
ngoài để sản xuất, kinh doanh, đổi mới công nghệ. Ngoài ra, còn 
có thể dẫn tới tác động không mong muốn như cán bộ tham các đề 
tài hợp tác quốc tế không tuân thủ các nguyên tắc bảo mật, để lộ 
các bí mật quốc gia trong quá trình làm việc với đối tác nước ngoài.
Đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao quyền tự chủ về KH&CN 
trong trường ĐH

Về phía Nhà nước
Thực sự trao quyền tự chủ về KH&CN cho trường ĐH:
- Thu hẹp tối thiểu nhiệm vụ các cấp của Nhà nước. Muốn làm 

được điều đó, Nhà nước cần giảm thiểu sự chỉ đạo trực tiếp cùng 
lúc từ nhiều bộ, ngành đến trường ĐH để bảo đảm tính thống nhất 
và tính chủ động của nhà trường trong việc thực hiện hoạt động 
KH&CN. Các bộ cần hạn chế việc tham gia tác nghiệp hay quyết 
định đối với hoạt động KH&CN của trường ĐH cũng như yêu cầu 
các trường phải xin “ý kiến hình thức” về các vấn đề như nhân sự, 
cách thức chi tiêu hay tổ chức bộ máy phục vụ cho nghiên cứu, thay 
vào đó, các bộ, ngành cần tập trung thiết lập môi trường thúc đẩy 
sự tự chủ cho các trường ĐH. 

- Nhà nước chỉ nên giữ lại chức năng quản lý vĩ mô, là Mạnh 
Thường Quân cho KH&CN, không đóng vai trò chủ thầu nữa, mà 
chỉ giữ lại một vài nhiệm vụ quan trọng của Nhà nước, thực hiện 
vai trò giám sát, quản lý từ xa đối với các hoạt động KH&CN trong 
các trường ĐH và tách biệt với việc thực hiện chính sách giáo dục 
ĐH. Nhà nước tập trung định hướng ở tầm vĩ mô, thúc đẩy sự phát 
triển của hệ thống KH&CN, hỗ trợ, đảm bảo chất lượng và bảo vệ 
các tổ chức KH&CN trước những tác động tiêu cực do việc thực 
thi chính sách tạo ra.

- Trao nhiều quyền tự chủ về mức thu cho các trường ĐH công 
lập, trước hết là thu học phí, lệ phí. Các ĐH được phép tính đủ chi 
phí tiền lương và chi phí hoạt động thường xuyên trong giá dịch vụ 
của đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở khung giá do Nhà nước quy 
định, chi phí khấu hao tài sản cố định trong học phí của trường ĐH, 
đảm bảo nguyên tắc thu học phí đủ bù đắp chi phí đào tạo. 

- Nhà nước nên quan tâm ban hành chính sách về đào tạo, đào tạo 
lại đội ngũ nhân lực KH&CN trong trường ĐH, góp phần nâng cao 
năng lực tự chủ của trường ĐH.

Nhà nước phải có chính sách đảm bảo quyền tự chủ: 
- Để trường ĐH thật sự được tự chủ trong thực hiện nhiệm vụ 

KH&CN, Nhà nước cần sớm rà soát, điều chỉnh các quy định, văn 
bản dưới luật chưa quy định hoặc làm hạn chế quyền tự chủ về 
KH&CN trong trường ĐH. 

- Bổ sung thêm điều khoản tự chủ về KH&CN và sửa đổi một 
số quy định chưa thể hiện được quyền tự chủ về KH&CN trong các 
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văn bản pháp quy về tự chủ đã được đề cập ở trên.
- Điều chỉnh một số văn bản pháp quy hạn chế quyền tự chủ về tài 

chính của trường ĐH như quy định về mức trần học phí, dần tiến tới 
ban hành cơ chế cho trường ĐH công lập thu học phí theo chất lượng 
cung ứng dịch vụ.

- Điều chỉnh một số văn bản pháp quy hạn chế quyền tự chủ về 
sử dụng hiệu quả nhân lực KH&CN của trường ĐH. Chẳng hạn: Luật 
cán bộ, công chức hạn chế quyền của giảng viên, nhà khoa học được 
thành lập doanh nghiệp KH&CN trong trường ĐH; Quy định về vị 
trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập cũng làm hạn chế số 
lượng nhân lực KH&CN trong trường ĐH...

Về phía trường ĐH
Nâng cao năng lực tự chủ: nâng cao khả năng về nguồn lực, 

tiềm lực đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN, thể hiện ở 
trình độ đội ngũ cán bộ KH&CN và trang thiết bị phục vụ NCKH 
và phát triển công nghệ; tài chính và thông tin KH&CN. Cụ thể, các 
trường ĐH cần hướng đến:

- Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN trình độ cao, chuyên gia 
cho các lĩnh vực KH&CN ưu tiên, trọng điểm, lĩnh vực công nghệ 
mới; bồi dưỡng sau tiến sĩ cho đội ngũ tiến sĩ làm công tác nghiên 
cứu và triển khai nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu chuyên nghiệp, 
hiện đại, tạo ra những sản phẩm KH&CN có chất lượng cao. Qua đó, 
từng bước hình thành đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học đầu ngành 
trong từng lĩnh vực để định hướng, dẫn dắt sự phát triển của ngành/
lĩnh vực KH&CN theo kịp trình độ của khu vực và thế giới. Phát hiện, 
thu hút, đào tạo, bồi dưỡng nhà khoa học trẻ tài năng nhằm hình thành 
đội ngũ nhà khoa học kế cận có trình độ cao, tâm huyết với hoạt động 
KH&CN.

- Cần thay đổi chính sách phân bổ và quản lý ngân sách sự nghiệp 
KH&CN trên tinh thần tự chủ của các trường ĐH và sản phẩm đầu 
ra. Đơn vị nào có nhiều sản phẩm và có nhiều nhà khoa học sẽ được 
ưu tiên kinh phí cho hoạt động KH&CN. Xây dựng quy chế chi tiêu 
nội bộ mang tính chi tiết, đảm bảo tính công khai, dân chủ và công 
bằng; xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của 
từng người lao động. Trong đó, chú trọng giải pháp chi trả theo hiệu 
quả công việc, khuyến khích, hấp dẫn, thu hút người có năng lực, 
trình độ, đặc biệt là phải xây dựng được chiến lược tài chính hợp 
lý cho đầu tư cơ sở vật chất trong ngắn hạn và dài hạn. Bên cạnh 
đó, cần coi trọng và tích cực tìm kiếm, thu hút nguồn lực tài chính 
từ các dự án, nguồn viện trợ nước ngoài. Ngoài ra, các trường ĐH 
cần tập trung vào việc khai thác tốt nguồn tài chính từ các quỹ như: 
Quỹ phát triển KH&CN quốc gia, Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, 
Quỹ đầu tư mạo hiểm hay Quỹ môi trường để thực hiện các nhiệm 
vụ KH&CN cũng như đầu tư cho tiềm lực KH&CN của nhà trường. 

- Hệ thống thông tin KH&CN của các trường đại học còn thiếu 
và yếu, dẫn đến tình trạng các nhà khoa học nghiên cứu lại những 
vấn đề đã làm, gây lãng phí thời gian, công sức và tiền của. Nếu 
không cập nhật thường xuyên những thông tin KH&CN thế giới, các 
nhà khoa học sẽ không thể biết được xu hướng phát triển KH&CN 
thế giới như thế nào để có những hướng nghiên cứu đáp ứng được 
nhu cầu của xã hội hiện tại. Do vậy, nâng cao năng lực tự chủ cũng 
cần phải chú trọng đầu tư, phát triển hệ thống thông tin KH&CN 
đầy đủ, mang tính cập nhật thường xuyên. Bên cạnh đó, đầu tư phát 

triển cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ và hiện đại cũng góp 
phần nâng cao năng lực tự chủ của trường ĐH trong thực hiện hoạt 
động KH&CN.

Nâng cao tinh thần tự chủ: trong quá trình chuyển đổi các trường 
ĐH sang tự chủ cần chú ý xây dựng cả năng lực tự chủ và tinh thần tự 
chủ thay vì chỉ trao quyền mới cho các ĐH như hiện nay. Mặt khác, 
tạo quyền, năng lực và tinh thần tự chủ không thể tiến hành riêng rẽ, 
độc lập mà trong quan hệ gắn bó, lồng quyện với nhau. Việc mở rộng 
quyền tự chủ nên tính đến khả năng hấp thụ của năng lực tự chủ và 
mức độ chấp nhận của tinh thần tự chủ. Ngoài trình độ đội ngũ cán 
bộ nghiên cứu, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, thực tế cũng chỉ 
ra việc xây dựng năng lực tự chủ phải chú ý tới trình độ của người 
đứng đầu về tổ chức và khả năng đoàn kết, khắc phục những mâu 
thuẫn nội bộ, đủ sức vượt qua những thách thức. Năng lực tự chủ sẽ 
vừa là động lực thúc đẩy, vừa là kết quả trên cơ sở phát huy quyền 
tự chủ. Tuy nhiên, đến nay chúng ta vẫn chưa đạt được kết quả như 
mong muốn là do các chính sách này thiếu gắn bó với nhau một 
cách đồng bộ. 
Kết luận	

Nghiên cứu đã chỉ ra các tác động (dương tính, âm tính) của các 
quy định về quyền tự chủ, trong đó có quyền tự chủ đối với hoạt 
động KH&CN trong trường ĐH. Bên cạnh những tác động dương 
tính (tích cực), cơ chế chính sách về vấn đề này vẫn còn tồn tại một 
số bất cập khiến cho hoạt động KH&CN của trường ĐH đã và đang 
chưa đạt được hiệu quả cao. Do vậy, tác giả đã đề xuất một số giải 
pháp tăng cường chất lượng của cơ chế chính sách, đây được coi là 
điểm mấu chốt quyết định đến hiệu quả hoạt động KH&CN trong 
các trường ĐH thời gian tới. 
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QUY ÑÒNH VEÀ BAØI VIEÁT ÑAÊNG TAÛI TREÂN TAÏP CHÍ

Yeâu caàu chung
Baøi vieát göûi ñaêng treân Taïp chí phaûi laø baøi vieát nguyeân thuyû (chöa ñöôïc coâng boá tröôùc ñoù). Taùc giaû 

khoâng ñöôïc göûi ñaêng baøi vieát treân caùc taïp chí khaùc cho ñeán khi coù quyeát ñònh xeùt duyeät cuûa Ban Bieân 
taäp.

Baøi baùo daøi khoâng quaù 10 trang (bao goàm caû baûng bieåu, ghi chuù, taøi lieäu tham khaûo vaø phuï luïc); font 
chöõ: Times New Roman; côõ chöõ 13; khoå giaáy A4, leà treân 2 cm, leà döôùi 2 cm, leà traùi 3 cm, leà phaûi 2 cm.

Baøi vieát göûi veà Toaø soaïn döôùi daïng file meàm vaø baûn in; coù theå göûi tröïc tieáp ñeán Taïp chí (Phoøng 507, 
soá 113 Traàn Duy Höng, Caàu Giaáy, Haø Noäi) hoaëc qua hoøm thö ñieän töû, ñòa chæ: khcnvn@most.gov.vn. 

Teân baøi baùo
- Teân baøi baùo ñöôïc vieát baèng tieáng Vieät vaø tieáng Anh, treân trang ñaàu cuûa baøi baùo, khoâng gaïch chaân hay 

vieát nghieâng. 
- Teân baøi baùo phaûi ngaén goïn, roõ raøng vaø phuø hôïp vôùi noäi dung baøi baùo.
- Phía döôùi teân baøi baùo laø teân taùc giaû khoâng vieát chöùc danh vaø hoïc haøm, hoïc vò. Neáu coù nhieàu taùc giaû laøm 

vieäc ôû caùc cô quan khaùc nhau thì teân taùc giaû ñöôïc ñaùnh soá (1,2...) ôû phía treân. Daáu hoa thò (*) chæ taùc giaû lieân 
heä, ñöôïc vieát ôû cuoái trang ñaàu tieân cuûa baøi baùo.   

Toùm taét
Toùm taét baèng tieáng Vieät vaø tieáng Anh. Neâu ñöôïc muïc ñích, phöông phaùp nghieân cöùu chính, keát quaû 

nghieân cöùu vaø keát luaän chuû yeáu. Töø khoaù baèng caû tieáng Vieät vaø tieáng Anh theo thöù töï alphabet. Chæ soá 
phaân loaïi (theo höôùng daãn). 

Dẫn nhaäp/ñaët vaán ñeà
Ñònh nghóa vaán ñeà; toùm löôïc vaán ñeà nghieân cöùu ñaõ ñöôïc coâng boá trong vaø ngoaøi nöôùc, neâu muïc tieâu 

nghieân cöùu vaø giaûi thích söï löïa choïn ñeà taøi vaø muïc tieâu nghieân cöùu ñeå thaáy ñöôïc tính thôøi söï, tính khoa 
hoïc vaø söï caàn thieát cuûa vaán ñeà nghieân cöùu.

Ñoái töôïng vaø phöông phaùp
Ñoái töôïng nghieân cöùu caàn trình baøy tieâu chuaån löïa choïn, ñaëc ñieåm ñoái töôïng nghieân cöùu.
Phöông phaùp nghieân cöùu caàn neâu roõ caùch tieáp caän nghieân cöùu, loaïi hình nghieân cöùu, phöông phaùp 

ño löôøng, coâng thöùc tính côõ maãu, phöông phaùp xöû lyù soá lieäu, moâ taû kyõ caùc kyõ thuaät tieán haønh trong 
nghieân cöùu; caùc quan ñieåm, laäp luaän, yù kieán tranh luaän, caùc daãn chöùng...

Keát quaû 
 Trình baøy ñaày ñuû, khaùch quan caùc keát quaû thu ñöôïc sau nghieân cöùu, caùc keát quaû naøy phaûi phuïc vuï 

cho muïc tieâu nghieân cöùu. Caùc soá lieäu phaûi chính xaùc vaø khôùp vôùi nhau.
Phaàn keát quaû nghieân cöùu chæ trình baøy caùc keát quaû nghieân cöùu cuûa ñeà taøi, khoâng giaûi thích, so saùnh 

vaø baøn luaän.

Baøn luaän
Chuû yeáu baøn luaän caùc vaán ñeà lieân quan ñeán muïc tieâu ñeà taøi.
Nhaän xeùt, ñaùnh giaù moät caùch khaùch quan caùc keát quaû nghieân cöùu, coù so saùnh vôùi caùc taùc giaû khaùc 

ñeå khaúng ñònh hoaëc phuû ñònh nhöõng hieåu bieát ñaõ coù, qua ñoù neâu ñöôïc nhöõng ñieåm môùi vaø ñoùng goùp 
cuûa ñeà taøi.

Döï baùo höôùng nghieân cöùu tieáp vaø khaû naêng öùng duïng caùc keát quaû nghieân cöùu vaøo thöïc tieãn.

Keát luaän
Neâu keát quaû nghieân cöùu chuû yeáu cuûa ñeà taøi coù tính khaùi quaùt lieân quan ñeán muïc tieâu nghieân cöùu, ñeà 

xuaát caùc vaán ñeà tieáp tuïc nghieân cöùu.

Chuù thích vaø taøi lieäu tham khaûo
Chuù thích ñöôïc ñaùnh soá theo thöï töï xuaát hieän (1,2,3... ) vaø ñöôïc trình baøy ngay ôû cuoái trang vieát (footnote). 
Caùc taøi lieäu tham khaûo ñöôïc ñaùnh soá theo thöù töï xuaát hieän ñeå chæ daãn chuùng ñöôïc trích daãn ôû ñaâu trong 

baøi baùo. Soá thöù töï ñöôïc ñaùnh trong ngoaëc vuoâng, ví duï: [3] vôùi 1 hoaëc [2, 5, 7-9] vôùi nhieàu soá chæ daãn.
Taùc giaû (Naêm xuaát baûn), “Teân taøi lieäu ñöôïc trích daãn”, Teân nguoàn, taäp (soá), pp<trang ñaàu-trang cuoái>
Taùc giaû: laø taùc giaû/caùc taùc giaû cuûa taøi lieäu ñöôïc tham khaûo, trích daãn.
Naêm xuaát baûn: naêm xuaát baûn cuûa taøi lieäu ñöôïc tham khaûo, trích daãn.
Teân taøi lieäu ñöôïc trích daãn: laø teân baøi baùo, chöông/phaàn saùch…
Teân nguoàn coù theå laø teân taïp chí, teân saùch, hay teân taøi lieäu goác cuûa taøi lieäu ñöôïc trích daãn (phaàn naøy ñöôïc 

in nghieâng).
Taäp (soá): daønh cho nguoàn trích laø taïp chí, saùch hoaëc caùc xuaát baûn phaåm khaùc (phaàn naøy in ñaäm).
Trang ñaàu-trang cuoái laø soá thöù töï caùc trang phaûn aùnh nôi cö truù cuûa taøi lieäu ñöôïc trích daãn trong taøi lieäu 

nguoàn. 
Chuù yù: neáu coù ≥ 2 taøi lieäu tham khaûo do cuøng 1 taùc giaû/nhoùm taùc giaû, cuøng naêm coâng boá, thì caùc taøi lieäu 

tham khaûo naøy caàn ñöôïc ñaùnh daáu a, b… sau naêm xuaát baûn (ví duï: 1986a).
Neáu coù moät soá taøi lieäu tham khaûo trong cuøng 1 baøi baùo ñöôïc trích daãn coù soá trang khaùc nhau thì caàn trích 

daãn theâm soá trang, ví duï: Kitchen (1982, p 39).

Caùc yeâu caàu khaùc
- Baøi vieát khoâng ñaït yeâu caàu, Toaø soaïn khoâng traû laïi baûn thaûo.
- Baøi vieát chæ ñöôïc ñaêng khi phaûn bieän nhaän xeùt veà chaát löôïng baøi baùo ñoàng yù cho ñaêng. 
- Baûn quyeàn: taùc giaû ñoàng yù trao baûn quyeàn baøi vieát (bao goàm caû phaàn toùm taét) cho Ban Bieân taäp 

Taïp chí.

3. Khoa hoïc y - döôïc

3.1.   Y hoïc cô sôû
3.2.   Y hoïc laâm saøng
3.3.   Y hoïc döï phoøng
3.4.   Döôïc hoïc
3.5.   Caùc lónh vöïc khaùc cuûa Y - döôïc hoïc

phaân loaïi lónh vöïc khoa hoïc

2. Khoa hoïc kyõ thuaät vaø coâng ngheä
2.1. 	 Kyõ thuaät daân duïng: kyõ thuaät kieán 

truùc; kyõ thuaät xaây döïng; kyõ thuaät 
keát caáu vaø ñoâ thò; kyõ thuaät giao 
thoâng vaän taûi; kyõ thuaät thuyû lôïi; kyõ 
thuaät ñòa chaát coâng trình

2.2. 	 Kyõ thuaät ñieän, kyõ thuaät ñieän töû, kyõ 
thuaät thoâng tin

2.3. 	 Kyõ thuaät cô khí, cheá taïo maùy
2.4. 	 Kyõ thuaät hoùa hoïc 
2.5. 	 Kyõ thuaät vaät lieäu vaø luyeän kim
2.6. 	 Kyõ thuaät y hoïc
2.7. 	 Kyõ thuaät moâi tröôøng
2.8. 	 Coâng ngheä sinh hoïc coâng nghieäp
2.9. 	 Coâng ngheä nano
2.10. Kyõ thuaät thöïc phaåm vaø ñoà uoáng
2.11. Caùc lónh vöïc khaùc cuûa khoa hoïc   

kyõ thuaät vaø coâng ngheä

1. Khoa hoïc töï nhieân
1.1.   Toaùn hoïc vaø thoáng keâ
1.2.   Khoa hoïc maùy tính vaø thoâng tin
1.3.   Vaät lyù
1.4.   Hoùa hoïc
1.5.   Khoa hoïc traùi ñaát vaø moâi tröôøng
1.6.   Khoa hoïc söï soáng
1.7.   Khoa hoïc nano 
1.8.   Khoa hoïc tính toaùn
1.9.  Caùc lónh vöïc khaùc cuûa khoa hoïc töï 

nhieân

4. Khoa hoïc noâng nghieäp
4.1.   Troàng troït
4.2.   Chaên nuoâi
4.3.   Thuù y
4.4.   Laâm nghieäp 
4.5.   Thuûy saûn
4.6.   Coâng ngheä sinh hoïc trong noâng   		
	      nghieäp, thuûy saûn
4.7.   Caùc lónh vöïc khaùc cuûa khoa hoïc             	
	      noâng nghieäp 

5. Khoa học xã hội và nhân văn 
5.1. 	 Tâm lý học
5.2. 	 Kinh tế và kinh doanh
5.3. 	 Khoa học giáo dục
5.4. 	 Xã hội học
5.5. 	 Pháp luật
5.6. 	 Khoa học chính trị
5.7. 	 Địa lý kinh tế và xã hội
5.8. 	 Thông tin đại chúng và truyền thông
5.9. 	 Lịch sử và khảo cổ học
5.10. Ngôn ngữ học và văn học
5.11. Triết học, đạo đức và tôn giáo
5.12. Nghiên cứu về khu vực và quốc tế 
5.13. Các lĩnh vực khác của khoa học xã 

hội và nhân văn 
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